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Quyển NHỮNG BÀI VĂN MẪU 7 này 

dược biên soạn nhằm giúp các em học tốt 
môn Tập làm văn lớp 7. 

Mỗi thể loại chúng tôi có bổ sung phần 
gợi ỷ, nhắc lại các kiến thức cơ bản. Một số 
đề bài có Dàn bài gợi ỷ nhằm giúp các em 
tim và sáp xếp ý tưởng. Bài tham khảo 
nhàm giúp các em học tập cách sắp xếp 
các câu thành đoạn văn, các đoạn thành bài 
văn và từ đó biết cách làm một bài văn 
đúng theo yêu cầu của thể loại. Bài tham 
khảo không phải là bài làm để các em sao 
chép lại mà chỉ là bài gội ỷ dể các em vận 
dụng thực hành theo cách riêng của mình. 

Mong nhận dược ý kiến xây dựng từ phía 
quỷ bạn dọc. 

NGƯỜI BIÊN SOẠN 
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I. 

ÔN LUYỆN VĂN Tự sự VÀ MIÊU TẢ 


1. Để bài: Em hãy kể cho bố, mẹ nghe một chuyện lí thú (hoặc cảm 
dộng hoặc ấn tượng nhất...) mà em gặp ở trường. 

BÀI THAM KHẢO 

1. Một buổi chiều, tôi cho con di dạo chơi. Nó kể: 

- Ba! Có bao giờ ba thấy có một bài văn nào không diểm không ba? Con 
SÔI không cô cho bự bằng quá trứng gà. 

- Bài văn cô cho khó lắm hay sao mà bạn con bị không diểm? 

- Bài văn cô cho: “Trò hày tả buổi làm viộc ban dỏm của bố”. 

- Con được mây diổm? 

- Con dược sáu điểm. 

- Con tả ba như thê' nào? 

- Thì ba làm việc sao CỌỊ1 ui vậy. 

Thằng COI1 tôi như chợt nhớ, nó liến thoắng: 

- Àĩ Có một thằng, ba nó không hề làm việc ban dem mà nó củng được 

sáu diổm đó ba. ií I 

- Dôm ba nó làm gì? i í, í fị ! 

- Nó nói, dẻm ba nó toàn di nhậu. / V (ỉ 

- Nó ta ba I 1 Ó di nhậu à? c ẳ . 

- Dạ không phái. Ba nó làm viộc ban ngày nhưng khi nó tả thì nó ta ba 

nó làm viộc ban đỏm, ba hiểu chưa? lỉììi ' 1 

Tỏi thở dài và hỏi tiếp: _ __ 

- Còự, thặng bạn bị không 4^04, nó ^^ự^^nào? 

- tả, không viết ẹ hết,ọộ^ẸÌấỵ,ịrặỹg cho cô. 

- S#(XíYậy? ■: M i. Oi:* :OQũ) uBíln oòrU ÒÁ iò ui!! 

- Hôm trả bài cho lớp, cỏ gọi nó lỏn, cô giận lám. Cô hỏi gay gắt: “Sao 

trò không làm bài?” Nó cứ làm thinh: Mải 'sáti r nó mới nói: “Thưa cô, con 
không có'ba”. Ngho nó nói, hai mát cô con md tròn như hạj cái tô. Cô dứng 
sững như trời trồng vậy, ba! s gnnoii/í ũíC) .oóíb, 

Tôi’ bỏng nhập vai cô giáo. Tôi thấy mình ngả quỵ xuống trước dứa học 
trò không có ba. 
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Sau đó cô và cả lớp mới (lược biết, em mó cỏi cha khi \ ua mó. iưi long 
mẹ. Ba em hi sinh trên chiến trường biên giới, rừ ay, tua CUI J vậ) lâíi Láo 
nuôi con... Có người hói om: “Sao mày khống la ha cua dúa khac/ Em 
không đáp, cúi đầu, hai giọt nước mát chay dài xuống dỏẳ má. 

Chuyện của em học trò bị bài vàn không điểm dã dể tại trong LÕI một nổi 
đau. Em bị không diểm nhưng với tỏi, là một bài học, bài học trung hực. 

(77/co Nguyên (^LHng Sáng) 

2. Dờ-rỏ-xi là người học giỏi nhất iớp. Nhưng vỏ-ti-ni thường ghen tị với 
Đờ-rô-xi. 

Sáng hôm nay, thây giáo vào lớp học và dọc diêm thi: 

- Đờ-rỏ-xi mười điểm, dược thướng huy chương vàng. 

Vô-ti-ni nghe thấy thế, hắt hơi rất mạnh. Thầy giáo nhìn và liiòu ngay: 

- Vô-ti-ni, tính ghen tị ỉà một COI1 rắn dộc gậm mòn khối óc va hủy hoại 
trái tim con người dấy! 

Tất cả học sinh, trừ t)ờ-rô-xi, déu nhìn vỏ-ti-ni. Nỏ muốn trá ln nhưng 
không nói dược, ngồi sững sờ, mặt tái mét. Sau dó 11 Ó viết bằng nét chừ to 
vào một tò giấy: “Tôi khò/;g ghen tị với những ai dược thương hu/ chương 
vàng nhờ sự che chở và sự bất công”. 

Vô-ti-ni định chuyến tờ giây ấy cho Dờ-rô-xi. ('ủng lúc ấy mấy hạn ngồi bên 
cạnh ỉ)ờ-rô-xi võ một chiếc huy chương trên giấy trong dó có hình con rắn 
den. Thừa dịp thầy giáo ra ngoài lớp, một bạn dứng dậy làm ra vỏ trịnh trọng 
định mang chiếc huy chương giấy Lặng con người ghen tị kia. Cá lớp chuẩn bị 
xem một mồn kịch thú vị, Vô-ti-ni lúc ây run lên. Chợt Dở-rô-xi nói to: 

- Hãy dưa dây cho tôi! 

- Thế càng tốt, Đờ-rô-xi, chính cậu phái mang tạng mới dứng. 

Đờ-rô-xi cầm cái huy chương giấy xé vụn ra. Vừa lúc ấy, thầy giá) vào lớp 

và tiếp tục giảng bài. Tôi không ngớt nhìn Vô-ti-ni, thấy nó thẹn, mặt dỏ 
nhừ lên. Nó từ từ lấy mảnh giấy dã viết và như người đãng trí, vê vê trong 
lòng bàn tay rồi xé vụn, thả dưới ghế ngồi. 

[Thet A Mi-xi) 

2. Để bài: Em hãy kể lại nội dung câu chuyện được ghi trong nột bài 
thd có tính chất tự sự (như Lượm hoặc Dẽm nay Bác không ngủ) 
theo những ngôi kể khác nhau (ngôi thứ ba hoặc ngôi thứ nhất). 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

“Hồi Cách mạng Tháng Tám mới thành công, ở thành phố Huế cc một chú 
bé con nhà nghèo. Chú khoảng 13, H tuổi nhưng do vật lộn kiếm sống mà 
vẫn không đủ ăn nôn người bé loát choắt. Tuy thế chú rất vui tính Cht giừ 
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chan léu lạc cho Cách mạng. Suốt ngày hước chân chú thoăn thoắt trên 
đường. Một cái mũ ca lồ dội lộch, một cái sắc đeo chéo bên người, cứ như thê 
chú di ch Áp nơi dưa công văn, truyền tin tức, mệnh lệnh. Bộ đội, cán bộ ai cũng 
mon y.'ii Lượm. Còn Lượm vần hồn nhiên, vỏ tư. Cái đầu chứ lúc nào củng 
nghe nỉ nghênh, chú luôn miệng huýt sáo nhừng bài ca Cách mạng. Trông chú 
nhu co ỉ chim chích nháy trôn đường vàng nắng của mùa thu Cách mạng. 

Một làn tôi dã gặp chú. Chú vẩn như ngày nào, vần loát choắt, ca lộ đội 
lệch, cũ sắc xinh xinh bên hông. Chú khoe: 

Ciáti di Hôn lạc. Cây giờ cháu thành người của Cách mạng rồi, cháu ỏ 
luôn trmg trụ sở Cách mạng dóng ờ dồn Mang Cá. 

Chi hồn nhiên: “Vui lắm chú ạ! Thích hơn ở nhà nhiều!”. Chú cười híp cả 
mat, ná chú dỏ bồ quân. Chú tinh nghịch dứng nghiêm giơ tay lên vành mũ 
ca lô chào tôi: 

C iào dồng chi! 

Rồi chú tư biệt tôi di làm Iihiộm vụ. Những bước di của chú vẩn thoăn 
thoăn, với cái dầu nghênh nghênh. Chú dã đi xa, tôi còn nghe thấy tiếng 
huýt Sí-O của chú vọng lại. 

Thê mà mấy tháng sau, tôi đà nghe tin chú hi sinh. Bấy giờ tôi đang ở 
Việt Bác. Biết ớ Huê chiến sự ác liệt xảy ra, mặt trận vờ, quân ta phải rút 
ra chiên khu, tôi càng sốt ruột nên gặp một đồng chí vừa từ Huế ra tôi vội 
hỏi tii ngay. Dồng chi ấy nói với tôi nhiều chuyện, trong dó có chuyện 
Lượm, rỏi hòi “Lượm hi sinh như thô' nào?”. Đồng chí ấy kể lại: “Hôm ẩy 
chiên ỉự xáy ra thật ác liệt, có một công văn thượng khẩn cần chuyển gấp 
mà các dồng chí liền lạc dày dạn kinh nghiệm thì lại dã ra trận cả rồi. 
Lượm liền dề nghị đế cháu di. Ban đầu chúng tôi ngần ngại vì cháu bé và 
non qui. Nhưng Lượm rất thiết tha. Việc cần, cũng bởi rất tin Lượm nên 
chung ;ôi dã giao nhiệm vụ này cho cháu. Cháu cười tươi, còn nói “Các chú 
cứ tim :ường, cháu bé càng dỗ tránh dạn”. Ai ngờ khi trao xong cồng văn, 
trên điờng trờ về giữa một cánh dồng lúa dang trô đòng dòng, chú bị dạn 
giặc ;gkt hại. Lúc chúng tôi biết tin, đến nơi thi chú nằm như ngủ, tay còn 
nám chặt bông lúa. Chúng tôi dã chôn cất chủ ngay trên mảnh đất ấy. -Để 
hồn chá dược tận hưởng mùi sữa thơm của lúa và bay lượn trên cánh đồng 
quẽ t.a ahư chú vẫn hay lứựn di làm Cách Mạng, đi kháng chiến”. 

Đồnị chí cán bộ người Huế dã ngừng ké mà lòng tôi vẫn bồi hồi. Tôi nhớ 
đỏn ng.ty tỏi gặp cháu, khẽ gọi “Lượm ơi”. Và trước mắt tôi hiện rõ ra hình 
ảnh iLưíni: “Ca lô dội lệch, miệng huýt sáo vang, như con chim chích, nhảy 
trên đưrng vàng”. 

Míây ngày sau có lè do cảm xúc dâng trào, tôi đà làm xong một bài thơ về chú. 

Dỏ NGỌC DƯNG 
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3. Đề bài: Hãy miẽu tả một cảnh dẹp mà em đả gặp trong mấy tháng 
nghi hè (có thể là phong cảnh nơi em nghi mát, hoặc cánh đổng 
hay rừng núi qué em). 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Nhân dịp nghỉ hè về thâm ngoại, em được thưởng thức một buổi bình 
minh rực rở và tràn dầy sức sống trên quê hương Đồng Tháp thân yẽu. 

Trời còn sớm, nhưng em đố thức dậy ra sân. Khí trời se lạnh. Gjó thoảng, 
khẽ lay động cành lá dể lộ những giọt sương mai trắng trong. Cả làng xóm 
dường như bồng bềnh trong biển sương sớm. về phía Đông mặt trời tròn 
xoe, ửng hồng còn e ấp nấp sau hàng bạch dàn, tỏa ánh sáng lấp lánh như 
hình rẻ quạt nhiều màu rực rỡ. Trên không, từng dám mây tráng, xanh với 
các hình thù kì lạ dang nhò nhẹ trôi, bổng ánh dèn từ trong ngôi nhà thức 
sớm dâ vội tắt. Khói bếp lại bay lên quyện vào sương mai tạo nên nhừng dải 
lụa mềm uốn lượn trôn bầu trời rộng rồi lan tỏa nhanh cả cánh dồng, ớ đây 
lúa đang mơn mởn đương thì con gái ngả dầu vào nhau thì thầm trò chuyện. 
Nhìn xa, đổng lúa trông giông như một tấm thảm xanh rờn, nhấp nhô theo 
làn gió sớm. Trong ánh sáng dịu dàng đầu buổi bình minh sương tan, ánh 
nắng chói lòa, cánh dồng lúa quê em như một bức tranh tuyệt dẹp. Em say 
sưa ngắm nhìn và hít thở không khí trong lành mà bấy lâu em chưa được 
thưởng thức ở thành phố Hồ Chí Minh nơi em ở. 

Đến khi vầng hồng thực sự hiện ra rực rỡ giữa màu mây trắng, chiếu ánh 
sáng ki diệu xuống vạn vật thì cả làng xóm như bừng lên dưới ánh bình 
minh. Cánh dồng lúa tràn ngập ánh nắng và rộn ràng mọi âm thanh, tiếng 
động. Đàng xa, em dâ thấy thấp thoáng những chiếc áo màu tươi tắn của tổ 
làm cỏ lúa trôn dê. Tiếng kẽo kẹt của chiếc xe bò chở phân và dụng cụ ra 
đổng bón lúa hòa cùng tiếng lội nước bì bõm của các cô, chú xã viên tranh 
thử làm sớm, càng làm cho cánh dộng nhộn nhịp hản lên. 

Em khoan khoái bưđc nhe dọc bờ kênh nhỏ. Ảnh sáng chiếu xuống dòng 
nước bạc lấp lánh như bạn nào dó tinh nghịch chơi trò chiếu gương Thinh 
thoảng một vài chú cá lòng tong, cá trám cỏ nhảy lên khôi một nước dớp 
mồi rổi vội lộn xuống mất tám dể lại nhừng vòng tròn lan xa. Trong khcng 
khí yên ắng ấy bỗng dột ngột vang lỏn tiếng rao hàng trôn sông hòa cùng 
tiếng khua mái chòo của ai dó. Dàn chó ùa ra bờ sông câ't tiếng sủa àng ềng 
vứi theo. Em bước vội vào khu vườn nhà tràn ngập ánh náng vàng ấm áp. 
Bẽn luống rau xanh, mái dầu bạc thân yêu của bà em dang lúi húi nhổ cỏ 
bắt sâu. 

Một ngày mới dang bát dầu trên quê hương em. 
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Dược thướng thức buôi bình minh dẹp vào ngày hò trôn quê ngoại thân 
yẻu, Oin thêm vui khóe, lạc quan và thêm yêu cuộc sống. Km hứa sẽ cô gáng 
học giói, ròn luyộn tốt dể mai sau góp phần làm cho quê hương ngày càng 
thêm tưứ dẹp, ấm no hơn nữa. 

PHẠM THỊ NGỌC THƠ (Giải nhát học sinh giỏi văn TP. Hổ Chi Minh) 


4. Để bài: Hãy miêu tả chân dung một người bạn của em. 

BÀI ĐỌC THAM KHẢO 

I. Anh Tư không sung sướng bao giờ. Chính anh ấy nói. 

Anh có thể nói dối, nhưng ai cùng tin rằng thật, vì người ta tháy đúng 
như lời :úa anh 

II. Ha tất phái tà người anh Tư; nôn biết qua rằng mát anh nhỏ, cái ây trời 
sinh, vồ sảu hoẳm vào, cái này là dấu tích nhừng đêm thức suốt sáng. Dầu 
anh hẹp Cả người anh: thấp bó và gầy, gầy như trong câu “mình gầy xác ve”. 

Anh ây di học chi dế mà dứng dầu. Bởi vì Tư cày chớ không học. Anh 
thấy Tu học cùng phái sự. Anh yêu sách, mô sách, nếu chỉ kê ràng tay anh 
không hề rời nhừng vật dóng bằng giấy và in dầy bằng chừ. Chàng học 
thuộc bài nhào, nhão như người ta quết chá; chàng làm bài trắng nõn, không 
một thoáng mực, không một nơi giây móng vì gôm. 

Chí khi lớn lao, ý muốn cương quyết dã thắng được sự ôm yếu, dè nối tính 
cà lăm. Tư hay nói lẩp, nôn phái học gấp bội, phái nhớ cho thật nhiều, phải 
thốt trừ hao, dể câu này vì miệng cứng mà nói không ra dược thì câu khác ra 
hộ. NhCng kì thi lục cá nguyệt, phần thưởng nhất dồu về tay cùa anh hết. 
Em cúa anh Tư bảy giờ thừa hường bao nhiêu sách, cã một dồng hồ dánh 
thức, cả một dồng hồ deo tay. Tư liền nếp thùy mị, không hề ganh gố với ai. 
Dứng đíU luôn trong bốn năm, nghía là bốn chục lần. 

Tư không sướng. Tư khổ. Năm nào anh chàng cùng dược học bổng, nên sợ 
mất. Nhưng bù lại, là nhà chàng khói lo tiền. Nhà chàng không nghèo chút 
nào, trái lại. Thố mà Tư chưa phỉ chí, lo láng mài, lo vì trời den hay chim 
không hót? Lo chuyộn gì không biết, tường như không lo thì phái chôt liền. 
1^0 kh’ốrg, lúc nào củng kĩ lường, tươm tất chftm lo. 

III . Iỉọc với hai mát, học với hai tai, học với một dầu, học với một miệng. 
Thấy Tỉ lùm viộc mỏ man sốt sáng như vậy, ai nấy dều chác chán rằng bấy 
nhiêu niiột huyết sò xáy dựng một vĩ nhân hay một kì nhân cho tương lai. 
Tâm l í cúa Tư có lè là tám lí một vì Thánh. 

XUÂN DIỆƯ (Người học trò tốt) 
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ỈPẢắh/ II. 

KIỂU BÀI PHÁT BIỂU CẢM NGHĨ 

(Văn biểu cảm) 


ĐÔI ĐIỀU LƯU Ý 

Phát biểu cảm nghĩ là trinh bày những cảm xúc, những suy nghĩ sả u sắc 
nhất của mình về một tác phẩm văn học đã học, về một bức tranh một bộ 
phim hay, một buổi biểu diễn văn nghè đã xem. 

Khi phát biểu cảm nghĩ, cận chú ý mấy điều sau: 

1. Phải dọc kĩ tác phẩm, quan sát tim hiểu kĩ đối tượng để xác ứnh cảm 
nghĩ chung nhất, khải quát nhất của minh: yêu mến, tự hào, xót thương:, kính 
trọng, khâm phục. 

2. Đặc biệt chú ỷ tìm hiểu những chi tiết, những hình ảnh, nhữn-) dường 
nét, những sự việc, những cảnh vật,... gây ấn tượng mạnh mẽ nhấi d»ối với 
mình để tìm ra câu trả lờl vỉ sao chúng lại tác dộng sâu sắc gây d/ợ-c xúc 
dộng cho minh như thế? 

Chỉ nên chọn những chi tiết hình ảnh, đường nét,... dặc sác nhất đ*ể vừa 
bộc lộ cảm nghĩ vừa phân tích cái hay, cál dẹp của chi tiết, hình ảnt, dường 
nét,... đó. 

3. Cảm nghĩ phải chân thành, mạch lạc, hợp lí, hợp tình. 

DÀN Ý CHUNG CỦA MỘT BÀI PHÁT Biểu CẢM NGHĨ 

I . Mở hài 

Giới thiệu tác phẩm (hoặc đối tượng) mà ta tìm hiểu. 

Nêu cảm xúc suy nghĩ khái quát. 

II. Thân bài 

Trình bày cảm xúc suy nghĩ về tác phẩm (hoặc đối tượng) theo mộttrilnh tự 
hợp lí. 

Ví dụ: Phát biểu cảm nghĩ về “Sự tích bánh chưng bánh giày" có th«ể lấn 
lượt trinh bày cảm nghĩ của mình thành các ý lớn như sau: 

1. “Bánh chưng bánh giày” là một cách giải thích khá thú vị vể một tjc lệ: 

- Có từ đời Hùng Vương thứ VI cách đây mấy ngàn năm. 

- Hal thứ bánh bằng một vật liệu phong phú, quý nhưng ai cũng cóthiể :ó: 
nếp, dậu xanh, thịt, hành, lá dong. 

- Có ý nghĩa cao quý: Tượng trưng Trời và Đất (Vù trụ). 
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2 1 he hièn quan mèm cu . cổ nhản: 

Ca ngoi II ;uỏi lao đong (lo là người đáng (Ị iy 'lac bièt hon nừa la người 
biẻỉsuiig tao trong ỉa( đóng 

Đẻ cao nông nghiep Banh chung, bánh giay la vat phàm duoc tao ra tu 
lúa, JuỌc ca ngơi va nguoi sang tao ra chủng (ỉuoc noi ngoi Vua. 

- Cách nhìn của cỏ nhàn: tròi tron, dát vuông Troi chí một mau, đất cỏ cỏ 
cây muông thu 

Các cám nghĩ luôn luôn phải bộc lô qua việc phản xet những chi tiết, 
những hình ảnh cụ thể, những tù ngử sinh đông. 

111. K<H luận 

Khẳng dinh lạ; cảm xúc suy nghĩ của minh ỏ muc đô mạnh hon, sâu hơn. 
Tù ció cỏ thể nêu tác dồng của tác phẩm (dối tượng) đôi với bản thân minh 
trong dời sống thường nhật. 


1. Đề bài: Hãy nêu cảm nghĩ cùa em về dòng sông (dãy núi, cánh 
đổng, vườn cây,...) quẽ hương. 

BÀI THAM KHẢO 

Toi dã di dọc con sóng bao quanh làng tỏi vào ban dỏm và ban ngày. 
Dường như loi không nghi dây là một dòng sông dầy nước. Trong trí nhớ của 
tôi, dó là IĨ1ỘI dòng trời màu xanh diếm một vài dám mây tráng, dó là một 
dòng sao luôn nháp nháy dưới dáy sâu, dó là một dòng thời gian mài mài 
chảy vào vô tận. Nhừng COI 1 thuyền, nhừng máng bò, lá cây và rác rưới... 
không phải chúng dược dòng nước cuốn di mà chính chúng dã trượt trôn nền 
trời, trên sao sáng và thời gian. Chi khi nhảy từ trôn bờ xuống dòng sông, 
tôi mới thực sự nhận thấy ràng dấy là Iĩìột dòng nước buòt nhức. Tôi thả 
minh vào khoái cảm do dòng nước mát trong và cuộn xiết mang lại. Nhưng 
tôi luôn phải chông lại chúng dế mình khỏi bị cuốn trôi ra biển làm mồi cho 
cá mập. Nghĩa là tôi phái trụ lại như nhừng ngôi sao dưới lòng sông, như 
bầu trời trong xanh dưới lòng sông. 

Tôi nhìn lèn phía thượng nguồn dòng sông, lòn Hai Vai vẫn dứng nguyên 
chồ củ, vững chắc dến nồi bóng của nó dưới lòng sông, dòng nước không 
mang di dược. Tôi nhìn xuống hạ lưu, chiếc cầu mang tòn dòng sông - cáu 
Bùng - vẩn uôn cong mình nối dôi bờ phù sa trù phú. Vậy mà có những cây 
gỗ quý dà bị dòng sông cuốn phăng ra biển. Dòng sông cuốn di lât cả những 
gì không thắng sức chảy của nó. Tôi đã nghe nhừng câu hát của dòng sông 
trong (lôm tối trời. Có thổ ai dó trôn con thuyền xuôi ngược dòng sông đã cất 
lên câu hát, nhưng tôi không muốn tin đấy là câu hát của con người. Tôi 
không trông thây gì cả trong những dỏm tối như bưng lây mắt, và bới vậy 
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đối với tôi, dòng sông dà hát lên. Cá nhừng lúc tĩnh mịch dăng dầy (iòrng 
sông, tôi vẩn nghe dòng sông hát tập dáy sâu. 

NGUYỀN TRỌNG TẠO {Mảnh lìổn ịàmg) 


2 . Đề bà ỉ: Hãy phát biểu cảm nghĩ vé loài cây em yêu. 

BÀI THAM KHẢO 

Trước ngỏ nhà tôi có một cái giếng làng. Bên giếng cổ một cây bàng giià. 
Cây bàng bao nhiêu tuổi, tôi không biết. Khi tôi trông thấy cây bàng lần đầu 
tiên, thì thân nó đả có những chiếc bướu, trơn nhẩn, bởi sự leo trèo của con 
người, có lẽ nhiều nhất là trẻ con trong làng. Tôi đã cùng lũ trẻ trèo lên cíẫỵ 
bàng nhừng đêm trăng trong, gió mát, Khi ấy, người lớn trò chuyện, cưíời 
đùa chung quanh giông nước cùng với tiếng gàu va chạm vào thành giếng. 
Còn ở trên cao, lù trỏ chúng tôi ngồi lẫn trong lá bàng sum suê, nô đùa hoặc 
kể cho nhau nghe những câu chuyện cổ tích. Có lúc vì quá nghịch ngợm, 
chúng tôi dă làm cho cành bàng nhún nhảy. Và một lổn, chúng tôi dả nhúin 
quá đà, cành bàng không thể chịu dược, phát ra tiếng kêu răng rác, rồi lìa 
khỏi thân cây. Chúng tỗi cùng cành bàng rơi từ từ xuống mặt dết như một 
chiếc dù. Khi cành bàng vừa chạm dâ't, không ai bảo ai, chúng tôi ù tó chay 
thoát khỏi cây bàng. Một lúc sau dó, khi dã trấn tĩnh lại dược, chúng tôi 
quay về cây bàng. Nhưng không thấy cành bàng gày dâu nừa. Một bà già 
khó tính, hay quát nạt trẻ con ỏ gần dấy, dá kéo cành bàng yề sân nhà 
mình. Viộc làm của bà chắc là không vô ích. Khi cành bàng khô, bồ sè cho 
nó vào bếp. 

Dứng từ xa, trông cây bàng giống mội cái tháp: Sau khi bị gây một cành, 
cây bàng giống cái tháp bị vờ một mảng lớn. Mùa dông, lá bàng chuyền màu 
sảm náu. Rồi một buổi sáng, tôi bỗng thấy cảy bàng rực lôn màu dỏ như lứa. 
Ngọn lửa khống lồ ấy cháy dỏ suốt mây tuân. Ngoài dường tròi rổt hơn 
trong nhà. Tôi dứng dưới gốc bậng, thấy mình dược sưởi ấm. Có lè cây bàng 
dâ tự dốt mình lôn dô chống lại giá rét mùa dông? Nhưng rồi gió bấc thổi 
qua, làm rụng xuống những mảnh lá màu lửa. Lá bàng rơi xuống, lật tung 
trong gió như lưu luyến vĩnh biột cành cây nơi nó dả sống trọn một dời làm 
lá. Khi chiếc lá cuối cùng rụng xuống, cáy bàng như một người cời trần dứng 
giừa gió mưa lạnh giá. Cây bàng cứ dứng vậy chống dỡ cà mùa dông. Mùa 
xuân vẻ, thời tiết trờ nên ấm áp, và cây bùng Iihú ra muôn vàn lộc non. 1 lầu 
như suốt mùa dông cây bàng dà giấu trong nó tiềm tàng màu xanh non của 
sự sống. Dến mùa hò, lá bàng to lớn và cứng cáp, chúng kết giao với nhau 
như một mái nhà dược lợp toàn lá cây. Nhừng ngày náng như dồ lửa, cây 
bàng đứng dội nắng trời. Còn vòm bóng nuít của nó thì sè chia cho bao 
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ngươi ghé gốc bàng tránh nắng, Chim chóc rù nhau vổ ngọn bàng họp chợ. 
Tiếng chim nghe thơm mùa lúa chín dồng quẽ. 

Tôi dà gặp nhiều cây bàng ở nhiều vùng quê khác nhau, nhưng mồi lần 
gập gơ như vậy, tôi lại nhớ cáy bàng trước ngỏ nhà tôi, bên cạnh cái giếng 
làng. Không có cây bàng nào giống cây bàng của tôi: cây bàng bị lủ trẻ 
chúng tỏi làm gãy mất một cành. Tôi nhớ nó như nhớ người bạn tốt của tôi 
đã bị chiến tranh cướp mất Iĩìột cánh tay. 

NGUYỀN TRỌNG TẠO (Mảnh hổn làng) 


3 . Dê bài: Hãy phát biểu cảm nghĩ vể một bộ phim mà em yêu thích. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Hộ phim u Mẹ vắng nhà” là bộ phim đê lại trong cm nhiều ấn tượng nhất. 

Hộ phim dà mở đầu bằng hình ảnh chị cm Bé trôn chiếc xuồng chở lúa. 
Chiếc xuồng nhỏ ngả nghiêng trôn dòng nước. Bé cầm chèo cho xuồng rẽ vào 
một con rạch nhỏ rồi dừng lại. Mọ Bé đã vắng nhà mấy hỏm rồi. Mẹ đi 
đánh giặc. Bé hiổu diồu dó. Bé vác bao lúa lên bờ thở phì phì. Lát sau, một 
nồi khoai bốc khói, chị em.Bé tranh nhau rổ khoai còn nóng hổi. Thằng 
Hiển tham ần cầm ngay ciP&ỉoai'to nhất. Cái mặt nó phò phè nhe răng cười 
hãnh diện. Nhưng niềm vui ấy của cu Hiển chẳng được bao lâu, nó bổng 
chuyển vui thành buồn, vì củ khoai nó chọn bị sùng. 

Quả thật, cái hay của cu Hiển ở đây là diổn xuất rất đạt. Cu cậu hiếu 
động, loát choắt lại còn thêm giọng nói ngọng líu. Nhân vật Hiển dã gây cho 
em một mối thiện cảm. 

Còn Bé, sau khi công việc xồĩig xuôi lại dỗ cho em út ngủ. Bỗng trên đầu 
máy bay phan lực gầm rú. Bé vừa lo cho mẹ vừa lo dưa các em xuống hầm 
trú ẩn. Bé dứng dậy, một tay bê'em út, một tay kéo cu Hiển chạy nhanh 
xuống hầm. Bé thật can dảm và bình tĩnh. Khi máy bay giặc bay sát ngọn 
dừa, thì củng là lúc Bé dâ lo cho các em ngồi an toàn trong hầm. Bé thật 
bình tìnịìy Hành dộng e w hết sức khâm phục. Bé không chỉ 

bình tĩnh trước hiểm nguy mà^ Bé còn rất thông minh, dí dỏm. Bé tập cho 
các em biết tư thế ngồi d^trầnh^suíc ẻp của bom. Sau tiếng bom dạn Bé lại 
nhanh nhẹn đưa các em ra kháVWầiW vẳ tày trò dạy học. Bé làm cô giáo, còn 
mấy đứa étti lảtothtìt! Híểri giọng ngọng líu đọc thơ làm cho 

người xem cười chảy nước mắC.®fe8ỒhB# v tlil I tihư một cô giáo thực thụ... Phải 
chăng hình ảnh này thể hiệnidứ$\iiia thành bình của tuổi thơ Việt Nam? 

Rỏi) ngáy hônisau^-(ímộtíiggàíyí^ưc.bắngi;Bé leo lên cây nhìn về phía súng 
nổị kHóịíbùng lôni mộLígócỢlrdioíBé kể ịạiìtrặtìuđánh cho các em nghe còn cu 
Hiển và út chơi trồílếp.bèrrcbuáặiíilàíí^rsiinè bắnỉgiống mẹ. Rồi chúng còn lấy 
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những cục dát to làm lựu (iiiii nem xuống rạch. Lại cùng là hình ảnh chỉ có ỏ 
tuổi thư Việt Nam anh hùng chong xám ỉươr. 

Bộ phim két thúc trong tiêng cười giòn tan cúa chị om Bé khi mẹ ve Me 
cùa Bé là chị l : t Tịch, tay ẳih con, tay bóng súng, nót mạt vui tươi. Chị tu 
mặt trận trứ ve. Vang chị, các con chị vẩn hình yên vì dã có ĩ ( - dua «*on 
"lớn thay chị mọi việc khi “Me vang nhà". 

Với cách diễn xuât hồn nhiõri, chân thực vả cám dộng, bộ phim "Me vang 
nhà” dà dể lại cho em những án tượng sáu sác, án tượng sáu sác nhái dói 
với em vẩn là nhân vật Be Cùng tuổi với em mà Bé thật dảm dang, thao 
vát, dùng Cíiin thông minh. Trong cuộc chiến tranh chống dê qưôc Mỉ xam 
lưực ơ miền Nam nước ta trước đáy có lè có không ít những hạn như Be Vã 
các bạn ây dều không nhận ra ràng mình cùng góp phần làm nên 1 'lì i«'V IỂ 
thắng cùa dàn tộc ta, không nhừng thố còn cho thế giới nhận ra chiêu SUI 
sức mạnh của chiến thắng ây. 


4. Đề bài: Trong các bài thơ của Bác Hồ mà em đà học, em thích nhát Ị 

bài thơ nào? Hãy phát biểu cảm nghĩ của em vế bài thơ đỏ. 

______-i 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

ỉỉồ Chú tịch không những là vị lãnh tụ vì dại, nguoi ha già rúa (lân Ũ)C 
Việt Nam mà còn là một thi sĩ nổi tiêng, 

Đọc bài thơ Cảnh khuya em cảm nhận dược tâm hỏn thi sì và tâm lòng 
của người chiến sì trong Bác, vì vậy em rảt thích bài thơ này. Kin thây say 
mê cảnh dẹp hùng vi nên thơ của núi rừng Việt Bác - cái nôi cua cá dì 
mạng. Em cũng rất khám phục, kính yêu lòng yéu nước vi dại cua Bac 

Ticng suôi trong như tiếng hát xa 
Tràng lồng cổ thụ hỏng lổng hoa 
Cảnh khuya như re người chưa ngủ 
Chưa ngủ ƯÌ lu nỗi nước nhà 

Bức tranh thiên nhiên dẹp của rừng Việt Bắc thể hiộn ơ ngay hai câu thơ dầu 
Tiếng suối trong như tiếng hát xa 
Trăng lồng cổ thụ hóng lổng hoa 

Cảnh thiên nhiên núi rừng Việt Bắc bổng trở nên thơ mộng hơn, tươi dẹp 
hơn nhờ biện pháp so sánh tài tinh và dộc dáo: 

Tiếng suối trong như tiếng hát xa 

Am thanh mới trong tréo, du dương, ngán nga làm sao. Am “a” ớ ctôi cíu 
gợi nên cung bậc của tiếng suối, tiêng suối dều dặn, miên man. mang lại clo 
tâm hồn em một âm hưởng thiết tha, ngọt ngào mà sáu láng. 


14 - MBVIỂ7 



Nghi thuật so sánh còn tạo ra một ve đọp mới cho hình anh thơ: Bác 
biên <lò Ig suối thành một con người có tâm hỏn, có t inh cám, bión tiếng suối 
thành tòng hát, một ám thanh rât trong treo, tre trung. Tiêng suôi như co 
hồn Cua ngươi nghệ sĩ. Bác* dứng (tươi rừng Việt Bấc thường thức tiêng suôi, 
thương hức canh thiên nhiên cua núi rưng khi đa vê khuya Phai rát say 
mé, cha 1 hòa với thiên nhiên, hòa hợp than thiết với thiến nhiên Bác mới 
nhìn thay ve dẹp cua thiên nhiên như thô. Thiên nhiên tạo ra ve dẹp trong 
tâm hổi Bác Dọc đôn dây dầu không phai la một người nghệ si, không than 
thiét diực với thiên nhiên như Bác, em cung thây lòng mình rung dộng 
mãnh Uột. Kin thây vỏ cùng sung sướng, xúc dộng va om như thấy con suôi 
hiện ra -rước mát mình thật lung linh, huyền ảo. 

Nêu ìhư tiếng suối làm cho canh vật tinh lặng, sâu lang thì ánh trăng 
làm cho canh vật thơ mộng hơn: 

Trăng lồng cỏ thụ bổng lồng hoa 

Trftn£ tròn vành vạnh tỏa ánh sáng xuống trần gian. Những lùm cây rậm 
rạp đượ,* trăng chiêu xuống trông như nhửng sợi kim tuyên lấp lánh trang 
diêm trcn mái tóc bồng bềnh cùa nàng thiêu nừ. Trâng soi qua kẽ lá, chiêu 
xuống đ:it tạo thành muôn vàn nhừng đốm tráng nhỏ li ti trên mật đất lâm 
tấm nhi hoa gấm. Trăng, cây cố thụ, bóng hoa tuy ở ba tầng bậc khác nhau 
nhưng ciúng không cách biệt mà gán bổ, dan xen vào nhau, lỏng vào nhau, 
tôn then vẻ dẹp cho nhau. Chúng cũng sống dộng lên nhờ từ “lồng”. Trước 
mát ein à một hức tranh tươi dẹp, các nét cành hòa quyện dan xen khiên cho bức 
tranh càig lung linh, huyền ảo hơn. Bức tranh dó làm em say mê, ngây ngất. 

Cảnh rừng Việt Bác rất phong phú nhưng Bác chí khắc họa một vài nét: 
ánh trăig. tiêng suối. Tuy nhiên em vần hình dung thấy một bức tranh 
thiên nhiên tươi dẹp trong tâm hổn tinh tế, nhạy cám của Người. 

phải -hăng Bác thao thức, chưa ngù vì cảnh thiên nhiên quá dẹp? 

Cánh khuya như vờ người chưa ngú 

Nghệ thuật so sánh này gây dược ấn tượng mạnh mè cho người dọc. Cảnh 
rừng Việt Bác như một bức tranh - “như võ” một bức tranh tươi dẹp nhưng 
cũng hết sức hoàn hảo, có trăng, có suối, có bóng hoa, có cây cô thụ. Hai lan 
tác già cùng biện pháp so sánh trong bài nhưng mỗi lần so sánh, mang dến 
một vè cẹp tươi khác nhau. Nhờ dó cánh rừng Việt Bắc hiện ra cụ thể hơn. 
Hãy trơ lại với tám hồn của Bác. Bác muôn vàn kính yêu cua chúng ta quà 
là một rgười có tâm hồn yêu thiên nhiên và yeu nước sâu sác. Khác với 
người xưi, Bác không những yêu thiên nhiên mà Bác còn lo lắng cho nước 
nhà. lo CIO giang sơn tươi đẹp: 

Chưa ngũ vì lo nổi nước nhà 

Cảm túc kham phục Bác càng dâng lẽn trong em. Câu thơ dă lí giải toàn 
bộ nguyên do vì sao Bác không ngu: vì lo cho nước nha. 
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Nhờ câu thơ này em hiếu ra hoàn cảnh của Bác lúc dó. Có lõ dả bao <đẽm 
Bác thao thức không ngủ như thô' này vì Bác lo cho dân, cho nước. Rổi đêm 
nay, giữa núi rừng Việt Bắc, bất chợt gặp khung cảnh thiên nhiôn vô cùng 
tươi dẹp, lòng Bác tràn trề cẩm xúc và đả bật ra nhừng vần thơ chứ không 
phải Bác ngấm cánh dé làm thơ. Diều ấy càng khiên em xúc dộng. Em càflg 
kính yêu, khâm phục vô bờ dối với tâm hồn, trái tim vĩ dại cúa Bác. 

Đọc Cảnh khuya em vừa say mê với cảnh vừa khám phục phẩm chất và 
tâm hồn của Bác. Đọc bài thơ em bắt gặp tâm hồn của người thi sì và tâ'm 
lòng của người chiến sĩ. Tâm hồn ấy, tấm lòng ấy kết hợp hài hòa trong con 
người Bác làm nôn cái vĩ dại của Bác. Bác không bao giờ xao nháng việc 
nước, xao nhăng việc quân dù chỉ trong một chút thư giản với thièn nhiên 
hay một thoáng mơ màng sau một ngày làm việc vâ't vả. Từ đó em càng thấy 
kính trọng, tôn kính Người. 

(LÊ THỊ THƯ TRANG - HS trường THCS Trần Đăng Ninh, Nam Định) 


5. Để bài: Phát biểu cảm nghĩ của em vể năm khổ thd đẩu trong bài 
“Đêm nay Bác không ngủ" của Minh Huệ. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Minh Huệ là nhà thơ quô ở Nghệ An. Có lẽ vì thô', ông viết rất hay về 
Bác Hồ “Người Cha mái tóc bạc” của dất nước què hương. Bài thơ Dèm nay 
Bác không ngủ dược ông viết vào năm 1951, giừa lúc cuộc kháng chiến 
chông thực dân Pháp của quân và dân ta đang diền ra vô cùng ác liệt. Bài 
thơ dể lại những ấn tượng đẹp đẽ, sáu sắc về Bác Hồ muôn vàn kính yêu. 
Bài thơ mang cảm hứng trừ tình ghi lại cảnh Bác Hồ cùng chiến sĩ đi chiến 
dịch, một dêm dông giữa núi rừng Việt Bắc, mưa gió lạnh lùng. 

Năm khổ thơ đầu diễn tả tâm trạng và suy nghĩ của anh dội viôn về lãnh 
tụ. Anh còn trẻ lắm như muôn ngàn chiến sĩ khác “quyết tử cho Tổ quốc quyết 
sinh”. Trong gian khổ, anh vẫn ngủ rất say, chợt anh thức dậy giữa dêm 
khuya. Những câu thơ dầu gợi lên một không khí thiêng liêng như cổ tích: 

Anh đội viên thức dậy 

Thấy trời khuya lấm rồi 

Xúc động và ngạc nhiên nhìn Bác qua ánh lửa, anh tự hỏi mình: “Mà sao 
Bác vẫn ngồi, Đêm nay Bác không ngủ?”. Anh băn khoăn và quan sát Bác 
giữa dêm khuya, dưới “mái lều tranh xơ xác”, trong cảnh “trời mưa lâm 
thâm”, hình ảnh Bác được nhà thơ khắc họa với bao khám phá diệu kì: 

Lặng yên bên bếp lửa 
Vẻ mặt Bác trầm ngâm 
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Dọc câu thơ, om thấy thương Bác vô cùng. Tuổi cao sức yếu, Bác vẫn cùng 
các chiên sĩ ra trận, cùng “nỏm mật nằm gai”. Con người luôn luôn dem đến 
cho đóng bào chiến sĩ nụ cười rạng rờ, vậy mà giờ đây, nụ cười ấy biến đi 
đâu, nhường chồ cho sự trầm ngâm, dám chiêu, lặng lẽ... Bác dang thao thức 
và bán khoăn với bao ý tướng nung nấu trong lòng, nhửng lo toan gánh vác 
viộc nước, viộc quân... 

Cái hay của bài thơ là nói đôn mối quan hệ chan hòa yêu thương giừa 
lảnh tụ và chiên sĩ trong khói lửa. Dó là tình cha con, tình bác cháu vô cùng 
thắin thiết. Anh dội viên xúc dộng béi hồi. Tình cảm chủn thành của nguời 
lính trẻ củng là của mỗi chúng ta, của em, của chị... 

Anh dội viên nhìn Bác 
Càng nhìn lại càng thương 

“Càng nhìn” vì ngạc nhiên xúc dộng. “Càng thương” vì đã khuya mà Bác 
vần không ngủ. “Càng thương” vì tám lòng nhân ái bao la của Bác. Trong 
đêm đông lạnh lèo, người dội viên khám phá bao điều kì diệu: bên cạnh 
phẩm chấi lãnh tụ vĩ dại, ở Bác còn rực sáng lên nhân phẩm cao quý của 
một con người giàu tình thương: 

Người Cha mái tóc bạc 
Dốt lửa cho anh nằm 

Rồi Bác di dém chăn 
Từng người từng người một 
Sợ cháu minh giật thột 
Bác nhón chân nhẹ nhàng... 

Vần thư như đoạn phim cận cảnh. Ảnh lửa rừng chờn vờn “mái tóc bạc” 
của người Cha vừa gần gũi, vừa thiêng liêng. Cử chỉ của Bác: “dốt lửa”, “dém 
chăn”, “nhón chân nhọ nhàng”... dều chứa dựng bao tình yôu thương mênh 
mông. Tinh cha con ruột thịt, tình bác cháu ruột rà được nhà thơ ghi lại một 
cách chán thực làm rung dộng lòng người. Bác dốt lửa, dém chàn cho chiến 
sĩ ngủ ngon de ngày mai ra trận hay chính Bác dang dốt ngọn lửa yêu 
thương nơi đáy lòng mình? Bác “dổm chăn” cho từng chiên sĩ hay Bác dang 
truyền hơi ấm tình thương cho con cháu? Điệp ngừ “từng người từng người 
một” diễn tả rất sâu sắc tình thương yêu bao la cua Bác. Người lính nào 
cũng dược Bác săn sóc, cùng dược Bác chia cho phần yêu thương bởi lẽ 
“Người là Cha, là Bác, là Anh” (Tố Hữu). Bác gần gùi với mọi con người Việt 
Nam, bởi một lè rất dơn giản “Bác là nồ Chí Minh” như Minh Huộ dà ca ngợi. 

Anh dội viên di từ ngạc nhiên này dến ngạc nhiên nọ, từ suy nghĩ này 
đến cảm xúc khác mà lòng bâng khuâng tự hào. Anh mơ màng chập chờn 
“như nằm trong mộng”. Tám vóc lớn lao cua lánh tụ vượt ra ngoài trí tưởng 

tượng của anh. Cám- xúc-dáng l ỏn d ạ t d ào trong "4èjjig. Niềm kính yêu gán 
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liền với sự khâm phục và biết ơn Bác. Nhà thơ đầ sử dụng những ngôn từ 
dẹp nhất, kết hợp với hình ảnh so sánh diệu kì nhất dể ngợi ca tâm hồn và 
tình thương của lãnh tụ dối với dân tộc. Câu thơ như một nét vẽ mang màu 
sác thần thoại làm chấn động hồn em: 

Bóng Bác cao lồng lộng 
Ăm hơn ngọn lửa hồng 

Sống bên Bác, ai cũng cảm thấy tự hào, ai cũng thấy mình được truyền 
thêm niềm tin và sức mạnh để đi tới ngày mai. Đúng như nhà thơ Tố Hữu 
đã viết: 

Ta bên Người , Người tỏa sáng trong ta 
Ta bỗng lớn ở bên Người một chút 

(Sáng tháng Năm) 

Bài thơ hay chẳng khác nào một đóa hoa thơm và đẹp tô thắm cuộc dời. 
Đọc thơ của Minh Huệ, em có cảm nhận như vậy. Bài thơ Đêm nay Bác 
không ngủ đậm đà âm điệu dân ca Nghệ Tĩnh. Tác giả dã sử dụng thể thơ 
năm tiếng bình dị, mộc mạc, giàu sức truyền cảm để nói về Bác Hồ kính 
yêu. Giọng thơ hồn nhiên như tiếng nói tâm tình của anh dội viên nên có 
sức lan tỏa rộng và sâu lắng trong tâm hồn người đọc. Đọc bài thơ, em thấy 
Bác gần gùi mà thiêng liêng. Kính yêu Bác, em xin hứa học giỏi, mải mãi 
xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ, di tiếp con đường cách mạng mà Bác đã 
vạch ra. 

(NGUYỀN THỊ THƯ HẰNG - HS trường THCS Minh Đức, Hải Phòng) 


6. Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ của em vể truyện "Sự tích trẩu cau". 

DÀN BÀI 

I. Mở bài 

Sự tích trầu cau cắt nghĩa cho tục ăn trầu của dân tộc Việt Nam ta. 

n. Thân bài 

1. Để cao tinh anh em ruột thịt: 

- Anh em họ Cao biết kính trên nhường dưới. 

- Em tủi thân vi thấy tinh anh em phai nhạt nên bỏ nhà ra di. 

- Anh di tim em quyết tlm được nếu không tìm được th) không vể. 

2. Đề cao tinh vợ chổng keo sơn gắn bó thủy chung: 

- Vợ tìm chổng vì quá nhớ thương. 

- Không tim thấy chồng người vợ đã hóa thành dày leo quấn quýt. 


18 - NBVM7 



3 Tục ăn trầu: 

- Đạo lí của ông cha: anh em hòa thuận thương yêu nhau, vợ chổng thủy 
chung gắn bó 

- Ý nghĩa tục ăn trẩu: nhắc nhở nhau giữ vững lòng yêu thương cuộc sổng 
hòa thuận trong gia đỉnh. 

III. Kết luận 

Ngày nay, tục ăn trầu có thể lạc hậu nhưng bài học đạo lí nghin năm của 
cha óng vẫn khống chút nhạt phai. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Trong kho tàng truyện cổ dân gian nước ta, “Sự tích trầu cau” là một câu 
chuyện đầy xúc dộng, ai đọc cùng thấy thú vị. Bởi vì câu chuyện này không 
nhừng cắt nghĩa nguồn gốc ăn trầu của dân ta mà còn thể hiộn dạo lí tốt 
đẹp từ nghìn đời của ỏng cha ta còn lưu truyền mãi cho con cháu dời sau. 

Trước hẽt, ai củng nhận ra đây là một câu chuyện lay động lòng người về 
tình anh em ruột thịt. Xưa nay dán ta quan niệm: “Anh em như thể chân 
tay”. Tinh chân tay khó thô chia lìa ấy dặc biệt càng đậm dà sâu sắc hơn 
khi chẳng may gặp cảnh sớm mồ côi phải nương tựa chở che nhau để sống. 
Đó là điều thường thấy trong đời. Tuy nhiên anh em mồ côi mà thương yêu 
nhau thắm thiết dến được như anh em họ Cao trong truyện thì thật là hiếm. 
Thế mà tình yôu thương của họ đáng là bài học quý cho người dời. Xúc dộng 
trước tình anh em đó, cô gái họ Lưu đà quyết định chọn người anh làm chồng. 
Nhưng hai anh em giống nhau như hai giọt nước khó the phân biệt. Vì vậy cô 
gái dùng một mẹo nhỏ: dọn ra một mâm cháo mà chỉ có một dôi dũa. Mẹo ấy 
không Iihừng giúp cô biết ai là anh, nhưng đồng thời cùng cho cô thấy anh em 
nhà này “Kính trên nhường dưới” thuận thảo hết lòng với nhau. 

Doi theo truyện này, dâu ai tránh khỏi xúc động khi hình dung ra cảnh 
người em thua buồn, tủi phận mình mà ra di. Di mãi, gặp một dòng suối 
rộng chắn dường, mệt mỏi, bơ vơ, chàng ngồi bên dòng suối mà khóc rồi 
thiếp di. Tình cảm thương nhớ anh mình của người em, đọng lại thành một 
khỏi rắn chắc trong phiến đá mà chàng hóa thân. Trong khi dó, người anh 
tuy hết lòng yôu thương vợ nhưng vẫn bỏ nhà di tìm em. Chàng di về phía 
rừng trước mặt rồi củng đến bôn bờ suôi, thương nhớ em, chàng ngồi gục bên 
tảng dá mà khóc. Khóc mài, thiếp di mà chết, chàng hóa thành một cái cây 
cao vút, thẳng táp không cành nhánh, vươn mãi lên cao như ngóng cổ kiếm 
tìm em. 

Dõi tiếp phần cuối, ai lại không xót thương cho người vợ, trọn lòng chỉ 
biết có chồng. Ở nhà không thây chồng vồ, cô vừa di vừa gọi vừa khóc. Cho 
dến khi gặp dòng suối rộng cách ngần. Thấy một thân cây thẳng tắp, mọc 
bôn một tảng dá to, cô gục xuống bôn cây. Đau buồn một mỏi, cô thiếp di rồi 
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chết, hóa thành một cây dây leo quấn quýt. Đúng là dến chết cô vẫn khcông 
rời chồng mình. 

Truyện thật hấp dẫn. Bằng óc tưởng tượng phong phú tài hoa ông cthai ta 
dã thể hiện dạo lí của dân tộc mình là anh em thương yỏu lẫn ma.u, vợ 
chồng chung thủy với nhau. Miếng trầu dỏ thắm lằ hình ánh đẹp biết bao., là 
sự kết hợp của lá trầu, miếng cau, vệt vôi hòa quộn. Phái chăng cho tlnấy 
tình anh em thắm thiết, nghĩa vợ chồng keo sơn là hai nguồn tình cảm 
chảng hề cản trở nhau mà trái lại, còn hòa hợp, bố sung nhau làm rôm mái 
ấm tình nồng trăm năm thấm đượm. 

Ngoài ra, “Sự tích trầu cau” còn giải thích tục ăn trầu một phong tục lâ u đời 
của dân tộc ta. Ngày nay, tục này không còn thông dụng nhưng tấm gương 
sáng vể tình anh em, nghĩa vợ chồng kia hẳn là mải mãi sẽ không mờ oh ai 


7. Để bài: Phát biểu cảm nghĩ cùa em vé truyện "Thánh Gióng" 

I ỮÀN BÀI 

I. Mở bài 

Truyện Thánh Gióng dể lại một ấn tượng dặc biệt cho em. 

II. Thân bài 

1. Lả hỉnh ảnh hào hùng tiêu biểu của dản tộc: 

- Lớn mau như thổi, trở thành khổng lổ, vô địch. 

- Dàn tộc Việt Nam mau chóng trưởng thành dể đánh giặc thù, giữ dêt mước. 

2. Và người hùng được nhản dân nuôi lớn: 

- Lớn lẻn nhờ cơm, cà của nhân dân. 

- Là người hùng từ nhân dân mà ra, nhờ nhân dân mâ trưởng thành 

3. Đánh giặc bằng vũ khỉ tối tản lẫn vũ khỉ thô sơ: 

- Với roi sất nhưng khi cắn một bụi tre cũng lá vũ khí. 

- Tạo nên truyển thống chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. 

4. Là hình ảnh tiêu biểu của thiếu nhi Việt Nam: 

- Mở đẩu cho những thế hệ thiếu nhi anh hùng. 

- Là người anh hùng hổn nhiên vô tư. 

III. Kết luộn 

Hlnh ảnh Gióng lên trời sổng mãi trong lòng mọi thế hệ. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Trong các truyện cố dân gian nước ta mà em dã dược nghe kê hoic dược 
đọc qua, truyện Thánh Gióng là truyện dà tạo cho em một ấn tưựng S 1 U dậm 
dặc biệt. 
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Dọc hoặc nghe kế truyện này chác là các bạn cùng như em, dồu tự hói 
ch Ang biết vì sao mà người anh hùng chống ngoại xâm dầu tièn của dân tộc 
mình lại la một cậu bé mới lên ba tuối. Phái chăng cậu bé ấy chính là tiêu 
biểu cho hình ánh cũa dân tộc ta trong thời bình minh lịch sử khi dất nước 
mới hình thành còn nhỏ bó và yếu đuối biết bao trước một ké thù phương 
bác to lớn và hung bạo dường ây. Vi thế mà dât nước ta phải nhanh chóng 
trương thành phải trờ nôn khống lồ để du sức dương dầu, đánh bại giặc thù 
dể gìn giữ toàn vẹn tấc đất ngọn rau cúa cha ỏng, dế bào vộ dược cuộc sông 
yên lành cho lương dán trăm họ. Trở lại hình ảnh của nước nhà ta khi ấy, 
giặc thù xâm lược dã tràn tới Cháu Sơn, di đến dâu bọn chúng cướp bóc và 
chóm giết đến dó gây cho nhân dán ta xiết bao điêu đứng. Rõ ràng là vận 
nước nguy biến. Máu của dân lành tuôn dổ. Do dó mà đâ't nước, dân tộc phải 
lớn nhanh, lớn mau như thổi, phái rời ngay chiếc nôi tre ấm ôm của lòng mẹ 
mà đứng dậy vươn vai mà trở nôn khổng lồ. Lịch sử Viột Nam ta dâu chỉ riêng 
ở buôi dầu mà trong suốt cả chiều dài bốn ngàn năm dựng nước và giừ nước 
dều như vậy cả. Bao lần quật cường “Châu chấu dá xe” trong ngàn năm đồ hộ 
giặc Tàu. Mấy lần dại thắng Nguyôn Mông trên sông Bạch Đằng lịch sử còn 
ghi dấu. Mười năm “nếm mật nằm gai” mới đuổi sạch quân cuồng Minh ra 
khỏi bờ còi, giành lại nền độc lập cho dân tộc. Một cuộc hành quân tốc chiến 
tô'c thắng đại phá quân Thanh tiếng tăm còn vang dội. Kế đến Chín năm 
làm một Diện Biên. Nên vành hoa dỏ nên thiên sử vàng (Tô Hữu) lừng lầy 
địa cáu. Một chiên dịch Hồ Chí Minh năm 1975 bất tử, tất cả những lần ấy 
dân tộc Việt Nam ta, dất nước Việt Nam ta dều trở thành khổng lồ như thế. 

Đế trở thành tráng sĩ mình cao hơn trượng, dùng mảnh oai phong, cậu bé 
làng Gióng dã phải nhờ dến thóc gạo, cơm cà của dân làng tự nguyện góp lại 
dường nuôi. Bời vậy hạ sinh Thánh Gióng là cha mẹ mà nuôi dưỡng Thánh 
Gióng chính là nhân dân. Chính nhân dân dă giảm ăn bớt mặc để Gióng 
lớn nhanh lên, có ngựa sát, roi sát, những phương tiện và vũ khí tối tân 
nhất, hiện dại lúc bấy giờ dể Gióng quật ngả* tan tành 10 giặc thù hung bạo. 
Tất cả ước mơ, khát vọng của mình, nhân dân đả gửi cả vào từng hột gạo, 
chén cơm gửi dến nuôi Gióng. Ước mơ khát vọng của nhân dân ra sao? Nuôi 
người anh hùng làng Gióng, nhân dân chỉ mong sao người dũng sĩ này sẽ 
dánh tan giậc dừ dể trên dồng, lù trẻ dược thảnh thơi, lưng trâu thổi sáo và 
nhà nông yên lòng cuốc bầm cày sâu dể trong nhà, cô thôn nữ an tâm ngồi 
bên khung cửi và người mẹ yên lòng cất tiếng ru hời bên chiếc nôi tre của 
con trẻ, trên mái nhà ai, sợi khói chiều uốn lượn một cách thanh thản, yên 
bình... Đúng là không có nhân dân yêu nước thì làm sao có được người anh 
hùng cứu nước? Đẹp làm sao hình ảnh người anh hùng trên lưng ngựa sát, 
vung roi vun vút vào giặc thù, mỗi bước đi từ miệng ngựa sắt lại phun ra 
ngọn lừa căm thù của nhân dân muốn thiêu cháy cả bọn giặc. 

Thú vị biết bao! Thỏa thích biết bao là hình ảnh Gióng bị gãy roi, nhổ cả 
bụi tre bên dường đê đánh giặc. Người anh hùng làng Gióng không chỉ dùng 
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vù khí tôi tân hiện đại, mà lúc cần cùng sử dụng vù khí thô sơ truyén thống 
của dân tộc là tre. Điều kì thú nữa là hóa ra cây tre đã cùng dân tộc ta đánh 
giặc từ buổi bình minh của lịch sử, chớ phải dâu chỉ mới ngày một ngày hai 
của thời đánh Tây đuổi Mĩ gần đây thôi. 

Hình ảnh người anh hùng cứu nước làng Gióng là hình ảnh tiêu biểu cho 
dân tộc Việt Nam nói chung, cho thiếu nhi Việt Nam ta nói riêng Từ xưa 
đến nay, nối tiếp theo Thánh Gióng đã có bao nhiôu là thế hệ thiếu nhi anh 
hùng đã liên tục tiếp sức với cha anh mình đánh giặc cứu nước giữ vẹn cõi 
bờ. Lịch sử vàng son của chúng ta còn ghi lại tên tuổi sáng chói của Trần 
Quốc Toản, Kim Đồng, Lê Văn Tám, Vò Thị Sáu... và biết bao anh hùng tuổi 
nhỏ khác không kể được hết tên. 

Đánh giặc một cách hồn nhiên và vô tư hết mực, dẹp yên giặc dử, Thánh 
Gióng cũng đã ra di một cách hồn nhiên và vô tư như vậy. Hình ảnh đẹp 
nhất của truyện cổ dân gian này chính là hình ảnh chàng dũng sĩ làng 
Gióng cởi áo bỏ lại bôn chân Sóc Sơn, cả người lẫn ngựa cùng bay lên trời. 
Hình ảnh ấy vượt thời gian sống mãi trong trí tưởng mọi con người, mọi thế 
hệ và chắc chắn sê mải mải trường tồn cùng dân tộc Việt Nam chứn* ta. 


8« Để bài: Phát biểu cảm nghĩ của em về truyện “Sơn Tinh Thủy Tinh”. 


DÀN BÀI 


I. Mở bài 

Nhận xét chung về truyện “Sơn Tinh Thủy Tinh”. 

II. Thân bài 

- Tóm tắt truyện: Vua Hùng Vương thứ XVIII kén chổng cho cô con gái đẹp 
Mị Nương của minh. Sơn Tinh đến trước rước Mị Nương về, Thủy Tinh đến sau 
nổi nóng đuổi theo cướp lại. Hai bên đánh nhau. Thủy Tinh thua, hang năm 
phục hận làm vùng châu thổ sông Hổng thường có lụt lội. 

- Cảm nghĩ: 

+ Cách kén rể độc đáo của vua Hùng: sính lẻ như thế nào? 

+ Tính cách của Sơn Tinh và Thủy Tinh: 

• Thủy Tinh bộc lộ bộ mặt xấu của con người: nóng nảy, ích kỉ, phỉ phách. 

• Sơn Tinh bình tĩnh, thận trọng là hlnh ảnh của nhân dân chốn} băo lụt 
đầy gian khổ nhưng vô cùng dũng cảm. 

III. Kết luận 

Người xưa chưa dủ sức chiến thắng thiên nhiên trong cuộc sống họ ohải 
dùng thần thoại dể chiến thắng thiên nhiên trong tưởng tượng của mìrh. 
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BÀI LÀM THAM KHẢO 

Từ nftm lỡp hai, em đà được nghe thầy giáo kỏ truyện “Sơn Tinh Thủy 
Tinh”. Thế mà năm h ọc lớp sáu, dược nghe cô giáo giảng lại truyện ấy trong 
giờ giảng văn, em vẩn theo dõi hứng thú vô cùng. Truyện cổ dán gian này 
tuy là một truyện thần thoại nhưng cũng phản ánh ước mơ chiến thắng bão 
lụt cùa cha ông ta ngày xưa. 

Truyện kc về Vua Mùng thứ 18 có một người con gái tôn là Mị Nương, sắc 
đẹp tuyột trán. Nhà vua rất mực yêu thương con nên muốn kén cho nàng 
một người chồng thật xứng dáng. 

Một hôm, có hai chàng trai tuân tú đốn xin ra mắt Vua đế cầu hôn. Một 
người tên Sơn Tinh ờ núi Ba Vì khôi ngô, tài giỏi có thê chuyển cả núi non, 
dời cà dồng ruộng. Một người tôn là Thủy Tinh ớ tận biến Dông có tài gọi 
gió hỏ mưa. Vua Hùng lúc bấy giờ bần khoăn chẳng biết nên gả Mị Nương 
cho ai nên ra điều kiện: “Ngày mai ai dem lể vật tới đây trước: một trăm 
ván cơm nếp. hai trăm nộp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín 
hồng mao, mỗi thứ một đôi thì dược rước dâu về”. 

Sáng sớm hôm sau, Sơn Tinh dem đủ lề vật đôn trước và dược rước vợ về. 
Thủy Tinh đến sau không lấy dược vợ, dùng dùng nổi giận duổi theo Sơn 
Tinh dê giành lại Mị Nương. Hai bên đều dốc hết phép thuật đánh nhau dừ 
dội. Cuối cùng Thủy Tinh thua. Thế nhưng hàng năm, anh cưới vợ hụt này vần 
đem quân lêr. đánh Sơn Tinh đé phục hận nhưng năm nào cũng thất bại: 

Núi cao sông củng còn dài 

Năm năm báo oán dời dời đánh ghen 

(Dại Nam quốc sử diễn ca). 

Dọc hay nghe kể chuyện Sơn Tinh xong, hẳn ai cũng thích thú với chi tiết 
các lề vật mã Sơn Tinh dả đưa đến để hỏi cưới Mị Nương. Đó “Voi chín ngà, 
gà chín cựa, ngựa chín hồng mao”. Các món này đều là bảo vật riêng của 
miền rừng nái, mà muốn có được trong một thời gian rất ngắn như thế, rõ 
ràng là Sơn rinh cũng phải mất nhiều công sức để mà có dược các món sính 
lễ có một khàng hai này. Điều đó củng biểu lộ quyết tâm mãnh liệt của Sơn 
Tinh muốn cưới Mị Nương làm vợ. Tình yêu của một chàng trai miền rừng úi 
bình tình thêm trầm, khác hắn với Thủy Tinh nóng nảy, thù dai và ích kỉ. 

Thật vậy, khi không rước dược Mị Nương, Thủy Tinh đã đùng đùng nổi 
giận, hô mưa, gọi gió, làm dông bảo phá phách thẳng tay. Thủy Tinh dùng 
phép thuật dâng nước sông lên cuồn cuộn dìm kinh thành Phong Châu lềnh 
bềnh trong biển nước. Một con người nóng nảy, dừ dằn, vị kỉ lại thù dai. 
“Năm nốm báo oán, dời dời đánh ghen” như thế làm sao cho thể xứng dôi 
với người đẹp Mị Nương nết na, Jịu dàng dược? Trong khi dó Sơn Tinh tỏ ra 
bình tĩnh và thận trọng bốc từng quả đồi, dời từng quả núi làm thế nào dể 
nước sông déng lên bao nhiêu thì núi dồi cao lên bấy nhiêu. 
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Hình tượng Sơn Tinh phải chăng là thi vị hóa cua hình ảnh nhân dân 
chống bão lụt thiên tai dầy gian khổ mà củng vô cùng dũng cảm ở vùng 
đồng bằng sông Hồng ngày xưa, nhằm bảo vệ cửa nhà, hoa lợi non sông gấm 
vóc? Hình tượng ấy cùng là sản phẩm của trí tưởng tượng dầy tính làng mạn 
của người xưa. 

Tóm lại, tuy là thần thoại dầy tính lảng mạn nhưng truyện “Sơn Tinh 
Thủy Tinh” mà em được học vẫn có nhiều yếu tô' chân thực. Một trong những 
nét chân thật là truyện phản ánh ước mơ chiến thắng được bảo lụt thiên tai 
của cha ông ta ngày xưa. Trong thực tế đời sống, bảo lụt thiẻn tai (ìâ thường 
xuyên phá hoại cuộc sống yên lành nhưng mọi người khi ấy chưa dủ sức đế 
thắng được thiên nhiên. Do đó, họ phải dùng thần thoại dể chiến tháng được 
bảo lụt và thiên tai trong trí tưởng tượng dầy làng mạn của mình 


9« Đề bài: Em hây phát biểu cảm nghĩ về truyện 'Thấy bói xen voi”. 


DÀN BÀI 


I. Mở bài 

Nhận xét khái quát vé truyện: Năm thầy bói dểu đúng và đều sai cả. 

II. Thân bài 

1. Các thầy đểu đúng với cái lí của mình: 

Nhưng chỉ dúng vể một bộ phận của con voi: cái vòi, cặp ngà, cái tai, cái 
chân và cái duôi. 

2. Sai lầm của các thầy bói: 

a) Quan sát một bộ phận lại dẫn đến nhận định toàn bộ. 

- Do mù không thể thấy toàn bộ được. 

- Do ông quản tượng hoặc chơi khăm hoặc sai lẩm. 

b) Chủ quan nóng nảy đến nỗi ẩu dả. 

III. Kết bài 

Phải quan sát kĩ càng, toàn diện, binh tĩnh lắng nghe ỷ kiến người thác 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

M Thầy bói xem voi ” là một truyện dân gian về các thầy bói mù thít là đặc 
sác và đầy thú vị nhưng cũng khố phản xử. Bởi lẽ năm thầy đều ìhận xét 
dứng cả và cùng là sai cả. 

Vì sao lại có chuyện lạ lùng như vậy? 

Theo thầy thứ nhất thì con voi sun sun như con đỉa là đúng thôi /ì ông ta 
chỉ được sờ lên cái vòi của nó. Theo ông thứ hai thì con voi chần thẫn như 
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cái dòr càn cũng là đúng thỏi, bới vì ông chi sờ lỏn cặp ngà cũa nó. Theo 
ông thi' ba thì con voi bò bò như cái quạt thóc củng dâu phái là sai vì ông 
chi (lưcc sờ lén cái tai cua nó. Ong thứ tư thi cho con voi sừng sừng như cái 
cột nha ai báo không đúng dược bời vì ông chi dược sờ lên cái chân cua nó. 
Còn ôrg thứ nám thì cho răng con voi tua tua như cái chổi xồ cùn cùng là 
đủng nốt bời vì ông cùng chỉ dược sờ lỏn cái đuôi của nó mà thôi. Bởi vậy ta 
nói các thầy bói mù dều nói đúng cà. 

Nhmgr thật ra là cá năm thầy dều nhận xót sai lầm hốt. Bởi vì các thầy 
mdi chí bi ốt một bộ phận của con voi mà không biỏt dược cái toàn thế con 
voi. Vì vạy, sai lầm của các thầy là dem cái biết về một bộ phận của mình 
mà SU} r a toàn bộ sự vật. Nhân dân ta thường bào: chi biết cây mà không 
biết rừig chính là như thế. 

Cháng; rõ ông quản tượng cắc cớ chi mà cho các thầy bói mù quan sát voi 
theo kĩêui ây. Nếu ông vô tình thì dúng là ông thiển cận, sai lầm to khi đế 
các tháy biết con voi bằng cách chì quan sát một bộ phận của nó. Quan sát 
phiến diệ n nên các thầy hiếu biết, sai lầm và suy nghĩ sai lầm là củng phải. 

Nhtngí các thầy còn cái sai lầm nừa là sau khi quan sát con voi xong mà 
các tháy mỗi người nói một cách như vậy thì các thầy chẳng chịu lắng nghe 
nhau, r.híẹ nhàng trao dổi với nhau, rồi kết hựp cái hiểu biết của từng người 
lại từ có mà suy ra thì phái có hơn không. Dàng này, các thầy dá không làm 
như vậy. Ai củng tự cho là chỉ có mình mới là dúng do dó mà thốt ra là toàn 
nhừng ỉờii dầy chủ quan: “Tưởng nó thế nào ” “Không phải” “Dâu có” “Ai bảo 
thế M “Các thầy dểu không dứng cả”. Rồi thì các thầy lời qua tiếng lại nặng 
nề, từ cãi vã dẫn dến ấu dả với nhau dến nỗi người bươu đầu, kẻ sứt trán... 

Ilẳn gi<ờ đây sau kinh nghiệm “xương máu” ấy các thầy mù đã sáng lòng rồi. 

Thậ: ra, dồy đâu chỉ là kinh nghiệm riêng cho các thầy bói mù mà còn là 
kinh ngh iệm chung cho cả nhừng người sáng mắt mà chưa sáng lòng như 
chúng lôi nừa. Phải luôn tự nhủ là: Muốn quan sát một vật gì phải quan sát 
k! lườn£, toàn diện và dến nơi đến chôn, đừng quá chủ quan, phải vừa tự tin, 
vừa láng mghe ý kiến của người khác. 


10. 9ể bài: Mỗi mùa xuân, hạ, thu, đông đểu gợi trong em những cảm 
nghĩỉ riêng. Hãy phát biểu cảm nghĩ của em vé một mùa nào đó. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Nước t.a nằm ở vùng nhiệt đới gió mùa nên một năm có bốn mùa xuân, 
hạ. thu d«ông tương dối rõ. Mỗi mùa đều có những nét hấp dẫn riông, những 
món qui tthiên nhiên ban tặng cho từng mùa. Nhưng cm yêu nhất là mùa hạ, 
mùa củ* mhững diều thú vị nhất. 
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về với hè là tiếng ve ra rả hối thúc, là màu hoa phượng thắm dỏ khát 
khao, sôi động. Em nghi đến những cuộc tranh tài trong kì thi cuối nồm h ọc. 
Học trò ai cùng náo nức chuẩn bị cho dịp quan trọng này. Kìa hoa phượmg 
theo gió quay tròn cuồng nhiệt cổ vữ chúng em trong cuộc đua nước rút. Rồi 
rộn ràng tổng kết, náo nức nhận phần thưởng. Khi đã về nhà, dược nghỉ 
nhừng ngày dài, nổi nhớ bạn bè lại dâng lên trong trái tim mỗi người 

Nắng bắt đầu gay gắt và ông mặt trời dậy rất sớm. Em yêu mùa hạ 
không chỉ vì được nghỉ hè, được đi chơi mà còn cả vì mùa hạ có nhừng trận 
mưa rào. Đang nắng gay gắt, oi bức, bỗng trời dổ mưa. Nhừng hôm trời rmưa 
to, ngồi trong nhà nhìn qua cửa sổ, ta thấy không gian ngập trong lèn nước 
trắng xóa, cây cối dâm nước, hả hê đung dưa trong gió. Mưa tạrh, trời 
quang. Bầu trời như một tấm kính được lau chùi sạch sè, trong xanh. Lúc ây 
bước ra ngoài chơi, ta sê cảm thây sảng khoái vô cùng. Bầu không kỉí thấm 
hơi nước, mát mẻ, trong lành. Nếu hôm nào sau cơn mưa có nắng, chân trời 
sè hiện lên một chiếc cầu vồng tuyệt đẹp. Bất giác nhìn lên ta sẽ thấy một 
cảm giác mạnh trào dâng trong lòng trước vẻ dẹp của tạo hóa. 

Mùa hạ củng là mùa của trái cây rất phong phú, thứ nào cùng thơn ngon. 
Nhưng khỏng thể không nhắc dê'n nhừng thức quà giải khát. Mỗi khi dí dâu 
về trong cái nắng hè gay gắt, có lè ai cũng khát khao dược một cô'c nước giải 
khát. Xin mời bạn hãy rê vào hàng sấu dá bên dường. Khi bạn dến, cô bán 
hàng sè đon dả chào mời, chỉ trong vòng vài phút, trong tay bạn là một cốc 
nước mát lạnh. Nhừng quả sấu xanh dã gọt vỏ, ngâm vào nước đưòng hoa 
mai ngọt dậm. Chỉ uống vài ngụm, nhấm nhấp mấy trái sấu chua ngoi lành, 
bao nhiêu mệt nhọc tan biến hết. 

Hè cùng là dịp ta dược hòa nhập trong thiên nhiên nhiều hơn. Lên núi 
Tam Đảo, hay Sa Pa,... ta có thể lang thang trong nhừng cánh rừng gh. Dưới 
chân đất mát lạnh, trên cao gió rì rào, thấm đượm hương cây cố, hoa lá. 
Trên cây, chim muông ríu rít hót, những chú khỉ chuyền cành như dim viên 
xiếc tí hon, vui mắt biết bao! Đêm hò trăng sáng, ta trải một cái ciiéu ra 
sân thượng nằm tha hồ đón gió mát, ngám trăng sao mà bay bổrg. Ánh 
trăng càng về khuya càng lung linh, huyền ảo. Ánh trăng rọi vào căn phòng, 
in bóng song cửa sể xuống nền nhà. Khi ta ngủ, tràng vẫn còn soi sing cho 
giấc ngủ của ta. 

Mùa hè đốn với bao niềm vui, bao kỉ niệm dẹp của tuổi thơ.. Nhữnj trang 
sách lạ của cuộc sống rộng mỏ trước ta, đầu óc thư giàn mà học đrợc bao 
diều bổ ích, sức khỏe lại tăng cường, khiến chúng em không ngần ngủ bước 
vào năm học mới. 

(Học sinh Đỏ HOÀI NAM) 
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Đoạn vản tham khảo 

Mổị (lợt thu đốn lại đom về cho thiên nhiên một vé đẹp mới lạ. Không sôi 
động, nóng bức như mùa hò, khỏng trầm lặng, lạnh lèo như mùa đông. Mùa 
thu là sự giao hòa tuyột diệu của hj*i mùa này. Vào thu, cây cối có vẻ đằm 
thắm hơn. Bầu trời vào thu như cao hơn, trong xanh hơn. Và nồng nàn biết 
mấy líi hương hoa sữa đôn độ khó ai có thò làm ngơ Hương hoa sữa ngan ngát 
bay trên những con dường rợp bóng cây dã làm nối bật lên vẻ dọp riêng biệt 
của dát Hà thành. Không gian trờ nôn quyến rủ bới nắng nhạt, gió nhẹ di qua 
cánh (lồng xa, dưa phàng phất cái mùi thơm mát của lúa nếp non bay về. 

Mùa thu dem về bao niềm vui cho tuổi thơ: ngày Trung thu rộn rà. Những 
hạt cỏm xanh mướt cùa các cô làng Vòng nằm ngoan trôn những chiếc lá sen 
còn dư hương của mùa hạ. Côm vốn là tuyệt phẩm của trời dất, của con 
người. Cốm làng Vòng ân với chuối trứng cuỏc vàng ươm thì không còn gì 
bằng. Cốm CÒI1 làm ra nhừng tuyệt phẩm: bánh cốm, chò cốm, và nhất là 
chả cốm. Vào tầm chiều tà, khi gió heo may duối những sợi nắng vàng chạy 
dọc theo những con dường là lúc người ta nghĩ đến chả cốm. Cùng với cốm, 
chuồi, na, hổng là bánh Trung thu, bánh nướng thơm lừng, bánh déo trắng 
nõn. Hồi khắp phố phường treo dầy nhừng thứ dồ chơi, nào mặt nạ, trống 
cơm, nào đòn lồng, dèn ỏng sao, đèn quay,. Những gian hàng dồ chơi ngày 
thường chi thây dồ chơi ngoại nhập, nay tràn ngập dồ chơi dân gian, truyền 
thống... Vào dêm Trung thu, phải về quê mới có niềm vui trọn vẹn. Cùng với 
đồ chơi, bánh trái, mâm cỗ trông trăng còn đầy những hoa trái vườn nhà: 
bưởi trắng, bươi dào, na dai, na bơ và nhất là ổi, mùi ổi chín ngào ngạt, lan 
tòa làm người ta ngây ngất. Trăng ló ra ở dầu lũy tre làng là trống nổi lên 
rộn rà. Điều làm bọn trỏ thích thú nhất là con sư tứ dữ dằn nhưng không 
bao giờ làm dau chúng cả; còn ông Dịa, mồm rộng hoác, bụng to bự, phe 
phây quạt mo, đi hù từng dứa trẻ khiến chúng cười khanh khách như bị ai 
cù! Đoàn múa sư tử di trước, trẻ con rước đòn ỏng sao dài dằng dặc theo sau. 
Ông t răng sáng vằng vặc trên trời đi theo soi đường, về tới sân đình là lúc 
bọn trẻ mong đợi nhất: phá cồ! Ai tìm ra chừ "phá” giỏi thế nhỉ, không phải 
là ăn” mà là "phá" mới lột tả hết cái vui nồ tung như phá trời! 

(Học sinh TRẤN THANH DƯƠNG) 


11. Để bài: Em hãy trinh bày những điểu mình cảm nhận được sau 
khi học truyện cổ tích “Sự tích dưa hấu". 

YÊU CẦU 

1. Để yêu cấu phát biểu cảm nghĩ vế một truyện cổ dân gian. Người viết 
phái nêu được cảm nhận về ý nghĩa nội dung chung của truyện cũng như cảm 
nhận vê một vài chi tiết, tình tiết mà mình thích nhất; nếu có thể, nêu sự thích thú 
vé mốt nghệ thuật kể chuyện. Tránh lạc sang phát biểu cảm nghĩ vế nhân vật. 
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2. Trong bài phát biểu cảm nghĩ, phán thân bài mỏi đoạn ván có thể trình 
bày những cảm nghĩ khác nhau về truyện. Ví dụ, đối với để bài này có thể 
nêu cảm xúc vế nhân cách của con người: khâm phục hỉnh ảnh con người 
Việt Nam trong công cuộc “mở nước” vừa cần cù, kiên nhẫn vửa thống minh, 
sáng tạo... 

BÀI LÀM 

Đọc truyện cô tích Sự tích dưa hấu và gặp nhân vật trên trang sách, em 
như thấy lại cuộc sống của cha ông ta thời xưa, nhừng người lao động cần cù 
và dung cảm. Truyện dà cho em bao nhận biết sâu sắc. 

Gia đình Mai An Tiêm bị đày ra đảo hoang vì câu nói của chàng: “Của 
biếu là của lo, của cho là của nợ”. Câu nói của An Tiêm rất đúng, “của biếu, 
cua cho” dù của ai củng là món nợ phải trả. Qua câu nói ây, ta thây Mai An 
Tiêm là một con người tự lập, muốn xây dựng cuộc sống không cần nhờ vả 
vào ai. Mai An Tiêm đúng là một chàng trai tài giỏi. 

Nhưng câu nói của Mai An Tiêm lại làm cho vua Mùng tức giận. Ong nghĩ 
rằng: nhờ của cải mới sông dược, vì vậy Mai An Tiêm phải nâng niu, ca tụng 
của cải vua cho. Ong không hiểu được câu nói của Mai An Tiêm, nhà vua đâ 
đẩy gia dinh chàng ra ngoài đảo hoang. 

Đọc truyộn ta vừa lo lắng, vừa xót thương cho số phận gia dinh An Tiêm. 
Cuộc sống trong hang dá, cuộc sống săn bắn, hái lượm quả thật cực khổ. Họ 
bị đẩy khỏi xả hội loài người, không có đồ dùng cần thiết. Họ phải sông trên 
hòn đảo hoang vu, thức ãn chỉ là mấy cây rau dại, chẳng khác nào thời tiền 
sử của cha ông ta. Nhưng với ý chí kiên cường, gia đình An Tiêm đã vươn 
lên không ngừng. Chỉ cần đôi bàn tay lao động mà gia đình An Tiêm vẫn 
sống dàng hoàng. Cái quý, cái dẹp ở đây là cuộc vật lộn với sự khó khăn 
buổi ban đầu của gia đình An Tiêm. Họ biết làm những công việc theo sức 
lực. Đẹp vô cùng hình ảnh An Tiêm đi thám dò đảo hoang, không chịu dầu 
hàng trước cuộc sống khó khăn. 

Sự dũng cảm, cần cù của gia đình An Tiêm đã được đền bù: Một hôm, An 
Tiêm ra ngoài bãi thây miếng dưa đo dỏ mà chim vứt lại. Chàng thật thống 
minh khi nghĩ rằng chim ăn được thì người cùng ăn được. An Tiêm đả gieo 
hạt và châm sóc chu dáo. Công lao chăm sóc cua gia dinh An Tiêm đà có kết 
quả: Cây dưa lạ đâ nỏ hoa, kết trái, quả dưa àn rất ngon miộng và mát ruột. 
Mặc dù vậy, An Tiem vẫn nghĩ rằng phải liên lạc với dất liền thì cuộc scng 
gia đình sè khá hơn. Cứ mỗi lần thu hoạch, An Tiôm lại thả mấy quả dưa ra 
biển. Chỉ nhờ nhừng ý nghĩ đơn sơ mà An Tiêm dă tìm dược cách nuôi *ia 
đình mình. Rồi An Tiêm cùng làm cuộc sống khá hơn nhờ sự tin tưởng của 
mình, An Tiêm đã đồi dưa lấy dồ dùng của một chiếc thuyền buôn. Khcng 
những thế, gia đình An Tiêm còn dược trở về đất liền khi nhà vua àn đeợc 
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trái dưa mà chàng trổng. Cuộc sông quà thật công bàng. An Tiêm quà là Iĩiột 
chàng trai tai trí. 

Người xưa thật tài tình khi mượn cuộc phiêu lưu cùa gia dinh Mai An 
Tiêm đô giái thích nguồn gốc một loại dưa quý. 

Sự tích qua dưa hâu gán liền với sự lao dộng cán cù cùa dân tộc ta. Thô 
giới có chang Kô-bin-sơn, Việt Nam có chàng Mai An Tiêm, truyện Sự tích 
dưa hấu mãi mãi không phai mờ trong tâm trí dân Viột Nam. Câu chuyện 
sè luôn hâp dần và lôi cuốn học sinh Việt Nam và thế giới. 

PHẠM KIM HUỆ - HS trường TIỈCS Trưng Vương, Hà Nội 


12. Để bài: Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ "Bạn đến chơi nhà" của 
Nguyễn Khuyến. 

ĐÀI LÀM THAM KHẢO 

Nói vồ tình bạn, cụ Tam Nguyên Yên l)ô viêt nhiều thơ: 

Ai lên thăm hỏi bác Châu Cẩu 

Lụt lội năm nay bác ớ dãu? 

(Lụt hói thăm bạn) 

Bác Dương thôi dà thôi rồi 

Nước mảy man mác ngậm ngùi lòng ta 

(Khóc Dương Khuê) 

Có dọc qua các bài thơ ấy, ta mới thấy Bạn dến chơi nhà là bài thơ Nôm 
tiêu biểu nhất của ông thế hiện một tình bạn dọp chân thành và xúc dộng. 

Câu dầu bài thư mơ ra thật tự nhiôn như một lời nói mộc mạc. Người đọc 
qua dó tướng như dang thấy tác giá dang tay cười chào, mời dón người bạn 
rất mực thân thiết của mình với niềm vui mừng khôn xiỏt: 

Dà bấy lâu nay bác tới nhà 

Sáu câu thơ còn lại bày giãi nổi băn khoăn cùa ông trong viộc tiếp dài 
bạn hiền. Hoàn cánh mới thực éo le: 

Trẻ thời di váng chợ thời xa 

Dân ta xơa nay vốn có phong tục khách là bạn mới quen dốn thì mời 
trầu, mời nưđc; khách là bạn thân ờ xa dến thì mời cơm, mời rượu. Ây vậy 
mà cái nan giải trước hốt của tác giả là không có trê de di chợ xa mua sắm 
thức ăn và dế sai nhờ mọi việc. 

Ông nghĩ ngay đến sân vật sẵn có trong nhà nhưng cùng không sao thực 
hiện dược: 

Ao sâu nước cả khôn chài cá 

Vườn rộng rào thưa khó duôi gà 

NBVM7 - 29 





Rồi đến cả “cây nhà lá vườn” củng không thể dùng đến được nừa: 

Cải chửa ra cây, cà chửa nụ 

Bầu vừa rụng rốn mướp đương hoa 

Vậy là mâm cơm đãi khách đâ không có được. Đành thôi. Nhưng cả miếng 
trầu là đầu câu chuyện, sản vật tối thiểu để tiếp đãi nhau củng không có nốt: 

Đẩu trò tiếp khách trầu không có. 

Mọi thứ vật chất đều không có, nhưng lại có dầy đủ tinh thần. Đó là tình 
bạn đậm dà chân thành và thám thiết. Có tình bạn là có tất cả. Người đọc 
như hình dung dược nụ cười nhân hậu dầy hóm hỉnh yêu dời của cụ Tam 
Nguyên Yên Đổ qua câu thơ cuôi bài: 

Bác đến chơi dây, ta với ta. 

Thật đúng như nhận xét của nhà văn Ngô Tết Tô' trong Thi oăĩI bình 
chứ: “Bạn đến chơi nhà nếu không phải lả tay văn chương lão luyện thì 
không đặt nổi”. Đủ dể thây Nguyền Khuyến không những là nhà thơ của 
làng cảnh quê hương Việt Nam mà còn là nhà thơ của tình bạn tnng sáng 
cao đẹp thủy chung... 


13 . Đề bài: Hãy phát biểu cảm nghĩ của em về đoạn thơ mlẽu tả cảnh 
chiến đấu hỉ sinh của Lượm trong bài thơ “ Lượm ” của Tố HỮJ. 

BÀI LÀM 

Nhiều nhà thơ dả làm thơ về chủ đề thiếu nhi. Đó là một chủ dề phong 
phú và đa dạng. Tố Hữu cũng là nhà thơ như thê*. Viết về thiếu nhi thơ ông 
vui tươi, hồn nhiên, chất giọng mượt mà, tha thiết đầy cảm xúc. Và có lè 
Lượm là bài thơ hay nhất, tièu biểu nhất của ông. Bài thơ dà dể lại trong 
em những ấn tượng sâu sắc. Em vô cùng cảm phục, yêu mến và ụ hào về 
chú bé Lượm - chú bó liên lạc gan dạ, anh dũng trong doạn thơ: 

Một hôm nào dó 

Như bao hôm nào 

Như con chim chích 

Nhảy trên dường vàng 

Đó là đoạn thơ mà em thích nhất, xúc dộng nhất. Hình ảnh L/ợm làm 
nhiệm vụ hiện dần trong dầu em. vẫn như mọi hôm, Lượm bỏ thưvàobao, 
khoác lên vai và bước nhanh trẽn con dường vàng nắng. Nhưng dưòig Lượm 
di dâu có vàng nắng mải. Lượm phải vượt qua nơi có chiến sự ác iột dang 
diễn ra, bom đạn, khói lửa mịt mù. Dạn bay vèo vèo qua dầu, nhuìg Lrợm 
vẩn gan dạ: 

Vụt qua mặt trận 
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Cãi bỏng nhỏ bé của Lượm thoăn thoát qua từng dám lúa cao rì rào như 
muốn cho (lạn cho chú Nhiộm vụ và tinh thần chiến đâu gan dạ dà chiến 
thắng (lạn bom de dọa. Vì: 

Thư dề “Thượng khấn” 

cũng là lí do chính dáng khiến Lượm không quản khó khăn nguy hiểm dể 
hoàn thành nhiệm vụ. 

Em thấy hồi hộp và lo lắng cho Lượm. Chắc lúc đó Lượm không hề nghĩ 
tới chi chết dang vây sát bên mình. Sao chú mạo hiểm thế? Em thầm hỏi lại 
lần nữa và càng khâm phục lòng dũng cảm của Lượm. Và chính lòng dùng 
cảm ấy đã giúp chú hoàn thành nhiệm vụ, chú lại bước đều trên con đường 
vàng nắng: 

Ca lô chú bé 
Nhấp nhô trên dồng 

Nhưng: Bỗng lòe chớp dỏ 

Thôi rồi , Lượm ơi! 

Chú đồng chí nhỏ 
Một dòng máu tươi 

Ca đoạn thơ chợt ngưng lại như dòng suối dang chảy bị hòn đá chán 
ngang. Em bàng hoàng như không tin vào lời tác giả. Một viên đạn lạc vu vơ 
đă găm trúng ngực Lượm. Chú ngã xuống, dòng máu dỏ tươi trào ra thấm 
dẫm làn áo mỏng. Lượm đã ngá xuống nhưng tay chú vẫn nắm chặt bông 
lúa, lúa ôm Lượm vào lòng hát ru vỗ về êm dịu. 

Lòng em trào dâng một niềm xúc dộng mãnh liệt. Em như cùng chung với 
tác giả một cồm xúc: đau dớn, xót xa tràn ngập trong lòng. Vậy Lượm đã hi 
sinh. Điều đó là sự thực ư? Nhưng em vẫn nhận ra rằng: Lượm không xa rời 
quẻ hương, xa rời cánh dồng quê hương nơi chủ sinh ra, lớn lên, làm nhiệm 
vụ và hi sinh anh dùng. Lượm nằm như đang chìm vào giấc ngủ say sưa trên 
thảm lúa. Em tưởng như Lượm vần dể lại trên môi nụ cười mản nguyộn, nụ 
cười ngây thơ, hồn nhiên và đáng yôu. 

Tác già cùng như em, như bao người đều mang trong lòng sự tiếc thương, 
đau xót vô bờ trước sự hi sinh anh dùng của Lượm. 

Tác giả vẩn chưa tin vào sự thật, vẫn tự hỏi: 

Lượm ơi, còn không? 

Và ông cùng tự trả lời mình bàng hình ảnh chú bé Lượm được tái hiộn lại 
ở khổ thơ cuôi: 

Chú bé loắt choát 
Cái xấc xỉnh xinh 
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Như con chim chích 
Nhảy trên dường vàng 

Lượm vẫn còn mải trong lòng dán tộc, trong tác giả và trong lòng em. 
Lượm vần còn là một chú bé liên lạc xinh xán, nhanh nhẹn, hoạt b iit, vẩn 
còn là con “chim chích” nhỏ nhảy trên “con dường vàng” tươi đẹp. 

Lượm cũng như bao nhiêu thiêu nhi anh hùng khác: Lê Văn Tám, Kim 
Đồng... vần sống mải đé là nhửng tấm gương sáng chúng em noi theo Em 
muôn dược mải mải ở bên Lượm, dược noi gương chú bé anh hùng mà em vô 
cùng yêu quý, cảm phục. Dể noi gương Lượm, em phải làm gì dây? Em tự hỏi 
lòng mình và quyết trả lời câu hỏi ấy bằng nhừng kê't quả học tập tốt đẹp. 

LÈ THƯ HÀ - (HS trường THCS Trần Đăng Ninh, Nam Định) 


14. Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ vé bài thơ "Qua Đèo Ngang 1 ' của Bà 
Huyện Thanh Quan. 

BÀI THAM KHẢO 

Trên một trăm năm mươi năm trước, có thể trong dịp vào Huế nhận chức 
Cung trung giáo tập, chức nừ quan dạy học cho các cung nừ, Bà Huyộn 
Thanh Quan đã sáng tác bài Qua Dèo Ngang, một bài thơ hay, một bức 
tranh tảm trạng u nhớ Mỉ/ức”, u thương nhà n dộc dáo. 

Bốn câu đầu bài thơ tả cảnh: 

Rước tới Đèo Ngang bóng xế tà 
Cỏ cây chen dá t lá chen hoa 
Isom khom dưới núi tiểu vài chủ 
Lác đác bên sông chợ mấy nhà. 

Tác giả dến Đòo Ngang vào lúc chiều tà bóng xế, cảnh dẹp nhưng buồn. Ở 
đây, cỏ cây hoa lá chen chúc, xô bồ. Lối diệp từ (chen), diộp vần (lá, đá, hoa) 
gợi nét hỗn độn hoang vu của một vùng núi non hiểm trở. Bà đưa mắt nhìn 
xuông dưới núi, bên sông. Bống dáng con người thấp thoáng nhỏ bé, thưa 
thớt lác dác, lom khom, tiểu vài chú, chợ mấy nhà. 

Cảnh vật ấy du dẻ nhà thơ cảm nhận một cách sâu láng cái buồn vắng 
quạnh hiu của một chiều tà ở miền sơn cước. 

Bốn câu sau bài thơ mượn cảnh tả tình, nói lỏn tâm sự của tác giả trước 
cảnh ây. 

Nhở nước dau lòng con quốc quốc 
Thương nhà mỏi miệng cúi gia gia 
Dừng chán dứng lại trời non nước 
Một cảnh tình riêng ta với la 
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Lúc chiều tà trôn dòo vắng, tiêng cuốc kêu khắc khoai, tiêng da da vỏ hồi 
thắt quặn trong lòng nhà thơ càng gơi thêm nồi niềm vời vợi nhớ thương. 
Bà nhớ nhà, nhớ quô, nhớ một thời vàng son nào dó dã qua trong một nồi 
niềm co quạnh buồn thương man mác cua tâm hồn. 

Khép lại bài thơ là hình ánh bó nho cùa nữ sì trước mật là ‘7rờ/ non 
nước ” vô tình như mớ rộng ra đến vô tận. Chính vì vậy, bà cam thày cô dưn, 
quanh què, dành quay vồ với chính mình, dối diện với chính mình “ta với 
ta” Hai chừ u ta” nhưng vần chi có “một mảnh tinh riêng” nghĩa là vần chí có 
một người Diều này dú thô hiện nồi cò dơn cùng cực cúa nử sĩ khi ấy. 

V(» mặt nghệ thuật, Qua Deo Ngang thuộc thố thát ngôn bát cú Đường 
luật, một thê thơ vốn kiêu cách, sang tíọng. Thế nhưng, với ngòi bút tài hoa 
điêu luyện của tác giá, bài thơ có ngôn ngữ gián dị, trong sáng này đã trở 
nôn gần gùi, thân thuộc với tất cá inọi người. Bài thơ khiến ta thỏm yêu đất 
nước với bao cảnh dẹp tình sâu và thỏm trân trọng nhừng hồn thơ rung 
dộng diệu kì trước những bức tranh non sông gấm vóc. 


15* Để bài: Phát biểu cảm nghĩ vé bài thơ "Bài ca cỏn Sơn" của 
Nguyễn Trải. 

BÀI THAM KHẢO 

Là một anh dùng dân tộc, Nguyễn Trãi có công lớn cùng Lê Lợi dấy lên 
khới nghĩa Lam Sơn, dánh duổi quân xâm lược nhà Minh, giành lại dộc lập 
cho nước ta. 

Sau chiến thắng, không dược tin dùng, ông lui về quê ngoại làm lều cỏ 
trên núi Côn Sơn ớ ẩn. 

Bài ca Cỏn Sơn, bài thơ ca ngợi cảnh dẹp thiên nhiên và bày tỏ tâm sự 
của nành có lè dả dược Nguyền Trãi sáng tác trong thời khoảng này. Tuy 
phải xa lánh triều dinh nhưng ông luôn canh cánh bôn lòng hoài bào dược 
mang tài trí ra giúp dân. giúp nước. 

phần trích giảng in trong sách giáo khoa là doận mớ dầu bài thơ chữ 
Hán vừa nói dâ dược dịch ra thô lục bát. Đoạn này chú yếu ca ngợi cảnh dẹp 
trên núi Côn Sơn. 

Bằng lối dặc tả, tám câu thơ dã làm nên một bức tranh thúy mặc dầy 
sảng khoái, biểu hiện sự quan sát dầy tinh tế, sự cảm nhận đầy sâu láng của 
thi nhân, của tâm hồn một trang hiền sĩ tưởng như không vướng bận bụi trần. 

Nổi lên trên những đường nét chấm phá hữu tình là suối, là dá, là cây. 
Suối hiện ra bàng âm thanh róc rách của tiếng dàn trời: 

Côn Sơn suối chảy rì rầm 
Ta nghe như tiếng dàn cầm bên tai 
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Đá hiện ra với nhưng trận mưa dội lên đá và nhừng tương lớp rèu xaih biếc 
êm ái phủ lèn bề mặt, khiên tác giả ngồi lên như ngồi trôn thảm chiếu h vd 

Côn Sơn có đá rêu phơi 

Ta ngồi trên đá như ngồi chiếu êm. 

Cây hiện lên trong một bức tranh mênh mông trải rộng ra tít lắị. n hừng 
trúc, những thông: 

Trong ghềnh thông mọc như nêm 
Tìm nơi bóng mát ta lên ta nằm 
Trong rừng có bóng trúc râm 
Dưới màu xanh mát ta ngâm thơ nhàn. 

Người dọc tha hồ mà tướng tượng theo sự gợi mở của tác giả. Cá/ thòng 
dứng reo giữa trời chịu rét là hình ảnh bất khuất của bậc anh hùng. Trúc 
“tiết trực tâm hư” dầu ở dâu, lúc nào cũng tươi tốt, là dáng dấp từ ngàm xưa 
của người quân tử. Cây cao tán rợp gợi dáng lọng che. Tiếng đàn suíi nhắc 
nhđ nhà nhạc. Thảm êm, lối trúc nhắc nhớ triều đình. Phái chăììg theo 
Nguyễn Trải, thà làm thao mộc vỏ tri còn hơn làm trang tài tri ỉià phái 
mang thân cúi luồn quân gian nịnh? 

Thấp thoáng trong từng câu chữ cua doạn thơ là bóng dáng dầy tim cách 
an hưởng thú nhàn của tác giả. Thực ra đó chỉ là bề ngoài. Bôn trcngt tâm 
hồn Nguyền Trãi lúc nào cũng “ đêm ngày cuồn cuộn nước triều dâng' lo dân 
thương nước. Chính vì vậy, khi Lê Thái Tông thâu hiểu lòng ông, mờiômg trở 
lại triều dinh, ông lại hăng hái về triều kê vai gánh vác việc dân việc rướ>‘c. 


16. Đề bài: Hãy phát biểu cảm nghĩ của mình vế bài ca dao sau 

Cày đổng dang buổi ban trưa 
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày 
Ai ơi bung bát cơm đẩy 
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phẩn. 

BÀI THAM KHẢO 

Cuốn mình theo dòng dời vội vã, ta mê mải với nhừng ham iniốni, ước 
vọng. Bổng một tiếng mẹ ru hời đánh thức ta dậy và dưa ta trờ về vđừ con 
người đích thực cùa ta de dối mặt với nhừng điều mà láu nay ta dã T ô tình. 
Lời tâm giao cùa ca dao, qua lời ru của mọ dã trao gửi và bồi d.íp clo ta cá 
biển trời kiến thức, tình cảm rnênh mỏng, vô tận. Ám diệu em ru ng)t ngào 
của ca dao dà làm sống dậy trong ta tình nhân ái bao la và khơi gợừ lên 
những rung cảm diệu kì. Chính những diều đó đâ khiến ta kháng địrh rằng: 
Không chỉ trước đây, hôm nay mà mải mải sau này không một ai C(ó thể 
khép cửa lòng mình dược trước áng ca dao: 
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Cay dang dang buổi ban trưa 
Mỏ hỏi thánh thot như mưa ruộng cày 
Ai ƠI ỉ)ưng hát cơm dãy 
t)co tììơìtì mọt hạt dang cux muôn phun. 

Hà» ct dao nói vổ một vân dê dơn gian nhưng ý nghĩa thì lớn lao vó cùng. 
Võ ra triơc mát ta là một hức tranh lao (lọng với con người dang miệt mài 
hàng sa' giũa trưa hò gay gat Va thanh qua lao dộng la nhứng hạt cơm 
thơm do ma ta An hàng ngay. Lời lo dung dị dam tham, bài ca dao như một 
luồng ch ty trừ tình dạt dao mài tioiig tâm hổn ta 

Cỏngviộc cua người nong dan võ cung cưc nhọc, vât va: 

Cày dong dang buơi han trưa 

Từ sang sơm tinh mơ người va trâu da ra dòng làm việc. Còn sớm. sức 
dang surg, người nông dán cày khoe, thô nhưng lúc này, trời dã vô trưa, 
chắc chồn bụng dà (lói, sức dã kiệt và thấm một, tương như bao nhiêu thớ 
dât bật ôn là bay nhiêu gian khố két dọng, thỏ mà người nòng dân ớ dây 
vẫn daiu miệt mai với cóng viộc cua mình, ỉ lọ làm việc hốt mình. Phái 
chang he muốn dược hion (lãng cho dời chút (lèo thơm cua hạt cơm chát lọc 
ra từ nhi ng kho khan gian khô? 

Cho ròn giữa trưa hò gay gat ma người nông dân vần không quan mệt 
nhọc, Y'ầiì yêu công việc cua mình, dáu cho đón lúc này: 

Mổ lì ỎI thánh thót như mưa ruộng cày 

Cái nang như dỏ lưa soi lên tâm thán don khỏe cua Iìgười cày. Mồi bước 
di cùa họ mồ hòi rơi “thánh thót như mưa”. Nắng trưa kôt dọng lại tạo nôn 
những giH mồ hói. Bao nhiêu giọt mồ hôi là bấy nhiêu gian lao vất vã. Thế 
nhưng ta không hề thấy ho trách phận than thân. Dọc câu ca dao lèn, ta 
như nghe thấy dược cá những âm thanh và nhìn rõ ánh sắc của nhừng giọt 
mồ hôi dmg rơi. Không phái một, hai, ba,... mà là hàng ngàn vạn giọt mồ 
hôi rơi niư một cơn mưa mùa hạ. Dán gian dã sáng tạo ra dược một hình 
ánh so sánh thật diệu kì 

Bao nhiêu hạt mồ hôi, bao nhiêu vât và cực nhọc bò ra đỏ dối lây dược 
thành quẦ là những hạt cơm thơm deo. Dân gian ân tình nhác nhú: 

Ai ơi bưng bát cơm dẩy 
Dẻo thơm một hạt dắng cay muôn phán. 

Phái cải qua muôn phán dáng cay người nông dãn mới có được lấy một 
hạt cơirn hơin đẽo. Một hạt cơm, một chút tinh bột ây dược chát lọc ra từ 
bao nhi ÔI khổ khàn vát và, từ bao nhiêu nhửng giọt mổ hói. Dân gian dà 
dùng phé'J dối lập làm nối bật lên biết bao nhiêu những gian nan, vất vá cực 
nhọc mà những người nông dân dã phái từng chịu dựng. Ta nghe tiếng gọi 
“ai ơi" nm như nghe tiếng gọi thiết tha cùa cã một lớp người từ ngàn xưa 
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vọng đến hôm nay. Tiếng gọi ấy cất lên từ những đáy tâm tư sâu kín, từ 
những tâm hồn lao động chân chất, thật thà, dung dị. Thời gian như một lớp 
bụi dể phủ lên trí nhớ của ta, dề làm ta quên di những điều bình dị, dơn giản. 
Có lúc, cầm bát cơm trên tay, ta dằn mạnh xuống, dỗi hờn, ta dâu còn nhớ bô 
mẹ ta cùng biết bao nhiêu người lao dộng khác dã phải một nắng hai sương 
mới có được bát cơm dẻo cho ta ân? May mà lúc ấy, bài ca dao nọ cung tiếng 
ru của mẹ đã vang vọng về làm ta kịp bừng tỉnh, ân hận. Lúc dó ta Câng thấm 
thìa hơn công lao, nghía tình của cha mẹ ta, của nhừng con người lao dộng. 

Mổi khi đọc lại bài ca dao, ta lại dược lắng nghe từng âm thaníầ êm dịu 
lời ru của mẹ. Âm diệu nhịp nhàng cùa thể thơ lục bát dã đưa ta trờ về lắng 
mình trong tình yêu của mẹ, trong diệu hồn dìu dạt thiết tha của dản tộc ta, 
khiến lòng ta trở nên nhẹ nhàng, trong trẻo hơn. Lúc đó bài ca dao đâ là sợi 
dây nối cho lòng ta gắn với lòng mọi người, khơi gợi trong ta tình nhân ái 
bao ỉa và cuôh hút ta trở về với dạo lí sống truyền thống rất dẹp của dân tộc 
ta: “Uống nước nhớ nguồn”. 

(NGUYỄN NGỌC LAN - Trường THCS chuyên Xuân Thùy) 


17. Để bài: Hãy phát bỉểu cảm nghĩ về truyện cổ tích ât Sự tích bánh 
chưng bánh gỉẳÝ' trong kho tàng truyện cổ tích Vỉệt Nam ma em đả 
được học. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Hàng ngày khi ăn cơm với các hạt gạo trắng mầy, nở xốp và lóng hổi, 
em lại nghĩ đến câu chuyện Sự tích bánh chưng bánh giày. 

Chúng ta ai ai cũng biết hạt gạo dáng quý biết bao. Gạo như nột người 
mẹ hiền nuôi sống hàng trăm đàn con nhỏ, gạo râ't giản dị mà quý nhất 
trên đời, chỉ có những người gần gùi và tạo ra hạt gạo, vất vả tối Igày trên 
đồng ruộng bao la, làm cho cây lúa từ xanh non chuyển thành màu ràng óng, 
cho những hạt thóc nặng trĩu bông thì mới dược thần linh mách bải, chỉ dẫn 
như Lang Liêu. 

Các anh của Lang Liêu, tức mười chín ông Lang khác, hì hục Igày dêm 
miệt mài tìm sơn hào hải vị chỉ dể mong dược lên làm vua, họ dâu biết rằng 
có một thứ rất quen thuộc và nuôi sống họ hàng ngày chính là hạt gạo, có lè 
họ coi cái dó chỉ là sự bình thường vô dụng. Lang Liêu đang lo lắig không 
biết làm món gì dế cúng Tiên Vương vì trong nhà chàng chỉ có lúa, gạo, 
khoai sắn thì được thần dến mách bảo: Hây lấy gạo làm bánh mi Jễ Tiên 
Vương. Lang Liêu thấy lời thẩn thật đúng, ai cùng có thể làm rt lúa gạo 
miễn là cần cù, chịu khó, các thứ của ngon vật lạ kia ăn mải rồi cing chán, 
còn lúa gạo thì không bao giờ chúng ta càm thấy chán. Vua Hùn| là người 
yêu nước thương dân, yêu ruộng lúa, đồng khoai nên hiểu sâu sắĩ ý nghĩa 
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của híit gạo. Bánh hình vuông tượng đất, có cây cỏ muông thú, bánh hình 
tròn la biểu tượng cúa trời. ỉ)ó là hai loại bánh, bánh chưng và bánh giày, 
mà ta thường ần vào dịp Tết ngày nay. Tên của hai loại bánh này giản dị 
mà chính xác. Đúng, người nôi ngôi vua phải nối chí vua và Lang Liêu lên 
làm vua là vỏ cùng xứng đáng. Những thứ thịt, đậu, gạo tròn mẩy, căng 
trắng rất tươi tốt, ngon thơm còn nói lên một đất nước hùng mạnh, lúc nào 
cũng Vui tươi, thơm nồng như vườn cây đầy nhựa sống không bao giờ héo 
tàn, thối rừa. Cùng vì hạt gạo đáng quý nên cả nước ta từ dó chăm nghề trồng 
trọt, cay sâu cuốc bầm và lúa gạo từ dó càng phát triển hơn, càng đẹp đẽ hơn 
và càng thơm đèo hơn. Em thấy một ông vua tốt, hiền thực sự phải một lòng 
vì dân vì nước, coi nước là nhà, coi dân là con như vua Hùng và Lang Liêu. 

Bây giờ, mồi khi ngồi bên bép lửa, thưởng thức vị ngon thơm quyến rũ 
của hai loại bánh quý giá này, em lại nghĩ tới câu chuyện Sự tích bánh 
chưng , bánh giày. Em rát tôn trọng những người lam lo một nắng hai sương 
dể làm nôn lúa gạo nuôi sống con người, vì vậy em sè hạn chế làm vãi cơm 
từ hôm nay. 

(LÊ BÍCH DÀO - HS trường THCS Minh Khai, Hà Nội) 


18. Đề bài: cảm nhận và suy nghĩ của em vể bài thơ "cảm nghĩ 
trong đêm thanh tĩnh "của Lí Bạch. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Nếu cái dặc sác cua bài Xa ngắm thác núi Lư là sự kì vĩ, hoành tráng của 
thiên nhiên dược thê hiện bằng sức tưởng tượng phong phú, phi thường thì 
cái đặc sắc của bài Cám nghĩ trong đêm thanh tĩnh là ở dộ sâu lắng của cảm 
xúc, ở sự bình dị, kín dáo và dầy thi vị của cảnh vật. 

Bài thơ này gồm có bốn câu là sự kết hợp chặt chẽ hài hòa giữa cảnh và 
tình. Thi nhân từ xưa đôn nay hay mượn cảnh dể tả tình, mượn cảnh để tỏ 
bày nổi niềm tâm sự cua mình. Lí Bạch củng thô'. 

Ở hai câu dầu, ông viôt: 

Dáu giường ánh trăng rọi 
Ngờ mật dất phủ sương... 

llai câu thơ này tả tràng nhưng không chỉ dể tả trăng. Ánh trăng rọi 
sáng tượng trưng cho dỏm thanh tĩnh. Trong dêm ấy, thi nhân không ngủ 
dược. Trước ánh trăng lung linh vằng vặc, ông cứ ngỡ là mật dất phủ sương. 
Phải lồ một tâm hòn có sức tướng tượng phong phú, phi thường, một tấm 
lòng chất chứa bao nhiêu nồi niềm mới có dược cảm xúc ây, cái nhìn tuyệt 
vời, thơ mộng ây 
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Hai câu thơ tiếp theo là: 

Ngẩng đẩu nhìn trăng sáng 
Cúi dầu nhớ cố hương... 

Thời tuồi nhỏ, Lí Bạch thường lỏn núi Nga Mi đổ ngâm tràng. Lớn lên 
thành thi sì, ông dã có nhiều bài thơ nói đến trăng. Ớ dây Lí Bạch củng 
không sao dửng dưng dược với trăng. Có thể lòng dang chất chứa bao nồi ưu 
tư nên đêm khuya, thi nhân trằn trọc không sao ngủ dược. Thấy trăng sáng 
rọi đầu giường, ông mừng như gặp lại cố nhân, ngẩng dẩu lcn tìm lại vầng 
trăng thân thuộc cũ. vầng trăng dôm nay bất chợt gợi lại hình ánh vầng 
trăng thời niên thiêu trên núi Nga Mi thuớ nào Vì thô, vừa ngẩng díiu lèn, 
thi nhân liền cúi ngay dầu xuống. 

Hai tư thế dốì ngược nhau “ngấng đầu ”, “cúi dầu ’ làm bật ra mạch cấm xúc 
“vọng minh nguyệt , tư cố hương ” dạt dào, lai láng. Khi “ ngấng dầu” lèn nhìn 
trăng, lòng vui vẻ phấn khởi và thoải mái bao nhiêu thì khi “cúi dầu” xuống 
tưởng nhớ đến cố hương thì lòng buồn rầu trăn trở bấy nhiêu. “Cố hương” là 
quê xưa, là mảnh dất cát rốn chôn nhau, là nơi có bao người thân yêu dang 
sống hay đả gứi vào đất nắm xương tàn. Đối với kẻ lưư lạc nơi quõ người đất 
khách, hai chữ cố hương thật quá đổi thiêng liêng sâu nặng day dứt dốn khôn cùng. 

Bài thơ Cảm nghĩ trong dèm thanh tĩnh (Tĩnh dạ từ) của Lí Bạch là một 
bài thơ ngũ ngôn tứ tuyệt tuyệt vời. Thật dúng với nhận xét của Trương 
Minh Phi, một nhà phê bình thơ Đường: “ Trong loại thơ nhìn trăng nià thổ 
lộ tâm tình nhớ quê, bài cỏ khuôn khổ nhỏ nhất, ngôn từ dơn gián tinh 
khiết nhất là ''Tỉnh dạ từ" của Lí Bạch, song bài có ma lực lớn nhất , dược 
truyền tụng rộng răi nhất cùng là bài "Tĩnh dạ từ ấy”. 


19. Để bài: Cảm nhận và suy nghĩ của em vể bài ỉhơ “Bài ca nhà 
tranh bị gió thu phá ” cùa Đỗ Phủ. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Đọc bài thơ Bài ca nhà tranh bị gió thu phú của thi hào Dỗ Phủ tự nhiên 
tôi thấy gần gùi, thân thiết. Nhà tranh bị gió thu phá! Một đề tài gđn gùi 
quen thuộc với người dân Việt Nam ta biết bao! 

Đồ Phủ sống vào thế ki thứ VIII, cách ngày nay đã 1200 nàm, mà cảnh 
gió bão trong thơ chảng khác gì ngày hôm nay! Ai dà trải qua những cảnh 
gió bảo, đả nhìn thấy cảnh tàn phá của gió bảo trẽn màn ảnh nhỏ dều dễ 
dàng nhận thây sự tàn phá của thiên nhiên xưa nay thật giống nhau. Mà 
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dâu phái chi giống nhau! Với nhịp độ phá hoại môi trường, nhất ià phá rừng 
diễn ra ngày càng nhanh, càng nhiều như hiện nay, bào lụt gần dây hoành 
hành cang thất thường, càng dừ dội. 

ỉ)ò Phu kố dến chuyện tre con thôn Nam khinh ông già yôu, nỡ cướp 
tranh mái nhà cua ông rồi chạy vào lũy tre! Có lẽ dó là chuyện thường thấy 
của nghìn nàm trước ờ nơi héo lánh, và cuộc sống lúc dó Iighòo khô lắm, một 
tấm tranh lợp nhà cùng tranh cướp cua ké yếu. Ngày nay, tỏ chức cứu trợ, 
quyên góp giúp dờ dồng bào bị bảo lụt, lá lành đùm lá rách, chắc khỏng ai 
nở tàn nhẫn như tre con thời Dỗ Phù. 

Canh nhà dột, chăn ướt, không ngu dược trong bài thơ thật là chân thực. 
Dọc lén như thấy tình cánh thô thám hiện lỏn trước mắt. Chi tiôt “Con nằm 
xấu nết đạp lót nát” rất thật. Tre con ngu mê thường dạp lung tung, làm 
rách thêm cái chăn vốn dà cù nát. Sự vò tám cùa trê thơ cũng làm hư hóng 
thêm gia sán vốn dã Iìghòo nàn cua nhà thơ! 

Nhưng tăm hồn nhà thơ thật cao thương và giàu có biết bao. Ong ao ước: 
ước dược nhà rộng muôn ngàn gian 
Che khấp thiên hạ ké sì nghèo dều hân hoan! 

ỏng thương nhất là ke sĩ nghèo trong thiên hạ, bới họ chẳng có gì ngoài 
chơ nghĩa và tấm lòng lương thiện! Tam lòng nhà thơ càng đáng quý trọng 
gấp bội khi ông nói muốn có nhà ngay trước mắt dể ấm lòng mọi kẻ sĩ: 

Than ôi, bao giờ nhà ẩy sừng sừng dựng trước mát 
Riêng lều ta nát , chịu chết rét củng dược. 

Dỗ phù quả là nhà thơ lớn. Ỏng dã vượt lên tình cánh bi thảm của riêng 
mình dể nghĩ đến ké sĩ trong thiên hạ. 

Ngữ văn 7 (Sách giáo khoa thí diểm) 
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& > Ấắh' III. 

KIỂU BÀI CHỨNG MINH 

ĐỒI ĐIỂU LƯU Ý 

Chứng minh một vấn dế là lảm sáng tò và xác nhận vấn dé đó đúrg bằng 
những đẫn chứng xác thực. 

Trong chương trình Tập làm vần cấp trung học cơ sở, vấn đé cầr chúng 
minh thường là những vấn đề xã hội, gán gũi và quen thuộc, đôi khi vấn đé 
cẩn chứng minh là vấn để văn học. 

Để làm một bài vần chứng minh, trước hết, cấn phải nắm vững vấn đế chù 
yếu cấn phải chứng minh là vấn để gi? vấn đề đó nằm trong câu trích dẫn, 
hoặc trong phấn gợi ý cùa dề bải, dể làm bàí đúng, dù, vá không lạc đé. 

DÀN BÀI 

I. Dặt vấn dể 

Nêu vấn đé cấn chứng minh, phạm vi, phương hướng cẩn chứng mirh. 

II. Giải quyết vun dề 

- Lần lượt nêu lén các khia cạnh cấn chứng minh theo một trinh tư hợp li 
(nếu vấn dể có nhiéu khía cạnh). 

- Sử dụng các dẫn chửng và phần li lẽ dể làm sáng tỏ và cụ thể tóa các 
khia cạnh cùa vấn dề, nhằm xác nhận vấn đé dó dũng hoàn toàn. 

(Các dẳn chứng cần được chinh xác, tiểu biểu, toàn diên sát với vắn dể 
cán phải chứng minh, nhất quán, hệ thổng, cân đối và dấy đủ. Ngoài ra, các 
dẫn chửng cũng phải sắp xêp theo một trinh tự hợp li và chăt chẽ.) 

III. Kết thúc vấn dề 

- Khẳng định vấn dé cấn chủng minh. 

- Liên hệ với cuộc sống hiện tại hoãc bản thân dể thấy ý nghía, tác (dụng 
của vấn đé ấy. 


1. Để bài: Trong lời di chúc, Bác Hổ viết: “TÔI dê’ lại muôn vài ttình 
thăn yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ dộl, ch} <các 
cháu thanh nién vã nhi dổng". Dựa vào những tác phẩm dã htc,, dã 
dọc cũng như các mẩu chuyện sinh dộng trong thực tế, en Ihây 
chứng minh rẳng Bác Hố đã dành cho toàn dán ta, dặc biệt h (Cho 
thiếu niên nhi dóng một tình thương yêu bao la, sâu nặng. 
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PHAN TỈCH ĐE 


1. Kiếu bài 

Chứng minh mỏt vấn đề: tinh thương yêu bao la của Bác. 

2. Nội <luntf 

- Tinh thưong yẻu của Bac đối VỚI nhản dàn ta (so lược). 

- Tình thương của Bac dối VỚI thiếu niên, nhi đống (trong tàm). 

3. Tưlĩộu 

- Một sò bài tho viết về Bác. Đêm nay Bác không ngủ (Minh Huê). Theo 
chân Bác (Tố Hữu). 

- Một số bài thơ do Bác viết: Cháu bè trong nhà lao Tản Dương. Phu làm 
đường. Thư gửi học sinh nhân ngày khai trường. Thư Trung Thu.... 

DÀN BÀI 

I. Dặt vấn dồ 

Tử tinh thương yêu. môt dác điểm trong dao đức của Bác Hổ, dẫn tới dé 
bàl vả chuyển mach. 

II. Giai quyết vân dổ 

1. Tình thương yèu cùa Bác đối với toàn thê nhàn dán ta: 

Thưong những người lao dộng cực nhoc (kể cả ở Trung Quốc) nhu phu làm 

đường. 

Dãi gió dâm mưa chảng nghỉ ngơi 
Phu dường vất vả lắm ai ơi 
Ngựa xe hành khách thường qua lại 
Biết cam on anh dược mẩy người 

(Phu làm duóng - Nhật kí trong tù) 

Trong khảng chiến chống Pháp: 

- Bác chăm lo đến giấc ngủ cho bộ dội: 

... Bác di dém chần 
Từng người. tưng người một 
Sợ cháu mình giật ỉhột 
Bảc nhón chân nhẹ nhàng 

(Dêm nay Bác không ngủ - Minh Huệ) 

- Thương đoàn dân công nậng nhọc thiếu thốn: 

Bác thương doản dân công 
Dêm nay ngủ ngoài rừng 
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Rải lá cây làm chiểu 
Manh áo phủ làm chăn 
Trời thì mưa lãn thân 
Làm sao cho'khỏi ướt 
Càng trông càng nóng ruột 
Mong trời sảng mau mau 

(Đêm nay Bác không ngủ - Minh Huệ) 

Trong thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hôi ở miền Bắc vả kháng chiên chống 
Mĩ: Bác có mặt ở mọi nơi. Đặc biệt đối với miến Nam, Bác dành cho nhân dân 
ở dấy một tình thương dặc biệt: 

- Miền Nam ở trong trái tim tôi 

Đến ngày thống nhất nước nhà 
Bắc Nam sum họp thì ta vui vẩy 
2. Tinh thương yêu của Bác đối với thiếu niên, nhi đồng: 

- Với các cháu nhỏ bị bọn Tưởng bắt giam: 

Oa...! Oa...! Oa...Ị 
Cha trốn không đi lính nước nhà 
Nên nỗi thân em vừa nủa tuổi 
Phải theo mẹ đến ở nhà pha 

(Cháu bé trong nhà lao Tân Dương - Nhật kí trong tù) 

- Nhiệm vụ chúng ta phải làm sao cho các em bé có cơm ăn, có ảo ấm, 
được đi học, không lam lũ mãi thế này. 

- Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có 
dược vẻ vang hay không, chỉnh là nhờ một phần lớn ở công lao học tập của 
các cháu. 

Trung thu trăng sáng như gương 
Bác Hồ ngảm cảnh nhớ thương nhi dồng 

Ôi! vẫn còn dây của các em 
Chồng thư mỏi mỏ, Bác đang xem 
Chắc Người thương lắm dàn con trẻ 
Nên dể bảng khuâng gió dộng rèm 

(Theo chăn Bác -Tố Hữu) 

- Bác dành tình thương yêu quan tâm giáo dục các em: 

+ Tuổi nhỏ làm việc nhỏ 
Tùy theo sức của mình. 

+ Năm diều Bác Hồ dạy. 
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- Bac chia qua cho các cháu khi Người đèn thảm các gia đình hoăc các 
cháu đến chúc mừng Bác. 

- Tôi chí có ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước nhà dược 
hoàn toàn dộc lập . dân tỏc dược hoàn toàn tự do, đống bào ai củng có cơm ăn, 
ảo mặc, ai củng dược học hành\ 

- Mội ngày dồng bào còn chịu khổ là một ngày tôi ăn không ngon, ngủ 
không yên. 

III. Kết thúc vân dề 

- ĩuy Bác dã đi xa nhưng tinh thưong yêu bao la của Người vần Ỏm cả non 
sông mọi kiếp người. 

- Cảm nghĩ của bản thản về tinh thương yêu ây. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

‘7 iác dế tình thương cho chứng con”. í)úng như lời thơ Tô Hữu, tình 
thương là dặc đióm nổi bật trong đạo dức sáng ngời của Chù tịch llồ Chí 
Minh. 'Bác ơi ỉ Tỉm Bác mênh mông thế. Ôm cá non sóng mọi kiếp người". 
Tình thương yêu của Người, thật vậy, vỏ cùng rộng lớn, dành cho ca mọi 
tầng lớp nhản dân, dặc biệt là các em thiếu niên nhi dồng. 

Bới vậy, trước lúc di xa, trong lời di chúc, Bấc viết: 

“Tôi để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Dáng, cho toàn 
thể bộ đội, cho các cháu thiếu niên và nhi đồng ”. 

Tình thương yêu vô cùng rộng lớn ấy cùa Bác dược thế hiện khá sâu sắc 
trong nhiều tác phẩm thơ văn và cả trong mẩu chuyện thực tố, sinh dộng mà 
sách báo còn ghi chép lại. 

Chúng ta ai cùng biết là trái tim Bác Hồ thật là vĩ dại, thấm dầm lòng 
nhân ái, tình thương yêu mành liệt và sâu sắc dành cho cuộc sống và con 
người. Vì thố, Bác đả hi sinh cả một dời mình vì hạnh phúc và no ấm của 
nhân dân và nhân loại. Từ khi còn hoạt dộng ơ nước ngoài, trong lòng bí 
mật, Bác dà hết lòng thương yêu thông câm với những người lao dộng. 

Nfun 1942, Bác bị chính quyền Tưởng Giới Thạch ở Trung Quốc bát giam 
một cách bát ngờ và vô lí. Trong “Mười bốn trăng tê túi gông cùm ” ây, bao 
lần bị giải di triền miên trong gió lạnh, Bác quên cả dau khổ riêng mình mà 
vẫn nặng lòng thương những người lao dộng cực nhọc gặp ờ dọc dường. Có 
lần nhìn những người phu làm dường vất vả, Bác xúc cảm: 

Dã ỉ gió dám mưa chẳng nghỉ ngơi 
Phu dường vất vả lắm ai ơi ĩ 
Ngựa xe hành khách người qua lại 
Biết cảm ơn anh dược mấy người. 

(Phu tàm dường - Nhật kí trong tù) 
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Trong những năm kháng chiến chỏng thực dân Pháp xám lược, Bíác cùng 
toàn dân chịu dựng mọi khó khàn gian khổ. Nhiều dêm, Bác thíao thức 
không ngủ, dâu chỉ riỗng vì... “lo nồi nước nhà” mà vì còn bận châm lo từng 
giác ngu cho bộ dội: 

Rồi Bác di dèm chăn 
Từng người , từng người một 
Sợ cháu mình giật thật 
Bác nhón chán nhẹ nhàng . 

(Đêm nay Bác khống ngủ - Minh Huệ) 

Ngoài bộ dội, nhửng người lao mình vào mưa bom bào dạn cùa giặc thù dé 
chiến dấu, Bác còn thương doàn dân công. Cảm thương họ không ngại vất 
vả, thiếu thốn và hiếm nguy, giửa dem mưa rét phái ngủ ngoài rừng, Bác 
càng “nóng ruột mong trời sáng mau mau”: 

Bác thương doản dãn công 
Dèm nay ngủ ngoài rừng 
Rải lá cây làm chiếu 
Manh áo phu làm chăn 
Trời thì mưa lăn thăn 
Làm sao cho khỏi ướt 
Càng trông càng nóng ruột 
Mong trời sáng mau mau 

(Đêm nay Bác không ngu - Minh Huệ) 

Trong thời kì miền Bác toàn dân ra sức xây dựng chủ nghĩa xả hội và 
kháng chiôn chống Mì cứu nước, Bác luôn luôn có mặt ở hẩu hổi nhừng nơi 
mủi nhọn. Bác chân thành thăm hòi, dộng viên từ công nhân khu mỏ Quảng 
Ninh, dồng bào dân tộc miền núi, quê hương “năm tấn” Thái Bình, dơn vị 
không quân tuổi trẻ anh hùng đến cà một số trường học. Nói chung là không 
một tầng lớp nhân dân nào không nhận dược tình thương yéu của Bác. Sinh 
thời, Bác dành tình thương dặc biệt dối với miền Nam và dồng bào miền 
Nam. Dúng như lời thơ Tô Hừu: “ Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà ...” Bác 
từng nói: “ Miền Nam ớ trong trái tim tôi" Bác luôn mong đợi: 

Dến ngày thống nhất nưởc nhà 
Bắc Natn sum họp thì tu vui t ẩy 

Bởi vậy, mỗi khi có dại biếu, các anh hùng dùng sĩ miền Nam ra thăm. 
Hổi ấy, Bác dcu tiếp đón, thăm hói tặng quà, cùng chụp ảnh kỉ niệm... Bác 
vô cùng dau xót khi thấy dồng bào ruột thịt mình bị kém kẹp. Bác vui mừng 
hồ hơi khi dược tin nhân dân thắng lợi. 

Nhưng dặc biột hơn cà là dối với thiêu niên nhi dồng, thô hộ cách mạng 
cùa dời sau, Bác hốt lòng yêu thương, chAin sóc. khuyên bào. dạy dồ. Ngay từ 
khi còn hoạt dộng cách mạng bí mật ờ nước ngoài, ớ trong tù, Bác lắng tai 
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nghe tiêng khóc cũa người thiêu phụ phái thay chổng "dcn ớ nha phu". Quên 
mọi khố cực của bản thân mình. Hác xót xa và dặc hiệt nghẹn ngào khi nghe 
tiếng khóc của cháu nhỏ cất lôn từ nhà ngục bọn Tường: 

Oa... ĩ Oa...ĩ Oa...ĩ 
Cha trôn không di lính nước nhà 
Nên nồi thân em vừa nứa tuổi 
Phải theo mẹ đen ớ nhá pha. 

( Cháu bé trong nha lao Tân Dương - Nhật kí trong tù) 

Đến khi về nước, khi đoàn dại biêu nhân dán Tản Trào (lên chào mừng 
ủy ban dán tộc giài phỏng do Quốc dân dại hội bầu lên, nhìn các em nhó 
gầy yếu, vàng vọt. Hác dà nghẹn ngào: "Nhiệm vụ cứa chúng ta phái lùm sao 
cho các em có cơm án. có áo ấm, dược di học, khổng lam lù mãi như the này". 

Bời vậy, sau Cách mạng tháng Tám, Bác dặc biột quan tám tới viộc học 
hành và đời sống của các em thiếu niên nhi dồng. Trong thư gứi các em học 
sinh nhãn ngày khai trường đầu tiên (tháng 9 năm 1945 ), Bác viết: Non 
sông Việt Nam có trở nẽn vẻ vang hay không , dân tộc Việt Nam cỏ dược vẻ 
vang sánh vai các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ phẩn lớn ở 
công lao học tập của các cháu. 

Cung từ đó, Tết Trung thu nào Bác cũng viết thư, làm thơ gứi thiếu Iìiôn 
nhi đồng: 

Trung Thu trăng sáng như gương 
Rác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi dồng 

(Thư Trung Thu - 1951) 

Bác đề ra năm diều cần thiết để các cháu có phương hướng học tập và 
rèn luyện. 

Ai khống xúc dộng khi nghe ké chuyện nhiều lần thấy các cháu mẫu giáo 
được cô dưa đi tham quan qua cổng Phủ Chủ tịch, muốn dược vào thăm Bác, 
thăm nơi ở của Bác, mặc dầu rất bận rộn, Bác vẫn bào các chú bảo vộ cho 
các cháu vào thăm: u fìác dắt tay hai cháu nhỏ nhất , còn các cháu khác xúm 
xít theo Bác ra vườn. Rác vừa di vừa chỉ cho các cháu xem những cây Rác dà 
trổng, xem hai cây vú sữa miền Nam và thăm ao cá Rác nuôi. Rác dận các 
cháu phải ngoan ngoàn, sạch sẽ và vâng lời cô giáo". 

(Bác Hổ kinh yêu) 

Ngay khi Bác di xa, trẽn bàn làm việc của Người, cảm dộng biết bao, vẫn 
còn chồng thư của các cháu khắp nơi gửi về, Bác dang xem dớ: 

Ôi! Vẫn còn dây của các em 
Chồng thư mới mở, Rác dang xem 
Chắc Người thương lấm dàn con trẻ 
Nên dể bâng khuâng gió dộng rèm. 

(Theo chân Bác - Tố Hừu) 
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I)Ễ chi nói hết dược tình thương yóu mênh mỏng cua Hác dối với dán tộc 
ta nói riêng với nhân loại nói chung. Tình thương yôu ấy thôi thúc Người 
trọn đời phấn dấu vì tố quốc, vì nhân dân và dặc biột là vì thố hệ cách 
mạng đời sau. 

Ngày nay, tuy Bác qua dời nhưng Người vần còn sống mãi trong tình cám 
cùa chúng ta. Người vẩn ỏ hôn ta: “Bác vần giơ tay vảy lại gán" dô cháu con 
theo kịp Bác. Tình thương yeu cua Người mài mải còn bao trù n khắp non 
sòng đất nước và trong mỗi chúng ta. 

Hơn ai hoi, là “thế hệ cách mạng dời sau" dược Bác dặc biẹt châm sóc, 
vun trồng, chúng ta nguyện mãi mài làm theo lời Bác dạy, ra súc ch&nt học, 
chàm làm VI một ngày mai giàu có, ám no và hạnh phúc cùa lất nước và 
nhân dân 


2. Để bài: Trong bài tho "Bài ca vỡ đất" n hà thơ Hoàng Trung Thông 
có viết: 

Bàn tay ta làm nên tất cả 
Có sức người sỏi đà cùng thành com 

Dựa vào sự hiểu biết của em về những thành tựu của quê hương 
đất nước do bàn tay lao động của con người tạo nẽn, em hãy làm 
sáng tỏ ý thơ trên. 

PHÂN TÍCH ĐỀ 

1. Kiểu bài: Chứng minh mồt vấn đề chính tri xã hội. 

2. Nội dung: Giá trị to lớn của sức lao dộng trong viêc biến đổi đất nước, xã hội. 

3. Tư liệu: Các thành tựu khai hoang, đào mương, xây dảp nước. 

DÀN BÀI 

I. Dặt vần dề 

f ~ Bàn tay lao dộng của nhản dân ta đă chinh phục và cải tao thiên nhiận 
để làm nên biết bao sự tích thấn kỉ. 

- Dần vào hai câu của Hoàng Trung Thông. 

II. Giải quyết vấn dề 
1. Giải thích 

- Bàn tay: sức lao dông - SÒI đá: những trỏ ngại khó khăn - Zơm thành 
quả lao động. 

- Nguyên nhân: sức lao dộng cải tạo thiên nhiên - Kết quả: mang lai cuòc 
sông ấm no hạnh phúc. 
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- Khẳig đinh vai trò, tác dụng của lao dỏng trong việc chinh phục thiên 
nhiên, tao ra mọi thành tựu trong xã hội. 

2. Chíng minh 

a Làm thay đổi bô măt đất nước xã hội: 

- Trưcc cách mạng: dất nước nghèo nán, lạc hâu. 

- Trorg hai cuộc kháng chiến: tăng gia sản xuất tạo nên sức mạnh ủng hô 
tiền tuyến góp phấn giải phóng miến Nam thòng nhất dất nước. 

- Sau khi nước nhà thống nhất: Cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hòi, han gán 
vết thuơrg chiên tranh, cải tạo đất đai, khai pha đất hoang. Xảy dụng nhiếu 
công trìna mới: đường sắt Thống Nhất, thủy điên sồng Đà, Tri An. V-a-li, dầu 
khí Vũng Tàu 

b Bàn tay làm ra mọi vât dụng cần thiết phuc vụ cuôc sóng sinh hoạt hằng ngày: 

- Lam ra thóc gao. rau quả, thít ca, ban ghế, vât dung,... 

- San-] tạo ra tác phẩm văn hoc nghệ thuảt. 

- Moicủa cải vảt chất, tinh thần trong xã hòi đéu do ban tay lao đông của 

con ngơci lam ra. 

III. Kốt t h líe Víĩ n dổ 

- Khẳ ìg đinh giá trị to lớn cúa sức lao dòng. 

- Cảm nghĩ trong việc góp phần cồng việc đổi mới của đất nước. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Nhàn dân ta vón có truyền thống cần cù lao dộng nôn từ nghìn xưa dã dồ 
cao bàn ay lao dộng. Chính sức cần lao này, không phai chi làm ra những 
sản phấm thiòt thực phục vu cuộc sông hàng ngày cho mọi người mà còn 
chinh phục và cai tạo thiên nhiên, làm nôn biết bao biôn dổi to lớn dối với 
đất nước va xà hội. Nói lên diều này, trong bài thơ Bui ca vở dắt nhà thơ 
Hoàng T"ung Thông dà viết: 

Bàn tay ta lùm nen tát cà 

Có sức người SOI dá cung thanh cơm 

Ilai cáu thơ trôn là một nhặn xót có giá trị như một chân lí dã dược thực 
tiền cách mạng cua dân tộc ta chứng minh. 

Trong cáu thơ dầu. “Bàn tay ” là Iĩiột hình ảnh ấn dụ, tượng trưng cho sức 
lao dộng của con người. Cùng nhờ dó, con người vượt, qua mọi khó khăn trờ 
ngại, mọi chông gai, “sỏi dá ” trong cuộc dấu tranh chinh phục và cải tạo 
thiên nhiôn. “Sơ/ dá yy trong câu thơ chính là hình ảnh tượng trưng có tính 
khái quát những khó khăn và trờ ngại vừa nói. 

Nhờ >ức cần lao bền bi cần cù, con người dã biến "sói dá n thành “cơm”, 
nói một cách khác, thành ra của cái vật chất, nhừng sản phẩm cần yêu, 
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thiết thực dè nuôi sống chinh mình. “Cơm" ờ dây lượng trưng cho thành quá 
lao dộng mà con người thu hoạch dược nhờ vào sức cán lao cua minh 

Mai câu thơ nêu lên một mối quan hộ nhân quà đúng quy luật cho thây 
chinh lao dộng của con người chớ không phai cái gì khác đà góp phần càn tạo 
thiên nhiên, mang lại cuộc sống ấm no và hanh phúc cho con người. 

Dây là một lời khảng định hơn thế nừa, một lời ca ngợi vai trò, tác dụng 
to lớn cua lao dộng trong việc chinh phuc thiên nhiên, tạo ra mọi thành quá 
trong xà hội con người. 

Thực tiễn cách mạng của dân tộc ta trước hốt chứng minh bàn tay con 
người dả làm thay dổi bộ mặt dất nước và xả hội ta. 

Thật vậy, trước Cách mạng tháng Tám đất nước ta còn lạc hậu, nghèo 
nàn và xơ xác biôt bao. Dại bộ phận nông dân thời đó đều là những anh 
Pha, chị Dậu sống chui rúc trong nhừng mái nhà tranh xiêu vẹo và ọp ẹp. 
Chính những người này dã bước vào cuộc kháng chiến trường kì gian khổ 
ngót chín năm trời. Hàn tay người hậu phương từ khi ấy dã tích cực tăng gia 
sản xuất, dổ mồ hôi - dôi khi dô xương máu mình, dồ lảm ra lúa gạo nuôi 
cho bộ dội ăn no, dánh thang. Ta làm sao quên dược trong trang sách truyện 
“Con trau" của nhà văn Nguyền Ván Hống, hình ảnh gia dinh anh Trợ dã 
kéo.bừa thay trâu. Hay trong thực tế chiên dịch Diện Biên, hình ảnh hàng 
vạn dán cõng thồ gạo, thồ dạn lên mặt trận đố nuôi dường tiếp sức cho anh 
“Bộ đội cụ Hồ" viết xong thiên sứ dẹp: 

Chín nam làm một Diện Biên 
Nèn vành hoa đồ nên thiên sử vàng 

(Tố Hừu) 

Các hình ánh ấy là gì nếu không phái là những chứng minh hùng hổn 
cho “bàn tay" cần lao đả biến dược “ SỎI đá" thành “cơm". 

Tiếp đó là cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước càng ác liệt hơn. Trong 
các giai đoạn lịch sứ này, nhân dân miền Hắc lại tiếp tục tăng gia sản xuất, 
khai phá dất hoang “mồi người làm việc bàng hai, vì miến Nam ruột thịt ”, 
“vì sự nghiệp thống nhất nước nhà". Nhiều nhà máy, xí nghiệp dà mọc lên 
kháp miền Bác xã hội chủ nghĩa khiến cho sản xuất không những nông 
nghiệp mà cả công nghiộp phát triển mạnh mỏ biến một nửa nước này 
thành hậu phương bao la, góp phần dắc lực cho sự nghiộp giải phóng miền 
Nam. Trong một nửa nước còn lại, tại các vùng giải phóng, vùng căn cứ cách 
mạng, bà con nông dồn các dân tộc củng dà góp bàn tay của mình biên “sỏi 
đá" thành “cơm" chung sức với tiền tuyến một lòng đánh Mĩ với niềm tin 
tất tháng. 

Khi non sông ta sạch bóng quân thù, nước nhà vĩnh viền dộc lập, tự do, 
và thống nhất, nhân dân ta lại chen vai sát cánh nhau trên ruộng dồng 
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nương rầy, chung tay ra sức hàn gắn lại vót thương chión tranh. Kháp nơi 
bà con cung nhau lấp hố bom, phá min. cai tạo daĩ dai, trả lại màu xanh cho 
ruộng dỏng xứ sờ. Từ Tây Bắc, Việt Hác đón Táy Nguyên, dâu dâu bàn tay 
người cùng góp phẩn tích cực khai pha dát hoang lam ra biỏt bao lúa gạo của 
cái nuôi sồng con người. Từ bàn tav con người, biết bao công trình mới dà 
dược (lựng lỏn. Dường sát Thông Nhất., Thúy dỉộn sông Dà, Thủy diện Trị 
An, Y a li, cầu Thang Long, xi nghiệp dầu khí Vung Tàu và còn biôt bao 
công trình lớn nhó khác ờ các địa phương cứ mọc lên ki diệu dưới bàn tay 
người cứ như một phép la nào! 

Ngoài ra, trong cuộc sống thường nhật từ xưa dỏn nav, bàn tay con người 
dà làm ra mọi thứ cần tlìiôt. Từ thóc gao, rau qua. thịt cá... nghía là mọi thứ 
thực phám thiết yếu dốn các vật dụng càn dung như bàn ghế, cửa nhà. Dó là 
chưa kê đốn những tác phàm van học nghệ thuật thơ nhạc, phim ảnh phục 
vụ cho dời sông tinh thần cua mọi ngươi. 

Tóm lại, ai cùng thấy mọi thứ cua cai vật. chât và tinh thần trong xả hội 
đều do bàn tay con người hay nói một cách khác - sức lao dộng của con 
người làm ra cà 

lỉai câu thơ của nhà thơ Hoang Trung Thông khàng dịnh giá trị và khả 
năng to lớn cùa sức lao dộng trong dời sống hàng ngày và cà trong viộc xảy 
đáp nhừng công trình lớn cua dất nước. Phai chảng qua hai cáu này, nhà thơ 
muốn nhăn nhu với chúng ta là phui biôt quý trọng lao dộng và các thành 
quâ do sức cần lao ấy tạo nên? 

Kiêng em, giờ dây, không chỉ nồ lực trong học tập mà em còn chuyên cần 
chăin chi trong các giờ hướng nghiệp, dô mai sau trờ thành người lao dộng 
mới. dom bàn tay mình biến soi dá thành cơm góp phần làm dât nước thêm 
giàu mạnh. 


3. Đé bài: “Qua ca dao , người dàn Việt Nam dà thế hiện dược những 
tinh cảm thiết tha và cao quỳ ọủa minh". Bằng dẫn chứng tà những 
bài ca dao đả được học thêm ớ lớp 6 và lớp 7, em hãy lảm sáng tỏ 
nhện xét trén. 

PHÂN TÍCH ĐỀ 

t. Kiểu bài: Chứng minh môt nhân xél hoàn toàn đủng. 

2. Nội dung: Ca dao đả thể hiên nhQng tinh cảm thiết tha và cao quý của 
người dàn. Những tinh cảm thiết tha và cao quý dó là tinh yèu quê hương đất 
nước, tinh yêu thương gia đinh vả tinh yêu đối với cuỏc sông. 

3. Tư liộu: Những bài ca dao đả được hoc và dọc thêm ở lớp 6 và lớp 7. 
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DÀN BÀI 


I. Dật vấn dồ 

Tử định nghĩa ca dao, dẫn tới vấn đề cấn chứng minh: Ca dao la tiếng nói 
trái tim, là kho tàng tinh cảm của nhân dân. Thật vây, từ nghìn xua đẽn nay, 
trong quá trinh sổng, làm việc, chiến đấu, nhân dân ta đã sản sinh ra vô vàn 
câu ca dao dể tỏ bày tinh cảm của minh. Nhận xét vế diéu náy, có người cho 
rằng; “ Qua ca dao, người dân Việt Nam dã thể hiện dược những tình cám tha 
thiết và cao quỷ của mình". 

Chỉ cấn các bài ca dao được học và đọc thêm ở lớp 6 và lớp 7 cũng dủ 
chứng minh cho nhận xét ấy. 

II. Giải quyết vấn dề 

1. Thê hiện được tình yêu thương dất nưổc 

- Gắn bó, ca ngợi, tự hào với bao cảnh đẹp của quê hương đất nước: 

+ Gió dưa cành trúc la dà 

Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương. 

Mịị mủ khói tỏa ngân sương 

Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tày Hồ 

+ Dường vô xứ Nghệ quanh quanh 

Non xanh nước biếc như tranh họa đồ. 

+ Thấy dừa thì nhó Bến Tre 

Thấy sen thì nhỏ đồng quê Tháp Mười... 

- Đó cũng là lòng yêu nước, thể hiện tinh đống bào “ người trong một nưâd' 
ý thức đoàn kết tương trợ nhau: 

+ Bầu ơi! Thương lấy bi cùng 

Tuy ràng khác giống như chung một giàn. 

+ Nhiễu điều phủ lấy giá gương 

Người trong một nước phải thương nhau củng. 

2. Thể hiện tình yêu thương gia đình 

- Tình cảm sâu nặng nhất, thiêng liêng nhất là tinh mẫu tử, ơn nghĩa sinh thành: 

+ Công cha như núi Thái Sơn 

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra 

+ Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa 

Miệng nhai cơm búng, lưỡi lừa cá xương. 

- Tinh vợ chổng gắn bó thiết tha, chung thủy: 

+ Râu tôm nấu vôi ruột bầu 

Chổng chan vợ húp gật đáu khen ngon. 
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4- Thà ràng àn bát cơm rau 

Con hon Cũ thịt nói nhau nặng lời. 

4- MÔ í thuyền, một bén, một dây 

Ngot bui ta hướng, đắng cay chiu cùng. 

4- Thuân vợ thuận chóng, tát biển Dông cùng cạn. 

3. Thê hiện tinh yêu thiết tha đỏi với cuộc đờỉ 

- Gán bo vớí ngưoi lao đông: 

4- Cnống cnài, vợ lưới, con cáu 

Chàng rể dóng đáy, con dâu ngồi nò. 

4 - Trèn đồng cạn dưới dồng sâu 

Chống cày, vợ cấy con trâu di bừa. 

- /êu lao đông, người nông dân yêu cả ruông đồng: gắn bó VỚI thiên nhiên: 

+ Dùng bèn ni đóng ngó bèn tê dồng mênh mông bát ngát 

Dũng bên tê đóng ngó bên ni dóng cùng bát ngát mênh mông 
+ Thân em nhu chèn lúa dòng đòng 

Phất pho trong ngọn nắng hồng ban mai 

- Chính tình yẽu sâu dậm đối với cuộc đời, niềm lạc quan vui sống đã 
khiến người lao dộng vượt lên tất cả khó nhọc, gian lao: 

+ Cày dóng dang buổi ban trưa 

Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày 

Ai ơi! Bưng bát cơm dầy 

Dẻo thơm một hạt dáng cay muôn phần. 

4- Công lênh chẳng quản bao lâu 

Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng 

+ Trong dầm gì dẹp bàng sen 

Lá xanh bông tráng lại chen nhị vàng 
Nhị vàng, bỏng trắng, lá xanh 
Gân bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. 

III. Kết thúc vấn dổ 

- Ca dao là bức tranh phác họa tâm tình của nhân dân ta, tuy không dầy 
đủ, nhưng cũng sơ nét cho thấy sự phong phú và tha thiết của những tình cảm 
cao quý ấy. 

- Ca dao không chi dem lại xúc cảm thẩm mĩ của văn chương mà còn góp 
phán quan trọng vào việc bổi dưỡng cho tâm hốn chúng ta nữa. 


NBVU7 - 51 



BÀI LÀM THAM KHẢO 

Ca dao không những là tiếng nói của khối óc mà còn chủ yếu còn là tiếng 
nói trái tim của nhân dân ta. Thật vậy, trong hàng ngàn năm sống, làm việc 
và chiến dấu đã qua, cha ông ta đả bày tỏ tình cảm buồn vui của mích trong 
vô vàn câu ca dao gợi cảm. Qua đó, chứng ta cảm nhộn dược những tinh cảm 
thiết tha và cao quý của người Việt Nam mình thật rỏ nét. 

Đầu tiên, tiếng nói trái tim ấy thể hiện khá sinh dộng tình /êư quê 
hương đất nước của cha ống ta. Đó là niềm tự hào, gắn bó khắng chít với 
bao danh lam thắng cảnh của nơi chôn nhau cắt rốn. 

Điều này dể hiểu. Thời xưa, điều kiện di lại khó khốn, hiểu biết zủà mỗi 
người đểu có hạn, ít ai hình dung dược hết một dải gấm vóc non sòng trải 
dài từ Bắc chí Nam của đất nước mình. Do vậy, mỗi người, ai củng gán bó 
máu thịt với làng mạc quê hương, ruộng lúa, bờ tre, ngọn rau, tấc đát của 
mình. Chính vì lồ đó, nếu con dân xứ Lạng tự hào: 

Đồng Đăng có phố Kì Lừa 

Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh 

Ai lên xứ Lạng cùng anh 

Bõ công bác mẹ sinh thành ra em... 

thì người con của mảnh đất Nghệ An cùng hành diộn về quê hươtg mình 
không kém: 

Đường vô xứ Nghệ quanh quanh 
Non xanh nước biếc như tranh họa dổ. 

Xưa kia hay ngay cả bây giờ, trong hàng triệu người Việt Nam, cò biết 
bao người chưa một lần dặt chân đến kinh kì, Đông Dô, Thăng L»ng, Hà 
Nội, mảnh dất trái tim Tổ quốc. Thế nhưng ai lại không xúc dộng tâm hổn 
khi nghe thấy mấy lời ca bất hủ: 

Gió dưa cành trúc la dà 

Tiếng chuông Trấn Vủ, canh gà Thọ Xương 

Mịt mù khói tỏa ngàn sương 

Nhịp chày Yên Thái, mật gương Tây ỉ lồ. 

Dù yêu một cây đa bôn nước vô danh, hay yôu bức u họa dồ " của lĩột vùng 
u non xanh nước biếc” hữu danh nào dó, thì dấy cùng là khởi diểm (ủa tình 
yêu đất nưđc, là tình cảm cao quý, thiêng liông dối với hồn thiông sông núi 
Việt Nam. 

Chính từ tình yêu cao cả ếy mà mỗi người Viột Nam xác dịnh drợc một 
thái dộ tình cảm đúng dán, dối xử vđi nhau, u chị ngà em nâng^y ‘ỉđ lành 
dùm lá rácA”, hổ trợ nhau trong những hoàn cành ngặt nghèo. Khi íy, lòng 
yêu nước thể hiện ra ở tình cảm dồng bào máu thịt: 
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Bấu ơi thương lấy hí cùng 

Tuy rằng khác giông như chung một giàn 

Bầu và bí tuy là khác giống, nhưng vẩn là nghĩa chị tình em, vì cùng sinh 
trưởng chung trẽn một chiếc giàn. Con người cũng vậy, tuy nguồn gốc, hoàn 
cảnh và địa vị xả hội khác nhau, nhưng mọi người vẫn tồn tại trong cùng 
chung một đất nước. Trong quá trình dài láu sống chung với nhau như thế, 
tình cảm hình thành, phát triển, trong ngôn ngừ Việt Nam chúng ta có từ 
dồng bào dể chỉ “người trong một nước”. Từ đó, một cáu ca dao dầy gợi cám 
dã miy sinh từ nghìn xưa, đôn nay ai ai cũng nhd nằm lòng: 

Nhiễu điều phủ lấy giá gương 

Người trong một nước phải thương nhau cùng 

Trong ca dao Việt Nam, tình yôu dất nước đồng bào thiết tha, nồng thắm 
bao nhiêu thì tình cảm gia dinh càng thiôt tha nồng thắm bây nhiêu. Điều 
này đã rỏ. Gia đình từ nghìn xưa vốn là dơn vị cơ bản của dất nước. Gia 
đình thuận hòa, êm ấm là góp phần làm nên một xã hội phồn vinh hạnh 
phúc. Ai củng biết trong tình cảm gia đình, cao quý nhất là tinh cảm của con 
cái dối với các bậc sinh thành. Ca dao có biết bao câu tuyệt dẹp về môi quan 
hệ này. 

Công cha như núi Thái Sơn 

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra 

Một lòng thờ mẹ kính cha 

Cho tròn chừ hiếu mới là đạo con. 

Đặc biột, ca dao có nhừng câu tuyệt đẹp về tình cảm mẹ con: 

Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa 

Miệng nhai cơm búng, lười lừa cá xương. 

Vì thế, khi chia xa, phải rời mẹ, có người con nào không khỏi bâng 
khuâng dau xót: 

Chiểu chiều chim vịt kêu chiều 

Bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau 

Trán trọng tình cảm gia dinh, nhân dân ta đề cao tình yêu vợ chồng gắn 
bó, nổng thắm, thủy chung. “ Thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng 
cạn". Cổ trong cảnh ngộ đói nghèo, khố cực, người dân vẫn yêu đời: 

Râu tôm nấu với ruột bẩu 

Chồng chan vợ húp gật dầu khen ngon 

Bởi lẽ họ nghĩ: 

Thà ràng ăn bát cơm rau 

Còn hơn cá thịt nói nhau nặng lời 
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Trong cuộc sống, người lao dộng phái làm việc vất vá, thường xuyên va 
chạm với biết bao trớ ngại chỏng gai, hiểm nguy, cùng cực, nhưng tiừ nghìn 
xưa, họ vần luôn giử được lòng tin son sắt với cuộc dời. Có gì nhọc nhàu hơn 
công việc một nắng hai sương, dầm mưa dài gió, dô mong sao có dưrợc “ dẻo 
thơm một hạt”. Thê mà họ làm nên dược bao khúc hòa ca lao dộng; 

Trên dồng cạn dưới dồng sáu 
Chồng cày, vợ cấy, con trâu di bừa 

Mỗi thành viên một việc làm, kế cá con trâu nừa chứ! Đủ thấy đỏi với 
nhà nông, thật đúng “con trâu là dầu cơ nghiệp ”, nôn dược họ yêu thương 
biết mấy. Thử nghe lời họ thủ thỉ với con trâu: 

Trâu ơi! Ta bảo trâu này 

Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta 

Cấy cày vốn nghiệp nông gia 

Ta dãu, trâu dấy, ai mả quản công 

Bao giờ cây lúa còn bông 

Thì còn ngọn cỏ ngoài dồng trâu ăn 

Gắn bó kháng khít với thiên nhiên, hơn ai hết, người nông dân cảm nhặn 
yêu mến, hảnh diện trước bức tranh thiên nhiên phóng khoáng, tươi dẹp, có 
cả phần xương máu, mồ hôi của cha ông bao dời, cùa cả chính mình góp 
phần tô điểm: 

+ Dứng bên ni dồng, ngó bên tê dồng mênh mông bát ngát 
Đứng bên tẽ dồng, ngó bên ni dồng bát ngát mênh mông 
+ Thân em như chẽn lứa dòng dòng 

Phất phơ trong ngọn nắng hồng ban mai 

Chính lòng yêu đời, niềm lạc quan, dã giúp người lao dộng bao dời vượt 
lên mọi gian lao khồ nhọc đế vui sống, vừng tin: 

Công lênh chẳng quản bao láu 
Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng 

Cho dầu phải lâm vào cảnh dời dau thương tủi cực, phải lờ bước sa chân, 
người nông dân hướng thiện, trước sau vẫn giữ vẹn một tấm lòng nhân hậu 
thủy chung, nào khác con cò trong câu ca dao gợi cảm: dù chết vần muốn 
được chết trong sạch, thanh cao: 

Có xáo thời xáo nước trong 
Dừng xáo nước dục đau lòng cò con 

Bởi vậy, có người so sánh vẻ đẹp tâm hồn của người nông dân với hoa sen: 
Nhụy vàng bông trắng lá xanh 
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn... 
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La phương tiện (lo to bày tiêng noi trai tim. nói chung, ca dao dã thô 
hiện khá sinh dộng, tuy chưa phai là (lầy du và toàn diện nhừng sắc thái 
tinh cam thiòt tha và cao quý cua nhân dán lao dộng, nhưng cùng du cho ta 
thấy một dời sống tinh thân phong phũ. da dạng cua những người dã sân 
sinh ra nó 

Ngay nay dọc lại, ai cùng tháy ngoài giá trị nghệ thuật vãn chương, ca 
dao còn có giá trị nhân van to lớn. 


4 . Oc bàỉ: Dân ti có một 'òng nống nàr yêu nước. Lịch cử chống 
ngoại xâm của dân tộc ta đã chứng tỏ tinh thần ấy. Bằng hiểu biết 
vể lịch sử của các cuộc kháng chiến đó của dản tộc ta, em hãy 
chứng minh ý kiến trẽn. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Bác 1 lồ từng nói: Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước" Trong lịch sừ 
dựng nước và giừ nước vổ vang cùa dân tộc ta, tinh thần yêu nước ấy lúc nào 
cùng manh mò, vừng bổn. Nhất là mồi khi đất nước bị xâm lăng thì tinh 
thần yóu nước ấy càng bốc cao như ngọn lứa, thiêu cháy mọi ke thù xâm lược. 

Trong dêm trường nỏ lộ cua nghìn nam Bắc thuộc, ngọn lửa yêu nước vần 
âm i cháy, nén liên tiếp có những cuộc khới nghĩa chống giặc ngoại xâm 
bùng lên. Cuộc khới nghĩa dầu tiên là cuộc khới nghĩa Hai Bà Trưng. Thù 
nhà I1Ợ nước chất cao, vào năm 40 Hai Bà phất cờ khôi nghĩa, dược nhân 
dán khắp nơi nhất tề hướng ứng. Sau khi quét sạch quân Hán, Trưng Trắc 
lên ngôi, triều dinh dóng dô ờ Mê Linh. Tuy Hai Bà Trưng chi dem lại dộc 
lập cho đất nước dược hai nước, nhưng cuộc khởi nghía dà góp phần hun dúc 
tinh thần yêu nước bất khuất cùa dân tộc. Noi gương Hai Bà, biết bao cuộc 
khởi nghĩa khác lại liên tiếp nổ ra. Trong dó có cuộc khới nghĩa dà dem lại 
dộc lập dài nhất cho dân ta thời áy, dó là cuộc khới nghĩa của Lí Bôn nổ ra 
ờ Thái Bình. Vào nàm 512, Lí Bôn lành dạo nhân dân khơi nghía thắng lợi, 
lèn ngôi Hoàng dỗ năm 544, nhà vua trị vì dất nước đến năm 602. Tưy sau 
dó thất hại, nhưng ỏng dã giữ dược nền độc lập cho dât nước 58 năm. 

Trong nghìn năm Bắc thuộc, giặc phương Bắc chi chiêm dược dất của ta, 
chưa bao giờ chúng tiêu diột dược lòng yôu nước của dân ta. "Thất bại là mẹ 
thành còng", dân tộc ta không ngừng dấu tranh, cho đến năm 937 - 938, Ngồ 
Quyền gánh vách sự nghiệp tự chủ cùa họ Khúc, lãnh dạo nhân dân, dánh 
tan quán Nam Hán trôn sông Bạch Dằng, giành dộc lập cho non sông, châm 
dứt nghìn năm dô hộ của giặc phương Bắc, dất nước bước vào thời phong 
kiên tự chù. 

Sau khi giành dược dộc lập, tinh thần yêu nước của dân tộc ta càng được 
khích lệ, phát triển mạnh mè, khiên dân ta dưới triều đại nhà Lí, vừa xây 
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dựng đâ't nước vững mạnh vừa đánh thắng hơn 10 vạn quân Tống (thế ki 
XI). Đến thế kỉ XIII, quân Mông Nguyên, một đạo quán hùng mạnh bậc nhất 
thế giới thời dó, ba lần kéo quân xám lược nước Đại Việt ta, cà ba lần đều 
thất bại! Dân tộc ta đã lập bao chiến công hiển hách, diển hình nhất lại vẫn 
là chiến thắng tren sồng Bạch Đằng lịch sử. Ba lần chiến thắng quân Mồng 
Nguyên hùng cường, dân tộc ta đả khẳng dịnh tinh thần yêu nước của ta là 
vô dịch! Lòng yêu nước lại trào sôi mãnh liệt khi Lê Lợi dựng cờ khỏi nghĩa, 
‘nhân dân bốn cõi một nhà" dồng lòng đánh tan ách nô lệ của giặc Minh. 
Mười năm kháng chiến trường kì (1418 - 1427) đả dần dến thắng lợi vẻ 
vang. Nhưng phong kiến phương Bắc vản không từ bỏ mộng xâm lãng mảnh 
đất phương Nam nhỏ bé này. Thế kỷ XVIII, nhà Thanh vẩn tiếp tục tham 
vọng đó, nhân chính sự triều Lê suy tàn mà chúng tràn sang nước ta. Nhân 
dân ta lại một lần nữa với dòng máu yêu nước nhát tề theo vua Quang 
Trung, chỉ trong mười ngày đánh đuổi 29 vạn quân Thanh ra khỏi bờ cỗi! 

Thời nay dân ta lại được sự dần dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người 
anh hùng mà lòng yêu nước được biểu hiện ngay ở tên gọi: Nguyền Ái Quốc, 
nổi tiếng khắp năm cháu bốn biển - nên lòng yêu nước của dân ta càng như 
"một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó 
khán, nó nhấn chìm tất cả lủ cướp nước và lủ bán nước". Nhờ vậy mà trong 
vòng ba mươi năm dân ta đánh đổ "hai đế quốc to" (lời Hồ Chủ tịch). Sau 
chín năm kháng chiến chông Pháp, ngày 7-5-1954, lá cờ Việt Nam phấp 
phới trên nóc hầm Đờ-cát, làm nên một Điện Biên "chấn động địa cầu". Giải 
phóng dược miền Bắc, toàn dân tộc phát huy tinh thần yêu nước cao độ, dốc 
toàn sức lực cả hai miền Nam - Bắc, đánh đế quốc Mĩ. Và ngày 30-4 -1975, 
lá cờ giải phóng lại tung bay trên dinh Độc lập, "Đánh cho Mĩ cút, đánh cho 
ngụy nhào" như lời Bác Hồ trước lúc đi xa đã kêu gọi, để "Bác - Nam sum 
họp" như nguyện vọng thiết tha của Người. Bác Hồ vản cùng chúng ta hành 
quân khi chiến dịch quyết định vận mệnh non sông được mang tên Người - 
chiến dịch Hồ Chí Minh - đỉnh cao của lòng yêu nước. 

Dân tộc ta là một dân tộc yêu nước, yêu nước thiết tha, nồng nàn. Chúng 
ta cúng rất yêu hòa bình, nhưng vì nền hòa bình muôn thuở, dân tộc ta 
quyết đem lòng yêu nước nồng nàn dó đánh tan mọi kẻ thù, bảo vệ non sông 
gấm vóc. Điều dó đã được lịch sử chống ngoại xâm hàng ngàn năm của dân 
tộc ta khẳng định như một chân lí vừng chắc. Lời tuyên ngôn bất hủ trong 
bài Sông núi nước Nam sang sảng trên sông Như Nguyệt cách dây một 
nghìn năm: 

Giặc dữ cớ sao phạm đến đây 

Chúng bay nhất định phải tan thây. 
đà đúng, dang đúng và vĩnh viễn đúng trên bờ cõi Việt Nam này! 

(Học sinh NGUYỄN VIỆT NINH) 
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5 . oé bài: Qua một số bài thơ, bài văn cổ đả học và đọc thêm, em 
hãy chứng minh lòng yêu nước, tinh thẩn tự hào dân tộc của nhân 
dân ta. 

BÀI LAM THAM KHẢO 

Nàm 938, với chiến tháng quàn Nam Ilán trên Bạch Dằng giang. Ngỏ 
Vương Quyền đã mớ dầu một ki nguyên mới: kí nguyên Dại Việt tự chù. 

Cùng từ dó, vân học bàng chừ Hán, sau dó thêm chừ Nôm, cùng phát 
triên mạnh mò, xuất hiện nhiều tác phẩm xuát sắc phan ánh lòng yêu nước 
và tiiih thần tự hào dân tộc cua nhân dán ta. Có thê kê đôn các áng văn thơ 
bất hù như Sông núi nước Nam cùa Lí Thường Kiột, ỈỈỊch tướng sỉ của Trần 
Quốc Tuân, Bài Cáo bình Ngô của Nguyễn Trãi và một số tác phẩm khác. Dọc 
các tác phẩm này ta thảy nội dung vừa nói in dạm trôn từng dòng, từng trang. 

Thật vậy, từ ngàn xưa, nhân dân ta vần luôn tự hào mình thuộc nòi giống 
Tiên Rồng cao quý, là một dân tộc có lòng yôu nước nồng nàn, mãnh liột bộc 
phát từ trái tim của mỗi người công dân. Chính lòng yôu nước sâu sắc ấy dã 
khiến Trần Quốc Tuân sục sôi căm hờn, mất ngủ quên ăn trước cảnh “sứ 
giặc di lại nghênh ngang ngoài dường 19 , “uốn lười cú diều mà xi mắng triều 
đình" “dem thân dê chó mà bắt nạt tè phụ”. Vi vậy, ông dau lòng trước thói 
ăn chơi cúa tướng sĩ thuộc hạ mình, nôn dem lời lỗ chân tình, thiết tha đế 
khuyên báo họ dâu là con dường sông vinh, dâu là con dường chết nhục. Vi 
yêu nước nồng nàn mành liệt nôn ồng tận tụy lo cho vận mệnh của nước 
nhà, mhi sác lòng căm thù quyết không dội trời chung với bọn chúng, vững 
lòng chiến dấu và chiến thắng: Ta thường tới bừa quên ăn, nửa dèm vồ gối, 
ruột dau như cát } nước mắt dầm dìa , chỉ căm tức rằng chiía xả thịt lột da, 
nuôt gan uống máu quàn thù... 

ị Hịch tướng sĩ - Trán Quốc Tuấn) 

Lòng căm tức và dau đớn dâng trào dến dộ ông chi muốn phanh thây xé 
xác quân giặc. Dây chính là một biếu hiộn lòng yôu nước nồng nàn và mãnh 
liệt của ông. Hơn một trăm năm sau, tinh thần này củng dà dược Nguyễn 
Trãi thố hiện trong áng “thiên cổ hùng văn Bỉnh Ngô dại cáo” cùa mình: 

Ngẫm thù lớn há dội trời chung 
Căm giặc nước thề không cùng sống 

Vì sao bậc ái quốc ưu dân như Nguyền Trãi dâ phải thốt lời dứt khoát “há 
đội trời chung, thề không cùng sống” với bọn giặc nước. Ay là vì bọn chúng 
dã gieo rắc biết bao đau thương, tóc tang và thống khổ cho nhân dân ta. 
Chính bọn chúng dả: 

Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn 
Vùi con đỏ xuồng hẩm tai vạ 
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Trước thực tố áy, nhà vàn dà ghi nhận: 

... Dộc ác thay, trúc Nam Sơn ghi không hét tội 
Dơ bấp thay, nước Nam ỉ lái rứa khàng sạch mùi. 

Củng chính xuất phát từ lòng yêu nước, lòng câm thù giặc mãnh liệt và 
sâu sắc, mà nhân dân ta thời ấy, dưới ngọn cờ kháng chiến cua Lô hợi và 
Nguyền Trãi dà quyết lòng chiến dấu, anh dùng hi sinh không quàn ngại 
gian lao, vất và, thiếu thốn và dã di đến chiến tháng hào hùng: 

Gươm mài dá, dá núi cũng mòn 
Voi uống nước, nước sông phái cạn 

Cơn gió to trút sạch lá khô 
Tố kiến hống, sụt loang dẽ vỡ 
Trận Bổ Dàng sàm vang chớp giật 
Miên Trò Lãn trúc chẻ tro hay... 

Chính lòng yôu nước dà mài sác ý chí, tạo nôn sức mạnh giúp nhân dân 
ta bao lần chiến thắng giặc thù. Thực tế lịch sứ dã chứng minh hùng hồn. 
Sau này nhân dân ta cùng dã phát huy truyền thông đó dể chiến tháng một 
cách vô cùng oanh liột dối với thực dân Pháp và đô' quốc Mĩ trong hai cuộc 
kháng chiên anh dùng vừa qua. 

Ngoài ra, lòng yêu nước của nhân dân ta còn dược thể hiện ớ tình ycu quê 
hương, yôu hòa bình và tự hào về dất nước giàu dẹp của mình. Bài Cánh mùa 
Xuân của Trần Nhân Tông là một bức tranh quô hương dầy sức sống và rực rờ: 

Chim hót véo von liều nở dầy 
Thềm hoa chiếu ánh bóng mây bay 

( Cảnh mùa xuân - Trần Nhân Tống) 

Ánh chiều in bóng mây lên thềm. Tiêng chim hót vang trong rừng liổu 
dầy hoa lá cùng là tiếng ngợi ca quê hương ta thời ấy có một vỏ đẹp làm say 
lòng du khách nguôi quôn cả chuyện nhân sự. 

Khách vào chảng hỏi chuyện nhản sự 
Chi tựa bao lơn dửng ngắm trời... 

Cả trong thơ Nguyền Trải cũng thế, quô hương ta hiện lên dẹp như tranh 
vẽ: Từ một “bôn dò xuân” với mưa phùn rơi sống dộng của buổi dầu xuân: 

Cỏ xanh như khói, bến xuân tươi 
Lại có mưa xuân nước vổ trời... 

{Bèn dò xuân dầu trại - Nguyễn Trài) 

dến một bức tranh quê quen thuộc, đầy thi vị của buổi cuối xuản: 

Trong tiếng cuốc kêu, xuân dà muộn 
Dẩy sân mưa bụi nở hoa xoan 

( Cuối xuân tức sự - Nguyền T*ài) 
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Còn nhiều (lòng thơ nửa khó ta hốt. Tát cà không những biêu hiện lòng 

yêu nước mh còn là một nót (lọp cua tam hồn nglìộ sĩ, tâm hồn của người 
Việt Nam giàu xúc dộng. 

Ngoài lòng yêu nước nồng nàn như hôn trôn vừa chứng minh, nhân viũn 
ta con co tinh thần tự hào dân tộc sáu sac Thật vậy, nhân (lân ta, tư nghìn 
xưa. đã luôn hanh diện mình là một dân lọc "con Rồng cháu Tiên”, một dân 
tộc có lòng yêu nước sau sắc, lòng tự hào lởn lao vồ nền dộc lập cùa đât nước 
mình như những dòng “thơ thần” cua Li Thường Kiệt còn mải âm vang: 

Sông núi nước Nam vua Nam ớ 
Rành rành định phận ớ sarh trơi. 

[Song nu ì nước Nam - Lí Thường Kiệt) 

Song song với niềm tự hào dộc lập dân tộc là niềm tự hào vổ vãn hóa, 
phong tục cua dân tộc ta. Nước ta tuy dât họp nhưng từ xưa vỏn dã có một 
nền van hóa riêng như trong “Bình Ngô dụi cáo”, Nguyền Trãi dà viết: 

Như nước Dại Việt ta từ trước 
Vốn xưng nền rờn hiên dà láu 
Núi sông hờ cõi dà chiu 
Phong tục Bắc Nam cũng khúc... 

Dỏ duy trì nền văn hiến ấy, ông cha chung ta biết đà bao lần phải xả 
thân chiên dấu, không ngại hi sinh gian khô đô ngày nay cháu con dược tự 
hào vổ bao chiến công hiến hách của người xưa trong từng trang lịch sứ hào 
hùng của dân tộc: 

Cửa Hàm Tứ bắt sống Toa Dỏ 
Sông Bạch Dằng giết tươi o Mã 

Ai củng biết Toa Dô và 0 Mà là hai tướng giỏi của “thiên triều” nhà Minh, 
vậy mà dối diộn với quân dân ta thời ấy, bọn chúng chỉ là nhừng kẻ tầm 
thường bại trận, người bị "giết tươi”, ke bị “bát sống”. Hào khí ấy là kế thừa và 
phát huy hào khí một thời của Ngô Vương Quyền, người đă ghi chiến công 
oanh liệt trôn sông Bạch Dằng, đâ chôn vùi bao dạo quân, bao chiên thuyền, 
khí giới cùa giặc xuống lòng sông, hay hào khí của Hưng Đạo Vương ba lần 
chiên thắng quán Mông cố đem lại cuộc sống thanh bình yên ẵm cho muôn 
dân dể nhà thơ dời sau còn hết lời ca ngợi: 

Ngạc chặt, kình băm, non lởm chởm 
Giáo chìm, gươm gày, băi dăng dâng 
Quan hà hiểm trở trời kia dựng 
Hào kiệt công danh dát áy từng... 

Những áng thơ văn cố kế trôn và bao áng thơ vàn cồ chưa kê hết được, ở 
đây đã ghi biết bao bức tranh quê hương tươi dẹp, biết bao chiến còng vẻ 
vang, lừng lẫy của dân tộc ta với sợi chỉ đỏ xuyên suốt là “lòng yẽu nước, 
tinh thần tự hào dân tộc của nhân dân ta”. 
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Nhưng đâu chi riêng vân học cố, mà cả các tác phẩm vãn học cúa thời 
cận đại và hiộn dại nửa đồu phán ánh rõ nét lòng yôu nước và tinh thần tự 
hào dân tộc của nhân dân ta. Dù thấy chú đề dó xưa nay vẩn là nguồn cám 
hứng bất tuyệt cùa người cầm bút. 


6. Đề bài: Nhân dân ta có câu tục ngữ: "Có công mài sắt cỏ ngày 
nên kim". Em hây chứng minh câu tục ngữ trẽn. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Trong dời sống hàng ngày cúa chúng ta, việc lao động, học tập và nghiên 
cứu thường gặp nhiều trơ ngại, khó khàn. Trong đó trớ ngại khó khitn lớn 
nhất, theo ý kiến cùa nhiổu người ấy là sự thiếu kiên trì, nhản nại trong 
công việc. 

Để dộng viên tất cả mọi người vượt khó vươn lỏn đạt thành tựu, nhân 
dân ta từ xưa dả khích lệ nhau bằng lời tục ngừ quen thuộc: Có công mài sắt 
có ngày nên kim. 

Điều này trong thực tế, với nhiều tấm gương lao dộng học tập và Iighiôn 
cứu đả thành dạt cho phép chúng ta khẳng định câu tục ngữ trôn là hoàn 
toàn đúng. 

Đế dỗ thuộc, dỗ nhớ, dỗ lưu truyền, cha ông chúng ta thường dúc kết kinh 
nghiệm của mình lại thành nhửng câu văn cô dọng, hàm súc. ơ dây cũng 
thế, tác giả dản gian dưa ra hình ảnh cụ thể là một thỏi sắt den sì, thô cứng 
nếu có công mài lâu ngày chầy tháng thì nhất dịnh sẽ trơ thành một cây 
kim nhỏ sáng bóng, hữu dụng. Câu này nhằm nhắn nhủ chúng ta phải hết 
sức kiên trì, nhẫn nại như một người cứ ngồi ngày này qua ngày khác mài 
mãi một thỏi sát cho thành cây kim thì nhất định sè dạt đến thành công 
lớn lao, mĩ mãn trong công việc của mình. 

Chân lí ấy, Bác Hồ kính yêu sau này cũng dà khẳng dịnh thành một bài 
học cho thanh thiếu niên ta: 

Không có việc gì khó 
Chi sợ lòng không bền 
Dào núi và lấp biển 
Quyết chí ắt làm nên 

Ngay trong thực tế dời sống dà có biết bao gương sáng trên nhiều lĩnh 
vực là những bằng chứng sinh dộng, hùng hồn làm sáng tỏ thêm bài học ấy. 

Trong lĩnh vực học tập, là học sinh hẳn chúng ta dều biết dến tấm gương 
sáng của anh Nguyễn Ngọc Kí. Tuy bị liệt cả hai tay từ nhỏ, không thê nào 
cầm bút dược, nhưng anh vẩn đến trường, kiên trì luyện tập viết bàng chân. 
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Nhưng nàm tháng âm thẩm hèn bi khổ luyện da giúp anh viết (lọp, vè 
đẹp, học lên đốn dại học, tốt nghiệp trường sư phạm. Sau nhiều nâm phấn 
dấu, anh dà trớ thành thầy giáo dạy học giói và viôt văn hay 

Trong linh vực khoa học kì thuật, có biết, bao nhiêu nhà bác học cạm cụi 
hết ngày này sang ngày khác trong phòng thí nghiệm tôn hao nhiều công 
sức lẳn thời gian, làm di làm lại hàng trăm nghìn lần tròn một thí nghiệm 
đê di đến những sáng chố phát minh giúp ích cho mọi người. Chúng ta dẻ gì 
quên tôn tuổi những Trần Dại Nghía, Lương Dịnh Của, Tôn Thất Tùng... 

Ngay tỉ ong lĩnh vực van học nghệ thuật củng dáj có khác. 

Bài học vồ sự kiên trì nhẫn nại củng dà dược chứng minh với trường hợp 
nghệ sĩ dương cầm Dậng Thái Sơn. Dể có dược thành công rạng rỡ là giải 
nhất cuộc thi âm nhạc quốc tế Sô-panh, anh cũng dã trái qua biết bao là 
công phu khố luyện miệt mài từ nhừng ngày khó khăn trong chiến tranh 
phải di sơ tán, tránh bom dạn Mĩ cho đôn khi được dưa di học ớ nước bạn. 

Một nhà vân phương Tây cho ràng thiên tài chi có một phần trăm là 
năng khiỏu bấm sinh còn chín mươi chín phần trăm là sự kiôn nhẫn lâu dài. 
Ớ nước ta, ngày xưa, từ Nguyền Trải, Nguyễn Du, Nguyền Dinh Chiểu đến 
Nguyễn Khuyên, Tản Dà, ngày nay, từ Nguyễn Tuân dến Xuân Diệu... Cây 
bút nào củng như nhau, dùi mài cần mẫn, dôm dem thao thức bôn đèn, trước 
trang giấy trắng, chú tâm kiếm tìm từng chừ, từng câu, dập dập, xóa xóa bao 
lần viết đi viết lại mới có dược những hình tượng văn học dặc sác làm rung 
động được lòng người. 

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, cũng chính nhờ lòng kiên trì nhản 
nại, chịu dựng gian khổ, hiểm nguy thiếu thốn trước cuộc kháng chiến 
trường kì chín nâm ròng rà mà nhân dân ta dà làm nôn một chiê'n thắng 
Điện Biôn lừng lảy: “ Chín năm làm một Diện Biên, Nên vành hoa dỏ nên 
thiên sử vàng” (Tố Ilữu). Sau dó nhân dân cả nước lại phải kiỏn trì bền bi 
gánh chịu vô vàn hi sinh, mất mát trong bom dạn chiến tranh, cuối cùng dà 
dánh dược “Mì cứt ngụy nhào” “toàn thắng dà vè ta” thông nhất dất nước 
vào mùa xuân 1975 với chiên dịch Ilổ Chí Minh lịch sứ. 

Làm sao kể hết những dẫn chứng có thế tìm thấy dỏ dàng trong thực tô 
cuộc sống và lịch sử của dân tộc ta. Cùng do tính phố biên trong mọi linh 
vực dời sống mà bài học quý dó dược vàn học thế hiện dưới nhiổu hình thức 
sinh dộng khác nhau. Có khi dưới dạng là các câu tục ngừ ca dao diẻn dạt cụ 
thể, cô dúe và gợi câm: “Nước cháy d(ỉ mồn”, u Kiến tha lâu củng dẩy tổ” hay 
M Công lênh chẳng quàn bao láu. Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm càng”. 

Trong áng thiôn cô hùng vồn Bình Ngỏ dại cáo, Nguyền Trài củng từng 
nhắc đến bài học quý giá này, nèu bật tấm gương bổn lòng trì chí của người 
anh hùng dấy nghĩa đất Lam Sơn: 
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Dau lòng nhúc óc chốc dà mười mấy năm trời 
Nếm mật nằm gai há phải một hai sớm tối 

{Bình Ngô dại cáo - Nguyền Trái) 

Năm 1942, bị chính quyền Tường Giới Thạch giam cầm một cách bất ngờ 
và vô lí, Bác Hồ trải qua kinh nghiệm của mình cũng đã dúc kết: 

Kiên trì và nhản nại 
Không chịu lùi một phàn 
Vật chất tuy gian khổ 
Không nao núng tinh thần 

{Nhật kí trong tù - Hổ Chí Minh) 
Gạo dem vào giã bao dau đớn 
Gạo giả xong rồi tráng tựa bông 
Sống ở trên đời người củng vậy 
Gian nan rèn luyện mới thành công. 

{Nhật kí trong tù - Hổ Chí Minh) 

Như thế, có thể nói bài học về kiôn trì nhẫn nại nhất định dễ dẫn đến 
thành công là bài học không riêng của ai và của một thời nào. Ngay dối với 
bản thân em cũng thế, bài học lớn này nhắc nhở mình phải luôn luôn rèn 
luyện ý chí trong cuộc sống hàng ngày, không nôn nóng, chán nản khi gặp 
khó khăn, trở ngại trong học tập hay làm bất cứ một công việc gì. Cũng 
chính nhờ những tấm gương sáng vừa phân tích bên trên mà em hiểu được 
phải có quyết tâm cao mới đem lại kết quả mong muốn trong việc làm của 
mình, phải biết cố gắng từ sớm sủa thì mới có thể đạt được những thành 
công rực rỡ sau này. 


7' Đề bài: “Thiên nhiên là người bạn tốt của con người. Con ngưòi 
cấn yêu mến, bảo vệ thiên nhiên*’. Em hãy viết một bảỉ văn chứng 
minh ý kiến trẽn. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Từ khi chưa có con người, thiên nhiên đã xuất hiện. Chính thế giđi cây 
cỏ, trăng sao, muông thú ấy làm nên môi trường sống cho con người hài hòa 
phát triển. Trong cuộc sinh tồn của mình, con người đả không ngừng dấu 
tranh, chinh phục và có nhiều lúc còn tàn phá, hủy hoại cả thiên nhiên. Khi 
tàn phá, hủy hoại thiên nhiên, con người dă quèn rằng: Thiên nhiên là 
người bạn tốt của con người. Con người cần yêu mến và bảo vệ thiên nhiên. 
Đó là một chân lí mà thực tế cuộc sống là một chứng minh hùng hồn. 

Để làm sáng tỏ chân lí ấy, trước hết, ta cần phải hiểu được thiên nhiên 
là gì? Nói một cách khái quát, thiên nhiên là toàn bộ giới tự nhiôn tạo nên 
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mỏi trương sinh hoạt cho con người. Thò giới íìy hao gồm hấu trời, rừng, 
hiên, song, núi, co cay. chim muông... luôn luôn ơ hòn cạnh con người, báo vò 
con ngưưi va mang lại cho con người nhiêu nguỏn lợi vỏ cung to lởn. 

Từ hao (lới nav, thiên nhiên van la người hạn tõt cua con người, hơn thô 
nữa. la nguồn sống hát tận cua con ngươi. Từ không khí ta thớ, thức ăn (thịt, 
cá, rau, qua. cơm gạo...» (lốn nước uống, nhà ớ... dều (lo thiên nhiên cung cáp 
cà Cang ngay con người có thêm nhiổu phcát minh, sáng chỏ làm ra nhiều 
san phàm mới lại càng tháy vai trò không thò thiêu cua thiên nhiên và lợi 
ích cùa thiên nhiên từ đó củng càng rò nót hơn nhiồu Mạt trời ngoài công 
dụng chiêu sáng va sưởi ấm từ xưa, ngày nay, còn là nguồn cung cấp năng 
lượng quan trọng cho san xuất và dời Sống của con người. Thác nước, dòng 
sông ngày nay cùng vậy, đáu chi là bức tranh phong cánh, phương tiện giao 
thông hay nguồn thúy sàn mà còn là một nguồn cung cấp diộn năng to lớn. 
May chi tính riêng rừng núi, không chi là một nguồn lâm sản rất mực phong 
phú với hàng tram chung loại gồ quý, hàng ngàn chủng loại cây thuốc chừa 
bệnh, biôt bao loài thú quý hiếm... mà còn là nguồn diều hòa lù lụt chông xói 
mòn dổi núi, là lá phối khổng lồ giúp con người được hít thở một bầu không 
khí trong lành dịu mát. 

Không chi cần thiết và hữu ích cho con người trong dời sống vật chất, 
thiên nhiỏn còn giúp ích con người vô vàn trong cuộc sống tinh thần. Thử 
tướng tượng sau khi làm việc cật lực, căng thẳng bôn cỗ máy, bôn bàn giấy, 
trong phòng thí nghiệm những bức tường khép kín giữa những dường phô' ồn 
ào (lầy khói xe bụi dường thì một dóa hoa nở, một cánh chim bay, một hồ 
nước, một đồi thông hay một mặt biển mônh mang nắng chói, sóng trào sẽ 
đem lại niềm vui và làm cho tâm hồn con người được thư thả biết bao! Khi 
ấy, chính thiên nhiên đã giúp con người tái tạo sức lao động, niềm vui sông 
và nhiệt tinh làm việc. Dôi khi thiên nhiôn với cảnh sắc hữu tình cũng dả 
khiến con người mở tâm hồn mình ra dể cao rộng với trời, mênh mang cùng 
biển, trầm mặc theo rừng..., chan hòa với vạn vật. 

Chính thiên nhiên chứ không phải ai khác dâ tặng cho ta nhiều danh 
lam thắng cảnh tự nhiên làm cho dất nước thêm tươi đẹp và tinh thần con 
người nhờ dó cùng thoải mái, thanh tao hơn. Có thế kể dổh hòn Vọng Phu, 
hang Từ Thức, dộng Phong Nha, vịnh Hạ Long, núi Ngự Bình, dòng Hương 
Giang hay các bãi biển Dồ Sơn, Sầm Sơn, Cửa Tùng, Nha Trang, Vũng Tàu... 
dều là nhừng quà tặng quý báu của thiôn nhiên dành riêng cho con người. 

Thiên nhiên còn là nguồn sáng tạo của thơ ca, nghộ thuật. Từ xưa tới 
nay. cảnh dẹp của “mây, gió, trăng , hoa, tuyết, núi, sông...” (Cảm tưởng đọc 
Thiên gia thi - Hồ Chí Minh) dà trở thành những đề tài phong phú và bất 
tận của vần thơ, nhạc, họa... 
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Ví dụ như câu ca dao: 

Hời cố tát nước bôn dàng 
Sao cô múc ánh trăng vàng dó di. 

hoặc những câu thơ như: 

ĨA)ng lanh dáy nước in trời 
Thành xây khỏi biếc, non phơi bóng váng. 

(Nguyền Du) 

Tiêng suối trong như tiêng hút xa 
Trứng lổng cô thụ bóng lổng hoa 

ttìâc Hồ) 

Sương tráng rõ dẩu cành như giọt sữa 
Tia nắng tia nháy hòa trong ruộng lúa 
Núi uốn mình trong chiếc lá tre xanh 
Dồi thoa son nằm dưới ánh bình minh 

(Doãn Van Cừ) 

dều bắt nguồn cám hứng từ nhửng hiộn tượng thiên nhiên tươi dọp. Ngoài 
ra, thiên nhiôn còn là nguồn dề tài nghiên cứu, phát minh sáng chế của 
khoa học kĩ thuật. Ngày nay, cánh tay con người còn muốn vươn xa mài vào 
không gian vô tận, vỏ cùng. 

Tuy thô", xà hội của chúng ta, vần có một số người vừa do cố ý, vừa do vô 
tình có hành dộng hùy diệt thiên nhiên. Họ khai thác thiên nhiên một cách 
bừa bài, thiếu trách nhiệm, họ dốt phá rừng, hợ săn bát muông thú. Họ 
dổnh bát quá nhiồu tôm cổ dưới biến. Nhiều nhà máy và những cách ân à 
thiếu vệ sinh cứa con người dà làm ô nhiễm môi trường thiên Iihiòn. Hậu 
quả của việc làm trôn thật là dáng SỢ: nạn lụt lội, bảo gió tâng lỏn gây 
nhiều thiệt hại lớn lao. Nhiột dộ trái dất có xu hướng nóng lỏn làm băng ơ 
Nam cực, Bác cực bị tan ra, khiến nước biên có nguy cư dâng lôn làm ngập 
lụt nhiều thành phố, làng mạc và xóa tôn nhiều hòn dáo giừa khơi xa. 

Vì thế chứng ta phai biốt yêu mến và báo vộ thiên nhiỏn. Chúng ta phài 
biết yốu môn rừng cay xanh, yỏu môn những danh lam tháng cảnh, yỗu mến 
những công viên đcp giửa lòng thành phố, yôu mến dòng sông nước ngọt 
trong lành, yôu mến làn không khí thoáng đàng, trong sạch không vương 
khói bụi. Vì thế, ta cẩn phải ngốn chộn nạn phá rừng và trồng thỏm nhiều 
rừng mới, phủ xanh dất hoang dồi trọc. Ta cần phai đánh bốt cá tôm một 
cách hợp lí. Ta cần phai hảo vộ nhừng loài thú quí hiôm, ta cần phái giừ 
sạch mọi nguồn nước và bầu khí quyển ờ quanh ta... 

Báo vộ thiên nhiôn là trách nhiộm và cùng là quyồn lợi của chúng ta vì 
bảo vộ thiôn nhiên tươi đọp chính là chúng ta bao vộ tô't nhất cho cuộc sống 
con người trong hiện tại củng như cho mai sau. 
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BÀI DỌC THÈM 

NỐI NIẾM GIỮ NƯỚC, GIỮ RỪNG 

Tòi biết tờ giấy tôi dang viết dây, và cuốn sách in mang tên họ tôi đây, 
là lam bằng bột nứa, bột gồ của rừng trôn kia, trôn ấy. Ngồi trong bè duôi 
én ngược thác sông Dà, tòi nhìn lên nhiều dám cháy trôn dính dầu, tàn cháy 
nương mùa xuân bay dầy trời như nhừng dàn bướm don nhúng cánh vào 
nhửng ghềnh trắng bọt. Trôn rừng cháy chi thấy khói mà không thấy người. 
Nghĩ mã giận người dốt rừng. Chính nhừng người dốt rừng áy dang dốt bán 
thân mình, dang dốt cơ man nào là sách in, trong ấy có cá sách của chính mình. 

Tôi biết rừng là cá một kho thuôc, cả thuốc Bác lẫn thuốc Nam. Người 
phóng hỏa rừng một cách tràn lan kia, dứng là đang đốt trụi cả một kho 
thuỏc đông y của mình và xúc phạm tới nghề nghiệp cúa tất cả dược sư và 
danh y của mình. Tôi thấy như lửa của người dốt rừng dang xúc phạm vào 
thân thế, cơ thế tôi dang cần được chữa chạy và bồi dường bằng nhiều thang 
thuốc Bắc, thuốc Nam. 

Tôi còn biết rằng rừng và cây rừng diều tiết được và cầm trịch cho mực 
nước sông Mồng, sòng Dà. Núi hói dến dáu và rừng trọc đến đâu thì dưới 
dồng bằng không có nước, dê diều càng cao và mọc dài vòng quai, thành ra 
dả dê ngoài lại còn đê trong nừa. Gốc cây già, gốc cây trẻ rừng đại ngàn nay 
thây dáng là những công trình thủy lợi giời xây sán cho mình từ trôn 
thượng nguồn. Mỗi năm lủ kéo về sông Hồng như một dòng nước mắt đò lừ 
của những cánh rừng, những cây ngàn bị giết oan trong trận hỏa táng củ, 
mới không cần thiết. 

Dại dột có tính chất dốt nát gây ra dốt sách, đốt kho thuốc và dâng mâi 
hồng thủy lên sát mặt dê... Những người chủ nhân ông chân chính của đất 
nước ngày nay lại càng thêm canh cánh những nổi niềm giừ nước, giữ rừng. 

NGUYỀN TUÂN 


8. Để bài: Sau khi kết thúc cuộc phiêu lưu, Dế Trũi viết thư cho bạn 
có nhận xét: “Mèn là một người bạn tốt, luôn quan tâm đến bạn, 
thủy chung với bạrí'. Em hảy thay mặt Dế Trũi viết tiếp bức thư trên 
chứng minh nhận xét đó. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Bạn Than thân mến, 

Vừa kết thúc một chuyên di “du lịch" dài ngày với Mèn, về nhà là mình 
nhận được thư của bạn dây. Rất vui mừng khi nhận biết bạn vẩn khỏe 
mạnh, bà con cô bác xóm ta đều yên lành. Riêng mình rất thú vị với cuộc 
phiêu lưu vừa rồi vì đã dược trải qua nhiều nơi, học hỏi được nhiều điều lí 
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thú và bổ ích, tuy là cùng đã gặp không ít nguy hiểm, khó khăn. Nhđ hôm 
mình khởi hành với Mèn, bạn có gặp riêng mình*e ngại: “Chảng biết là có 
thể tin dược vào tình bạn của Mèn không? 19 . Đến nay, mình đã có thể khẳng 
định với bạn rằng: “ Mèn là một người bạn tốt , luôn luôn quan tâm đến bạn , 
thủy chung với bạn”. 

Thư này mình sè kể cho bạn nghe những đức tính của Mèn mà mình đã 
được chứng kiến trong chuyến đi vừa qua. 

Có thể nói ít ai quan tâm đến như Mèn. Mặc dù trước đây vốn là người 
kiêu ngạo, ngông nghênh, bạn ấy đã gây nên cái chết cho anh Dố Choát. 
Nhưng sau sự việc đau thương này, Mèn đã hối hận sâu sắc, thề với lòng mình 
sẽ không ngông cuồng như trước nữa. Điều dáng quý là bạn ấy giữ đúng lời 
thề và tính tình từ đó cùng thay đổi hẳn. Bạn biết không? Chính Mèn đà ra 
tay cứu chị Nhà Trò, buộc Nhện không được cậy thê mà ức hiếp chị như 
trước nữa. Riêng với mình, lúc nào Mèn cũng nhường nhịn thương yêu như 
anh em ruột thịt. Không có Mèn là mình đã vùi thây dưới ba tấc đất lâu rồi. 

Lần ấy du lịch bàng bè, bọn mình đã lạc vào xứ sở Ech Nhái. Họ tưởng 
bọn mình đến xâm chiếm vương quốc nên đã “hạ dộc thủ”. Mình là kẻ bị tấn 
công và chịu thương tích nặng nề và suýt nữa là làm mồi cho hàm cua, 
miệng cá. Phút nguy khốn ấy, may nhờ đôi cánh hào hiệp của Mèn đã dưa 
mình thoát hiểm. Hẳn Than cũng hiểu: trong hoàn cảnh đó, rõ ràng Mèn đả 
hi sinh tính mạng xông pha giừa chốn hiểm nguy để cứu bạn và đã tình cờ 
tham gia vào một cuộc đấu võ ở đó. Một trận dấu ngoạn mục được dân chúng 
thả lòng thưởng thức. Khi thấy gã Bọ Ngựa to khỏe huênh hoang bị Dê Mèn 
ta đánh “nốc ao” khỏi võ dài mọi người đã hò reo như sấm dậy. Nhưng họ 
càng xúc động hơn trước tình nghĩa cao cả của Mèn đối với bạ n khi Mèn nói 
lên lời từ chối cuộc đấu võ với mình theo điều lệ cổ truyền. Mèn dứt khoát 
không vì cái hư danh võ sĩ vô địch mà sóng mãi với bạn. Hành động của 
Mèn càng làm cho tính cách của bạn ấy cao đẹp hẳn lên. 

Không những chỉ quan tâm đến bạn mà Mèn còn rất mực tthủy chung với 
bạn nữa Than biết không? Sau cuộc đâu võ ấy, Mèn bị dân chttíng tổng Châu 
Chấu buộc phải làm thủ lĩnh của họ. Một chức vụ có nhiều đặc quyền dặc lợi. 
Vậy mà đến khi xảy ra trận đánh, mình bị bắt làm tù binh. Mèn dả sẵn 
sàng từ bỏ chức thủ lĩnh, dứt khoát từ biệt mọi người để đi tìm mình. Khi đó 
trời đang lúc mùa đông, gió rét như cắt da, buô't thịt. Vậy m-à Mèn dâ một 
mình dấn bước u khăn gói gió dưa”. Trên đường đi, sau này mình mới biết là 
Mèn đả gặp bao gian truân nguy hiểm nhưng bạn ấy vẫn dấn thân, không 
chút nản lòng. Cuối cùng, Mèn đã gặp mình trong cái hầm giam cua lão 
chim Trả. Sau đó, chính Châu Chấu Voi, Xiến Tóc và mình đã hì hục cồ buổi 
đă khoét lỗ cứu thoát Mèn ra. 

Quan tâm đến bạn, chung thủy với bạn được như Mèn thật là hiếm có. 
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Bạn Than thân mến, 

Cuộc phiêu lưu vừa qua đà dem lại cho mình bao diều lí thú và bổ ích và 
dậc biệt hơn hết là dã giúp mình hiếu dược tình bạn sâu xa tốt dẹp của Mèn. 
Có dược một người bạn như thế thật dáng sung sướng và tự hào. Bạn Than có 
dồng ý với nnnh điều này không? 

Thôi minh (lừng bút ở đáy. Chức bạn luôn vui khỏe, yôu dời. 

DỂ TRŨI 

rr~~~-- 7" 7" ;—77.77,—7—7“—777 

9. Đỗ bài. Trong một bức thư gửi các cháu thiếu niên nhi dồng, Bác 
Hó viết: 

"Ai yêu các nhi đóng 
Bằng Bác Hổ Chỉ Minh " 

Dựa vào những hiểu biết của mình vể cuộc đời Bác và thơ văn của 
Người, em hãy làm sáng tỏ ý thơ trẽn. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

\ 

Vào inột ngày thu dầu tháng chín cách dây hai mươi lăm năm, cả dân tộc 
đã clau đớn tiễn dưa người Cha già kính yêu về cõi vinh hằng. Những dòng 
nước mát nghẹn ngào trong mưa. Nồi dau ấy cùng nhói lôn trong lòng thiếu 
niên nhi đồng Việt Nam và cả trên thế giới bởi cả đời Người dã dành cho 
trẻ em tinh thương yêu sâu sắc, sự quan tâm chăm sóc dặc biệt: 

Ai yêu các nhi dồng 

Bằng Bác Hồ Chí Minh 

Câu nói cùa Bác sè dọng lại mãi mãi trong lòng thiếu nhi chúng em. 

Như chúng ta dả biết, cuộc dời Bác là cuộc dời tranh dâu hôt mình vì sự 
nghiệp giải phóng dân tộc. Vậy mà, dù gánh trôn vai trọng trách lớn lao ấy, 
Người chăng lúc nào quên những tâm hồn con trẻ. Bác Hồ đã dành cho “chồi 
non” đát nước tình cảm xuất phát từ trái tim giàu yêu thương, nhân hậu của 
mình. Các bạn thiếu nhi ở khắp nơi, ờ mọi miền thuộc nhiều dân tộc dều 
được đón nhận tình thương của Bác. Cảm dộng vô cùng, giữa bao bộn bố 
công việc Bác vẫn không quên một lời hứa với một bạn nhỏ ở Cao Bằng. Ày 
là lần Bác hứa sẽ tặng cho bạn ấy một chiếc vòng bạc. Thời gian trôi đi, một 
lẩn trở lại Bíic dã tìm và trao lại chiếc vòng như đã hứa. 

Chính vì lòng yêu thương nhi đồng, Bác đã dau xót nghẹn ngào khi nhìn 
thây các bạn nhỏ gày gò trong đoàn dại biểu nhân dân Tân Trào tới chào 
mừng ủy ban Dân tộc Giải phóng. Bác nói với các dại biểu. “Nhiệm vụ của 
chúng ta lù phải làm sao cho các em bé có cơm ăn, có áo ấm, dược di học. 
không lam lù mãi thế này”. Phải chăng dó chính là ước mơ giản dị mà lúc ấy 
Người rất mong thực hiện dược. Dau xót trước những khó khăn, vất vả thiếu 
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thốn của thiếu nhi bao nhiêu thì Bác càng đặc biệt quan tâm tới việc học 
hành, đời sống của các cháu bấy nhiêu khi nước nhà giành được độc lập. 
Ngày khai trường đầu tiên - thu 1945, Bác đã viết thư gửi thiếu niên nhi 
đồng toàn quốc với lời dạy bảo ân cần trìu mến: “Các em hãy siêng năng học 
tập , ngoan ngoãn nghe thầy , đua bạn. Trong công cuộc kiến thiết, nước nhà 
trông mong ở các em rất nhiều”. Không chỉ thế Bác dả đặt niềm tin, hi vọng 
rất lớn vào thế hệ tương lai: “Non sông Việt Nam có trở nên vẻ uang sánh 
vai với các cường quốc năm châu được hay không , chính là nhờ một phần 
lớn ở công học tập cùa các em”. Đó là lời dạy bảo sâu sác, có ảnh hưởng lớn, 
đă ăn sâu vào tiềm thức biết bao thế hệ thiếu niên sau này khi bưđc chân 
vào mái trường. Bác luôn luôn quan tâm tới việc giáo dục và rèn luyện trẻ 
em. Năm điều Bác dạy ngắn gọn, súc tích và dễ nhớ giúp chúng em vươn 
lên, cố gắng. Những điều Bác dạy ấy rất đầy đủ thiết thực đối với thiêu nhi, 
những chủ nhân tương lai của đất nước. Khuyến khích sự vươn lên đó, Bác 
thường trao tặng phần thưởng và huy hiệu cho các bạn học giỏi, có nhiều 
thành tích. Tất cả nhừng gì Bác đã làm mãi măi là những kỉ niệm không 
bao giờ mờ phai trong lòng thiếu niên nhi đồng. 

Tinh thương bao la của Bác không chỉ dành cho thiếu niên nhi đồng trong 
nước mà dù đi dâu, ở đâu khi có dịp Bác đều bộc lộ tình cảm ấy của minh. Người 
Pháp đã rất ngạc nhiên khi thấy Bác cầm một quả táo lúc rời khỏi cuộc họp, 
nhưng thật tuyệt khi họ chứng kiến Bác tặng nó cho một em bé Pháp tdi chúc 
mừng. Tình yêu thương của Bác là vậy đó, nên ở đâu Bác cũng được thiếu nhi 
yêu mến, kính trọng. Em bé được Bác tặng quả táo đã giữ mãi mà không muốn 
án. Em không muốn làm mất kỉ niệm về một tấm lòng ấm áp tình yêu thương. 
Hay khi còn ở trong nhà tù của Tưởng Giới Thạch, tiếng khóc của một cháu bé 
Trung Quốc cũng làm Bác day dứt nghĩ tới một cảnh dời, một gia đình: 

Oa...! Oa...! Oa...! 

Cha trốn không đi lính nước nhà 
Nên nỗi thân em vừa nửa tuổi 
Phải theo mẹ tới ỏ nhà pha 

(Cháu bé trong nhà lao Tồn Dương) 

Không chỉ là thơ, không chỉ là tiếng khóc tự nhiên của cháu bé nữa, mà 
đó là tiếng nức nở, xót xa trong trái tim nhức nhối yêu thương của Bác. 

Bác đã dành biết bao tình cảm cho thiếu niên nhi đồng, tình cảm ấy chứa 
chan trong những vần thơ Bác dành cho chủng em nhân dịp Tết Trung thu: 

Trung thu trăng sáng như gương 
Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi dồng. 

Dường như không giây phút nào Bác không dành cho trẻ em tình thương, 
nổi nhớ. Trăng với Bác là người bạn tri âm, vậy mà ngắm trăng đẹp Bác 
càng thêm nhớ thương các cháu. Ở một bài thơ khác Bác cũng nói: 
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Trẻ em như búp trên cành 
Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan. 

Bác luôn nâng niu, luôn quan tâm chăm sóc từ đời sống đến việc học tập 
của thiếu nhi. Bác rất vĩ đại mà cung thật gần gũi. Tình yêu thương của Bác 
dành cho thiêu nhi đà làm cho hàng triệu triệu trái tim rung động, khiến nhà 
thơ Tố Hừu không nén nổi xúc động, nghẹn ngào khi viết những dòng thơ: 

Ôi vẩn còn đây của các em 
Chồng thư mới mở Bác đang xem 
Chắc Ngươi thương lắm lòng con trẻ 
Nên để bâng khuâng gió động rèm. 

Trái tim tràn đầy tình yêu thương cùng với tất cả nhừng gì Bác dành cho 
thiếu niên nhi đồng mãi mài khắc ghi cùng năm tháng. Đó cùng là những gi dẹp 
đè nhất tô đậm thêm chân dung người Cha già của dân tộc. Và chúng em cũng 
sè mãi mải cất tiếng ca: “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đổng ...” 


10. Để bàỉ: Chứng mỉnh rằng câu tục ngữ "Có công mài sắt, có ngày 
nên kim" luôn luôn đúng. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Trên đời này chẳng có một kết quả lớn nhỏ nào tự nhiên mà có, tất thảy 
đểu được tạo ra từ những sự cố gắng không ngừng. Sức mạnh của sự kiên trì 
của dân ta đúc kết trong câu tục ngữ thật hay: Có công mài sắt , có ngày 
nên kim. 

Bằng việc nêu ra sự dôi lập ghê gớm giừa thanh sắt to lớn, xù xì và cây 
kim bé nhỏ mà tinh xảo, tác giả dân gian xưa dá nêu bật tác dụng to lớn của 
sự kiôn trì cố gắng không mệt mỏi của con người để đạt tới thành công. 
Điều dó đà được chứng minh qua rất nhiều tấm gương trong cuộc sông. 

Nước Việt Nam ta là một nước bé nhỏ, nhừng ngày dầu kháng chiến 
chống Pháp và Mĩ tiềm lực kinh tế, quân sự chưa mạnh, nhưng nhờ tinh 
thần trường kì kháng chiến, không sợ gian khổ hi sinh, sau ba mươi năm ta 
đá chiến thắng vẻ vang. 

Trong linh vực học tập rèn luyện, cũng có rất nhiều tâ'm gương kiên trì 
phấn đâu. Xưa có bậc danh nho Nguyễn Siêu, văn hay chữ tốt đến mức được 
người đời tôn làm "Thầy Siêu". Nhưng mấy ai biết rằng thuở đi học, chữ ông 
viết rất xấu, mấy lần ông đỗ chưa cao chỉ vì chữ xấu, hại đến văn hay. Điều 
khiến ông đau đớn nhất là chỉ vì chữ xấu mà khi ông phê án khiến kẻ dưới 
luận sai, làm một người đàn bà vô tội bị thua kiện. Từ đó, ông quyết chí rèn 
chữ. Viết chữ nho phải viết bằng bút lông, tay phải vừa khéo vừa vững gân 
tay.' Ông kiên trì tập vạch từng nét sổ, nét ngang, nét mác, nét uốn câu... 
Nét nào ông củng phải tập viết hàng ngàn lần, kì cho sắc nét mới tập vào 
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chừ, từ nhừng chừ đơn giản, đến chừ phức tạp. Tập không kế ngày đêm, tay 
có lúc cứng dờ, tê buốt. Sau nhiều tháng năm, chừ ỏng viết tuyệt đẹp, còn 
được giừ lại không ít lưu bút ở đền Ngọc Sơn. Ngày nay, học sinh lớp hai nào 
mà không biết tấm gương của thầy giáo Nguyền Ngọc Kí qua bài Tập đọc. 
Ngay từ khi còn nhỏ, căn bệnh bại liệt đã cướp đi đôi tay của thầy. Nguyễn 
Ngọc Kí vẫn đến lớp, lặng lẽ ngồi trên chiếc chiếu ở góc lớp, dùng chản kẹp 
cây bút, tập đưa những nét chữ nguệch ngoạc trên trang giấy trắng Nhưng* 
anh không nản chí, cứ tập mãi, tập mải, gò lưng mà tập, chân đau nhức, 
anh vẫn không thôi. Cuối cùng anh không chỉ viết chừ đẹp mà vẽ được rất 
chính xác các bài toán Hình học phức tạp, các hình về các cơ quan trong cơ 
thể người của mồn Sinh học. Học xong phổ thông, anh học Khoa Văn Đại 
học Tổng hợp Hà Nội. Giờ đây anh đã trở thành thầy giáo. Thầy không chỉ 
truyền cho học trò tri thức mà cả tinh thần cần cù, nhẫn nại tuyệt vời. 

Những công trình khoa học ra đời đâu phải chi nhờ tài năng, phần lớn 
còn phải nhờ lòng nhẫn nại. Giáo sư Tiến sĩ Lương Đình Của từ những hạt 
thóc giống quý báu dem từ Nhật về, mất hàng chục năm, trải qua hàng ngàn 
thí nghiệm lai tạo, ông đã đem lại những giông lúa phù hợp với thể nhường 
Việt Nam và cho năng suất cao. Hai vợ chồng nhà bác học Pi-e Quy-ri và 
Ma-ri Quy-ri đá miệt mài nghiên cứu, kì công lọc đi lọc lại tám tấn quặng để 
tìm ra một phần mười gam chất phóng xạ u-ra-đi-um, khai phá một nền 
khoa học có sức mạnh ghê gớm khi đem phục vụ lợi ích hòa bình nhân loại. 

Nhận thức sâu sắc giá trị mạnh mè của lòng kiên nhẫn, thơ vân của 
chúng ta cũng đã viết nên những câu chuyện đầy ý nghĩa. Truyện ngụ ngôn 
Mài sắt nên kim là một trong số đó. Một cậu bé cứ sờ đến sách là ngại vì 
chữ viết thì khó mà bài thì dài. Cậu dâm lười học, ham chơi. Ngày ngày lang 
thang ngoài đường, lúc nào cậu cũng gặp bà lão ngồi bên vệ đường kiên trì 
mài thanh sắt cứng. Cậu bé rất ngạc nhiên khi bà lão nói một cách dầy tự 
tin: "Ta mài thanh sắt này để có chiếc kim nhỏ bé". Cậu hiểu ra rằng chỉ cố 
lòng nhẫn nại mới giúp người ta thành công trong cuộc sống, từ đó cậu chăm 
chỉ học hành. Ngụ ngôn của nhà thơ nổi tiếng La-phông-ten cũng cho chúng 
ta một bài học thú vị khi chú rùa chậm chạp, nhưng cực kì chăm chỉ, miệt 
mài tha cắi mai nặng trên lưng di liên tục không nghỉ, cuối cùng đã thắng 
chú thỏ lười biếng. 

Việc bình thường dã vậy, việc lớn lao như sự nghiệp cách mạng gian nan, 
cuộc dời bôn ba bốn biển năm châu hoạt động cứu nước của Bác Hồ cũng 
được Bác viết lên trong bài thơ Đi dường: 

Đi dường mới biết gian lao , 

Núi cao rồi lại núi cao trập trùng. 

Núi cao lẽn dến tận cùng , 

Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non. 
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Dó qua là bài học thấm thìa về lòng kiên trì sắt đá của người chiến sĩ 
cách mạng. 

Thê mới biết ở trên đời phàm việc lớn, việc nhỏ, muốn thành công không 
thế thiêu tinh thần cần cù, chịu khó, kiên trì, nhẩn nại. Một nhà bác học 
cũng đả nói: "Thiên tài chỉ do một phần trăm là bẩm sinh còn chín mươi 
chín phíin tràm là sự cần cù". Càng ngẫm về câu tục ngừ, nhớ lại nhừng tấm 
gương trôn, em càng tháy lòng kiên trì, nhản nại của mình thật còn quá 
mỏng, kìm sao mà em có thể học tốt được. Các nhà bác học, các vị lảnh tụ sự 
nghiệp của họ cao như núi chất ngất mà họ vẫn không bao giờ buông lơi sự 
nỗ lực, miệt mài trong cả cuộc đời dấy thỏi Em không thế buỏng xuôi được! 


IX Để bài: Hãy chứng tỏ rằng một trong những nội dung của ca dao là 
diễn tả tình yêu tha thiết với quê hương đất nước của nhân dân ta. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Kho tàng ca dao xưa vô cùng to lớn. Nó diễn tả muôn vàn biểu hiện phong 
phú về tình cảm của nhân dân ta. Một trong những tình cảm trong sáng và đẹp 
dè mà ca dao luôn nói tới đó là tình yêu tha thiết đối với quê hương, đất nước. 

Với lời lẽ mềm mại và trong sáng, ca dao đã phác lên một đất nước tuyệt 
đẹp trước mắt mọi trẻ thơ. Từ Lạng Sơn hùng vĩ có núi Thành Lạng, có sông 
Tam Cờ, đến Thu dô Hà Nội được ca dao vè nên với những “phô giăng mắc 
cửi, đường quanh bàn cờ” luôn khiến lòng người ngẩn ngơ: 

Người về nhở cảnh ngổn ngơ 
Bút hoa xin chép vần thơ lưu truyển. 

Và ca dao còn đưa ta tới xứ Huế mộng mơ với giọng hò xa vọng: 

Lờ đờ bóng ngả trăng chênh 
Giọng hò xa vọng thắm tình nước non . 

Chúng em thấy rõ trong ca dao một “Nhà Bè nước chảy chia hai, Ai về 
Gia Định, Đồng Nai thì về”. Những câu ca dao ấy đầy sức truyền cảm, càng 
làm cho em thêm yêu dất nước Việt Nam. 

Ca dao còn bồi dấp cho tuổi thơ chúng em tình cảm gắn bó thân thiết với 
quê hương làng xóm. Làng ta nhỏ bé, dơn sơ mà thắm đượm tình người. Với 
tình yêu xóm làng tha thiết, ca dao gợi lên trước ta một làng quê có “phong 
cảnh hữu tình, dân cư giang khúc như hình con long”. Tuy cuộc sông phải 
dãi nắng dầm mưa, nhưng niềm vui vẫn tăng lên gấp bội khi đồng lúa ngày 
một xanh tốt. Sự cần cù lao dộng dường như được ca dao biến thành một sự 
kì diệu của thiên nhiên cho đất nước: 

Nhờ trời hạ kế sang đông 
Làm nghề cày cấy vun trồng tốt tươi 
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Vụ năm cho tới vụ mười 
Trong làng kẻ gái người trai dua nghề. 

Tinh cảm của người dân như gắn chặt với làng quê. Công việc mệt mỏi 
nhưng thật vui: “ Trời ra gắng, trời lặn về, Ngày ngày tháng tháng nghiệp 
nghề truân chuyên”. 

Đồng lúa quê hương tuy bình dị, nhưng lại đẹp trong con mắt của những 
người yêu làng quê mình. Ca dao đã vẽ nên một cánh đồng lúa xanh mướt và 
tình cảm cũng dạt dào: 

Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng, 

mênh mồng bát ngát 
Đứng bên tê đồng ngó bên ni đồng, 

căng bát ngát mênh mông 

Ca dao làm cho ta tưởng như thấy rò từng cây lúa một trong cả cánh dồng 
lúa rộng mênh mông đó: 

Thân em như chèn lúa đòng dòng 
Phất phơ giữa ngọn nắng hồng ban mai 

Những cảnh lànfc quê bình dị, đơn sơ, đã gán bó với ta bao nhiêu nám 
tháng chính là vì thế, dù đi xa ta vẫn luôn nhớ tới. Dù vật chất giản đơn 
nhưng tình cảm lại tràn đầy: 

Anh di anh nhớ quê nhà 
Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương 

Đến cả những cô tát nước bên đường và những người phải dái náng dầm 
sương cũng không phai nhạt trong lòng chúng ta. 

Những tình cảm đó dương nhiên không những dược nêu rỏ trong ca dao 
mà còn cả trong văn thơ ngày nay, nhưng trước hết là trong ca dao. Ngoài ra 
ca dao còn giúp ta nhớ về cội nguồn của dân tộc, qua dó càng tự hào về 
những trang lịch sử vè vang của nước nhà từ thời Bà Trưng, Bà Triệu đến 
Ngô Quyền và Lê Lợi. Những chiến công vẻ vang ấy ca dao dều ghi lại: 

Sâu nhất là sông Bạch Đằng 
Ba lần giặc dến ba lần giặc tan 
Cao nhất là núi Lam Sơn 
Có ông Lê Lợi trong ngàn tiến ra 

Để có được ngày hôm nay, bao anh hùng dả ngả xuống. Các câu ca dao 
xưa cùng in sâu những nét đó. 

Lạy trời cho cả gió lẽn, 

Cờ vua Bình Dinh bay trển khung thành. 

Với tấm lòng quý trọng, nhân dân xưa luôn mong ước có hòa bình trên 
đất nước. Họ mong muốn gió nối thật to dể cờ nghĩa quân của dức vua bay 
phần phật trôn khắp mọi miền. 
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Dóng Da ghi dế lại dây 
Bên kia Thanh Miếu, bẽn này Bộc Am. 

('hình ca dao đả giúp em thêm hiểu về cội nguồn lịch sử vẻ vang. 

Oa dao xưa thực sự là một nguồn tình cảm vỏ cùng phong phú, nó bồi đáp 
cho mọi lứa tuổi, đặc biệt là tuổi thơ chúng em một tình cảm sâu sắc với quê 
hương đât nước và lòng tự hào về dân tộc. 


12. Để bài: Đọc tặp thơ "Nhật ki trong tù'\ nhà thơ Hoàng Trung 
Thông đà xúc động viêt: 

Vần thơ của Bác vẩn thơ thép 
Mà vần mênh mông bát ngát tinh. 

Những bài thơ mà em đã được học và đọc thêm trong tập thơ "Nhật 
kí trong tủ" đâ phẩn nào chứng tỏ cảm nghĩ trên của Hoàng Trung 
Thông là đúng. Em hãy chứng minh điểu đó. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Tập thơ “ Nhật kí trong tù” của Hồ Chủ tịch là một cuốn nhật kí bằng thơ 
lam xúc dộng lòng người đọc với giá trị ý nghĩa cao cả, tuyệt vời của nó. Thơ 
Bác khi thì cứng cỏi, kiôn cường, lúc lại vút cao lên âm diệu thiết tha ngọt 
ngào của tình người, đúng như nhà thơ Hoàng Trung Thông dá viết: 

Vần thơ của Bác vần thơ thép 
Mà vẫn mênh mông bát ngát tình. 

Điồu phải nổi đến dầu tiên là thơ Bác chính là động lực giúp Bác vượt 
qua mọi gian khó trong cảnh tù đày, để giữ vừng ý chí son sắt của người 
cộng sản. Vượt lên cảnh tù đày, Bác chẳng hề kồu ca, phàn nàn mà dùng 
thời gian dó để làm thơ răn mình: 

Ngày dài ngâm ngợi cho khuây , 

Vừa ngâm vừa đợi đến ngày tự do. 

Chất thép trong thơ như dã dược tôi luyộn già dặn ánh lên phẩm chất 
kiên cường cho nôn nhà tù chỉ giam được thể xác, chứ không thể giam dược 
tinh thần, đậc biột là tinh thần của người chiến sĩ cộng sản: 

Thân thể ở trong lao 
Tinh thần ở ngoài lao. 

Với nghị lực phi thường ấy, tâm hồn thi si của người tù - chiến sĩ rõ ràng 
là dã tự cởi bò xiềng xích, dể chọn lây cho mình một chỏ đứng thênh thang: 

Núi cao lẽn dến tận cùng 

Thu vào tầm mất muôn trùng nước non. 

(Đì dường) 
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Dường như chẳng có gì làm cho trái tim Người run sợ, nẻn Người mỉm 
cười dí dỏm, thách thức trước mọi gông cùm, vượt lên mọi khò dau của thân 
thể để tấm lòng vẫn luôn ngời sáng ung dung: 

Hôm nay xiềng xích thay dây trói , 

Mỗi bước leng keng tiếng ngọc rung. 

Tuy bị tình nghi là gián điệp 
Mà như khanh tướng vẻ ung dung. 

(Đi Nam Ninh) 

Xiềng xích cùm cả chân tay, mỗi bước đi là mỗi bước kéo lê nặng nề 
loảng xoảng mà Bác Hồ lại ví như “tiếng ngọc rung ”, cùm gông đeo trên cổ 
mà người tù vản ung dung như “khanh tướng ”, thật không còn hình ảnh nào 
độc đáo hơn để diễn tả ý chí không lay chuyển của mình. 

Sống trong tù, chịu đựng mọi sự hành hạ, nhưng Bác luôn coi đó là dịp 
gian nan rèn luyện mình cũng ví như hạt gạo phải đem vào giă chịu “bao 
đau dớn n nhưng sẽ “trắng tựa bông”: 

Gạo đem vào giá bao đau đớn, 

Gạo giã xong rồi tráng tựa bông. 

Sống ở trên đời người cùng vậy, 

Gian nan rèn luyện mới thành công. 

(Nghe tiếng giă sạo) 

“Nhật kí trong tù” không chỉ biểu hiện tinh thần thép của người chiến sĩ 
cộng sản mà sự “mênh mông bát ngát tình ” của một tâm hồn thơ cũng được 
thể hiện rất sâu sắc. Trước hết phải nói đến tình yêu thiên nhiên tha thiết. 
Trong cảnh tù đày thiếu thô'n, tình yêu thiên nhiên của Bác càng đáng quý, 
càng đáng trân trọng. Thiên nhiên trở thành người bạn tri kỉ, gắn bó với 
nhà thơ, làm tâm hồn người dịu mát và thanh thản: 

Trong tù không rượu cùng không hoa, 

Cảnh đẹp đêm nay khó hừng hờ. 

Người ngẩm trăng soi ngoài cửa sổ, 

Trăng nhòm khe cửa ngấm nhà thơ. 

(Ngắm trăng) 

Rõ ràng tâm hồn của Bác đá vượt qua song sắt nhà tù dể tâm sự cùng 
thiên nhiên tươi đẹp bên ngoài. Thân thể ở sau song sát mà tâm hồn lại vút 
lên bầu trời bao la, hòa với không gian lấp lánh ánh trăng. 

Và cảnh gian nan trên đường đi không thể giết chết tình yêu thiên nhiên 
của Bác. Bác vẫn hòa đồng cùng vạn vật với một trái tim nhạy cảm và chan 
chứa tình: 

Chim mỏi cánh về rừng tìm chốn ngủ, 

Chòm mây trôi nhẹ giữa tảng không. 

(Chiểu tối) 
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Một mói, gian lao, Bác vần cám nhận được những nét vô cùng nhỏ bé, 
tinh to của cảnh trời chiều. Tâm hồn, trái tim Bác như vẩn cùng cánh chim 
bé nho hay bổng trên bầu trời, cùng chòm mây nhỏ trôi nhẹ nhàng lơ lửng. 
Chẳng hề có một lời than thớ, chỉ thấy tình yêu chan chứa cùng thơ Bác vút 
bay lên. Còn đây nừa, suốt ngày trôn đường đi, “mạc dấu bị trói chân tay”, 
thơ Bác vẩn rộn tiếng chim và vần ngát hương thơm cây cỏ: 

Chim ca rộn núi, hương bay ngát rừng. 

(Trên đường đi) 

Yêu thiên nhiêr, Người càng yêu đời tha thiết. Thân bị tù đày, đêm đêm 
bị cùm không manh chiếu ngả lưng, ngày này qua tháng khác bị giải đi khắp 
13 huyện, 18 nhà lao. Nhiều lúc Người bị hành hạ rất kì quặc, đi thuyền mà 
bị “ lãng lảng chân treo tựa giảo hình”. Mặc dầu vậy, thơ Người vần ghi nhận 
được cảnh u làng xóm ven sông dông đức thể”. Ngày đi bộ mây chục dặm 
đường, áo quần mỏng manh, rách hết giày, khi thì “rớ£ mặt đêm thu trận gió 
hàn\ khi thì “Gió sắc tựa gươm mài đá núi, rét như dùi nhọn chích cành 
cây”, ta tướng người tù sẽ gục ngả, rên ri. Nhưng không, đôi mắt ấm áp tình 
đời củ«a Người vẫn thấy được cuộc đời xiết bao đáng yêu trong ánh lửa của “tò 
than đã rực hổng ” nơi xóm núi heo hút; tấm lòng thắm tươi tình yêu cuộc 
sống của Người vẩn bay theo tiếng sáo của em bé chăn trâu về nơi xóm ấm 
“Trẻ dắt trâu về tiếng sáo bay”... Không những có tình yêu thiên nhiên, yêu 
cuộc đdi, tim Bác còn chứa chan niềm yêu thương đồng cảm với những người 
cùng cảnh khổ, nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương tha thiết khi nghe một tiếng sáo: 

Bỗng nghe trong ngục sáo vi vu, 

Khúc nhạc tình què chuyển điệu sầu. 

Muôn dặm quan hà khôn xiết nỗi, 

Lèn lầu ai đó ngóng trông nhau. 

(Người bạn tù thổi sáo) 

chĩ qua một tiếng sáo vi vu của người bạn tù, tình thương những thân 
phận khổ đau bùng lên mănh liệt trong niềm cảm thông; xúc động trước 
những lời tảm sự của tiếng sáo. Tình thương mênh mông của Người còn đi 
xa hơn tiếng sáo buồn của người tù dể liên tưởng ngay đến cuộc sống đợi chờ 
khắc thoải của vợ người bạn, ngày ngày lên lầu ngóng chồng từ muôn dặm xa. 
Và Người như òa khóc theo em bé mới “vừa nửa tuổi” đã bị bắt đi tù thay cha: 

Oa! Oa! Oa!... 

Cha trốn không đi lính nước nhà 

Nên nỗi thân em vừa nửa tuổi, 

Phải theo mẹ đến ở nhà pha. 

(Cháu bé trong nhà lao Tân Dương). 
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Trái tim rnềnh mông của Bác ôm M mọi kiếp người ” (Tố Hừu), mà vẫn 
không quên cả đến những vật nhỏ bé tầm thường đả gắn bó với mình, bài 
thơ về chiếc gậy dã nói với ta điều đó: 

Suốt đời ngay thẳng lại kiên cường, 

Dìu dát nhau di mấy tuyết sương. 

Giận kẻ bất lương gảy cách biệt, 

Hai ta dàng dặc nỗi buổn thương. 

Tấm lòng nhân hậu của thi nhân đã biến chiếc gậy vô tri vô giác thành 
người bạn tri kỉ, đả từng dìu dắt mình. Bác quý nó không còn coi nó là đồ 
vật nữa. Và yêu nó nên khi bị u cách biệt”, Người mới buồn thương. 

Ôi, tình yêu thương trong tấm lòng Bác thật mênh mông vô bờ! 

Với ý chí sát đá, với tình yôu thương bao la, thơ Bác đã cháp cánh bay 
vào lòng em một cảm xúc sâu sắc và ấn tượng tốt đẹp. Nhật kí trong tù quả 
là một tác phẩm giàu ý nghĩa và có giá trị to lớn. 

Vần thơ của Bác vẩn thơ thép, 

Mà vẫn mênh mông bát ngát tình. 

Lời thơ của Hoàng Trung Thông đã giúp bạn đọc khẳng định thêm diều đó. 

BÙI ĐÌNH GIANG - trường Ngô Sĩ Liên, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 


13. Để bài: Nhân dân ta thường nhắc nhau: 

Một cảy làm chẳng nên non 
Ba cây chụm lạl nên hòn núi cao . 

Em hãy lấy dẫn chứng trong l|ch sử, trong văn học, trong đời sống 
dể minh họa cho câu ca dao trên. Từ đó, em rút ra suy nghĩ gì cho 
bản thân. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Trải qua hàng ngàn năm xây dựng và bảo vộ đất nước, nhân dân ta đã 
rút ra bài học cần doàn kết mới tạo nên sức mạnh. Bài học ấy được trình 
bày cô đúc trong câu ca dao: 

Một cây làm chẳng nên non 
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao 

Câu ca dao có hai nghĩa. Nghĩa đen, nghĩa trực tiếp, một cây không tạo 
thành rừng, thành núi. Ba cây, tức nhiều cây, quây quần lại bên nhau sẽ tạo 
nên rừng, nên núi. Câu ca dao còn có nghĩa thứ hai, nghĩa bóng. Nghĩa này 
phải suy nghĩ, phân tích rút ra từ nghĩa đen. Một cáy là hình ảnh tượng 
trưng cho số ít người. ít người lại sống lẻ tẻ, không biết chung sức với nhau 
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sè không có sức mạnh. Ba cây là hình ảnh tượng trưng cho nhiều người. 
Chụm lại là quây quần lại, là chung lưng đấu cật cùng nhau, là đoàn kết với 
nhau HÔ tạo nôn sức mạnh lớn lao như ngọn núi cao kia. Nghía bóng, cũng là 

bài học câu ca dao muốn mang đến cho mọi người: đoàn kết tạo nôn sức mạnh 

*• 

Bài học đoàn kết là chủ đồ nhiều tác phẩm vân học có giá trị. Trong các 
truyện ngu ngôn được học ớ tiêu học, em còn nhớ truyện Bó dũa. Khi các con 
không bé nổi bó đũa, người cha đá giảng giải: một chiếc dũa có thế bỏ dề 
dàng, hai chiếc đũa khó hơn, cả bó đũa càng khó bẻ. Từ dó rút ra nhiều 
người đoàn kết với nhau sẽ tạo nôn sức mạnh bất ngờ Bài học -út ra từ 
truyện ngu ngôn trên cũng chính là bài học của câu ca dao. ơ lớp Hai, chúng 
em còn họ.c bài thơ ngụ ngôn Hòn đá cúa Bác Hồ củng nêu ra bài học tương 
tự. Bài thơ kể chuyện nhấc đá, vần đá. Hồn đá to, hòn đá nặng nên một 
người nhác không đặng song nhiều người xúm lại “nhấc lôn đặng”. Vì thô 
bài thơ khuyên mọi người: 

Biết đổng sức 
Biết đồng lòng 
Việc gì khó 
Làm cũng xong 

Trong Hịch sử dán tộc, nhân dân ta đã nêu ra nhiều bài học quý về tinh 
thần doàĩii kết bảo vệ đất nước. Thời nhà Trần, khi quân Nguyên xâm lược 
nước lần t.hứ hai, Vua Trần Nhân Tỏng dã mời các bô lão cả nước về họp tại 
điện Diên Hồng để hỏi ý kiến: đánh hay hòa. Trăm ngàn cụ bô lảo cùng 
nhất trí rmột lời hô: quyết đánh. Đó là nền tảng tạo nên sức mạnh cho quân 
dân đời T rần dánh tan quân Nguyên lập nên những chiến công hiển hách: 
Chương D»ương, Hàm Tử, Bạch Đằng... Đến cuộc khởi nghía Lam Sơn, chính 
tinh thần đoàn kết toàn dân đem đại nghĩa thắng hung tàn dã giúp Lê Lợi 
vượt qua rmọi gian khổ giành lại được đất nước. Cuộc Cách mạng tháng Tám 
thắng lợi, cuộc kháng chiến chông Pháp, chống Mĩ thành công là nhờ nhân 
dân ta thiực hiện dúng lời dạy của Bác Hồ: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn 
kết. Tliànlh công , thành cồng, đại thành công” . 

Trong dời sống quanh em, nhiều sự việc đã chứng minh cho chân lí đoàn 
kết là sức mạnh. Huyện em cần dào một con mương tưới nước và thoát nước 
cho cả mộ t vùng ruộng phía Nam. Nếu một vài người làm bao giờ mới xong? 
Huyện huy/ động vài trăm người hăm hở, quyết chí cùng chung sức dào, vác, 
dội đất. Công việc làm trong vài tháng đã hoàn thành. Một con mương 
thẳng táp chạy giừa đồng là kết quả đáng tự hào. Nó tượng trưng cho sức 
mạnh của nhân dân huyện em. Trường em vừa hoàn thành một việc: dọn 
sạch đống đất còn lại sau khi xây xong dãy nhà học. Đống đất thì to, chúng 
em lại nh(ỏ. Nhưng cả trường xúm lại chuyền nhau từng sọt đất cứ như bầy 
kiến cần <cù tha mồi. Chỉ ba buổi làm, chúng em lại có một khu sân chơi 
rộng rãi tha hồ chạy nhảy. 
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Đoàn kết là nguồn gốc của mọi thắng lợi. Biết doàn kết trong nhóm, 
trong tổ, trong lớp, trong gia đình, làng xóm... là cách sống, cách Um việc 
khồn ngoan. Đó cũng là điều em tâm niệm mồi khi nhớ đến câu ca dao: 

Một cây làm chẳng nen non 
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao. 


14 . Đề bài: Hây chứng minh nhận định: "Ca dao là tiếng hát tâm tình 
I của người dân lao động". 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Ca dao thực sự là tiếng hát của người dân lao động. Tiếng hát trong ca 
dao Việt Nam phong phú vô cùng nhưng chủ yếu vẩn là tiếng hát ho động 
và tiếng hát tâm tình. 

Qua ca dao, ta thấy được nỗi vất vả nhọc nhằn của người lao động nôig thòn: 

Lao xao gà gáy rạng ngày 
Vai vác cái cày , tay dắt con trâu 

Bước chân xuống cánh đồng sâu 
Mắt nhắm , mắt mở đuổi trâu ra cày. 

Ca dao vốn phát sinh từ công việc lao động, rồi lại phục vụ lao độìg, nên 
nó thật sự là tiếng hát của nhân dân lao động. Phải là người lao độig thực 
sự mới có thể hiểu hết được nổi vất vả của công việc dồng áng: 

Cày đồng đang buổi ban trưa 
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày 

Và từ nỗi vất vả nhọc nhằn ấy người dân lao động dã hiểu rõ nồ hôi 
công sức mà họ đổ xuống để có được hạt lứa vàng. Cho nên họ đã nhắ! nhở: 

Ai ơi bưng bát cơm đẩy 
Dẻo thơm một hạt , đắng cay muôn phần. 

Câu ca dao dã giúp ta thêm kính trọng mồ hôi nước mắt của người làm ra 
hạt lúa, đồng thời lên tiếng phán xét nghiêm khắc đối với bản chất ăi bám, 
coi khinh lao dộng của bọn người “ngồi mát ăn bát vàng”. Qua đó ta thấy 
rằng tiêng hát ca dao không bao giờ là của hạng người “ăn trên ngồi t ước". 

Cuộc sống của nhân dân lao động xưa là cuộc sống đầu tát mặt tíi, một 
nắng hai sương, quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, mit cuộc 
sống lao động vất vả, nhưng tâm hồn họ rất trong sáng và rộng mở, lọ luôn 
lạc quan và tin tưởng vào cuộc sống chân chính của mình. Người la> động 
phải đổ “mố hô ỉ thánh thót như mưa ruộng cày” nên họ tin rằng: 

Mồ hôr mà đổ xuống dồng 
Lúa mọc trùng trùng sáng cả đồi nương 
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hay 


Công lênh chẳng quản bao lâu 
Ngày nay nước bạc , ngày sau cơm vàng 

Chinh vì lạc quan, tin tưởng trong lao dộng nên người dân lao động luôn 
hàng say với công việc của mình. 

Hời cô tát nước bên dàng 
Sao cô múc ánh trăng vàng đố di 

Còn gì dẹp hơn bức tranh cô thiếu nữ tát nước dưới đêm trăng? Tâm hổn 
trong sáng của cô hòa với ánh trồng, trăng lan vào nước như những giọt mồ 
hôi cùa cò thấm mát từng gốc lúa củ khoai... Phải tinh tế vô cùng người 
nghệ sĩ quần chúng mới thấy được vẻ dẹp hào phóng của công việc lao động 
cung như tâm hồn người lao động. 

Dù lao động vất vả, nhọc nhằn nhưng tâm hồn, tình cảm của người lao 
động rất phong phú, trong sáng, sâu sắc và chân tình Tình cảm ấy được thể 
hiện rõ trong ca dao trừ tình. Trước hết, ta hãy nói đến tình yêu quê hương 
đất nước của nhân dân ta. Đây là một tình cảm thiêng liêng, mặn mà, sâu 
sắc của người lao động đối với Tổ quôc. 

Quô hương đất nước Việt Nam gắn liền với con người Việt Nam. Chẳng 
biết từ bao giờ, thiên nhiên và cuộc sống con người đã hài hòa làm một: 

Gió dưa cành trúc la dà 
Tiếng chuông Trấn Vù, canh gà Thọ Xương 

Mịt mù khói tỏa ngàn sương 
Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ 

Không gian trời đâ't lắng trải giữa một buổi sáng êm dềm. Những cành 
trúc la đà trước gió, một tiêng chuông hay một tiếng gà những tưởng như chìm 
sáu vào cảnh tĩnh mịch đó. Thế nhưng, trong “mịt mù khói tỏa ngàn sương” 
ấy, cuộc sống thực sự bắt đầu sôi động và lan tỏa như mặt nước Hồ Tây. 

Trẽn đường về quê Bác, câu hò xưa lại vẳng vào tâm trí chúng ta: 

Đường vô xứ Nghệ quanh quanh 
Non xanh nước biếc như tranh họa đồ 

Từ tình yêu quê hương trong cảnh trí, ca dao Việt Nam còn ca ngợi những 
con người xây dựng và làm chủ quê hương ấy. Tình cảm đồng bào trong ca 
dao Việt Nam rộng lớn vô cùng: 

Nhiễu điểu phủ lấy giá gương 
Người trong một nước phải thương nhau cùng 
hay: Bầu ơi thương lấy bí cùng 

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn 

Tinh cảm của người dân Việt Nam mộc mạc như giàn bí, giàn bầu, nhưng 
lại thiêng liêng cao cả như “ nhiễu điểu phủ lấy giá gương”. Tinh cảm “nhớ” 
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trong ca dao Việt Nam gán chặt với nhừng gì rất cụ thể. Dây là tiêng lòng 
thổn thức của trái tim ai dó khi phải đi xa tô ấm. 

Anh di anh nhớ quê nhà 
Nhớ canh rau muống , nhớ cà dầm tương 

Nhớ ai dãi náng dầm sương 
Nhớ ai tát nước bẽn đường hôm nao 

Tinh bè bạn cua người lao dộng Việt Nam chí có thể sánh với vầng trồng 
tròn dịu hiền, với bầu trời cao mênh mông, xanh thắm: 

Bạn về có nhớ ta chăng 
Ta về nhớ bạn như trăng nhở trời 

Đứng trước tình cảm làm cha làm mẹ, những thi sĩ quần chủng đả gửi vào 
gan ruột chúng ta những vần điệu tha thiết: 

Nuôi con cho dược vuông tròn 
Mẹ thầy dầu dải xương mòn gối cong 

Con ơi cho trọn hiếu trung 
Thảo ngay một dạ kẻo uổng công mẹ thầy 

Thật vô cùng cảm dộng trước sự mong ước dơn sơ, nhưng chính dáng và 
sâu sác của những trái tim làm mẹ, làm cha. 

Cuộc sống có thể hết sức vất vả, nhưng tình vợ chồng của người lao động 
vẫn keo sơn: 

Râu tôm nấu với ruột bầu 
Chồng chan vợ húp gật dầu khen ngon 

Tinh yêu chân chính là cội nguồn của sự thủy chung không gì lay chuyền dược: 

Chồng ta áo rách ta thương 
Chồng người áo gấm xông hương mặc người 

Tinh cảm nam nữ trong tiếng hát của người lao động cũng là một tình 
cảm lành mạnh, trong sáng và dạt dào: 

Đôi ta như lừa mới nhen 
Như trăng mới mọc như đèn mới khêu 

u Lửa mới nhen " nhất định sẽ bùng lên ngọn lửa, u trđng mới mọc * sẽ còn 
lên cao, sáng tỏ, “đèn mới khêu ” thì nguồn sáng mới bắt dầu. Tát cà những 
tình cảm lành mạnh ấy đều được “nhắn nhe” từ buổi gặp gỡ ban dầu: 

Đường xa thì thật là xa 
Mượn mình làm mối cho ta một người 

Một người mười chín đôi mươi 
Một người vừa đẹp vừa tươi như mình 
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Nó) chung tinh cảm của người dân Việt Nam vốn phát sinh từ lao động 
nên rát tô nhị và chân tình. 

Ouục sông cua nhân dân Việt Nam gắn chặt với lao dộng sàn xuất. Từ lao 
dộng, ca dao ra dời và phục vụ lại lao dộng. Do đó nó chính là tiêng hát thực 
sự của người lao dộng Tâm hồn của người lao dộng Viột Nam trước nỗi vất 
vả Iihoc nhằn cua cuộc sống là một tâm hồn trong sáng, rộng mở, tràn đầy 
niềm 1 in tương lạc quan. Ca dao ca ngợi lao động chính là ca ngợi con người 
lao dộng có tinh cám sâu sắc, tế nhị, phong phú và chân tình. Tha thiết yêu 
ca dao là tha thiết yôu con người lao dộng. 

(TRÁN THANH THẢO - Trường THCS Vòng La, Đông Anh, Hả Nội) 


15 . Để bài: Các bài thơ của Bác Hổ luôn toát lên một tỉnh thẩn lạc 
quan, một phong thái ung dung, dù con đường cách mạng mà 
Người dấn thân là con dường gian lao chổng châ't. Em hãy chứng 
minh nhận định trẽn qua các bài thơ của Bác Hổ mà em đã học. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Tuy Bác Hồ không bao giờ tự nhận là một nhà thơ, nhưng Bác đã để lại 
một sự nghiệp vãn chương phong phú và dặc sác. Khi đọc thơ Bác, ta luôn 
cảm nhặn dược tinh thần lạc quan, phong thái ung dung, dù con dường cách 
mạng mà Người dấn thân là con đường đầy gian lao. Các bài thơ được Bác 
sáng tác trước cách mạng đă thể hiện rõ điều đó. 

Trong bài Tức cảnh Pác Bó Người viết: "Sáng ra bờ suôi tối vào hang". 
Nếu nhìn qua, câu thơ như diễn tả cảnh sinh hoạt thường ngày của Bác, một 
nhịp sống đều dặn, nhẹ nhàng, không ai nghĩ rằng đảy là một cuộc sống 
gian khổ cùa một người cách mạng. Nhưng khi hiểu rõ sông trong hang rừng 
lạnh buốt là thế nào, thì ta mới cảm nhận được sự lạc quan ở chính giọng 
thơ nhẹ nhàng và sự bắt dầu bài thơ bằng cụm từ "sáng ra bờ suối" ẩn chứa 
một nét tươi sáng. 

Tinh thần lạc quan còn nổi bật hơn ở câu thứ hai: "Cháo bẹ rau măng vẩn 
sản sàng" diốn tả cuộc sống khắc khổ và cơ cực với "cháo bẹ", "rau măng". 
Nhưng giọng thơ thì lại có vẻ hóm hỉnh: "vẫn sẵn sàng" như "khoe" với mọi 
người: cháo gô và măng lúc nào ta cũng dư thừa. Ngoài ra, có lè Bác nói "vẫn 
sắn sàng" còn có ý là ta luôn vui vẻ dón nhận cuộc sống kham khổ dó, có sao đâu! 

Trong gian khó, Bác làm việc mới ung dung làm sao: 

Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng , 

Cuộc đời cách mạng thật là sang 

Ván là một bàn dá trong núi sâu, "chông chênh" như vận mệnh đất nước, 
nhưng trái ngược với hoàn cảnh đó là tinh thần của Bác vừng như bàn 
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thạch. Cách mạng Việt Nam lúc cao trào, lúc thoái trào nhưng xu hướng là 
đi lên và phát triển. Bác vẫn tin cách mạng Việt Nam sè thành còng. Cho 
nẻn gánh trên vai trọng trách nặng nề mà Bác vần ung dung khỗng định: 
' Cuộc đời cách mạng thật là sang". Một chừ "sang" tỏa sáng cả bài thơ, tòa 
sáng cả nhừng năm tháng sống trong rừng sâu, hang tối của nhà cá:h mạng! 
Một chừ "sang" đủ phủ nhận tất cả gian khổ, hiểm nguy, khẳng dịnh tính 
cao quý của cđo cách mạng bởi vì người cách mạng luôn lạc quan '.in tưởng 
vào thắng lợi cuôì cùng của sự nghiệp đó. 

Ay là sự vui vẻ của Bác khi ân náu hoạt động bí mật ở Pác Bó, nhưng 
ngay cả khi bị giam trong ngục tù sự ung dung của Bác vẫn không b mất đi: 

Trong tù không rượu củng không hoa. 

Đây là câu đầu tiên trong bài thơ Ngắm trăng. Thi nhân khi tâm hồn 
thanh thản thường muốn có rượu và hoa để thưởng thức trăng, nhcng trong 
tù lấy đâu ra! Hai chữ "không" dã diễn tả chân thực diều đó tiệt khắc 
nghiệt đối với thi sĩ. Tuy vậy Bác vẫn thấy: 

Cảnh đẹp đèm nay khó hừng hờ 

(Nguyên văn câu thơ chữ Hán được dịch là "Trước cảnh đẹp đêm nay biết 
làm thế nào?") Câu thơ diễn tả sự bối rối của thi nhân trước một dìm trăng 
đẹp. Sự bối rối thể hiện rõ niềm khát khao thưởng thức trăng, bái vật của 
thiên nhiên. Giờ đây, sự ung dung vượt lên trên tù ngục tăm tối, hà khắc, đã 
biến tâm hồn của một người tù cộng sản thành tâm hồn một thi nhìn: 

Người ngấm trăng soi ngoài cửa sổ 

Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ. 

Nhà tù chỉ có thể trói buộc thân thể, nhưng không thể giam ?ầm được 
tâm hồn Bác. Bác vẫn luôn theo trăng, vì đây không phải là lần (ầu trăng 
xuất hiện trong thơ Bác. Bởi thế mà tâm hồn Người luôn ngời sing cùng 
trăng cũng như ánh sáng của sự lạc quan, ung dung, tự tại luôn ngỜ! sáng. 

Chưa hết, hiếm có một ai bị đưa đi gần khắp ba mươi nhà tù mi vẫn cất 
cao những lời thơ tràn ngập ý chí cách mạng, như trong bài Đi đườig: 

Đi đường mới biết gian lao 

Việc đi đường được Bác nhắc tới nhiều trong Nhật kí trong tù T ới nhiều 
sự bâ't bình pha chút than thân. Nhưng ỏ đây là một câu triết lí sâu sắc: 
đường đi của người cách mạng là luôn gian lao, mà gian lao đến mức một 
người từng trải như nhà cách mạng láo thành cùng khó ngờ tới. Diều này 
dược cụ thể hóa bằng hình ảnh: 

Núi cao rồi lại núi cao trập trùng 

Điệp lại hình ảnh "núi cao", rồi còn thêm hai chữ "trập trùng" nhà thơ 
đã hình tượng hóa những gian lao, nguy hiểm ở con đường cách nạng của 
mình. Từ khi rời bến Nhà Rồng ra đi tìm dường cứu nước, Bác đã lao lán bị 
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bát bớ tù dày, suýt bị kết án tử hình nếu không có sự giúp đờ hết mình của 
luật sư Rô-giơ-bai Chăng phải Bác đả vượt bao nhiêu đèo cao, vực thẳm đó 
sao. Nhưng Người vẩn vừng một niềm tin: 

Núi cao lên đến tận cùng, 

Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non. 

"Lên íiến tận cùng" là lời thách thức với "núi cao", dù con đường cách 
mạng gian khố như núi chồng chất lên núi, người cách mạng cũng quyết 
vượt hết đế lỏn đến tận đỉnh cao của chiến thắng. Cuối cùng, hình tượng con 
người vlạp lên mọi khó khăn, khiến chúng bị đè bẹp dưói chân, và hiện lèn 
hình ảnh người cách mạng mới vĩ đại làm sao: Đứng trên đỉnh núi cao nhất 
ngoảnh nhìn toàn cảnh non sồng đất nước. 

Đây chỉ là ba bài trong rất nhiều bài thơ Bác Hồ sáng tác dể diễn tả 
niềm tin vừng chác của Người vào thắng lợi của cách mạng. Niềm tin đó 
luôn dem lại những hình tượng thơ, giọng thơ ung dung; phong thái ccít cách 
của con người hiền triết mà vẫn thâm đượm nét vui tươi, giản dị và hóm 
hỉnh. Nó khẳng định phong cách và tâm hồn thơ Bác, là bài học vô giá cho 
thơ ca cách mạng. 

(Học sinh Đỏ TRƯNG HIẾU) 

16 . Để bài: Thơ văn yêu nước dẩu thế kỷ XX đã khắc họa hình tượng 
người chỉến sĩ yêu nước dù trong hoàn cảnh tù dày gỉan khổ, hiểm 
nguy vẫn luôn gỉữ vững tư thế hiên ngang, khí phách hào hùng và 
ý chí kỉên định. 

Dựa vào những tác phẩm dă học ò giai doạn nảy, hãy chứng tò 
điểu đó. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Vần học Việt Nam đầu thế kỉ XX có một bộ phận tuy không công khai 
nhưng đá được quần chủng văn học truyền nhau đọc. Đó là văn thơ yêu nước 
của các nhà cách mạng như Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Nguyễn Ái 
Quốc sáng tác. Những áng văn chương cháy bỏng lòng yêu nước dã khắc họa 
hình tượng người chiến sĩ yêu nước dù trong hoàn cảnh tù đày gian khổ, 
hiểm nguy vẫn luôn giữ vững tư thế hiên ngang, khí phách hào hùng và ý 
chí kiên định con dường cứu nước. Có thể thấy rõ điều đó trong Vào nhà 
ngục Quảng Đông cảm tác (Phan Bội Châu); Đập đá ở Côn Lôn (Phan Châu 
Trinh) và Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu (Nguyễn Ái Quốc). 

Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh là hai lãnh tụ cách mạng kiên cường 
hồi đầu thế kỷ XX. Khi bị dịch bát, người thì bị giam trong nhà tù tử hình ở 
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Hòa Lò Hà Nội, người thì bị đày ra Côn Đảo. Nhưng nhà tù không lung lay 
được ý chí kiên cường của các ông. 

Nếu như Phan Bội Châu ung dung coi mình vẫn là bậc hào kiệt, phong 
lưu, coi việc vào tù chỉ là chốn dừng chân trẻn con dường sự nghiệp của 
mình "chạy mỏi chân thì hảy ở tù”, thì Phan Châu Trinh lại khẳng dịnh tới 
Côn Đảo để thỏa chí "làm trai". Bài thơ Đập đá ở Côn Lổn đà tạc lên sừng 
sừng hình tượng người anh hùng với khí phách hiên ngang, lảm liệt giữa đát 
trời quê hương: 

Làm trai đứng giừa đất Côn Lôn, 

Lừng lẫy làm cho lở núi non. 

Họ luôn coi thường mọi hiểm nguy, bị tù đày gian khổ nhưng vẫn luôn lạc 
quan, ung dung, tự tại, thể hiện một dùng khí của bậc anh hùng hào kiệt là 
tư thế dứng cao hơn kẻ thù, đạp lên tù đày hiểm nguy, kì vĩ như "những kẻ 
vá trời". Đứng giữa đâ't trời Côn Lôn hình ảnh người chí sĩ cách inạng Phan 
Châu Trinh càng trở nên cao đẹp hơn, với sức mạnh thần kì, ông biến lao 
động khổ sao thành công cuộc chinh phục vũ trụ dũng mảnh: 

Xách búa đánh tan năm bảy đống 
Ra tay đập bể mấy trăm hòn. 

Họ coi sự tra tấn, đánh đập của kẻ thù là việc "cỏn con" vẫn "mở miệng 
cười tan cuộc oán thù", ngạo nghễ thách thức kẻ thù. Nhà tù không làm 
nguội lạnh ý chí chiến đấu mà càng hun đúc lòng cám thù quân xâm lược, 
mài sắc chí chiến đấu. 

Hình ảnh Phan Châu Trinh sừng sững giừa trời Côn Lôn kiêu hùng bao 
nhiêu thì hình ảnh Phan Bội Châu lại ung dung, oai vệ bây nhiêu trước tên 
Toàn quyền Va-ren, một chính khách vô liêm sỉ, bỉ ổi nhất. Mậc cho hán 
thao thao bất tuyệt, suốt từ đầu chí cuối cuộc đối mặt ông chỉ ngồi im như 
pho tượng. Sự im lặng cứng cỏi khiến kẻ thù phải khiếp sợ: "cái im lặng 
dửng dưng của (Phan) Bội Châu suốt buổi gặp gỡ ... làm cho Va-ren sừng sốt 
cả người..." và ông đã phá tan tành âm mưu mua chuộc của Va-ren, hắn phải 
thất bại và bè bàng rút lui và còn bị ông "ban" cho một nụ cười ruổi khác 
nào như bị nhổ vào mặt! 

Nhà tù đế quốc dù tàn bạo, nham hiểm đến đâu cùng không bẻ găy được 
bản chất kiên cường và lòng trung thành tuyệt đối của nhừng "bậc thiên sứ" 
ấy. Họ coi nhà tù là nơi thử thách, nung nấu, tôi luyện ý chí cứu nước: 

Tháng ngày bao quản thân sành sỏi, 

Mưa nắng càng bền dạ sắt son. 

Mặc cho kẻ thù de dọa, mua chuộc, Phan Bội Châu vẫn ôm một hoài bái 
kinh bang tế thế vĩ dại: "Bủa tay ôm chặt bồ kinh tế" và cồn sống thì còn 
chiến đấu: 

Thân ấy vẫn còn, còn sự nghiệp , 
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Bao nhiẽu nguy hiềm sợ gi đâu. 

Y chí kiên định lí tường được Phan Bội Châu thể hiện trong Vào nhà 
ngục Quãng Dông cảm tác còn được Nguyền Ái Quốc khác họa sâu sắc ở 
hình tượng Phan Bội Châu trong Nhưng trò lô hay là Va-ren và Phan Bội 
Châu. Trong nhà giam tử tù ở Hỏa Lò, trước mọi lời táng bốc, hứa hẹn, dụ 
dỗ cửa Va-ren, 'dâng xả thân vì dộc lập'' ấy vản chẳng mảy may bị lay 
chuyển Kê cả khi "bị chúng kết án tử hình váng mặt và giờ đây đang bị (...) máy 
chém như một bóng ma-ám kể bẽn cố" vần không xa rời lí tưởng cứu nước. 

van thơ yêu nưdc đầu thê k\ XX quá là đã tạc vào lịch sử vẻ dẹp hào 
hùng hình tượng các chiến sĩ cách mạng. Nhừng hình tượng cao cả đó đã ghi 
vào lòng chúng em, củng như bao thê hệ bạn đọc khác, tình yêu nước sắt son 
và thúc dẩy chúng em phải suy nghĩ và học hành nên người để tiếp bước 
cha anh. 

(Học sinh PHAN QƯỲNH HOA) 


17 . Để bài: Hãy chứng minh câu tục ngữ: "Hợp quẩn gây sức mạnh". 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Bà tôi thường chỉ dàn kiến ở hiên nhà mà bảo chúng tôi rằng: Con kiến 
bé nhỏ thế nhưng nó tồn tại được bởi vì nó có đàn, giống như ong sống theo 
bầy vậy "hợp quần làm nên sức mạnh” cháu ạ. Câu tục ngừ mà bà thường 
nhắc di nhắc lại ấy, qua cuộc sống, qua lịch sử, qua văn học và cả khoa học 
chúng ta thấy càng thấm thìa. 

Dán gian xưa thích nói thành vần, thành vè ngắn gọn, cô dọng mà dễ 
nhớ. Do dó, câu tục ngữ “hợp quần gây sức mạnh ”, thật sự không có gì rác 
rối vổ mặt ngừ nghía. “Hợp quần” tức là hợp những cá thê thành một tập 
thể, thiểu số thành đa số để tạo nôn sức mạnh vượt qua trở ngại chống lại 
những thô lực đối kháng. Đất nước Việt Nam vốn đà nhỏ bé, con người Việt 
Nam củng nhỏ bé, dân tộc Việt Nam tồn tại được hàng nghìn năm, gây dựng 
được nền văn hiến và văn hóa chính nhờ ở sự đoàn kết “hợp quần”. Yếu tố 
kết hợp, chung sức dể cùng tồn tại của dân tộc Việt Nam trở thành một yếu 
tố quan trọng và cơ bản trong văn học cùng như trong thực tế. 

Câu tục ngữ "Hợp quẩn gây sức mạnh n không tồn tại đơn lẻ với một ý 
nghĩa độc quyền mà là một bộ phận trong cả một mảng văn hóa dân gian 
nói vé đoàn kết và được chứng minh hỗ trợ ý nghĩa bằng chính sức mạnh 
những bộ phận khác trong mảng vãn hóa đó. Một học sinh lớp hai cũng đã 
quen thuộc với câu chuyện dân gian “Bó dũa". Trong câu chuyện, người cha 
dả cho các con mình một bài học quý giá nhất đả làm hành trang cho cuộc 
dời, dó chính là sự đoàn kết, dồng lòng, yêu thương nhau để chống lại mọi 
khó khàn. Qua việc bảo từng người con bẻ từng cây đũa và bẻ cả bó đũa, 
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người cha muốn khuyôn các con: Một cá thê nhỏ nhoi không thế tồn tại, 
không thể chống chọi lại với muôn vàn khó khăn đa dạng của cuộc sống, chỉ 
có nương tựa vào nhau như đũa hợp thành bó, con người mới tồn tại dược, 
phát triển được. Nếu cá thể chô'i bỏ sự liên kết với cộng dồng, cụ thể và nhỏ 
bé nhất là với gia đình tế bào của xả hội - sè bị bẻ gãy bơi gọng kim của trờ 
ngại trong cuộc sống như từng cây đủa mảnh mai đã bị bẻ gảy một cách 
dễ dàng. Đó cũng chính là lời khuyên của ông cha ta dành cho con cháu sau 
này vậy. 

Không chỉ có trong các câu chuyện dân gian, ca dao tục ngữ Việt Nam 
cũng đề cập rất nhiều đến vấn đề này: có một câu ca dao mà hầu như người 
Việt Nam nào cũng thuộc nằm lòng: 

“Một cây làm chẳng nên non , 

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. 

Cách sắp xếp từ ngữ không có vẻ như một câu đối ở dạng lục bát, câu ca 
dao ấy lại giản dị như một lời nói. Từng cặp từ nối vđi nhau “một” M ba”, 
“chẳng nên”, “nên”, “non”, “hòn núi cao” càng nêu bật ưu thô' ý nghĩa của câu 
bát. Vật thể trong câu lục mới lẻ loi, bất lực làm sao trong khi tả một khối 
thể ở câu bát vững chãi, chấc nịch và tạo nên một hình thể hùng vĩ của núi 
non. Chẳng qua đây là cách nói ẩn dụ đê ông cha ta nhắn nhủ chính con 
người. Một con người như thể một cây đơn lẻ, không thể làm nên dược 
những chuyện lớn, không có sức mạnh dáng kể. 

“Ba” cũng là một cách nói tượng trưng, ẩn dụ để chỉ cả một cộng dồng, 
một lực lượng con người đồng lòng đồng sức, gắn bó chặt chẽ để làm nên 
nghiệp lớn. Ngoài ra, còn nhiều cảu tục ngữ dưới dạng Hán Việt trúc trắc 
như “đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết”, và không chỉ có tục ngữ trong nước 
mà ngay cả trong văn học nước ngoài cũng lưu truyền những câu mang ý 
nghĩa tương tự: “Một con én không làm nên mùa xuân”, “Tích nước dầy hồ”... 
Như vậy, trong văn học câu tục ngữ “hợp quẩn gây sức mạnh” hoàn toàn 
dược ủng hộ và làm sáng tỏ ý nghĩa. 

Nói như thế, không phải là phủ nhận tính thực tiễn của câu tục ngừ ấy, 
mà ngược lại sự đúng đắn tính chân xác của nó còn bao trùm lên cuộc sống, 
lên lịch sử, trong hòa bình củng như chiến tranh. 

Từ ngàn xưa, các bô lảo đã đồng lòng, đồng tâm với Trần Hưng Đạo trong 
hội nghị Diên Hồng nổi tiếng để chống lại quân Nguyên Mông. Hàng trăm, 
hàng ngàn thanh niên Đại Việt đã thích lên cánh tay lời thề “sát thát”. Già, 
trẻ, lớn, bé cùng sục sôi căm thù quân phương bắc bạo tàn thể hiện lòng yêu 
quê hương đất nước. Chính vì vậy, lịch sử Việt Nam đà có những trang vàng 
khắc sâu chiến thắng oanh liệt tất yếu của toàn dân. 

Cho đến những năm kháng chiến chông Pháp, khi Hồ Chủ tịch đọc lời 
kêu gọi toàn quốc kháng chiến chẳng phải người hiểu rõ: “Hợp quần nên sức 
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mạnh " dó sao! Ngày thực dân xâm chiếm nước ta, từng phong trào riêng lẻ 
của các sĩ phu yêu nước Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám... nổi lèn chống 
giặc không kể đến hướng đi sai lệch, chi nhìn vào lực lượng phân tán ung hộ 
cho từng cuộc kháng chiến ấy đã hiểu rằng không thế thành công được. Đến 
khi Ngưdi tìm ra con dường cứu nước và nếu không có đồng lòng, đoàn kết 
của toàn dân Việt Nam, mọi lứa tuổi, mọi thành phần xả hội, Cách mạng 
Việt Nam đàu thế thành công? Lịch sử bao đời nay đà chứng minh rằng: 
Một nguời vì đại chỉ trở thành lãnh tụ khi có quần chúng ủng hộ, chỉ làm 
nên sữc mạnh khi có sức mạnh toàn dân. 

Trong cuộc sống hiện nay, trong từng đơn vị câu trúc nhỏ cùa xả hội, 
trong từng mỏi quan hệ giừa người với người: gia đình, trường lớp, giai cấp, 
dân tộc. Tình đoàn kết là yếu tô^ quan trọng nhất tạo nên sức mạnh tinh 
thần - sức mạnh vô giá không có vật chát quý giá nào có thể đổi được. Dân 
tộc nào càng doàn kết, dân tộc ấy càng vững mạnh và chắc chắn sẽ phát 
triển. Tuy nhiên, cùng cần lưu ý đến mục đích của sự “hợp quần” đê “tạo nên 
sức mạnh”. Sử dụng “sức mạnh” ấy vào việc tốt hay xấu sẽ quyết định tính 
tích cực hay tiêu cực. Trong nhiều trường hợp, cùng cần nhấn mạnh thêm 
rằng “hcp quần” phải là tập hợp của những cá thể có cùng một lí tưởng cùng 
một mục đích, cùng một quyết tâm mới tạo nên dược sức mạnh tuyệt đối để 
vượt qus mọi khó khăn. 

Sau khi khảo sát cả văn học lẫn thực tế cuộc sống, khống thể bác bỏ được 
tính chính xác của lời dạy dân gian: sống phải đoàn kết, đó là yếu tố căn 
bản cho sự tồn tại của con người nói riêng cũng như sinh vật nói chung. 

Vừa £Ìản dị, vừa sâu sắc, câu tục ngữ ấy quả thật là một châm ngôn cho 
mỗi con người, cho mỗi công dân, mỗi cộng đồng. Do đó, nhừng người chủ 
của tuơrg lai dất nước, những con người trẻ tuổi, đặc biệt là học sinh cần 
hiểu sâu sHc ý nghĩa của lời dạy này để thực hiện trong mỗi trường hợp nhất 
là ở gỉa đình, trường lớp cho đến trong cộng đồng dân tộc, cộng đồng người. 
Thế giớ đang tiến lên, các dân tộc đang cùng nhìn về một phía, vản cần 
những là dạy dân gian như lời dạy trên “hợp quần gây sức mạnh”. 
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9ttfeiv. 

KIỂU BÀI GIẢI THÍCH 


ĐÔI ĐIỂU LƯU Ý 

Giải thích một vấn để là dùng lí lẽ để giảng giải giúp cho người dọc. người 
nghe hiểu rõ ràng xác thực vấn để đó. 

Trong chương trình tập làm văn cấp trung học cơ sở, vấn đé giải thích 
thường là những vấn dề xã hội, gần gũi và quen thuộc với các em học sinh. 

Để làm một bài văn giải thích, trước hết, phải nắm vững vấn dế cán giải 
thích là vấn để gì? vấn dề dó nằm trong câu trích dẫn hay nằm trong phần gợi 
ỷ của để bài, để khi làm văn đi đúng hưởng. 

OÀN BÀI ĐẠI CƯƠNG 

I. Dặt vâ'n dể 

- Đưa vào vấn dề 

- Giới thiệu vấn dể và giới hạn của nó. 

II. Giải quyết vấn để 

1. Cắt nghĩa vấn dé: (Giải đáp câu hỏi: Là gì?). 

2. Trinh bày các lí lẽ: (Giải dáp câu hỏi: Như thế nào?) 


III. Kết thúc vấn dể 

- Khẳng dinh lại ý nghĩa hoặc tẩm quan trọng của vấn đề. 

- Rút ra bài học hoặc nêu suy nghĩ của mình. 

1. Để bài: Nhân dAn ta thường khuyốn nhau: 

* Anh em như thể tay chân 

Rách lành đùm bọc dở hay dỡ dần. 

Em giải thích ỷ nghĩa cẵu ca dao trên. 

PHÂN TÍCH ĐẾ 

1. Kiểu bài: Giải thích ý nghĩa một câu ca dao. 

2. Nội dung: Anh em trong một nhà thân thiết VỚI nhau phải thương yêu 
nhau cả khi sung sướng cũng như khi nghèo khổ, khó khăn. 
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3. Tú liộu: 

- CHỊ ngã em nâng. 

Khôn ngoan đổi đáp người ngoài. 

Gà cung một mẹ chớ hoài đá nhau 

DÀN BÀI 

I. Dặt vấn dề 

Ca dao thể hiện tinh cảm, truyén thống đạo lí của dân tộc, thê’ hiên trong 
quan hệ gia đình, trong tinh nghía anh em. 

- [)ẵn vào câu ca dao. 

II. Giải quyết vấn đề 

1. Giải thích ý nghĩa câu ca dao 

- Tay chân: quan hệ khắng khít, hỗ trợ lẫn nhau. 

- Anh em trong một nhà cũng thế, vừa có quan hệ máu mủ, vửa có quan 
hệ tinh cảm. Do dỏ, tương trợ nhau. 

- “Rách’, “ lànhT: cuộc sống khó khăn, khổ sở; và cuộc sống thuận lợi, sung túc. 

- Tình anh em ruột thịt, thắm thiết dủ khi đói, lúc no, khỉ sướng, lúc khổ, khi 
đầy đủ, lúc túng thiếu... vẫn thương yêu, đùm bọc nhau. 

- Anh em trong một nhà, khi bé, sổng chung với nhau, có với nhau nhiều kỉ 
niệm tuổi thơ, thương yêu giúp dỡ, bênh vực nhau đã dành. Lớn lên, dù sướng 
khổ, vui buồn cũng vẫn giữ mãi tinh cảm cao quý đó. 

- Đó không chỉ là bổn phận mà còn là tình cảm tự nhiên nhân bản của con 
người trong gia dinh với nhau. 

2. Đánh giá chung: Bài học rút ra từ câu ca dao: 

Câu ca dao có ý nghĩa lớn. Từ nghln xưa, tinh anh em máu mủ vốn là một 
đạo lí làm người của dân tộc ta. Câu ca dao chính là một bài học chân lí dẩy 
hinh tượng bẻn cạnh “Sự tích trầu caư một câu truyện cổ dân gian cảm động 
vé tinh anh em. 

Ngoài ra có thể hiểu theo nghĩa rộng, câu ca dao trên còn khuyên nhủ mọi 
người trong xã hội phải thương yêu đùm bọc thủy chung với nhau. 

III. Kết thúc vấn dề 

Bài học nghĩa tinh ấy ngày nay dọc lại vẫn có tác dụng lớn dể chúng ta suy 
ngẫm, phát huy. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Ca dao không những là tiếng nói tình cảm dạt dào mà còn là một kho tàng 
kinh nghiệm sống, lưu trữ truyền thống đạo lí, tình cảm của nhân dân ta. Từ 
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nghìn xưa nói về anh em ta trong một gia đình nên cư xử với nhau như thồ nào, 
ca dao dà khuyên nhú mọi người: 

Anh em như thể tay chân 
Rách lành đùm bọc, dở hay dờ dần. 

Cáu ca dao trên mờ dầu bằng hình ảnh so sánh: M Anh em như thể tay 
chân ”, một lối nói quen thuộc của nhân dân lao dộng giống như 'háu” và 
“bỉ”, “dây trầu và cây cau”, “gà cùng một mẹ”... Ai củng biết “tay” va “chán” 
là hai bộ phận của một cơ thê con người có quan hệ không thê tách :ời. luôn 
luôn khăng khít hỗ trợ cho nhau. Khác nào anh em trong một gia đ nh, đểu 
cùng một cha mẹ sinh ra, dưới một mái ấm tình thương, có chung 'ới nhau 
vô vàn kỉ niệm. Do đó, mà có quan hệ tình cảm gắn bó nhau. Anh en có thể 
giúp đỡ, đùm bọc nhau giống như quan hệ giừa “tay” và “chân” vậy. 

Hình ảnh so sánh sinh động và cụ thể trên đây giúp ta hiểu đíợc tình 
cảm khăng khít giừa anh chị em. Tình cảm này là nền tảng cho cáci dôi xử 
mà câu thứ hai đề cập: “Rách, lành đùm bọc, dở hay dờ dần”. 

“Rách ”, “lành” là hình ảnh tượng trưng giúp ta hình dung hai hom cảnh 
sống trái ngược nhau. “Rách” tượng trưng cho cuộc sống khó khăn, cc cực, sa 
cơ lỡ vận. Trái lại, “lành” tượng trưng cho cuộc sống thuận chèo nát mái, 
sung túc, ấm no. Câu thứ hai là lời khuyên về cách cư xử của anh em một 
nhà trong các hoàn cảnh biến dộng của dời. Dẫu khi no, khi đói, kh đầy đủ 
và khi thiếu thốn, lúc nào anh em cùng phải nâng đờ, đùm bọc líy nhau 
trong tình thương yêu máu thịt. Đã là anh em dừng vì hoàn cảnh iống đổi 
thay mà tình cảm dậm nhạt biến thiên theo. 

Câu ca dao trên khẳng định một vấn đề dạo lí mà cũng là ván đề tình 
cảm: Đó là tình anh em trong một gia đình. Từ tuổi bé thơ, sống ching với 
nhau yêu thương, khắng khít nhau như tay chân, anh em, khi lớn lên lù trong 
hoàn cảnh sống nào cũng phải lưư tâm, giúp đỡ đùm bọc thương yêu nlau. 

“Một giọt máu dào hơn ao nước là”. Vì vậy, giữ trọn vẹn tình anh em ruột 
thịt thắm thiết chính là bổn phận của mọi thành viên trong gia đình Đây là 
vấn đề mà nghìn xưa cha ông vẩn quan tâm. Do đó, cùng một ỹ Iigiĩa này, 
ngoài câu ca dao trên, ta còn đọc được nhiều câu khác: 

- Chị ngã em nâng 

Khôn ngoan đối đáp người ngoài 

Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. 

Môi hở răng lạnh. 

Đủ thây hai câu ca dao trên có một ý nghĩa khá lớn. Đó là bài h(c đạo lí 
về tình anh em được thể hiện bằng hình ảnh cụ thể sinh động và gợicảm. 

Tuy nhiên chúng ta nên hiểu ý nghĩa của hai câu ca dao trên nng hơn 
nữa là mọi người trong nước, trong xả hội đều là “đồng bào” đều là “mh em” 
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nên đều phái biết yêu thương nhau, đùm bọc nhau và chung thủy với nhau 
theo một ùạo lí lớn hơn nữa: 


Nhiễu diều phu lấy giá gương 

Người trong một nước thì thương nhau cùng. 

ỉ)ẻ tiến đôn một ngày mai: 


(Ca dao) 


Quan san muôn dặm một nhà 
Bốn phương vô sản đểu là anh em. 

(Hồ Chí Minh) 


Ngày nay, hai câu ca dao ấy vần còn có tác dụng lớn lao, giúp chúng ta 
suy ngẫm dể hiểu đầy đủ ý nghĩa và cô gắng làm theo bài học đạo lí của ồng 
cha từ nghìn đời đế lại khuyên nhủ cháu con... 


2. Để bài: Ca dao có câu: 

“Công cha như núi Thải Sơn 
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. 

Em hãy giải thích câu ca dao ấy và phát biểu cảm nghĩ của em dối 
với ơn nghĩa sinh thành. 

PHÂN TÍCH ĐỀ 

1. Kiều bài: Giải thích vả phát biểu cảm nghĩ về một vấn đế tình cảm 
gia đinh. 

2. Nội dung: Công lao của cha mẹ dối với con cái. Suy nghĩ của con cái đối 
với công lao to lớn của cha mẹ. 

3. Tư liệu: Câu ca dao. 

DÀN BÀI 

I. Đặt vân dể 

- Ca dao là những đóa hoa tình cảm đẹp tuyệt vời của nhân dân ta. Trong 
đó, có khá nhiều câu nói vé tình cảm gia đình. 

- Dẫn tới câu ca dao dề bài. 

II. Giải quyết vấn dể 

1. Giải thích câu ca dao: 

- Núi Thái Sơn : Sự lớn lao của sự vật. 

- NƯỚC trong nguồn chảy ra: bất tận không khi nào cạn ý nói lòng mẹ bao 
la, lòng yèu thương của mẹ là vô tận. 
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- Câu ca dao cho biết công lao to lớn vô cùng, vô tận của cha mẹ dối với 
con cái. Từ dó vấn dé dược đặt ra thêm là con cái phải biết ơn ngtĩa sinh 
thành, phải biết kính trọng cha mẹ. 

- Công lao đối với con cái của cha mẹ là to lớn và bất tận. 

+ Trước hết là ơn nghĩa sinh thành. 

+ Sau dó là công lao dưỡng dục: cho bú mớm “ miệng nhai cơm búng, lưỡi 
lừa cá xươnự', chăm sóc khi khỏe mạnh, lúc đau yếu ( nuôi nấng và cho ăn 
uống, may mặc, sắp sanh mọi phương tiện học tập, sinh hoạt để lớn lên thành 
người, thành nghề). 

2. Phát biểu suy nghĩ của bản thán đối với công lao vô cùng to lớn của 
cha mẹ: 

- Con cái phải có tinh cảm như thế nào dối với hai đấng sinh thành. 
Vi sao? 

- Ngay từ nhỏ, bổn phận của con cái đối với song thân phải như thế nào? 

- Liên hệ bản thân: Từ nhỏ đến giờ tình cảm của em đối với cha nẹ như 
thế nào? 

- Bây giờ và khi trưởng thành em gìn giữ và nuôi dưỡng tình cảm ấy ra sao? 

III. Kết thúc vấn để 

Thiên hữu tứ thời, xuân tại thủ 
Nhân sinh bách hạnh hiếu vi tiên. 

Hiếu là thước do dầu tiên dánh giá tư cách dạo đức của mỗi cá nhân 

Chúng ta phải kính yêu cha mạ, cô' gắng học tập rèn luyện dể trỏ thành 
người hữu ích, có diều kiện tốt dể trông nom, phụng dưỡng hai đấng sinh thành. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Trong cuộc sống hàng ngày từ xưa tới nay có ít nhiều hiện tượng ?on cái 
cư xử tệ bạc, bất hiếu với các bậc sinh thành mình. Họ đã có những hành vi 
vô đạo đức coi thường truyền thống dạo lí của nhân dân, xúc phạm đm tình 
cảm gia dinh thiêng liêng của dân tộc. Nhằm nhắc nhở, khuyên răn họ, từ 
nghìn xưa, cha ôug ta đã có bài ca dao bất hủ mà bất cứ người Việt Nem nào 
cũng đều thuộc làu: 

Công cha như núi Thái Sơn 

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. 

Câu ca dao vừa dẫn trên có ý nghĩa gì? Các hình ảnh núi Thái ỉơn và 
nước trong nguồn chảy ra tại sao lại được so sánh với công cha nghĩa nẹ? 

Núi Thái Sơn là một ngọn núi cao ngất trời nổi tiếng ở Trung Quốc Thời 
xưa, các nhà văn, nhà thơ hay mượn hình ảnh này để so sánh, nói lên sự lớn 
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lao cua sự vật. Bới vậy, ví “Công cha như núi Thái Sơn” nhân dân ta muốn 
láy chiều cao ngất trời cua ngọn núi Thái Sơn đê chi công lao to lớn không 
bao giờ có thố tính hết dược, không lấy gi kể cho xiết được của công cha đối 
với Con cái 

Cũng vậy, “ Nước trong nguồn cháy ra” là bất tận, không bao giờ cạn. 
Nhân (lân ta muốn qua hình anh so sánh “ Nghĩa mẹ như nước trong nguồn 
chảy ra” dế nói len lòng yêu thương vô bờ bến khóng cùng tận của người mẹ 
đối với con minh. 

Ca ngợi công lac vừa to lớn vừa bất tận của “ Nghĩa mẹ”, “Công cha”, bà: 
ca dao như một lời nhắc nhở mọi người về lòng biết ơn, lòng kính trọng đối 
với các bộc sinh thành cúa mình. 

Hơn thế nữa, bài này còn nêu lôn cái đẹp tinh thần rạng rờ, thiêng liêng 
nhất trong tâm hồn của mỗi con người Việt Nam chúng ta. vần điệu thân 
thuộc ấy dà làm rung động trái tim của biết bao thế hệ con người vì lối nói 
đầy hình tượng sinh động của người xưa về một tình cảm đạo lí mà bát cứ ai 
cùng đật lên trước hết. 

Vì sao “ đạo con” phải M một lòng thờ mẹ kỉnh cha”? Hẳn ai cùng hiểu con 
cái phải hiếu với cha mẹ trước hết, là vì cái công lao sinh thành dưỡng dục 
của song thân đối với mình. 

Cha mẹ là người sinh thành ra con cái. Không có các bậc sinh thành này, 
nhất định sè không có chúng ta. Chỉ riêng công lao này thôi đã không thể 
lấy gì so sánh nổi. Mẹ ta đã phải mang nặng đẻ đau, chăm nom lo láng cho 
ta đến nỗi nhiều lúc quên ần mất ngủ, tận tụy nuối dưỡng chăm sóc ta cả 
khi khỏe mạnh lẫn lúc ốm đau. Có giấy mực nào kể hết được vô vàn nỗi gian 
khổ, cực nhọc, vất vả của song thân đả nếm trải để nuôi dưỡng ta khôn lớn. 

Cha mẹ cùng là người tận tâm dạy dỗ cho ta nên người. Từ cách cư xử, lời 
ăn tiếng nói, từng li từng tí, cha mẹ đều quan tâm khuyên bảo. Nuôi ta ăn 
học, cho ta dến trường, chắp cánh ước mơ cho ta bay vào tương lai. Ai làm 
các công việc ấy nếu không phải là cha mẹ ta. Bao nhiêu công sức, tiền của 
các bậc sinh thành đều dành trọn cho ta. 

Kể làm sao xiết được công ơn ẩy! 

Chim trời ai dễ đếm lông 

Nuôi con ai dễ kể công tháng ngày. 

Còng ơn cha mẹ là một sự hi sinh thầm lặng bền bỉ và cao cả tột cùng. 
Đúng là công ơn ấy - như nhà nghệ sĩ vô danh đă so sánh. Cao như núi 
Thái Sơn, trong ngần, tinh khiết như nước trong nguồn. 

Do đó “đạo làm con” phải giừ gìn, trân trọng và thực hiện chữ hiếu với 
cha mẹ: 
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Một lòng thờ mẹ kính cha 

Cho tròn ch ử hiếu mới la đạo con. 

Nhưng như thế nào là “thờ mẹ kính cha”? 

Em nghĩ là để làm tròn điều này, đạo làm con phải biết hết lòng yêu 
thương, kính trọng, lễ phép và vâng lời cha mẹ, biết giúp sức, đỡ đần song 
thân lúc bận rộn, khi ốm đau hay già yếu. Làm con phải có trátch nhiệm 
chăm sóc, phụng dưỡng “sớm thăm, tối viếng ” đối với cha mẹ khi bậc sinh 
thành tuổi đâ cao, sức đã mỏi. Theo em, người con trọn hiếu là phảíi làm sao 
dể trở thành niềm tự hào của cha mẹ. Lúc còn ngồi trên ghế nhà trường 
phải là một học sinh giỏi, một đứa con ngoan. Khi trưởng thành bước vào 
cuộc sống, người ấy phải là một công dân tốt xây dựng dược sự nghiệp hữu 
ích cho đất nước cho nhân dân. Chính làm được như vậy, không những là 
dền đáp phần nào đối với ơn nghĩa sinh thành của cha mẹ, mà còm vì chính 
bản thân mình nữa. Chữ hiếu, tình cảm của con cái đối với cha nuẹ củng là 
cái gốc của tình nhân đạo, tình đất nước đồng bào. Một người khiông kính 
yêu song thân mình thì làm sao con người ấy có thể yêu mến đồng bào hay 
quê hương dất nước mình được. 

Bài ca dao chỉ vỏn vẹn mấy câu ngắn ngủi thôi nhưng có ý nghũa thật to 
lớn. Đó là bài học đạo lí sâu xa, thấm thìa. Tuy đã ra dời hàng bao thế kỉ rồi 
nhưng bài ca dao ấy không hề cũ càng, già cỗi mà trái lại luôn tươi mới. Đạo 
lí trong bài ca dao cũng là dưỡng chất nuôi sống tình cảm đằm thắim, thiêng 
liêng làm nền cho biết bao tình cảm đẹp khác đối với đất nước và đtồng bào. 

Và cũng chính bài ca dao này dă thúc dấy bao thế hệ con người đã sống, 
lao dộng và làm việc theo tinh thần “ Cho tròn chừ hiếu mới là đạo tcon”. 


3. Đề bàỉ: Nhà văn Nguyễn Bá Học có viết: “Đường di khố không 
khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vl lòng người ngại núl & sông'*. 
Em hiểu câu nói đó như thế nào? 

PHÂN TÍCH ĐỀ 

1. Kiểu bài: Giải thích ý nghĩa một câu nói. 

2. Nội dung: Sức mạnh cùa ý chí trong cuộc sống. 

3. Tư liệu: Danh ngôn trên và: 

Không có việc gì khó 
Chỉ sợ lòng không bển 
Dào núi và lấp biển 
Quyết chí ât làm nén 

(Bác Hổ) 
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DAN BAI 


I. Dặt vấn đề 

- Sức mạnh ỷ chí trong mọi công việc. Thiếu ý chí thi khò thể vượt qua khó 
khăn trở ngại để thành công 

- Dẫn câu danh ngỏn. 

II. Giải quyết vấn dề 

1. Giải thích 

a. Nghĩa đen: Đương ta đi, muốn dến nơi phải vượt qua núi cao sóng sâu. 
Phải quyết tám mới đến nơi được. 

b. Nghĩa bóng: 

- Đường: đích con dường muốn đạt dược. 

- Sông, núi: những trở ngại lớn của hoàn cảnh khách quan. 

- Lòng người: ý chi con người. 

Sức manh của ỷ chí giúp con người vượt qua mọi khó khăn trở ngại dể 
thành công. 

2. Vì sao đường di không khó vì ngăn sông, cách núi mà khó vi lòng người 
ngại núi e sông 

a. Vi sao đường di không khó vì những trở ngại khách quan: Trong cuộc 
đời, tuy có nhiều cản trở thật, nhưng không phải là không thể chiến thắng. Núi 
dù cao dến thẻ' mấy, sông dù rộng đến mức nào, người ta vẫn có thể vượt 
qua. Cũng vậy, mọi thứ trở ngại, gian lao trên dường dời chỉ là thử thách ý chi 
nghị lực của ta chứ không thể làm ta lùi bước dược nếu ta quyết tâm. 

b. Vi sao đương di lại khó vì lòng người ngại núi e sông: 

Điều kiện quyết định dể thực hiện ý muốn của minh là ý chí và nghị lực. 
Với quyết tâm sắt đá con người có thể vượt qua mọi núi cao, sông sâu để di 
tới đích. Thiếu nghị lực, thiếu ý chí, đường dời dù thuận lợi cũng khó vượt qua 
dể tới đích. 

c. Dẫn chứng: 

- Crit-tốp Cô-lông tìm ra Châu Mĩ. 

- Đổ bộ lên mặt trăng, thám hiểm khai thác tài nguyên lòng dại dương. 

- Thực tê' lịch sử ta: các cuộc kháng chiến... 

III. Kết thúc vấn dể 

Danh ngôn trên là một chân lí khẳng định vai trò của ý chí quyết tâm và 
nghị lực trong cuộc sống. 

Bút ra bài học xem việc rèn luyện ý chí là không thể xao lãng. Chỉ có quyết 
tâm mới dem lại thành công trên dường dời. 
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BÀI LÀM THAM KHẢO 

Ông Nguyễn Bá Học (1857-1921), người làng Nhán Mục, tỉnh Hà Đỏng là 
một nhà giáo mà cũng là một nhà vàn, tác giả cùa tập “Lời khuyên học trò ” 
nhằm dẫn dát học sinh trên còn đường tu dưỡng và rèn luyộn bán thán. Để 
khuyên lđp tuổi trẻ này khi làm bất cứ công việc gì cung phải có ý chi, vượt 
qua mọi khó khăn trở ngại đế nhằm đi đến chồ thành đạt ồng viết: “Dường 
đi khó, khổng khó vỉ ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi € sóng”. 

Sau dây, chúng ta thử tìm hiểu ý nghĩa của câu nói trên. 

Bằng cách nói bóng bẩy đầy hình ảnh, nhà văn cho rằng con dường ta đi, 
muốn tới dược đích nhiều khi phải vượt qua núi cao, sông sâu, hiếm trở, gian 
'lao nhưng nếu quyết tâm thì vẫn tới đích được. 

Nghĩa chủ yếu của câu nói trên vẫn là nghĩa bóng “đường” ờ đây là dường 
đi tới đích, nói cách khác “đường” chỉ đích mà con người muốn di, muốn đạt 
dược. “Sông”, “núi” là hình ảnh tượng trưng chỉ sự trở ngại to lớn của hoàn 
cảnh khách quan, còn “lòng người” ở đây chính là ý chí của con người. 

Hiểu như vậy ta mới thấy qua câu nói ấy, nhà văn đá khẳng định sức 
mạnh ý chí của con người có thể vượt qua mọi trờ ngại, khó khăn, thử thách 
cho dù chúng to lớn đến dường nào đi nừa để đạt đến thành công. 

Có điều là vì sao mà “Dường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà 
khó vì lòng người ngại núi e sông”? Tại sao mà đường đi tới đích lại không 
khó vì những trở ngại khách quan bên ngoài? Ai chẳng biết là trong cuộc đời 
của bâ't cứ một người nào cũng có nhiều trở ngại, chông gai nhưng không 
phải là không thể vượt qua được. Núi dù sừng sừng cao đến bao nhiêu, đường 
đi cho dù “Núi cao rồi lại núi cao chập chừng ” nhưng nếu người di với quyết 
tâm cao hơn thì nhâ't định sẽ có lúc: “Núi cao lên đến tận cùng, Thu vào tầm 
mắt muôn trùng nước non ” (Di dường - Hồ Chí Minh). Cùng vậy, sông dù 
rộng, dù sâu đến thế mấy, nếu ta quyết tám qua thì dù với ghe máy hay 
thuyền chèo kiên nhẫn mải thì ta cũng vượt qua dược thôi. Đúng như nhà 
thơ, nhà Cách mạng Phan Bội Châu dà viết: “Ví phỏng dường dời bàng 
phảng cả. Anh hùng hào kiệt có hơn ai ”, mọi khó khân, gian khổ, trở ngại 
trên đường đời chỉ là những thử thách ý chí và nghị lực, dể phân biệt kẻ 
anh hùng hào kiệt với phàm nhân chứ không thể nào chặn đứng dược quyết 
tâm của ta, buộc ta lùi bước. “Đường đi không khó vì ngăn sông cách núi ” 
chính là như vậy. Thế thì dường đi khó là do đảu? 

Nhà văn đã trả lời: Đường đi khó “vì lòng người ngại núi, e sông”. Nói 
như thế có nghĩa là muốn làm được bất cứ việc gì đều quyết định ở ý chí, ở 
nghị lực để thực hiện ý muốn. Có ý chí vững chắc. Có quyết tâm cao, con 
người cố thể vượt qua dược mọi khó khăn trở ngại dể đi dến dích. Thiếu ý 
chí, thiếu quyết tâm thì cho dù dường di thuận lợi cùng chẳng vượt qua được. 
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Bác Hố đả từng nói: “ Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Đào núi 
và lấp hiển, quyết chí ất làm nên” đó sao? 

Hẳn chúng ta đâ thấy có biết bao tám gương trong lịch sử loài người, nhờ 
nghị lực phi thường quyết tâm sắt đá bền vững mà đã vượt qua được vô vàn 
gian khổ khó khăn, tạo nên được bao chiến công hiển hách, bao thành tựu 
tuyệt vời. Crít-tốp Cô-lông và các đồng đội của ông chảng hạn, nếu không 
bền lòng, quyết chí, dùng cảm vượt qua hàng vạn dặm biển với bao thử 
thách gay go thì làm sao tìm ra được Châu Mĩ? 

Cà nbứrg việc khổ khữn hơn “Đào núi Jầ lăp biển ” như bay vào /ủ trụ, 
đổ bộ lèn mặt trăng, khai thác tài nguyên trong lòng đất thẳm, dưới đáy biển 
sâu, con người đă làm được cũng nhờ vào sự bền lòng, quyết chí của mình. 

Ngay thực tế lịch sử của dân tộc ta, một ngàn năm đô hộ giặc Tàu, một 
trăm nàm nô lệ giặc Tây, các cuộc kháng chiến trường kì gian khổ chống quân 
xâm lược đều là sự thử thách ý chí sắt đá của dân tộc. Nếu “ngại núi e sông” 
thì dồ chi dân tộc ta được tự do, độc lập xây dựng chủ nghĩa xã hội để tiến lên 
dân giàu nước mạnh như hồm nay: ý chí mạnh mẽ, quyết tâm sắt đá đó phải 
chăng là chất vàng ròng, là hương sen mà nhà thơ Tố Hữu đã ngợi ca: 

Chúng muốn đốt ta thành tro bụi 
Ta hóa vàng nhân phẩm lương tâm 
Chúng muốn ta bán mình ô nhục 
Ta làm sen thơm ngát trong đâm. 

(Việt Nam máu và hoa - Tô Hữu) 

Gần gũi hơn, quanh ta, thiếu chi những bạn nhỏ giàu quyết tâm và nghị 
lực. Trong hoàn cảnh khố khăn, mồ côi thiếu đói, vẫn không nản lòng, vừa 
làm lụng giúp đỡ người thân còn lại, vừa lo kiếm sống, vừa học tập để vươn 
lên thành người hữu dụng trong xã hội. 

Câu nói của nhà văn Nguyễn Bá Học có kết cấu cân đối, nhịp nhàng với 
hình ảnh cụ thể đả nêu lên cho chúng ta một chân lí cuộc đời. Đó là một bài 
học, một lời nhắc nhở không nguôi với mọi người, mọi thế hệ về sức mạnh và 
sự cần thiết của ý chí con người. Từ đó câu nói giúp chúng ta luôn luôn rèn 
nghị lực trong cuộc sống hàng ngày. Chỉ có quyết tâm cao mới đem lại kết quả 
mà mình mong muốn chớ còn “ngại núi, e sông” thì đường đi khó mà tới đích. 

BÀI ĐỌC THÊM 
CHÍ MẠO HIỂM 

Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người 
ngại núi e sông. Xưa nay, những đấng anh hùng làm nên những việc gian 
nan không ai làm nổi cũng là nhờ ở cái gan mạo hiểm ở đời không biết cái 
khó là gì? Sách có nói rằng: “Không vào hang hùm sao bắt dược cọp”. 
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Các nước Ảu châu ngày nay đả nên giàu mạnh, cũng là nhờ ở những ta) 
mạo hiểm: Kẻ đóng tàu vào Bắc cực, người vượt biển sang Mĩ châu, đấu sức 
với ba đào <n , thi gan với sương tuyết để sưư cầu 1 (2) những đất mới, nhưng 
báu lạ, từng trải bao nhiêu là gian hiểm mới có cái cảnh tượng ngày nay, 

Còn những kẻ cứ ru rú như gián ngày, làm việc gì cũng đợi sỏ", chi mong 
cho một đời an nhàn vô sự, sống lâu giàu bền, còn việc nước, việc dời không 
quan hệ gì đến minh cả. Như thế gọi là sống thừa, còn mong có ngày vùng 
vẫy trong trường cạnh tranh này thế nào được nừa... 

Vậy học trò ngày nay phải tập xông pha, phải biết nhẩn nhục, mưa nắng 
cũng không lấy làm nhọc nhằn, đói rét củng không lấy làm khổ sớ. Phải 
biết rằng: hay ăn miếng ngon, hay mặc áo tốt, hề ra khỏi nhà thì nhảy lêr 
xe, hễ ngồi quá giờ thì đã kêu choáng mặt, ấy là những cách làm cho mình 
yếu đuối, nhút nhát mất hẳn cái tinh thần mạo hiểm của mình đi. 

NGUYỀN BÁ HỌC (Lời khuyên học trò 

4. Đề bài: Tục ngữ có câu: 

“Gẩn mực thì đen , gần đèn thì sáng " 

Em hãy giải thích câu nói trên và từ dó rút ra bài học trong việc 
“Chọn bạn mà chơỉ”. 

PHÂN TÍCH ĐỂ 

1. Kiểu bài: Giải thích nội dung ý nghĩa một câu tục ngữ. 

2. Nội dung: Lời khuyên răn của bậc cha mẹ đối với con cái trong việc 
“chọn bạn mà chơi” thể hiện bằng cách so sánh bóng bẩy. 

3. Tư liệu: Câu tục ngữ trên. 

DÀN BÀI 

I. Đặt vấn đề 

- Âm hưởng của môi trường, hoàn cảnh đối với con ngưởi. 

- Dẫn vào câu tục ngữ. 

II. Giải quyết vâ'n dề 

1. Ý nghĩa câu tục ngữ 

- Nghĩa đen: gán mực, mực dây ra quần áo, tay chân. Gần đèn dang thắp 
sáng thì ánh đèn sẽ tỏa sáng làm rạng rỡ thẽm gương mặt người. 


1 Ba đào: sổng lớn 

2 Sưu cáu: mong cáu cho được 
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- Ngha bóng: gấn gũi tiếp xúc thường xuyên với người xấu sẽ bị tiêm 
nhiễm ìhoi xấu, tật hư và ngược lại nếu thường xuyên gần gũỉ, tiếp xúc với 
người tốt, ta cũng sẽ dẻ dàng học tâp dể có được những phẩm chát tốt dẹp. 

Trong cuộc sống rộng rãi, gẩn gũi tiếp xúc thường xuyên với người xấu. 
môi trường xấu, con người dễ bi lây lan tiêm nhiễm thói xấu tật hư và ngược 
lại, gần gũi tiếp xúc thường xuyèn với người tốt, hoàn cảnh tốt, con người sẽ 
dễ học tặc tiếp thu được những phẩm chất tốt dẹp 

2. Vì S £0 Gắn mực thì đen, gắn đèn thì sáng?" 

- Con người bi chi phối, nói cacỉì khac, là chịu ann hưởng của mỏi trường, 
hoàn cảm xung quanh, dặc biệt là tuổi thanh thiếu niên học sinh: các em dẻ 
bát chước nhau, dễ bị tập thể lôi cuốn và cảm hóa. 

- Dần chứng. 

- ruổi nhỏ chưa được trui rèn, vì vậy, chưa đủ khả năng dể nhìn nhận đánh 
giá dược nọi sự việc trong dời sống thường nhật, thường dễ a dua và đua đòi. 

- Dần chứng. 

- ĩâm hõn thanh thiếu niên trong sạch như tờ giấy trắng. Điều hay, diều dở 
đều dễ tác động vào 

3. Bài học có dược từ câu tục ngữ trên 

- Biết dược tác đông lớn của hoàn cảnh, mỏl trường sinh hoạt dặc biệt là 
môi trường bè bạn đối VỚI thanh thiếu niên và học sinh trong việc hình thành 
nhản cám của các em. Từ đó nên gần gũi tiếp xúc, thân mật VỚI bạn tốt và 
không nên lầm thân a dua, bắt chước, đua đòi theo người xấu. 

- Chú ỷ đến việc rén luyện sửa mình: đấu tranh bảo vệ điều thiện, phê 
phán điềi ác. 

- Con người có thể tác động lại hoàn cảnh, môi trường sống của mình. 

III. Kết thúc vun đề 

- Nên gần gũi, tiếp xúc thân mật để học tập các bạn tốt, thẳng thắn góp ý 
giúp đỡ các bạn còn non yếu mặt này, mặt khác, cần chú ý chọn bạn mà chơi. 

- Cắn tu dường, rèn luyện bản thân tạo cho mình sức mạnh tinh thán 
không chay theo cám dỗ vật chất, thị hiếu tẩm thường. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Nếu ca dao là tiếng nói của tình cảm nồng nàn thì tục ngừ chính là sản 
phẩm của trí tuệ, kinh nghiệm phong phú của cha ông chúng ta để lại cho 
con cháu ìhằm mục đích khuyên răn lớp người sau gần điều lành, lánh điều 
dừ dế trở thành người tốt. Chẳng hạn, đế khuyên nhủ thanh thiếu niên học 
sinh phải chọn bạn mà chơi, tục ngừ ta có câu: u Gẩn mực thì đen , gần đèn 
thỉ song". 
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Sau đây, chủng ta tìm hiểu ý nghĩa câu tục ngừ này xem có đúng như vậy 
không và từ đó rút ra cho bản thân mình một bài học bổ ích cho việc xử thế. 

Nghĩa đen của câu: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng ” thật quố rỏ ràng. 
Người học trò thường xuyên tiếp xúc với mực thì trước sau gì nhât định là 
mực cũng sẽ dây vào quần áo, chân tay nghĩa là bị lấm lem vì mực, Đen là 
như vậy. Ngược lại, bất cứ ai, khi đến gần ngọn đèn đang thắp sáng thì nhất 
định ánh đèn sẽ làm rạng % rỡ thêm khuôn mặt vì được đèn chiếu sáng 

Thế nhưng, ý nghĩa chủ yếu của câu tục ngữ này là ở nghĩa bóng Trong 
sinh hoạt học tập, nếu ta chỉ chung đụng, gần gủi tiếp xúc với nhưng người 
xấu thi ta cũng sẽ dể tiêm nhiễm thói hư tật xấu. Trái lại, nếu ta ehĩ gần 
gũi, tiếp xúc với những người tốt thì ta cũng dễ học tập nhừng phẩm chất tốt 
dẹp. Suy rộng ra, sống trong xả hội, nếu ta thường xuyên chỉ tiếp xúc với 
những người xấu, môi trường và hoàn cảnh xấu xa là ta dể bị tiêm nhiễm 
những tật xấu thói hư. Trái lại, nếu ta sống gần gùi với những người tốt, môi 
trường và hoàn cảnh tốt thì ta cũng sẽ dễ học tập được những lề hay lối tốt. 

Suy nghiệm lại thì thấy quả đúng như vậy thật. Vì sao? Vì con người nói 
chung, đặc biệt tuổi thiếu niên học sinh còn non trẻ, chưa có bản lĩnh vững 
vàng nói riêng, dễ bắt chước lẫn nhau, một cá nhân thường dề bị đám đông 
lôi cuốn và cảm hóa. Do đó, sống trong hoàn cảnh xấu như người bên cạnh lúc 
nào cũng không hay biết.' Đã vậy, sống trong hoàn cảnh, môi trường ấy, giá 
mà có điều tốt thì cũng không ai ủng hộ, làm điều xấu thì cùng không ai chê 
bai lại còn được khen ngợi và kích thích nữa. Rốt cùng thì mình không phồn 
biệt được tốt xấu, nghĩ xấu là tốt, nghĩ tốt là xấu. Thế nhưng, sống vđi người 
tốt, giữa môi trường tốt thì chính việc tốt của họ là tấm gương để minh noi 
theo, những ý kiến hay lời nói tốt của họ giúp mình biết cái đúng để theo, cái 
xấu để tránh. Từ đó, cái đúng, cái tốt của mình ngày sẽ nhiều thêm, còn cái 
xấu, cái hư cũng sẽ ngày một ít dần đi để mỗi ngày một thành người tốt hơn. 

Người xưa thường nói: “Nhân chi sơ tính bản thiện”, tâm hồn các em 
thiếu niên học sinh không khác gì tờ giấy trắng. Do đổ, điều hay điều dở rất 
dẻ tác động vào. Chính vì vậy, mà có câu tục ngữ vừa phân tích. 

Thấy rồ ảnh hưởng, tác động vô cùng to lớn và quan trọng của môi trường 
xung quanh đặc biệt môi trường bè bạn, thanh thiếu niên học sinh chúng ta, 
hơn ai hết, nên gần gũi, học tập các bạn tốt, không nên a dua, đua dòi theo 
các bạn xấu. Từ dó, chúng ta càng quan tâm hơn nữa đến việc tự rèn luyện 
bản thân, tu dưỡng, tạo cho mình một bản lĩnh để phân biệt được đúng sai, 
tốt xấu để bảo vệ và phê phán khi cần thiết. 

Ngoài ra, cũng cần hiểu vấn đề một cách toàn diện hơn. Xưa nay, trong 
xã hội cũng có những người gần mực nhưng vẫn không đen. Tuy sông trong 
môi trường xấu, nhưng họ vẫn là người tốt, vản là “sen trong bùn n “Gần bùn 
mà chảng hôi tanh mùi bùn”. Chu Văn An, Trần Bình Trọng, Nguyễn 
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Khuyến, Nguyền Thái Bình... là minh chứng cụ thế. Trái lại, Trần ích Tắc, 
Lê Chiôu Thông... dẫu có gần đèn nhưng vẫn tối om. 

Đú thấy trong đời sống, bản linh của mỗi người là điều hệ trọng, thêm 
vào (Ịó cần tự chủ và cẩn thận khi tiếp xúc với sự việc, với con người. Xa 
lánh cái xấu chứ không xa lánh con người, xa lánh các bạn có khuyết điểm. 

La học sinh hiểu dược ý nghĩa câu tục ngừ trên, ta phải làm gì? “Chọn 
bạn ma c/ưri ” ta phải biết gần gũi khiêm tốn để học tập các bạn tốt đồng 
thời phải chân thành thẳng thắn giúp đờ bạn chưa tốt để cùng nhau tiến bộ 
trong học tập và rèn ĩuyện. 

Cúng nên lưu ý rằng sách báo, phim ảnh, các trò chơi cung là người bạn 
gần gũi với ta trong cuộc sống. Do đó, ta nên thận trọng trong việc tiếp xúc. 
Hơn thế nữa, trong hoàn cảnh đất nước còn nhiều khó khăn hiện nay, trong 
xâ hội còn nhiều tệ nạn, thì câu tục ngữ này là phương châm hành động 
thiết thực cho tuổi trẻ. 


5* Để bài: Trong một cuộc nói chuyện VỚI học sinh, Chủ tịch Hổ Chí 
Minh có nói: “Có tàl mà không có đức là người vô dụng. Gó đức mà 
không có tài thì làm việc gì cũng khó”. 

Hãy giải thích câu nóỉ trên. Liên hệ bản thân, em thấy cấn làm gì 
dể trau dổi đạo đức và tài năng theo lời dạy của Bác. 

PHÁN TÍCH ĐỂ 

1. Kiểu bài: Giải thích ý nghĩa một câu danh ngôn. 

2. Nội dung: Mối quan hệ giữa tài và đức trong việc tu dưỡng rèn luyện của 
thanh thiếu niên học sinh. Trên cơ sở dó xác định cho minh phương hướng rèn 
luyện cụ thể. 

3. Tư liệu: Danh ngôn trên. 

DÀN BÀI 

I. Đặt vấn dể 

- Thanh thiếu niên học sinh phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm 
chất dạo dức bổi dưỡng tài năng để góp phẩn xây dựng đất nước Việt Nam 
phổn vinh, hạnh phúc. 

- Dẩn câu nói Bác Hố. 

II. Giải quyết vấn dề 
t. Giải thlch tàl và đức 

- Tài: kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm để hoàn thành công việc đặc biệt 
trong các hoàn cảnh, tinh huống khó khăn. Dẫn chứng. 

- Đức. hết lòng phục vụ có dạo đức, tác phong tốt, Dẫn chứng. 
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2. Mối quan hệ tài và đức 

a. Có tài lại có đức thật là dáng quý. VI những người này biết đem hết tài 
năng phục vụ nhân dân xây dựng đất nước giàu mạnh. 

b. Có tài mà không có đức là người vô dụng. 

- Sẽ không phục vụ cho nhân dân đắt nước mà chỉ lo thu vén cho mnh. 

- Làm việc xấu, vô đạo đức, tiếp tay kẻ thủ phản bội đất nước, nhân dân. 

- Dẫn chứng. 

c. Có đức mà thiếu tài thì làm việc gì cũng khó: 

- Tài năng là yếu tố quyết định giúp ta hoàn thành công việc. Bởi /ậy, có 
dức muốn phục vụ nhưng thiếu kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm thì cũng \ô ích. 

- Dẩn chứng. 

d. Đức và tài quan hệ với nhau ra sao? 

- Bổ sung, hỗ trợ chặt chẽ cho nhau. 

- Đức là yếu tố quyết định. 

3. Suy nghĩ vể lời khuyên của Bác 

- Chú ỷ chăm lo tu dưỡng, rèn luyện tài và đức để đáp ứng yêu cáu xây 
dựng đất nước. 

- Đưa ra các gương sáng. 

- Phê phán những mặt sa sút, tiêu cực. 

- Để ra phương hướng tu dưỡng rèn luyện cần thiết. 

III. Kết thúc vấn đề 

- Khẳng định lởi dạy của Bác. 

- Rút ra bài học cho bản thân minh. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Đối với thanh thiếu niên chúng ta, Bác Hồ luôn luôn yêu cầu chỉ lảu, dìu 
dắt với thái độ bao dung, trìu mến, nâng đỡ. Bác rất mong muôn thê híệ trẻ 
luôn rèn luyện mình để thành người toàn diện. Bác khuyên chúng ta ihiải tu 
dưỡng, trau dồi cả dức lần tài. Trong một cuộc nói chuyện với học siỉh,, Bác 
nói: u Có tài mà không có đức là người vô dụng. Cố đức mà không có tàíi thì 
làm việc gì cũng khó". 

Chúng ta hiểu lời dạy trên đây của Bác như thế nào và thực hiện ờii dạy 
quý báu đó ra sao? 

Tài là gì? Đức là gì? 

Tài hay tài năng chính là sự nổi bật về một lãnh vực nào đó, mệt Iphần 
nhờ năng khiếu bẩm sinh kết hợp với phần lớn là sự chăm chỉ họctậ.p và 
chuyên cần rèn luyện. Có tài nghĩa là có kiến thức, có kĩ năng, kinh rghũệm, 
sáng kiến để hoàn thành công việc được giao trong một thời gian ngắi mhất, 
có hiệu quả nhất, dù trong hoàn cảnh khó khăn, tình huống nan gải hay 
phức tạp dường nào. Trong lãnh vực nào, cũng có người dầy tài năng Trong 
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y học, người bác sĩ phẫu thuật dùng dường dao tài hoa của mình giành lại 
sinh mộnh cùa bệnh nhân từ tay thần chết trong các ca cấp cứu hiểm nguy. 
Trong học tập, một học sinh có thể dùng tài trí cúa mình đế giải bài toán, 
bài tập một cách ngắn gọn, nhanh chóng và hiệu quả nhất. Còn biết bao 
lĩnh vực nữa, không thế kê hết được. 

Con dức là gì? Đức chính là tư cách, là phẩm chất, là giá trị của con 
người trong cuộc sống. Đức theo quan niệm hiện nay là hết lòng phục vụ 
nhân dân, có tư cách đạo đức, tác phong tốt, biết tôn trọng, bào vệ nguyên 
tắc, ch An lí, dũng cảm đấu tranh cho sự trung thực kiên quyết đấu tranh phê 
phán nhừng sai lầm tiêu cực trong dời sông xà hội. Nói về đức hay dạo đức, 
khòng những riêng người Việt Nam ta mà cả thế giới đều khâm phục đạo 
đức Hồ Chí Minh. Bác Hồ đối với mọi người là một tấm gương đạo đức vĩ 
đại: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Cả một đời Bác hi sinh quên 
mình vì dộc lập tự do của dân tộc vì hạnh phúc của giống nòi, Bác sông vì 
Tổ quốc, vì mọi người. Học tập Bác, noi theo gương sáng của Người, trong 
cuộc sống chung quanh ta không thiếu các tấm gương hi sinh của các chiến 
sĩ bộ dội, công an dũng cảm chiến đấu tiêu diệt kẻ thù, ké gian, cứu người 
lâm nạn, quên cả bản thân mình. Gần gũi hơn, trong lớp của em cung không 
ít bạn là tấm gương sáng về dạo đức của người học sinh, xứng đáng là cháu 
ngoan của Bác Hồ. Các em luôn giữ đúng mẫu mực, lễ dộ với thầy cô giáo, 
khiêm tốn giúp dờ bạn hữu trong học tập và sinh hoạt, sẵn sàng mạnh dạn 
góp ỷ phê bình xảy dựng các bạn yếu kém, biếng lười. 

Tài và đức vừa giải thích trên chính là phẩm chất và năng lực, hai mặt 
của g;iá trị một con người. Hai mặt này đều cần thiết không thể thiếu dược. 
Đúng: như lời Bác Hồ dã dạy: “Có tài mà không có đức là người vô dụng”. Vì 
sao? Bởi lẽ có tài mà giấu kín không đem ra phục vụ nhân dân dất nước thì 
đúng ìầ không dùng được rồi chứ gì. Hơn thế nữa, có tài mà làm việc tiêu 
cực, xâu xa vô đạo đức thì chẳng những vô dụng mà còn có tội đốì với đất 
nước VII nhân dân nữa. Người càng có tài mà vô đạo dức bao nhiêu thì tác 
hại điối với xâ hội càng lớn lao bấy nhiêu. Một cán bộ nhà nước, tổ chức và 
quán lí giỏi, nhưng tư túi, tham ô, hối lộ thì thiệt hại lớn tài sản xã hội chủ 
nghĩa, tài sản nhân dân, ngẫm lại đâu có ích gì. Một học sinh có khả năng 
học tập nhưng hỗn láo, ý thức tổ chức kỉ luật yếu kém thì trước sau gì cũng 
đi (lếỉn chỗ hư hỏng, chẳng có tác dụng tích cực gì đến bạn hữu trong lớp. 

Tr ái lại, có dức mà không có tài thì đúng như Bác Hồ dã dạy: làm việc gì 
cũng khó. Bởi vì công việc hàng ngày đòi hỏi con người phải có kiến thức 
chuyên môn, phải thông minh, nhạy bén nhận định công việc để nhanh 
chóng giải quyết một cách có hiệu quả nhất, không có tài nhất định không 
làm được, công việc tât yếu sè đình trệ, gây thiệt lớn cho sản xuất và đời 
sống. Rõ ràng là dù có đức sẵn lòng làm việc tốt nhưng không có tài, thiếu 
năng lực làm việc thì mọi ý định tốt dẹp cùng đều không thể trở thành hiện 
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thực được. Một công nhân tác phong đạo đức tốt nhưng kĩ thuật, nghiệp vụ 
không am tường thấu đáo, thì dẩn tới nàng suất công việc thụt lù.. Cũng 
vậy, một học sinh hạnh kiểm tốt nhưng học kém thì làm sao phát huy tác 
dụng của mình đến với bạn khác được. 

Đức và tài hai mặt giá tri của một con người có quan hệ bổ sung hố trợ 
chặt chẽ cho nhau. Có đức lẫn tài thì con người toàn diện, hiệu quả còng tác 
mới cao. Trong hai mặt đức và tài, đức là yếu tố quyết định, nhung đức 
không phải là cái gì trừu tượng, mơ hồ mà phải được thể hiện cụ thl trong 
việc hoàn thành tốt công việc với năng suất chất lượng và hiệu quả CÊO. 

Thấm nhuần lời dạy của Bác, chúng ta phải suy nghĩ và hành động như 
thế nào dể làm theo lời dạy đó. 

Ngày nay, trong nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước thec hướng 
dân giàu nước mạnh của công việc đổi mới do Đảng lãnh đạo, dòi hỏ. chúng 
ta phải chăm lo rèn luyện toàn diện cả đức lẫn tài. Không thể thờ 1 trách 
nhiệm, chạy theo lối sông hưởng thụ, sa dọa, thiếu đạo lí. Thanh thiíu niên 
Việt Nam chúng ta phải không ngừng nuôi dưỡng phẩm chất đạo đúc: Điều 
gì phải thì cố làm cho kì được , dù là việc nhỏ. Điểu gì trái thì hết sức tránh , 
dù là một điều trải nhỏ (Bác Hổ). Ngoài ra, chúng ta còn phải đặc hệt tích 
cực học tập, học văn hóa, khoa học kĩ thuật và tiếng nước ngoài để iủ khả 
năng tiếp cận với trình dộ tiên tiến của thời đại ngày nay. 

Lời dạy của Bác thật vô cùng quý báu và sâu sắc. Qua đó, chúng ta hiểu 
Bác quan tâm đến thế hệ cách mạng của dời sau biết dường nào! 

Là mầm non của cách mạng, em thấy mình cần phải không nfừng tu 
dưỡng phẩm chất đạo đức, rèn luyện nhân cách, cố gắng để luôn luôn là một 
con ngoan trò giỏi, một đội viên tốt. Chỉ có thể làm như thế mới xứrg dáng 
với tình thương yêu, sự quan tâm sâu sắc vô vàn của Bác đối với thiíu niên 
nhi đồng chúng em. 


6« Đề bài: NÓI vể lòng yêu nước nhà văn l-li-a Ê-ren-bua nól: 'Dòng 
suối đổ vào sống, sông đổ vào đại trường giang Von-ga, con sóng 
Von-ga đi ra biển. Lòng yốu nhà, yôu làng xóm, yốu miổn qiê trở 
nên lòng yẽu Tổ quốc”. 

Em hiểu cãu nói trên như thế nào? Liên hệ bản thân, em hả) phát 
biểu những suy nghĩ của minh vổ lòng yêu quê hương, dâ't nư<c. 

PHÂN TÍCH ĐỂ 

1. Kiểu bài: Giải thích ỷ nghĩa một câu danh ngôn. 

2. Nội dung: Lòng yêu nước phải rất cụ thể không thể là một khù niệm 
chung chung mơ hổ. Trên cơ sỏ này mà phát biểu cảm nghĩ của minh 'ể lòng 
yêu quê hương, dát nước. 


104 - NBVỀÍ7 




3. Tư liộu: Câu danh ngôn trên. Bài Tinh thán yêu nước của nhản dân ta 
của Chủ tỊCh Hô Chí Minh. 

DÀN ĐÀI 

í. Dặt vân dề 

Tử các câu thơ: 

Ai quên cho dược mài tranh nâu 
Luống dất bờ ao VỚI nhịp cầu 
Mồ mả ông cha chôn giũa đất 
Lòng người, lòng đất cảm thông nhau 

của nhà thơ Kiên Giang dẫn tới câu nói bất hủ của nhà văn l-a-li-a É-ren-bua. 

II. Giải quyết vấn đề 

1. Giải thích: Lòng yẻu nước vốn là một khái niệm trừu tượng. Nhà vân 
Ẻ-ren-bua đã diễn tả bằng các hình ảnh hết sức sinh động vả hấp dẫn. Hình 
ảnh so sánh “dòng suối dổ vào sông, sông đổ vào dại trường giang Von-ga, 
con sông Von-ga đi ra biểrT Nghĩa là “Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miên 
quẽ trỏ nên lòng yêu TỔ quốơ’. 

Vì sao như thế? 

Bất cứ ai cũng dểu ra dời và trưởng thành trong một môi trường rất cụ thể 
(gia đinh, làng xóm...). Đó là những con người, những cành vật gắn bó khắng 
khít ináu thịt nhất. Bởi vậy, nếu không có tinh cảm sâu sắc thiết tha dối với 
những con người đã sinh thành minh thi không thể nào có tinh cảm dối với dân 
tộc rộng lớn dược. Không yêu cảnh vật khăng khít với tuổi thơ mình với cả cuộc 
đời minh thì làm sao có thể có tinh yêu quê hương đất nước được. Dản chứng. 

Nói lòng yêu quê hương, làng xóm, mién quê là nhằm lên án những người 
chỉ nói yêu nước suông, hết sức mơ hồ trừu tượng mà ít có những biểu hiện 
thiết thực và cụ thể. Dẫn chứng. 

2. Suy nghĩ vé tinh yêu quê hương đất nưdc của mình 

- Thấu hiểu điểu kiện, hoàn cảnh đất nước hiện nay dể xác định trách 
nhiệm của bản thân mình. 

- Tự hào truyển thống anh hùng của dân tộc, vững tin vào sự quyết tâm 
dổi mới của Đảng dể dưa đến dân giàu nước mạnh. 

Những biểu hiện cụ thể: 

- Sống v) mọi người, yêu thương những người thân xung quanh minh bằng 
thái dộ cụ thể là chăm sóc, giúp đỡ, vâng lởi, lễ phép. 

- Yèu quý, giử gln tài sản gia dinh, tài sản công cộng. 
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- Khi còn đi học, chăm chỉ học tập, chăm chỉ lao động, tu dường 'èo luyện 
mình, tích cực tham gia mọi hoạt động xã hội công ích nhà nước và địa 
phương khu phố, làng xóm tổ chức. 

- Từ đó, bói dưỡng lòng yêu nước, tình yêu nhân dân có ý thức là lòng yêu 
nước gắn liển với việc xây dựng đất nước giàu mạnh, xả hội công bằng, văn 
minh, tiến bộ. 

III. Kết thúc vấn dề 

- Yêu nước không chỉ ỉà bổn phận của công dân mà còn là tình cảm cao 
quỷ thiêng liêng. 

- Không thể yêu nước kiểu chung chung, mơ hổ, trừu tượng, mà phải yêu 
nước bằng hành dộng, thái độ cụ thể trong hoàn cảnh đất nước đang dổi mới 
dưới sự lãnh đạo của Đảng hiện nay. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Ai quèn cho dược mái tranh nâu 
Luống đất bờ ao với nhịp cầu 
Mồ mà ông cha chôn giữa đất 
Lòng người , lòng đất cảm thông nhau. 

(Tình què tình nước - Kiên Giang) 

Con người, bất cứ ai, sinh ra, lớn lôn cũng dều gán mình với một mái ấm 
tình thương, một bờ ao, một luống đất, một dòng sông, một khu phô', một 
con đường,... với biết bao tình cảm mến thương khăng khít. Chính từ tình 
yêu dối với nhừng sự vật nhỏ bé cụ thể ấy góp lại trở thành tìnk yêu quê 
hương, đất nước. Thật đúng như lời nhà văn Xô Viết I-li-a Ê-ren-bua dã viết: 
“Dòng suối đổ vào sông , sông đổ vào đại trường giang Von-ga , con ĩông Von 
ga đi ra biển. Lòng yêu nhà , yêu làng xóm , yèu miền quẽ trở nên lòng yêu 
Tổ quốc n . 

Câu nói nổi tiếng này có ý nghĩa sâu sắc như thế nào? 

Ai cũng biết, tình yêu đất nước là một khái niệm trừu tượng khó hình 
dung. Người ta có thể tỏ bày tình yêu dất nước, Tổ quốc của mình bằng ước 
mơ hoài bão. Thế nhưng hiểu thấu cụ thể, đầy đủ, rõ ràng thế nìo là lòng 
yêu đất nước thì thật là khó khăn. Bởi vậy, ở dáy, nhà văn giúp chúng ta 
hiểu thâu được khái niệm trên bằng một hình ảnh so sánh sinh đ)ng và cụ 
thể: đó là hình ảnh “dòng suối đổ vào sông, sông đổ vào dại trưrng giang 
Von-ga t con sông Von-ga đi ra biển ” cũng chẳng khác chi: “lòng yêi nhà, yêu 
làng xóm , yêu miền quê trở nên lòng yêu tổ quốc”. 

Với hình ảnh so sánh này nhà vàn cho rằng lòng yêu dất nước lược hình 
thành trên cơ sở biểu hiện hết sức cụ thể, từ những việc làm nhỏ ihặt nhất 
góp lại. Nói rỏ hơn tình yêu Tổ quô'c cụ thể là: “lòng yẽu quê nhà yêu làng 
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xóm, yêu miến quê ” góp lại. Cách “định nghĩa” của nhà văn Ê-ren-bua thật 
dỗ hu u Con người, bất cứ ai cũng hiểu dược là mình dã và dang yêu đất 
nước mình, Tó quốc mình, bời vì như đã nói ở bèn trẽn, ai chẳng có một tình 
yêu dối với mái tranh náu, với luống đất, bờ ao, nhịp cầu mồ mả ông bà, 
nhừng người thân thuộc, nghĩa xóm tình làng và một miền quê gắn bó 
không rơi cùng ta từ thuở lọt lòng đến khi khôn lớn. Đúng như một nhà văn 
dã nói: “ Người ta có thể tách bước khỏi quê hương, nhưng không thể nào 
tách rời con tim mình khỏi quẽ hương dược” 

Như thế, yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê, là tình cảm hết sức tự nhiên 
của con người. Nhưng do đâu mà nói là yêu Tô quốc? Điều này thật dỗ hiểu. 

Con người, bất cứ ai - cùng sinh ra, lớn lên trong một môi trường cụ thể 
là gia đình, làng xóm, miền quê. Dó là nhừng con người, những cảnh vật gần 
gũi, gán bó máu thịt. Bởi vậy, nếu mỗi chúng ta không có tình yêu đôi với 
các bậc sinh thành mình thì làm sao có được tình yêu đôi với nhân dân rộng 
rải. Không có chút xúc động nào trước cảnh vật: mái tranh nâu, bờ ao, luống 
đất, nhịp cầu... khăng khít với mình suốt tuổi bé thơ và trong cả cuộc đời thì 
làm gỉ có dược tình yêu đâ't nước, tình yêu Tổ quốc. Bác Hồ nặng lòng yêu xứ 
Nghệ (dến dộ trước phút đi xa, Bác còn thèm nghe một câu hò ví dặm) yêu 
mảnh dát “xứ dân gầy ” non xanh nước biếc như tranh họa đồ nên Bác mới 
một đời tận tụy hi sinh, dấu tranh vì dộc lập tự do của dất nước, vì hạnh 
phúc â'm no của nhân dân: “Ôi lòng Bác vậy cứ thương ta. Thương cuộc dời 
chung thương cỏ hoa. Chỉ biết quên mình cho hết thảy. Như dòng sông chảy 
nặng phù sà\ ( Theo chân Bác - Tố Hữu). Nhà thơ trẻ Đỗ Trung Quân cũng 
từng định nghĩa tình yêu quê hương: 

Quê hương là chùm khế ngọt 
Cho con trèo hái mỗi ngày 
Quê hương là đường di học 
Con vể rợp bướm vàng bay 
Quê hương là con diều biếc 
Tuổi thơ con thả trên đồng 
Quê hương là con dò nhỏ 
Êm đềm khua nước ven sông... 

Chinh tình yêu đối với chùm khê ngọt, đường di học, con diều biếc trên 
đồng, con dò nhỏ ven sông... góp lại trở thành tình yêu một miền quê, tình 
yêu đất nước và tình yêu Tố quốc. 

Nhà văn nói: “Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê ” là yêu Tổ quốc 
cùng là nhằm để phê phán một thứ lòng yêu nước chung chung, mơ hồ rỗng 
tuếch mà không biểu hiện bằng những tình cảm, những việc làm cụ thể, 
thiết thực và gần gũi. 
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Ai yêu nước Việt hơn người Việt 
Nhau rốn chôn sâu giữa đất lành. 

(Tỉnh quê tỉnh nước - Kiên Giang) 

Là người Việt Nam, chúng ta yêu đâ't nước Việt Nam của chúng ta hơn ai 
hết, dù đất nước này còn nghèo nàn, thiếu thốn. Chiến tranh đà di qua hơn 
hai mươi năm, nhưng hậu quả của bom đạn tàn phá xưa dâu phải đá hết. 
Nhân dân ta xây dựng chủ nghĩa xã hội từ một cơ sở vật chát yếu kém, lạc 
hậu, nên với sự nỗ lực phi thường của toàn Đảng, toàn dân từ ngày đất nước 
hoàn toàn giải phóng, đặc biệt là với công cuộc đồi mới do Đảng lânh dạo, 
thực hiện từ mười năm nay - đã bù dắp phần nào mất mát, hàn gắn lại các 
vết thương chiến tranh xưa, và đem lại một số thành tựu đáng kể. Tuy nhiên, 
một số mật tiêu cực trong quản lí kinh tế, trong đời Rống xả hội chưa thể khác 
phục ngay được. Trong tình hình ấy, tinh thần yêu nước của mổi người chúng 
ta, hơn bao giờ hết, phải được thể hiện bằng nhừng tình cảm, nhừng việc 
làm cụ thể, thiết thực góp phần đổi mới và xây dựng đất nước, chứ không 
thể nói chung chung, phải biến tình cảm cao quý thiêng liêng này thành một 
vật báu trưng bày trong tủ kính chứ đừng câ't giấu kĩ trong rương, trong hòm 
như trong bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta Hồ Chủ tịch đả nói. 

Rất đỗi tự hào về truyền thống anh hùng của dân tộc, tinh thần nồng 
nàr yêu nước của biết bao thế hệ người Việt Nam và tin tưởng vững chắc 
vào sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, mỗi 
người học sinh chúng ta phải làm gì để thể hiện một cách cụ thể, sinh động 
tinh thần yêu nước nồng nàn của mình? Chúng ta hãy yêu thương nhừng 
người thân gần gũi nhất của mình là ông bà, cha mẹ, họ hàng nội ngoại, 
thầy cô giáo, bạn hữu và thể hiện lòng yêu thương ấy bằng thái dộ chăm 
sóc, vâng lời, lể độ, giúp dỡ nhau... Phải biết vị tha, không nên chỉ dòi hỏi 
mọi người phải đặc biệt quan tâm chăm sóc đến riêng mình một cách vị kỉ. 
Ngoài ra, chúng ta còn phải biết yêu quý với ý thức giữ gìn các vật dụng 
bình thường nhất, gần gũi nhất trong đời sống của mình: đồ dùng trong gia 
đình, tài sản công cộng, biết gắn bó với làng xóm, khu phố mình đang sống. 

Trong thời đại chúng ta, dặc biệt đất nước chúng ta hôm nay, yêu Tổ quốc 
chính là yêu chủ nghĩa xă hội, hòa mình vào mọi hoạt động đổi mới và xây 
dựng đất nước làm cho dân giàu nước mạnh. 

Khi còn là học sinh, tình yêu quê hương đất nước của chúng ta phải biểu 
hiện cụ thể bằng những việc làm thiết thực như chăm học, chăm làm, tu 
dưỡng rèn luyện mình để mai sau trở thành một người công dân tốt phải 
biết yêu quý gìn giữ của công, tham gia tích cực vào mọi hoạt động xã hội 
công ích do nhà trường và địa phương tổ chức. Chính trên cơ sở dó, tình yêu 
đất nước nhân dân của chúng ta sè dược bồi dường thêm ngày càng sâu sắc 
hơn với một nhận thức rỏ rệt là lòng yêu Tổ quốc ngày nay phải gắn chật với 
việc xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, tiên tiến 
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Tóm lại, lòng yêu Tổ quốc là tình cảm thiêng liêng, cao quý của mỗi con 
người chúng ta dược nhà văn Ê-ren-bua nêu lên bằng những biểu hiện cụ thê 
nhằm nhác nhỏ chúng ta tình yêu ây phải gắn liền VỚI những hành động và 
việc hun cụ thể trong các hoàn cảnh cụ thể. 

Mói học sinh chúng ta cần hiểu sâu săc cảu nói nổi tiếng này của nhà 
văn đố ra sức ròn luyện, tu dường, phân đấu trong nhừng ngày còn ngồi trên 
ghỏ nhà trường dế biểu hiện một cách cụ thể lòng yêu Tổ quốc của mình. 


7. Đế bài: Trong thư gứỉ học sinh nhân ngày khai trường đầu tỉên sau 
Cách mạng tháng Tám, Bác Hổ viết: “Non sông Việt Nam cỏ trở 
nên vẻ vang hay không, dản tộc Việt Nam có được vẻ vang sánh 
vai các cường quốc năm châu được hay không, chính ià nhờ một 
phẩn lớn à công học tập của các cháu”. 

Em hiểu lời dạy đó như thế nào? Từ đó, em có suy nghĩ gì vé trách 
nhiệm của bản thân khỉ còn ngồi trên ghế nhà trường? 

BÀI LÀM THAM KHÀO 

Nâm 1945, Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam dân chủ 
cộng hòa non tre ra dời. Sung sướng trước cảnh nước nhà độc lập, nghĩ đến 
tương lai, hiểu sáu sác ý nghĩa việc học tập của thanh thiếu niên đôi với 
ngày mai của dân tộc, trong thư gửi cho học sinh nhân ngày khai trường đầu 
tiên sau Cách mạng tháng Tám Bác Hồ viết: 

“Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không , dân tộc Việt Nam có 
dược vẻ vang sánh vai các cường quốc năm châu được hay không, chính là 
nhờ một phẩn lớn ở công học tập của các cháu n . 

Chúng ta hiếu lời căn dặn trên dây của Bác như thế nào và thực hiện lời 
căn dặn quý báu đó ra sao? 

Lời Bác IIỒ năm xưa cho thấy môi quan hệ giữa tương lai tươi sáng của 
dân tộc với công học tập của các cháu đồng thời nêu bật tác dụng to lớn của 
việc học tập với tiền đồ đất nước. 

Để hiểu sâu lời Bác, chúng ta cần tìm hiểu thế nào là dất nước vẻ vang? 
Nói một cách khái quát, đất nước muốn được vẻ vang điều kiện tiên quyết 
phải là một dất nước dộc lập không chịu bất cứ sự lệ thuộc nào vào ngoại 
bang và sau đó phải là một dất nước giàu mạnh nghĩa là phải có một nền 
kinh tế vững chác phát triển. Kinh tế vững chác phát triển thì mới có dược 
một nền quốc phòng vừng mạnh mà quốc phòng có vững mạnh thì mới có 
thể giừ vững nền dộc lập của đất nước mình được. 

Trên một dâ't nước như thế, đúng như người ta thường nói: “Dân giàu, 
nước mạnh” - nhân dân hẳn là dược sống no ấm, ai cũng có cơm ăn áo mặc, 
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ai cũng được làm việc, học hành và được hưởng các quyền tự do dân <chù, nói 
chung là có được một đời sống vật chất dầy đủ và một dời sống tinh thần 
tiến bộ, một nếp sống xà hội văn minh lành mạnh và tiên tiến. 

Một đâ't nước như vừa nói nhất định sẽ dược vè vang sánh vai cùng các 
cường quốc năm châu và sẽ được các dán tộc khác môn yêu kính trọng. 

Bác Hồ lại nhấn mạnh: “Dãn tộc Việt Nam có được sánh vai cùng các 
cường quốc năm châu”. Ý Bác nhằm nêu bật việc phải ra sức phấn dâu đưa 
nước Việt Nam của chúng ta lên ngang tầm với nhừng đất nước dược xem là 
cường quốc trên thế giới. Muốn như thế, không những đâ't nước ta phải có 
một nền kinh tế vững chắc và phát triển đến mức giàu mạnh mà còn phải 
có một nền khoa học kĩ thuật tiến bộ vượt bực đi cùng với một nền văn hóa 
phong phú đa dạng và phát triển ở trình độ cao, có thể tiếp thu dược tinh 
hoa văn hóa của loài người cũng đủ sức góp phần mình vào sự phát triển 
chung của văn hóa thế giới. 

Những điều vừa nói là cái điểm đến phải đạt mà Bác Hồ dà vạch mức 
sẵn cho nhân dân ta sau ngày nước nhà vừa dược dộc lập. Đó cùng chinh là 
mục tiêu phấn đấu của toàn Đảng toàn dân ta hướng tới hơn nứa thế kỉ qua 
dốc sức không ngừng lao động và chiến đấu để thực hiện. 

Có diều chứng ta cần tìm hiểu là vì sao tất cả nhửng điểu vừa nói lại 
“Chính là nhờ một phẩn lớn ở công học tập của các cháu?” 

Ai cũng biết đất nước Việt Nam ta chịu ảnh hưởng lệ thuộc thực dân đế 
quốc gần một trăm năm, sau hàng ngàn năm bị chế độ phong kiên dè nặng, 
đã vậy, chiến tranh lại liên tục xảy ra. Khi Bác IIỒ viết nhừng lời này chính 
là khi đất nước ta còn xơ xác, tiêu điều và vô cùng lạc hậu so với các nước 
trên thế giới, đúng như lời nhà thơ Chế Lan Viên: “Cả dân tộc đói nghèo 
trong rơm rạ”. Do vậy, muốn duổi kịp các nước tiên tiến dã đi trước ta hàng 
trăm năm đâu có cách nào khác hơn là ta phải ra sức học hỏi, dúc rút kinh 
nghiệm những cách thức mà người ta đố thực thi, cố làm sao thu ngắn dần 
khoảng cách giữa ta với các nước ấy. 

Muốn dân tộc ta thoát khỏi dói nghèo, lạc hậu trở thành giàu mạnh, vản 
minh, tiên tiến không có cách nào khác hơn là phải mở mang dản trí, phải 
phát triển khoa học kĩ thuật. Như vậy, đúng như Bác Hồ dă dạy chỉ có tổ 
chức việc học tập thật tốt cho thanh thiếu niên dể họ tiến tới có một trình 
độ khoa học, nắm vừng kĩ thuật thì mới có thế xây dựng dược một nền kinh 
tế phát triển không ngừng, một nền văn hóa tiên tiến và một nền quốc 
phòng vững mạnh được. 

Bác Hồ nói: “ Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu * ấy 
là Bác đề cao vai trò tương lai của thế hệ thanh thiếu niên mầm non cua dất 
nước. Là người nhìn xa, trông rộng, lại hiểu sâu sắc ý nghĩa việc học tập của 
thế hệ trè dối với tương lai dân tộc, mặc dù khi ấy cách mạng vừa thành 
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công, lại mớ ra một cuộc chiên đấu dầy gay go gian khổ, nhưng Bác đả nghĩ 
tới mười, mười lăm năm sau, thế hộ tuổi nhỏ hôm nay sè là chủ nhân của 
dất nước, sẽ là lực lượng chủ yếu đê xây dựng đất nước, làm cho “non sông 
Việt Nũììi trớ nên vẻ vang” với một nền kinh tế phát triển và một nền văn 
hóa mỡ mang. ỉ)ủ thấy nhiệm vụ của những người dang ngối trôn ghê' nhà 
trường la hốt sức quan trong và nặng nề và Bác thật vĩ đại trong tầm nhìn 
chiến lưưc của mình. 

Là học sinh, mỗi chúng ta dều cần hiểu sâu sắc lời dặn dò cúa Bác đê xác 
dịnh cho mình một quan niêm, một dộng cơ, một thái dộ học tập đúng dán. 

Ngay ngày, dược cáp sách dến trường, chúng ta phải học tập chăm chỉ, 
chuyên cần, phâi nắm vững được kiến thức của từng môn học để học giỏi một 
cách toàn diện. Ngay từ trôn ghê nhà trường, chúng ta phải xác dịnh rõ mực 
dích học tập là dể góp phần xây dựng đất nước mai này. Do dó, chúng ta cần 
găng học với hành rèn luyện nghiôm túc các mặt đức, trí, thể, mĩ, phải kính 
thầy, yêu bạn, doàn kết tương trợ nhau để cùng nhau tiến bộ, dặc biệt là 
phải luôn luôn nung nấu trong tâm hồn mình nhừng hoài bão ước mơ cao 
đẹp hướng tới nhửng đình cao vàn hóa và những chân trời khoa học mới lạ. 

Trong tình hình hiộn nay, dất Iiưđc dang trôn dường dổi mới với khẩu 
hiệu Dân giàu nước mạnh, xă hội công bàng, văn minh dang cần sự đóng 
góp tích cực của thế hộ trẻ nhằm chiếm lĩnh những đỉnh cao văn hóa, khoa 
học tiên tiến cua các cường quôc năm châu. Lời dạy của Bác Hồ năm xưa về 
nhiộm vụ học tập của thế hệ mầm non đất nước vẫn có ý nghĩa to lớn và bức 
thiết hơn lúc nào hết. 


8. Để bài: Trong các môn thể thao em thích môn nào nhất. Hãy nêu 
những lợi ích của môn thể thao đó và suy nghĩ của em. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Sau những giờ phút càng thắng vì làm viộc, học tập, nghiên cứu... ai củng 
thích lao vào chơi một môn thể thao nào dó. Có thể là bóng bàn, bóng rổ, 
bơi lội... nhưng có lẽ không môn thể thao nào hào hứng, làm say mê cuồng 
nhiệt hàng triệu triệu con người trôn thế giới như bóng dá. Đây cùng là một 
môn thể thao có lợi ích nhất. 

Củng khó mà kế hết những lợi ích của môn thể thao dặc biột này. Trong 
bài chỉ xin dược nói qua sơ nét. 

Bóng đá trước hết giúp cho cơ thể người cầu thủ phát triển toàn diện. 
Bạn thử chơi so thây. Khi theo quả bóng trên sân cỏ, bạn phải hoạt động với 
cường độ cao không chỉ là hoạt động của dồi chân mà là hoạt dộng của toàn 
cơ thế bạn, khiôn cho báp thịt bạn ngày càng cứng cáp và dẻo dai hơn. Ngay 
các cơ quan khác trong người bạn cũng nhờ dó mà hoạt động nhiều hơn, 
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khồe hơn. Cả tim, cả phổi, cả các cơ quan bài tiết, tiêu hóa, thần kinh cùng 
do dó mà hoạt dộng tốt hơn. 

Bởi vậy, bạn thử nhìn xcm. Kia là một cầu thù với vóc dáng thon thả. 
gọn gàng, nhanh nhẹn của thân thể phát triển dều đặn thì đủ biết. 

Nhưng bóng đá dâu chỉ mang lại cho bạn những lợi ích về thế chát như 
đã nói còn giúp bạn rèn luyện tốt về mặt tinh thần nừa. Bởi vậy, có người 
cho rằng dấy là một môn thể thao trí tuộ. Bạn hày ngắm nhìn rồi nghiệm 
xem. Một quả được dá di là kết quả của sự hoạt dộng không chỉ của bắp 
chân mà còn là của một suy tính nhanh nhạy, linh hoạt tự nhiên như một 
phản xạ. Mỗi một lần ghi bàn thắng trôn sân cò ta có thể hiểu dó là thắng 
lợi tổng hợp của cả chiến thuật, chiên lược, lòng dùng cảm, óc mưu trí. sáng 
tạo, sự linh hoạt, bình tinh, tính kỉ luật và tinh thần dồng dội. 

Nói đến bóng dá không thế không nói đến tinh thần dồng đội, trên sân 
cò không bao giờ có một “siêu sao” nào có thể tự một mình làm bàn thắng 
mà không có sự ăn ý thông đồng phôi hợp của dồng dội cả. Bởi vậy, khi 
khán giả vỗ tay khen ngợi một cầu thủ tiền đạo vừa làm nên bàn thắng thì 
ai cũng hiểu rằng thành tích ấy có cả công lao của bao người trong dó có cả 
công lao của dồng đội hậu vệ và của cả anh thủ môn lặng lè. 

Đa phần tuổi trẻ chúng ta chơi hoặc xem bóng đá là đế giải trí sau nhừng 
giờ phút học tập hay lao dộng trí óc căng thẳng, ơ sân cỏ, bạn sẽ tự do vui 
cười, la hét, cổ vũ, sung sướng, hả hô. Đúng là bóng dá mang lại cho khán 
giả những liều thuốc dinh dưỡng tinh thần quý báu. Trước sân cỏ hầu như 
mọi người đều chìm đắm trong nổi say mê hồi hộp, dường như dã quên h(*t 
mọiHỉận bịu lo toan của sinh hoạt của dời thường. Phút ấy, trong tâm hồn 
chỉ còn lại hứng khởi và sảng khoái với bao niềm vui sôi nổi hả hô. 

Bóng đá mang lại cho chúng ta nhiều lợi ích về cả mặt thể chất lần tinh 
thần như vừa phân tích bên trên. Tuy nhiên cũng cần có một quan niệm chơi 
và xem bóng dá đúng dán thì môn thể thao đặc biệt này mới hoàn toàn bỏ 
ích không gây ra những điều phiền nhiễu lo âu. 

Nói cụ thể hơn, trong bóng dá phải có tinh thần thể thao không chơi xấu 
dá bóng thành đá người. Khi dó, sân cỏ dổ trở thành nơi xô xát, ấu da. Dổ 
là người chơi. Còn người xem không nên mượn bóng dá làm cuộc dỏ don sát 
phạt nhau cháy túi. 

Chính vì thế, trong bóng đá mọi người dều ca ngợi các lối chơi dọp của 
cầu thủ và cách thưởng thức thế thao có văn hóa của khán giả. 

Tóm lại, bóng đá là một môn thể thao có sức hấp dần dặc biệt mang lại 
cho con người nhiều lợi ích. Đó cùng là một môn thế thao dầy ý nghía hô't 
sức phố cập vượt qua được các ranh giới giàu nghèo, dân tộc, màu da. ơ dây 
thì tài năng của các cầu thủ dều là tài năng dích thực không thể vay mượn 
của người khác hay giả mạo được. 
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9. Để bài: Một trong nám điéu Bác Hồ dạy thiếu niên chúng ta là 
kiièm tốn, thật thà, dùng cảm". Thê nào là khiêm tốn, thật thà, dũng 
cảm? Tại sao thiếu niên chúng ta cấn rèn luyện đức tính khiêm tốn, 
Ihit thà, dũng cảm? Để rèn luyện đức tính đó, chúng ta phải làm gì? 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Triướr bàn học cua em có treo bức ảnh cua Bác Hồ quàng khăn dỏ cho một 
bạn thi.ni niên, kèm theo nỏm diều Bác dạy. Hằng ngày em thường ngắm 
nhìn hú' anh va suy nghĩ về nám diều dạy dó. Diều thứ năm trong năm diều 
Bác dạ\ chính là “khiêm tốn, thật thà, dùng cám”. Dê thực hiện lời dạy cùa 
Bác tia cân hiếu rõ thế nào là khiêm tôn t thật thờ, dùng cảm. 

Thec em hiểu, khiêm tốn là không khoe khoang, không tự dề cao mình 
mà coi thường người khác. Khiêm tốn là phải luôn nghiêm khắc vái bản 
thân, thấy những mặt non yếu cúa mình đô ròn luyện, bố khuyết, đồng thời 
luôn <eó ý thức học hỏi bò bạn và nhừng người xung quanh. Thật thà là 
không pan dối trong khi làm việc cũng như trong quan hệ với mọi người. 
Thật thì còn cổ nghĩa là luôn nói đúng sự thực, ngay thắng ở mọi nơi, mọi 
lúc. Còi mạnh bạo gan góc không một sợ sệt dế làm nhưng viộc tốt dẹp là 
dùng ccm. Như vậy khiêm tốn, thật thà, dùng cảm là những đức tính quý 
báu cùa con người. 

Nhưng tại sao dội viên thiếu niên chúng ta cần rèn luyện ba đức tính ấy? 
Trước tỉên vì dó là những đức tính rất cần thiết dối với thiêu ni ôn chúng ta. 
Có khicm tốn, thật thà chúng ta mới được mọi người quý môn, tin yêu mới 
mong chóng tiến bộ. Trong viộc học tập, công tác và ròn luyện, chúng ta gặp 
biết b»ac khó khăn, không có tinh thần dũng cảm làm sao có thể hoàn thành 
dược <cá' nhiệm vụ dó. Không những thô' các đức tính trên còn là cơ sở dế 
khi lchi lèn chúng ta sỏ ròn luyện nhừng phẩm chất dạo đức cao hơn như 
lòng ttrtng thành, tinh thần tủn tụy, hi sinh vì dât nước và nhân dản, tác 
phong ịần gũi và học hỏi quần chúng. Dọc truyện các anh hùng liệt sĩ cách 
mạng, (ác gương “người tốt việc tốt”, em thây các anh hùng liệt sĩ, các bạn 
“cháu ngoan Bác Hồ” và rắt nhiều tấm gương khác dều là những con người 
khiỏim tốn, thật thà dũng cảin. Anh Kim Dồng dà dùng cảm hi sinh dể bảo 
vộ tàii l ộu và cán bộ cách mạng. Anh Vừ A Dính khi bị giặc bắt dà không 
chịu khii bíio còn lập mưu lừa được giặc. Các anh Kpa Kơ-lơng, Nguyễn Bá 
Ngọc cing dều là những tấm gương tiêu biểu cho lòng dùng cảm của thiếu 
niên ttrcng cuộc kháng chiến chống Mì cứu nước. Gần gũi với chúng ta hơn 
còn cứ rất nhiều người là những học sinh giòi dả từng doạt dược nhiều giải 
thưứỉiíg trong các cuộc thi học sinh giòi các cáp, song vần khiêm tốn học tập 
các bỉạn Rồi còn biết bao bạn luôn nêu gương thật thà, trung thực trong cuộc 
sống Ihằng ngày. 
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Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm là những dức tính quý báu nhưng Không 
phải tự nhiên mà có dược, trái lại nó đòi hỏi phái dược rèn luyện thường 
xuyên qua quá trình lâu âài. Là một dội viên đang phấn dấu trờ thành đoàn 
viên Thanh Niên Cộng Sán, em luôn ghi nhớ những lời Bác dạy và cỏ y thức 
rèn luyện những dức tính dó trong nhừng công viộc nhò hằng ngày. Trong 
lớp em, có những bạn cảm thấy như xung quanh mình không có ai dáng học 
tập, lại có những bạn tự buông lỏng mình và nghĩ rằng sau này ra d(ữ rèn 
luyộn cúng vừa. Riêng em, em lại thây nếu mình có ý thức ròn luyện thì 
xung quanh mình ở trường lớp cùng như ỡ ngoài xà hội, có biết Vá0 tấm 
gương dể minh có thể học tập dược. Luôn có ý thức học hỏi các bạn 1ỌC sinh 
giỏi; trung thực, nghiêm túc khi làm bài; sẵn sàng nhận lỗi khi má? khuyết 
điểm với thầy giáo, cô giáo, với cha mẹ; thẳng thắn, trung thực trong mọi 
quan hệ với bạn bò... dó chính là nhừng diều em luôn phấn đấu thực hiện. 

Thế hệ chúng em không có may mắn dược Bác trực tiếp dạy bao, chăm 
sóc, nhưng nhừng diều Bác dạy vẫn rất in dậm trong tâin trí em. Mghl tới 
công lao trời biến của Bác, nghĩ dến tấm lòng yêu thương vô hạn mẻ Bác đã 
giành cho các thế hệ, em luôn thầm hứa sẽ xứng đáng là cháu ngoan của Bác 
trong mỗi công việc hàng ngày, cố gắng rèn luyện theo năm điều Bác 4ạy. 


10. Để bài: NgƯỞỈ ta thường nói “Sách là người bạn tốt cỉa con 
người"'. Em hiểu câu nól đó như thế nào? 

BÀI LÀM THAM KHÀO 

Trong số những người từng “cắp sách” di học ai mà không dọc sách? Từ 
nhỏ dọc sách giáo khoa, sách tranh truyện, sách truyện rồi lớn lôn 4ọc sách 
tham khảo, sách nghiên cứu. Sách và người không rời nhau, có khi cho dến 
suốt đời. Nói “ sách là người bạn tốt của con người ” quả là râ't đúng. 

“Bạn” là người gần gùi, người cùng làm việc, cùng vui chơi, cùng chia sẻ 
ngọt bùi. Sách gần gũi với người cũng như thô'. Nó cung cáp kiến thúc những 
khi ta cần. Sách giúp ta mua vui giải trí những khi rảnh rỗi. Sách nở mang 
hiểu biê't những diều sâu xa và thầm kín. Sách dẫn dắt ta vào nọi miền 
kiến thức của nhân loại. Từ toán học đến thiên văn, từ sinh vật tến máy 
móc, điộn tử. Sách dưa ta về với lịch sử xa xưa và gợi mở nhừng ciân trời 
tương lai. Sách dưa ta vào những cuộc phiêu lưu, thám hiếm xuống đáy đại 
dương sâu thẳm hay miền Bác cực lạnh giá. Sách dưa ta tới những niền xa 
lạ như rừng châu Phi nhiệt dới hay rừng Amaxôn nguyên sinh bên (hâu Mĩ. 
Sách đưa ta vào thám hiềm vũ trụ, nhìn tới nhừng vì sao xa xám. 

Sách vãn học dạy ta nhận ra vè dẹp của thế giới và con người, vẻdẹp tao 
nhã: “Mai cốt cách tuyết tinh thẩn ” của hai chị em Thúy Kiều; Ví dẹp cổ 
kính: “ Nét cười đen nhánh sau tay áo. Trong ánh trưa hè, trước giịu thưa ” 
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của ba II 1 Ọ trỏ. Sách dạy ta nhận ra bộ dạng giả dối: “Lặng nghe lấm nhấm 
gật dâu" của Sở Khanh, thái dộ thiếu văn hóa của Mã Giám Sinh: “Ghẽ trẽn 
ngồi tót sổ sang”. Sách dạy ta vé dẹp của phong cảnh: 

Long lanh dáy nước in trời 
Thành xảy khỏi biếc non phơi bỏng vàng. 

Sách là người bạn rất lớn, rất cởi mờ nhưng không dè dài. Dọc vội vàng, 
CƯỜI ngựa xem hoa thì sách chăng cho ta diều gì. Sách sè quay lưng lại với ta 
và ta cùng chỏng chán sách. Rát nhiều người cầm dến sách là hai mát díp 
lại. Và khi cơn ngũ kéo đến thì quyên sách rơi phú xuống mật gỏi. 

Sách yòu những người bạn kiên nhẫn, biết giữ gìn và nâng niu, biết đọc 
di dọc lại nhửng chỗ khó hiểu. Có khi sách đòi hỏi phái tra cứu và khi hiếu 
dược rồi thì sè có một niềm vui vô hạn. 

Sách như con người, nó chờ đợi những người tri ki, tri âm. Dó là người 
dọc biết tim ra chìa khóa dể di vào thế giới của sách. Dọc thơ không giông 
dọc truyện, đọc lịch sử không như dọc toán. Không phải sách gì ta cũng dọc 
vào Nhà văn Nga Mắcxim Gorki nói ông không thích đọc tiểu thuyết của 
Víchto lỉuygô, nhưng lại rất thích tác phẩm của Stăngđan, Bandắc, Phơlôbe. 
Các em thì thích dọc truyện cổ tích, truyện phiêu lưu, như Roblnxơn một 
mình trôn hoang đảo, thích Tây du kí của Trung Quốc. 

Sách như con người, con người cũng phải biết chọn sách làm bạn. Người 
ta chọn bạn theo trang lứa thì sách củng vậy. Học sinh thường chọn sách 
theơ thị hiếu tuổi trẻ của mình. Đối với các em, sách triết học nom như cụ 
già râu tóc bạc phơ khó tính, khó hiểu. Sách nghiên cứu như những nhà bác 
học nghiêm nghị. Các em thích những sách phổ cập, vừa sức, thú vị như 
khoa học vui, truyện lịch sử như “Những vì sao đất nước”. Những em không 
biết chọn bạn, tìm đọc những sách vụ án, nhừng sách bạo lực và thiêu lành 
mạnh, kể những tội ác với một thái độ dửng dưng, kể những chuyện ăn chơi 
một cách khinh bạc, anh chị, nhừng “yêng hùng” phá quấy, nhừng mối tình 
mùi mẫn, re tiền. Như những người bạn xấu, những sách ấy không những 
làm ta mất thì giờ một cách vô ích, mà còn có thể dầu độc tâm hổn trẻ thơ 
trong trắng của các bạn. Khi người ta lớn lên, thị hiếu dối với sách cũng 
thay dổi. 

Dù như thô' nào thì sách cùng là bạn của con người. Nhà văn Nga Sêkhốp 
kế một câu chuyện như sau: Có một nhà buôn giàu sụ dánh cuộc hai triệu 
rúp cho ai tự giam mình dọc sách trong 15 năm không di ra khỏi nhà. Muốn 
đọc gì ông sẽ cung câ'p. Một thanh niên chấp nhặn cuộc chơi. Anh bắt dầu 
dọc từ sách vàn nghệ, rồi đến sách lịch sử, sách khoa học, đọc hết loại này 
đến loại khác. Gần 15 năm nhà buồn kia phá sản, dịnh lẻn vào nhà kia thủ 
tiêu người chấp nhận đánh cuộc dé khỏi mất hai triệu rúp. Khi vào nhà thì 
người kia đã bỏ di rồi, dế lại mảnh giấy, cho biết anh ta không cần nhận 
tiền, anh ta di để tìm cuộc sống dáng sống. Sách dá làm thay dối con người. 
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Hiểu được giá trị của sách, em củng rất yêu sách. Em sè chọn sách phù 
hợp với mình và làm cho sách trở thành hữu ích. 

(Những bài văn hay lớp s NXB Giáo dục 1998) 


11. Để bài: Bác Hổ có bài thơ khuyên thanh nỉên: 

Không có việc gi khó 
Chỉ sợ lòng không bển 
Dào núi và lấp biển 
Quyết chí ắt làm nên. 

Em hãy giải thích nội dung lời khuyên của Đác. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Sinh thời, Bác Hồ luôn quan tâm giáo dục thanh niên Viột Nam. Trong 
một cuộc tiếp xúc vđi thanh niên, Bác Hồ dạy: 

Không có việc gì khó 
Chỉ sợ lòng không bền 
Dào núi và lấp biển 
Quyết chí át làm nên. 

Lời dạy dó bao năm qua dă cổ vũ, khích lộ thanh niên phấn dấu khắc 
phục muôn vàn khó khăn trong cuộc sống. 

Không biết ai dả nói râ't đủng “sống là hành trình khắc phục khó khăn”. 
Con người ta muốn sống thì phải có ăn, có mặc, có chỏ ở, có kiến thức, có 
việc làm, dược bảo vệ... Muốn có các thứ ấy con người phải vượt qua bao 
nhiêu khó khăn mới đạt được. Khó khăn trong bản thân, trong xã hội, trong 
tự nhiên. Các Mác từng nói: M Sống tức là dấu tranh”, cũng có nghỉa là dấu 
tranh khắc phục mọi khó khản, trở ngại trên con đường di tới. 

Nhưng người ta thường có thái dộ khác nhau trước khó khăn. Có người 
thây khó khản thì run sợ, chùn bước, ngã lòng, né tránh. Kết qua là họ 
buông xuôi, mậc cho số phận rủi may xô dẩy. Trái lại, dối với nhừng con 
người tích cực thì khó khăn không làm họ thôi chí, mà chỉ làm cho họ thêm 
mạnh mẽ. Lời khuyên của Bác Hồ nhằm tăng thêm sức mạnh cho tuổi trẻ. 

“Không cố việc gì khó” - có vẻ như phủ nhận mọi khổ khăn ỏ đời, nhưng 
thật ra không có ý xem mọi vật ở dời là bằng phảng và dể dàng. Khó khân 
ở dời là một thực tế không ai phủ nhận dược. Nhưng khó và dể là tương dối, 
phụ thuộc vào ý chí của con người. Con người có ý chí thì biên khó khăn 
thành cái có thể vượt qua, khắc phục mọi khó khăn, dù cho dó là việc tày 
trời như đào núi, lấp biển: 
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Chi sợ lồng không bển 
Dào núi và lấp biển 
Quyết chí ất làm nên. 

Lời dạy cúa Bác Hồ đề cao đến mức tuyệt vời vai trò sức mạnh ý chí cua 
con người trong mọi việc, đặc biệt là ý chí của nhân dân, của tập thể, của 
người cách mạng. Người từng dạy quân đội ta: “Nhiệm vụ nào cũng hoàn 
thành, khỏ khăn nào cũng vượt qua , kẻ thù nào cùng đánh thắng”. Người 
từng khuyên cán bộ ta: “Dề trăm ỉần không dân cũng chịu, khó vạn lấn dán 
liệu cũng rong”. 

Hoàn toàn không phải là Bác Hồ khinh thường khó khăn, chù trương “ý 
chí luận”, mà là Người rất coi trọng yẽ'u tố chủ quan của con người. Bới vì 
nếu thiếu di yêu tô đó thì dù điếu kiện có thuận lợi đôn dầu cùng dỗ dàng bị 
bỏ qua, không dược tận dụng. 

Trong lời khuyên của Bác có một câu rất quan trọng: “ Chỉ sợ lòng không 
bền Không sợ khó mà lại sợ lòng không bền. Câu nói đó nói lên một nhược 
điểm thường gặp của con người là sợ gian khổ, dỗ ngã lòng. Chính vì con 
người thường sợ khó cho nên việc khó lại càng khó! Đặc biệt là khi làm việc 
lớn, như đào núi lấp biển, kháng chiến chông giặc thì lại càng phải bền lòng 
hơn nửa. Có người nói: “Dường di khó không khó vì ngăn sông cách núi, mà 
khó vì lòng người ngại núi e sông ” cũng là nói về ý này. 

Bản thán Bác Hồ là một tấm gương nêu cao ý chí quyết tâm vượt mọi khó 
khăn dê hoàn thành nhiệm vụ cách mạng. Hồi còn thanh niên Bác từng rủ 
một người bạn di sang Pháp. Khi người bạn hỏi lấy tiền đâu mà đi, Bác Hồ 
đã dưa hai bàn tay lên và trả lời: “Đây, tiền đây”. Nghĩa là Người sẩn sàng 
làm bâ't cứ việc gì để có tiền ra đi cứu nước. Và Người đà làm bồi bàn, làm 
thợ ảnh, làm phụ bếp... để hoạt động cách mạng. Khi bị chính quyền Tưởng 
Giới Thạch bắt giam tại nhà ngục Quảng Tây, Người lại tự khuyên mình 
bằng bài thơ Đi đường : 

Đi đường mởi biết gian lao, 

Núi cao rồi lại núi cao chập chùng, 

Núi cao lèn đến tận cùng, 

Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non. 

ở dây lại xuất hiện tinh thần khắc phục khó khăn: Nếu quyết tâm bền bỉ 
leo lỏn đến tận cùng, thì rừng núi chập chùng trùng điệp cũng bị khuất phục. 

Tóm lại, với một bài thơ ngắn năm chữ, dễ thuộc, Bác Hồ đã khuyên 
thanh niên ta nêu cao vai trò quyết dịnh của nhân tố con người trong việc 
khác phục khó khăn. Đó không phải là một lời khuyên lí thuyết, mà là lời 
khuyên đả được kiểm nghiệm bằng cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang 
của Người, bằng quá trình đấu tranh cách mạng anh hùng của nhân dân ta. 
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Vâng lời Bác Hồ dạy quân dãn ta đá giành nhiều thắng lợi vẻ vang trong 
hai cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp và xâm lược Mĩ. Tiếp tục Víânl theo 
lời Bác, nhất dịnh nhân dân ta sẽ còn giành được nhiều tháng lợi hcn nữa 
trong công cuộc xây dựng dất nước ngày nay. 


12. Để bài: Một lẩn trả Idi câu hỏi của các cô con gái: “Đức tínn mà 
cha quý nhất là gì?” Các Mác dã trả lời bẳng hai tỉếng “giản dỉ. Em 
hiểu thế nào về đức tính ấy? 

BÀI LÀM THAM KHÀO 

Làm người như thê nào, sống như thế nào là câu hỏi lớn day dứt bao nhiêu 
thế hệ xưa nay. Câu hỏi của các cô con gái của Các Mác là muốn tìm câu trả 
lời cho vấn đề dó. Hỏi về đức tính mà cha yêu quý nhât là gì cũng tức là hỏi 
cha thích một con người có dức tính như thế nào, cha thích sống như thé nào. 

Câu trả lời của Các Mác quả là nêu lên một dức tính quan trọng cùa con 
người: giản dị. Giản dị là một đức tính về phong cách sống. Người ta thường 
nói: con người giản dị, tác phong giản dị, ăn mặc giản dị, lời văn giản dị... 
Đức tính giản dị đối lập với thói xa hoa, thói phô trương, kiếu cách, làm bộ 
làm tịch, bày vẽ ra nhiều thủ tục rắc rốì, rườm rà. Giản dị là sống tự nhiên, 
tìm một con đường ngắn nhất dể đến với mọi người, mọi việc. 

Bác Hồ của chúng ta là một tấm gương sáng lớn về đức tính giản dị. Thủ 
tướng Phạm Văn Đồng từng nói: Bình sinh Hồ Chủ tịch là một người rất 
giản dị, lão thực. Vì nhân, thật vĩ nhân bao giờ cũng giản dị, lão thực. Hồi 
còn sống ở chiến khu, Chủ tịch IIỒ Chí Minh sống chung, ăn chung với cán 
bộ, bộ dội. Đến bữa cơm Người lấy thìa chọn thức ăn cho mọi người. Giờ giải 
lao Người đánh bóng chuyền vđi mọi người, về Hà Nội, Người vản thích mặc 
bộ bà ba, đi dép lốp, ở nhà sàn. về ngôn ngữ tuy Người rất giỏi tiếng Pháp, 
tiếng Nga, tiếng Trung Quốc và nhiều thứ tiếng khác, nhưng Người chủ 
trương nói tiếng Việt, không thích dùng từ nước ngoài khi không cần thiết, 
không ai hiểu. Bác Hồ rất ghét phô trương, xa hoa. Đến thăm nơi nào Người 
không muốn báo trước để người ta tổ chức đón rước mâ't công, mất việc. 
Trong Di chúc , Người không muốn sau khi mình mất nhân dân phải tổ chức 
phúng diếu linh đình. 

Nhưng giản dị không phải là đơn giản, thô sơ. Thơ của Bác Hồ chẳng 
hạn, là rất giản dị, nhưng không đơn giản chút nào. Ví như bài Di đường , dễ 
hiểu, gợi cảm, không dùng điển cô' nhưng lại rất sâu sắc. Giản dị tức là sống, 
suy nghĩ một cách chân thật, trung thực. 

Không nên hiểu giản dị là không ăn mặc đẹp, không đi giầy dép; nói năng 
cộc lốc, không thưa gửi, uống nước không dun sôi, ăn quả xanh. Có bạn hiểu 
giản dị là ăn nói tùy tiện, thậm chí nói tục ở trong lớp, trước mặt mọi người. 
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Như thô không phái là giản dị, mà là thiếu văn hóa, thiếu tôn trọng người 
khác. Một người học sinh gián dị, thoo om, là người sống khiêm nhường, 
không khoe khoang, phô trương. Một học sinh gián dị là học sinh biết ân mặc 
dẹp. lịch sự, sạch sè, nhưng không lô lăng. Dó là người hòa nhã, gần gùi với 
mọi người trong học tập và vui chơi. Dó là người hồn nhiên, học hốt mình, 
không có thái dộ giả tạo Chảng hạn như: khống hiểu mà không muốn hỏi 
bạn. sợ mang tiếng là dốt, hoặc khi biết mà bạn hỏi thì không báo, giừ kẽ, giữ 
tủ. Che dậy mình hoặc khoe khoang mình tức là giá tạo, không gián dị. 

Tóm lại, câu trả lời của Các Mác đối với các con gái của ông có một ý 
nghĩa sáu sắc. Đức tính mà Các Mác quý nhất cùng chính là dức tính mà 
chúng em yêu quý. Giản dị là một đức tính quý báu, dồng thời cùng là một 
phương hướng tu dường, rèn luyện để làm người của chúng em. Đẹp biết bao 
khi mọi người sông gián dị, chân thật, ấm áp dầy lòng tin cậy dôi với nhau. 

(TRANG THANH HIÊN - Trường THCS Đống Đa Hà Nội) 


13. Để bài: Em hiểu thế nào vể lời khuyên của nhân dân thể hiện 
trong câu ca dao: 

Bầu ơi thương lấy bí cùng 
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Người Việt Nam ta có một truyền thống rất quý báu, dó là tinh thần 
tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách”, tinh thần doàn kết giúp đờ nhau 
“thương người như thể thương thân”. Truyền thống ấy đá trở thành dạo lí 
của dán tộc, được thể hiện trong tục ngữ, ca dao. Câu ca dao giàu hình ảnh 
dưới dây bắt nguồn từ mạch ấy: 

Bầu ơi thương lấy bí cùng 
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn 

Nói đến lòng yêu thương lẫn nhau, đoàn kết với nhau, câu ca dao trên đâ 
đưa ra hai hình ảnh so sánh giàu sức biểu cảm: “bầu” và “bí”. Bầu và bí tuy 
là khác giống nhau nhưng dược trồng chung trên một mảnh dất, bắc chung 
một giàn tre. Chúng thường có chung môi trường, điều kiện sống. Chính vì 
vậy. chúng càng gần gùi, thân thiết với nhau. Bầu thân mềm, bí cũng thân 
mềm. Bầu phải tựa vào giàn mới phát triển dược. Bí cũng như thế. Chung 
một giàn có nghĩa là bầu và bí tựa vào nhau, tựa vào giàn. Giàn đổ thì bầu 
gặp tai vạ, bí củng gặp tai vạ. Bầu và bí cùng chung một phận. Vì thế bầu 
chớ chê bí xấu, bí cũng không nên chê bầu hoa tráng không dược duyên rồi 
ghét bỏ, xa cách nhau. Vì sao bầu bí khác giống nhau mà vẩn phải thương 
yêu nhau? Nhân dân đưa ra lí do “chung một giàn”. Chung một giàn là chung 
một địa điểm, chung nhau không gian. Bầu và bí cùng chịu mưa, chịu nắng, 
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cùng sống chung bằng những tấc đất bạc màu hay trù phú, cùng dược tưới 
nhừng dòng nước mát hay cùng chịu nhừng ngày hạn hán. Như vậy Cfcnh ngộ 
của chúng không khác gì nhau. Lẽ nào một mình bầu tươi xanh khi hí thì 
khô héo? Bầu thương bí củng chính là thương mình. Bí có sống thì tầư mới 
sống. Nếu bí cỏi cằn thì bầu củng chẳng tươi xanh. 

Câu ca dao nói về bầu và bí nhưng nhân gian không chỉ nói chỉiyộn cỏ 
cây. Hình ảnh bầu bí là hình ảnh ẩn dụ để khuyên nhú người dời. Coì người 
cùng như cây bầu, cây bí, tuy khác giống (không phải là anh em “Cùng 
chung bác mẹ một nhà cùng thân”) nhưng lại sông chung trong íĩKt làng, 
một xã. Hình ảnh cái giàn của bầu và bí chung nhau gợi cho người ta liên 
tưởng đến một dất nước, một tỉnh, một huyện, một vùng quê, một ĩà, một 
làng. Củng có thố đó là một trường, một lớp học hay một xưỏng may, một 
cửa hàng. Bầu háy thương lấy bí hay là những người gần gũi trong nột đơn 
vị tổ, nhóm hảy doàn kết gắn bó và yêu thương nhau. 

Không ai có thê sống đơn lẻ một mình không có mối liên hệ ìà <0 với 
những người khác. Ai củng có quê hương nghĩa là có nhừng ngưci dồng 
hương chung làng, chung xóm. Ai cùng phải làm việc nên cũng có nhừng 
người đồng nghiệp. Khi còn bé đi học, bạn bè cùng lứa tuổi cùng chung 
trường lớp, thầy cô. Chính những nét chung nhâ't ây của họ đả giúp họ gắn 
bó với nhau hơn. Nhờ đó họ càng hiểu nhau, cảm thông cho nhau và ỊÌúp đờ 
nhau, nhường nhịn nhau. Nhất định cuộc sống sẽ dẹp hơn nếu mọi ng/ời dều 
quan tâm, yêu quý nhau. Vì vậy lòng yêu thương, tinh thần đoàn kít, chia 
sẻ, nhường nhịn nhau là đức tính, phẩm châ't quý báu cần có ở mồi ngíời. 

Lời khuyên nhủ, kêu gọi yêu thương đoàn kết không chỉ dược nhác một 
lần qua câu ca dao trên. Chúng ta còn bắt gặp trong những câu ca daokbiác: 

+ Nhiễu điều phủ lấy giá gương 

Người chung một nước phải thương nhau cùng 

+ Khôn ngoan đối đáp người ngoài 

Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau 

Thực tế dả chứng minh sự doàn kết gắn bó của nhán dân ta mỗi klhi có 
giặc ngoại xâm. Trong những trận chiến dấu ấy, tình thương yêu, đcàni kết 
dâ làm cho dân tộc ta có sức mạnh chiến thắng. Từ miền ngược tớ imiền 
xuôi, từ Bắc chí Nam, từ cụ già đến trẻ em, ai ai củng đồng lòng get giặc 
cứu nước. Bởi vì họ đều là dân của dất nước Việt Nam, cùng chịu ching nỗi 
khổ mất nước, chịu chung ách nô lệ. Chính vì vậy mà nhân dân ta đì (đoàn 
kết, yêu thương nhau, cùng nhau chiến thắng kẻ thù. 

Hiện nay đất nước ta đã thống nhất nhưng không phải mọi mi»n đều 
giàu có như nhau. Cuộc sống của mọi người cùng khác biệt. Có nhữn( nigười 
quanh năm làm lụng vâ't vả nhưng không sao dủ cái ăn, cái mặc. Lạii có 
những người rất giàu sang, đầy dủ. Theo truyền thống yêu thương cia dân 
tộc, cần phải giúp dờ người nghèo xóa đói giảm nghèo. Nhừng người ĩiàiu có 
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giúp người nghèo vay vốn làm ăn, góp tiền ủng hộ quỹ từ thiện chính là thê 
hiện ùrh thần “lá lành đùm lá rách ”, truyền thống nhân ái “nhường cơm xẻ 
áo" cua cha ông Nếu không giúp dờ nương tựa vào nhau như vậy làm sao 
con ngươi có thế dồng đều vươn lên trong cuộc sống? 

Dọc ại cáu ca dao kêu gọi lòng yôu thương dùm bọc, ta càng thấy ý nghĩa 
to lớh cua tình thương và sự sáng suốt của người xưa. Tình thương làm cho 
người ta sống nhân hậu, thán ái với mọi người. Tình thương làm cho con 
người vượt qua dược khó khăn, hoạn nạn. Yêu thương, quan tâm giúp dở 
nhưng rgười xung quanh, nhừpg người hàng xóm, bạn bò là một phẩm chất 
cản có i‘ua mổ í người chúng ta. Người Việt Nam sẽ truyền cho thế hộ mai 
sau dạo lí tốt dẹp dó dỏ làm cho cuộc dời này thêm đẹp, thèm ý nghĩa hơn. 

(TẠ NGUYỀN PHƯƠNG LAN - Trường THCS Sơn Tây, Hà Nội) 

14. Đề bài: Trong bài Tiếng ru , Tố Hữu có viết: 

Con ong làm mật yêu hoa 
Con cá bơi yêu nước , con chim ca yêu trời 
Con người muốn sống con ơi 
Phải yêu đóng chi, yêu người anh em. 

Em hãy giải thích ý nghĩa nội dung doạn thơ trên. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Tô Hữu là một nhà thơ lớn trong nền thơ ca Việt Nam hiện dại. Thơ ông 
tỏa sáng dến mọi tâm hồn vì dạt dào lòng nhân ái, vì chan chứa tình yêu 
thương giữa con người với con người mà tiêu biêu là bài Tiếng ru: 

Con ong làm mật yêu hoa 
Con cá bơi yêu nước, con chim ca yêu trời 

Con người muốn sống con ơi 
Phải yêu đổng chí yêu người anh em. 

("húng ta nên hiểu doạn thơ trôn như thế nào? Các loài sinh vật muốn 
tồn tại \à phát triển phải gắn bó với môi trường mình sống. Củng như: 

Con ong làm mật yêu hoa 
Con cá bơi yêu nước , con chim ca yêu trời. 

Mỏi jnùa hoa nở rộ, chắc hẳn các bạn dều thấy loài ong bay lượn khắp 
nơi bởi Ịè hoa chính là nguồn sống của ong. Con ong làm mật dể sống. Còn 
gì thích thú hơn khi ngắm nhìn dàn cá tung tăng bơi lội, thân hình lấp lánh 
dưới làn nước trong vco. Bầu trời xanh mênh mông và không khí thoáng 
đãng là môi trường sống của chim. Thật thanh bình khi trôn nền trời chấp 
chới nhcng dàn chim dang sải cánh và mổi buổi hoàng hôn, ánh nắng hắt 
lôn viền quanh cánh chim chiều thật rực rờ. Cánh chim chác phải yêu biết 
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mấy bầu trời tự do, yêu biôt mây nơi sống của nó. Phải chàng vì vậy mà dâ 
có một lần, Tô' Hữu khóc thương con chim bị chết trong lồng vì mất tu do. 

Rõ ràng hai câu thơ mớ dầu đồ nêu lên mối quan hộ tự nhiên giừa sinh vật 
và môi trường sống. Các loài vặt tách rời khỏi mồi trường sống thì sẽ chết, đó 
là quy luật tất yếu của tự nhiên. Đúng vậy, con cá không thể sống trôn cạn, 
con ong không thê sống thiếu hoa, con chim không thế cất cánh trong lồng 
chật hẹp. Chỉ qua hai câu thơ, Tố Hừu đả để lại trong chúng ta nhiều suy 
nghĩ về tình cảm yêu thương, gắn bó với môi trường sống của mồi loài. 

Nếu hai câu đầu nói về quy luật của tự nhiên, hai câu thơ sau nhà thơ 
khéo léo chuyến sang nói về cuộc sống con người: 

Con người muốn sống con ơi 
Phải yêu dồng chí, yêu người anh em 

Bằng lời thơ ngọt ngào, tình cảm, tác giả đả khăng định rằng con người 
không thế sông cô độc mà phải có tình yèu thương, yêu thương đồng chi và 
anh em của mình. Vậy trước hết chúng ta phải hiểu đúng dán thế nào là 
tình đồng chí, tình anh em. Nói đến tình dồng chí là nói đến tình cảm của 
những người bạn bè, nhừng người cùng chí hướng và lí tưứng với mình. Tình 
dồng chí thể hiộn mối quan hộ xà hội gắn bó mà chúng ta cẩm tháy vừa 
thiêng liêng, vừa gần gùi. Nói đến dồng chí là nói dến nhửng người luôn 
giúp dỡ nhau, yêu thiíơng che chở cho nhau như nhừng người ruột thịt. Cũng 
như thế, nói đến tình anh em, nhản dân ta ngày xưa dà có câu: 

Anh em như thể tay chân 
Rách lành đùm bọc, dở hay dở dần. 

Tinh cảm ấy từ xưa đă sâu nặng dối với mỗi người chúng ta. Đó chính là 
tình cảm của anh em ruột thịt trong gia dinh, tình cảm anh em trong họ 
hàng, làng xóm. 

Tại sao con người muốn sống thì “phải yêu dồng chí, yêu người anh em m ỉ 
Câu hỏi ấy được trả lời qua nhiều thế hệ từ xưa đến nay. 

Tinh dồng chí, tình anh em rất cần thiết dôi với con người như con ong 
cần hoa, con cá cần nước, con chim cần bầu trời. Chúng ta phải hiểu con 
người muôn sống thì phải yêu dồng chí, yêu người anh em. Thật bâ't hạnh 
khi con người không có tình yêu thương. Chính tình yêu thương đã quyết 
định sự tồn tại của con người. Dường như tình cảm â'y đả thâm sâu trong 
máu thịt của mỗi người. Con người không có tình yêu thương sẽ cô độc biết 
bao. Người dó sẽ phải một mình chống lại tất cả khó khăn rồi cuối cùng sè 
gục ngă vì không có tình yêu thương hay nói đúng hơn là không dược yêu 
thương. Như những năm đất nước ta còn bị chiến tranh, các chiến sĩ cách 
mạng sống cô dơn trong tù. Họ đả phải thốt lên: “Có dơn thay là cảnh thân 
tù n 9 nhưng khi nghĩ đến đồng bào, đồng chí anh em, đến Tố quỗc thì dường 
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như họ dược tiếp thỏm sức mạnh, giúp họ dứng vừng trước khó khăn. Đọc 
tác phâm Gió lạnh đầu mùa chúng ta thấy Sơn là một em bé giàu tình yêu 
thương, luôn giúp dờ bạn. Và khi làm dược một việc tốt là cho bạn chiếc áo 
mặc cho dỡ rét “lồng Sơn hồng thấy vui vui”. Tình cảm dó thật cảm dộng. 
Không có tinh thương thì làm sao mẹ của Sơn lại cho mẹ Hiên vay tiền. 
Không có tình yôu thương thì bà lảo hàng xóm đã không thể cho chị Dậu 
gạo mặc dù ba lão rất nghèo khổ. Bé Hồng, một em bé mồ côi cha, xa mẹ, 
hàng ngày lại bị gieo rắc những ý nghĩa xấu về mẹ mà vần luôn thương nhớ, 
kính trọng mẹ, khao khát được ờ bên me. Chắc hắn bé Hồng phải yêu mẹ 
lắm và tình cám ây phái vỏ cùng sâu nặng thì em mới dám một mình chống 
lại hu tục phong kiến. Những tình cảm ấy trong xă hội đen tối đáng quý và 
đáng kính biêt bao. Và dây nữa, hành dộng ciia bác Bơ-men trong Chiếc lá 
cuồi cùng cùa o Hen-ri là dỉnh cao của tình yêu thương. Chính vì yêu thương 
Giôn-xi, bác Bơ-men dả hi sinh cuộc sống của mình dể cứu mạng sông của cố. 

Quả thật, tình yêu thương đả khiến con người dẹp hơn, vĩ đại và đáng 
kính trọng hơn. Rõ ràng đè có dược cuộc sống cao dẹp ây, chúng ta phải biết 
yêu thương nhau, đùm bọc, che chở nhau, đoàn kết với nhau. Iỉãy giừ lấy tình 
cảm yêu thương giừa con người với con người bởi lè dó là nguồn gốc của mọi 
hạnh phúc cũng như con ong cần hoa, con cá cần nước, con chim cần bầu trời. 

Bản thán chủng ta cùng được hưởng tình yôu thương của người thân trong 
gia dinh, của thầy cô, bò bạn. Đáp lại, chúng ta phải giúp dỡ, chan hòa với 
bạn, yêu kính bô mẹ, thầy cô và những người thân. Mổi chúng ta hãy giừ gìn 
và trán trọng Iihừng tình cảm trong sáng ấy đế tâm hồn mải vui tươi. Bốn 
câu thơ mờ đầu của bài Tiếng ru của Tố Hữu dã nèu lôn một vấn đề xã hội 
rất lớn, dó là tình yêu thương của con người với con người, có lòng yêu 
thương con người sõ tồn tại và hạnh phúc 

Có gỉ dẹp trên dời hơn thế 
Người yêu người sông dể yêu nhau. 

(Tố Hữu) 

Tô Ilữu dã gửi gắm vào những vần thơ lời ca ngợi, lời khuyên nhủ mọi 
ngươi hay sông dể yêu thương bởi tình yêu thương là cốt lõi của mọi tình 
cảm cao dẹp khác, bởi tình yôu thương làm cho con người sống ngày càng cỏ 
ý nghía hơn. Bài thơ dúng là Tiếng ru của mẹ và mái mãi lắng đọng trong 
tâm hồn mồi người chúng ta. 

(NGUYỀN TUYẾT NHUNG - Trường THCS Trẩn Dăng Ninh, Nam Định) 
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9>Aấ»V. 

KIỂU BÀI GIẢI THÍCH 

CHỨNG MINH HỖN HÒP 

■ 


Những vấn đé nẻu lên trong đề bài để giải thích và chứng minh b lớp 7 
chúng ta thường đơn giản. Do đó, các em có thể giải thích xong rổi chứng 
minh hoặc ngược lại tùy theo yêu cầu của bài. Chú ý trong phần giải thích 
không cần có dẫn chứng minh họa nữa, và ở phần chứng minh thì cũnc không 
cần giảng giải bằng lí lẽ nữa. 

DÀN BÀI ĐẠI CƯƠNG 

I. Dặt vấn dề 

- Dẫn vào đé. 

- Giới thiệu vấn đề cán giải thích và chứng minh. 

II. Giải quyết vấn dể 

A. Giải thích: 

1. Cắt nghĩa làm rõ vấn dề. 

2. Trình bày lí lẽ dể giải thích: 

a. Lí lẽ dẩu. 

b. Lí lẽ thứ hai. 

B. Chứng minh: 

1. Khỉa cạnh một của vấn dé. 

2. Khía cạnh hai của vấn dé. 

III. Kết thúc vấn đề 

- Khẳng định sự dứng đắn, ỷ nghĩa tẩm quan trọng cùa vấn dể. 

- Rút ra bài học cho bản thân hoặc nêu cảm nghĩ của minh. 


1. Để bài: Hãy trình bày cảm nhận của em vể tình yêu thiên nhitn của 
Bác Hổ qua các bàl thơ trich trong Nhật ki trong tù mà em để diược 
học trong chương trinh lớp 7. 

PHÂN TÍCH ĐỂ 

1. Kiểu bài: Đé có tính tự do, yêu cầu học sinh nêu nhận xét, phân ícin yêu 
thiên nhiên trong thơ của Bác Hổ (Nhật kí trong tù) mà em dã h<£ trong 
chương trình ỉớp 7. 
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2. Nội dung: Bên cạnh tình yêu nhân dân, dất nước, tinh yêu thiên nhiên là 
nét dàc sắc trong tâm hỗn thi sĩ của Bác Hổ. Các tình yêu này hòa quyện 
nhuần nhuyễn trong thơ Bác, đăc biệt ỉà trong một sô bài thơ trích từ Nhật kí 
trong tủ 

3. Tư liộu: Có thể chọn các bài sau: 

- Ngầm tràng. 

- Trôn đường đi. 

- Oi dường. 

- Cniếu tối 

DÀN BÀI 

I. Đặt vân dể 

Có thể giới thiêu tác giả, tác phẩm rổi sau đó nêu ra ý cần phải chứng 
minh: “Nhật kỉ trong tùr là tập thơ được Bác Hổ viết nên trong một hoàn cành 
đặc biệt: Eỉác bi bọn phản dộng Tưởng Giới Thạch bắt, giải tới giải lui hơn một 
năm trời qua mấy chục nhà lao ở tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc. Cảnh lao tù 
ây Không ngăn dược nguồn cảm xúc dạt dào của Bác trước thiên nhiên. Bởi 
vậy, trong tập thơ này, ta thấy rỏ tỉnh yêu thiên nhiên của Bác thật cao đẹp, 
một nét dẹp tâm hồn thi sĩ của người chiến sĩ cách mạng. 

II. Giải quyết vấn đề 

1. Nhận xét vé tình yêu thiên nhiên trong thơ Bác Hổ: 

Trong trái tim mênh mông, ôm cả non sông mọi kiếp người (thơ Tố Hữu) 
của Bác, có tình yêu nhàn dân, tình yêu đất nước. Chính vl tình cảm lớn lao dó 
mà cả cuộc dời minh, Bác đã hoạt động cách mạng không phút nào ngừng nghỉ. 

- Tinh yêu thiên nhiên - nguốn cảm xúc dạt dào của Bác - cũng là nét dặc 
sắc trong tâm hồn, tình cảm của Bác - một nhà thơ, một chiến sĩ cách mạng. 

- Trong "A/hậ/ kỉ trong tù n một số bài thơ là sự hòa quyện nhuấn nhuyễn 
giữa tình yêu nhân dân, quê hương đất nước và tình yêu thiên nhiên của Hổ 
Chủ tịch. 

2. Phân tích tình yêu thiên nhiên trong một số bàl thơ đó: 

- Cảm nhận và hòa nhập VỚI cái dẹp của thiên nhiên ngay cả trong lúc 
gian khổ nhất, thiếu thốn nhất: 

•f Trong tù không rượu cũng không hoa 

Cảnh dẹp dêm nay khó hững hờ 
Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ 
Tràng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ. 

(Ngám trâng) 
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+ Mặc dù bị trói chân tay 

Chim ca rộn núi, hương bay ngát r'Ưn g. 

(Trên cĩưcng đi) 

- Say sưa ngắm cảnh đẹp thiên nhiên: cả cảnh chiểu hôm chạng vạng: 

Chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ 
Chòm mây trôi nhẹ giữa tầng không 

(Chiẳu tối) 

- Thơ Bác tái hiện nhiều bức tranh thiên nhiên sống động: 

Núi ấp ôm máy, mảy ấp núi 

Lòng sông gương sáng bụi không mò 

... Núi cao rói lại núi cao chập chùng 

Núi cao lên đến tận cùng 

Thu vào tầm mát muôn trùng nước non 

(Dị dường) 

3. Phát biểu cảm nhận của mình về tình yêu thiên nhiên trong thơ Bác, dặc 
biệt là qua các bài thơ đã dẳn trên. 

III. Kết thức vấn đề 

Tinh yêu thiên nhiên trong thơ Bác Hổ vỏ cùng sâu sắc và phong phú, 
nguổn cảm xúc dạt dào ấy làm cho Bác thêm yêu cuộc sống. Suy cho cùng, 
cũng là một khỉa cạnh dặc sắc của tình yêu dời, tình yêu dân tộc. Ngày nay, 
dọc lại, ta càng thấy thêm yêu đất nước và thêm kính phục Bác hơn. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Có thể nói tâm hồn sáng ngời và cao đẹp của Hồ Chủ tịch được biểu hiện 
khá rõ nét qua thơ ca của Người, đặc biệt là qua tập Nhật kí trong tù. Trong 
“Mười bốn thảng gông cùm”, người chiến sĩ Cộng sản kiên cường ấy đâ sáng 
tác để lại cho đời nay, đời sau nhửng bài thơ bâ't hủ. Bên cạnh việc thể hiện 
tình yêu đất nước, nhân dân, những bài thơ đặc sác này còn thể hiện 
tình yêu thiên nhiên. Nhất là qua các bài thơ đă dược học trong chương 
trình lớp 7, chúng ta thấy rõ điều đó. 

Đúng như lời nhà thơ Tố Hữu đâ viết trong bài thơ “Theo chân Bác”: 

Ôi lòng Bác vậy cứ thương ta 
Thương cuộc đời chung thương cỏ hoa... 

Nói đến Hồ Chủ tịch ta nghĩ ngay đến một trái tim bao la “Ôm cả non 
sông mọi kiếp người”, chứa chan, thấm đẫm tình yêu đất nước, tình yêu 
nhân dân. Cả cuộc đời mình, Bác đá miệt mài hoạt động vì tình cảm lớn đó. 
Trong tình cảm cao cả thiêng liêng này của Bác, tinh yêu thiên nhiên khòng 
những là nguồn cảm xúc dạt dào mà còn là nét đặc sắc trong tâm hồn. tình 
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cam <ua một nhà thơ lớn, một chiến sĩ cách mạng lớn như Bác. Dặc biệt là 
trong hoàn cảnh lao tù nghiệt ngã, tình yêu ây đã làm sáng ngời lên vé đẹp 
cua một tâm hồn, một tấm lòng người chiến sĩ cách mạng. 

Không phai như phần lớn các thi nhân khác, cám nhận nét đẹp cùa thiên 
nhiên t.romg những khi trà dư tửu hặu thư nhàn, Bác Iỉồ cùa chúng ta đả 
thường thức vó đẹp của dât trời từ núi non hùng vỉ dến những cánh vật tầm 
thương khác, trong những lúc gian khỏ tột cùng, trong hoàn cảnh của một kẻ 
bị dày. Bác vần say sưa nhìn ngắm thiên nhiên. Hẳn là người đọc không 
quên dược cánh t ráng sáng trong tù: 

Trong tù không rượu cũng không hoa 
Cảnh dẹp đêm nay khó hững hờ 
Người ngấm trúng soi ngoài cửa sổ 
Trăng nhòm khe của ngấm nhà thơ. 

Bị giam cầm trong nhà ngục, mất hẳn tự do lại bị cách li với thê giới bên 
ngoài, nhưng Bác đảu cam chịu nhôt mình trong vòng chật hẹp đó mà đà đê 
“...Lòng mình vời vợi mánh trăng thu”, Bác đã xúc dộng với ánh trăng soi 
qua khe cưa nhà tù. 

Trong một bài thơ khác: “Trên dường di” kể lại cảnh mình bị áp giải từ 
nhà lao n ày sang nhà lao khác, ấy vậy mà Bác xem như một chuyên đi 
ngoạn cản.h: 

Mặc dù bị trói chân tay 

Chim ca rộn núi, hương bay ngát rừng 

Vui say ai cấm ta dừng... 

Câu thư thứ hai và thứ ba nguyên văn là: Mãn sơn điểu ngừ dừ hoa 
hương, Tự do lãm thưởng vô nhân cấm , nghĩa là đầy rừng tiếng chim và mùi 
hoa, tự do thương thức không ai cấm. Thật là cái đẹp của thiên nhiên, hương 
vị của cuộc sống được phát hiện ra trong một hoàn cảnh ngặt nghèo như đă 
nói, hắn dó phải là sự phát hiện của một tâm hồn lớn lao cao cả. Trên 
dường dí, ỉbị áp giải, tâm hồn vi đại ấy vẫn lưu luyến nhìn theo một cánh 
chim, một chòm mây trong cảnh trời chạng vạng tối, thật nên thơ: 

Chim mỏi vế rừng tìm chốn ngứ 
Chòm mây trôi nhẹ giừa tầng không 
Cô em xóm núi xay ngô tôi 
Xay hết lò than đã rực hổng . 

Đọc bài Chiều tối , ta như thây được cái vui của trời dất, của người lao 
động, vẻ diẹp của cuộc sông bị thiếu thôn, vất vả mà vẫn ấm nồng hương vị 
đáng quý, đáng yêu. Những hình ảnh rất đỏi bình thường ắy không thiếu 
trong dời sững thường ngày, nhưng thông thường nó vẫn cứ trôi qua. Phải có 
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một tâm lòng sâu nặng với thiên nhiên, hốt sức nhiệt thành yẻu Rốn cuộc 
sống như Bác mới ghi nhận lại dược. 

Bởi vậy, trong thơ Bác, thiên nhiên luôn luôn là bức tranh sinh dộng có hồn: 
Núi ấp ôm mây mây ấp núi 
Lòng sông gương sáng bụi không mờ 

Cái dẹp của thiên nhiên trong thơ Bác không phải chi có ở chôn núi non 
hùng vĩ, cảnh sắc phi thường: 

Núi cao rồi lại núi cao chập chùng 

Núi cao lèn đến tận cùng 

Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non. 

mà còn ơ nhừng cảnh vật bình thường như “khóm chuối trăng soi” hay “cô 
em xóm núi xay ngô tối”. 

Điều đáng chú ý nữa là qua thơ Bác, vẻ đẹp của thiên nhiên càig khởi 
sắc thắm tươi hơn nhiều. Với tâm hồn thi nhân sáng ngời, cao cả cùa mình, 
Bác như một nhà nhiếp ảnh tài hoa đã nám bắt dược từng khung cảnk, đường 
nét đặc sắc của đất trời, thu gọn vào tầm mắt trong “ống kính ” của mhh. 

Tóm lại, tình yêu thiên nhiên trong thơ Bác, đặc biệt là qua ykật kí 
trong tù, với các bài thơ dã học trong chương trình lớp 7 thật vô Cing sâu 
sắc và phong phú, biểu hiện được khá rõ nét tâm hồn sáng ngời cao dẹp của 
Người. Phải có tâm hồn nghệ sĩ nhạy bén, tinh tế, mới mô tả thiêi mhiên 
tài tình đến như vậy. Do đó, đọc thơ Bác, lòng ta thêm yêu đất nưcc thiên 
nhiên và đặc biệt là thêm kính phục Bác. 


2 . Để bài: Ca dao xưa có bài: 

Công cha như núi Thái Sơn 
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra 
Một lòng thờ mẹ kinh cha 
Cho tròn chữ hiếu mớl là đạo con. 

Hây giải thích ỷ nghĩa của bài ca dao trên. Dựa vào một lố tác 
phẩm văn học, tìm những gương thiếu nhi hiếu thảo dể ctung) tỏ 
rẳng: thiếu nhi mọi thời luôn có những em thực hiện dujc lời 
khuyên trên đây. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

Ca dao Việt Nam là tiếng nói tâm tình của người dân lao động Chỉ ở 
trong ca dao, những lời tâm sự của họ mới được cất lên một cáci chân 
thành, tha thiết. Mồi câu ca dao chứa chan bao tình cảm khác nhai nthưng 
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déu nóng thắm và rất đỗi thán quen. Không it càu di vào tuổi thơ từ trong 
giác ngu qua lời mẹ ru. Nhừng cáu dó thường gưi gắm nhừng lời khuyên ngọt 
ngào, thấm (lán vào nhản cách của mồi con người. Bài ca dao sau đây là một 
trong những hai như thế: 

Công cha như nin Thái Sơn 
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn cháy ra 
Một lòng thơ mẹ kinh cha 
Cho tron chừ hiêu mới lờ dạo con. 

Ngưòi xưa dã ví còng ơn cha với ngọn núi Thái Sơn, còn công ơn mẹ với 
nước trong nguồn. Nói đòn núi cao ta nghĩ ngay dến một hình ảnh tượng 
trưng cho nhừng gì lớn lao vĩ dại. llơn nửa dó là ngọn núi Thái Sơn, ngọn 
núi cao nhất ỡ Trung Quốc, mà lâu dần trờ thảnh biếu tượng chung cùa các 
dân tộc khá nói về cái gì vĩ dại nhất. Đúng vậy, cha là người trụ cột của gia 
dinh, bỏ hao công sức ra nuôi dạy, che chở cho con cái. Vì thố tục ngừ xưa 
còn có câu: “Con có cha như nhà có nóc”, cha luôn che chờ bào ban cho 
những dứa con non dại. Hình ánh người cha như một ngọn núi vửng chắc, là 
chồ dựa ch 0 các con. 

Còn hình ảnh “nước trong nguồn ” là tình mẹ yôu thương con vô hạn. 
Nước trong nguồn có khi chảy dồi dào, có khi lại chỉ nhó giọt tí tách và 
thầm lặng, tượng trưng cho sự âm thầm nâng niu, vỗ về con bao năm tháng 
mà mọ kh ông bao giờ nói ra. Nước trong nguồn dù dòng to hay dòng nhỏ 
luôn ìh dòng nước trong trẻo, mát lành, tinh khiết nhất, dó là nhừng tinh 
túy của đâ t trời, tụ thành nguồn mạch tự nhiên, nguồn nước ấy như dòng 
sữa thơm 1 ành cúa mẹ dành cho con khi mới cất tiếng khóc chào đời. Cứ thế, 
tình mẹ thương con cứ âm thầm và vô tận, như nguồn mạch không bao giờ 
cạn kiệt. 

Hai hìn.h ảnh khác nhau nhưng lại phù hợp với vai trò cua cha, của mẹ 
đối với com và dều là những hình ảnh tượng trưng cho sự lớn lao vô tận. Đó 
là tơ khi ta còn là một phần máu thịt của cha mẹ. Mẹ ta phải mang nặng 
chín tháng, mười ngày, chờ mong đến ngày được trông thấy hình hài ruột 
thịt, thế rồi phải chịu bao dau đớn mới sinh ra ta. Thử hỏi bao nhiêu người 
tài, bao nhiêu vị anh hùng, có ai lại không dược sinh ra từ cha mẹ. Cha mẹ 
sinh tu ra là dã chia xẻ một phần máu thịt dể ta có mặt trôn dời. Vì thế 
không có Cỉha mẹ thì cùng không có ta, cha mẹ có công sinh thành ra ta. 

Nhưng lliệu vừa được sinh ra ta đã biết đi dứng, nói cười, làm lụng chưa? 
Chưa! Lúc dó ta còn là một đứa trẻ oe oe đòi sữa. Cha mẹ ta phải mất bao 
năin tháng, sức lực nuôi ta đến ngày lớn khôn. Mẹ cho ta dòng sữa mát 
lành, cho t,a lời ru cò lả, quạt cho ta lúc nóng, ấp ủ ta khi trời trở lạnh. Khi 
ta ốm đau, hay khi ta buồn bực, cha mẹ lại có bên ta, hết lòng thuốc thang, 
an ủi. Năim tháng qua đi, mẹ cha ta đâu có biết đến nổi vất vả cua mình, mà 
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chi một mực cặm cụi nuôi ta, cặm cụi dạy ta bằng cả những lời ru, va sự hiôu 
biết cuộc sống. Cha mẹ chính là nhừng thầy cỏ dầu tiên dạy ta thành người, 
rồi mới đến thầy cô giáo ở trường. Vì thế cùng với bài ca dao tròn, nhổn dân 
còn có bài: 

Ngày nào em bé cỏn con 
Bây giờ em đà lớn khôn thế này 

Cơm cha, áo mẹ chữ thầy 
Nghĩ sao cho bõ những ngày ước ao. 

Là người hạnh phúc dược lớn lên trong tình yêu thương cua chỉ ìnẹ, ai 
chẳng vô vàn yêu quý cha mẹ, nhưng như thê chưa dù, ta còn phái lam gì để 
đền dáp công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ? 

Một lòng thờ mẹ kính cha 
Cho tròn chừ hiếu mới là dạo con. 

Hai cáu cuối nhắc nhở chúng ta bổn phận làm con. Khi còn nhc ta phải 
biết ngoan ngoản, lễ phép và vâng theo những lời cha mẹ dạy dỗ, chi bảo, 
cùng với những sự quan tâm ân cần hỏi han của ta, sè giúp cha mẹ thém vui 
lòng và dịu đi những buồn phiền, lo toan trong cuộc sống, nến lúc ta dược 
cha mẹ tạo điều kiện cho đi học và vui chơi, ta phải tự giác học tập hật tô't, 
rèn luyện đạo đức thật tốt. Nhừng lúc rỏi rãi, ngoài công việc họ? tập, ta 
phải thường xuyên giúp dở cha mẹ những công việc vừa sức, giàm bới nỗi 
mệt nhọc của cha mẹ. Và khi ta càng lớn lên thì cha mẹ càng ngày già yếu 
di. Vi vậy, khi ta trưởng thành có thể tự lo cho cuộc sống, ta phái lết lòng 
phụng dưởng cha mẹ và luôn luôn dem lại niềm vui cho cha mẹ. Côrq ơn của 
cha mẹ rộng như trời biển nên những việc ta làm không thể dền đáp đủ 
dược. Chính vì thế, bằng tình cảm biết ơn cha mẹ tự đáy lòng, ta phái cố 
gắng hết sức và chân thành tự nguyện phụng dưỡng cha mẹ. 

Lời khuyên trong bài ca dao của ông cha ta trên đây, dời này qua dời 
khác luôn có không ít nhừng người con ngoan thực hiện được. Văn hic của ta 
có nhiều tác phẩm dă ghi lại dược nhừng nhân vật hi^i thảo là nlững em 
nhỏ. Nhiều hình tượng nhân vật dă để lại những ấn tượng khó qum trong 
người đọc. 

Đó là nhân vật cái Tí trong tác phẩm Tắt dèn (Ngô Tất Tố), mộ dứa bé 
rất mực thương yôu cha mẹ. Dầu hoảng sợ và đau khổ vì phải lìa xacha mẹ, 
đi ở cho nhà cụ Nghị, mà mới nghe tên Tí dà chết khiếp, dầu któc sướt 
mướt vì từ nay không dược chơi với các em, nó vẩn vâng lời mẹ ra đ, clể mọ 
có tiền nộp sưu cho cha. Sự vâng lời dầy xót xa và quyết liệt trong láng vẻ 
trẻ dại của cái Tí khiến ta phải cúi đầu cảm phục. 

Đó là cậu bé Hồng (Những ngày thơ ấu của Nguyên Iỉồng) ’ới tình 
thương yêu mẹ sâu sắc đã chiến thắng được dã tâm của bà cô, người lại diện 
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cho bao ì li tục phong kiến, luôn tìm mọi cách thâm hiếm hòng chia rõ em 
với mẹ en. Trong tâm trí của em luôn thế hiện hình ảnh người mẹ thán yêu, 
với nét irặt hiền hậu và rầu rầu, và lúc nào em cùng nhớ mẹ, tin rằng mẹ sè 
về với en, (lù mọ em vì cuộc mưu sinh không trực tiếp chàm sóc em dược và 
cùng không hề gứi ve một dồng quà tấm bánh. Củng chính vì ycu quý và 
kính trọng mẹ mà cậu bé chưa dáy mười tuổi ấy vẫn cảm hiêu nỗi khỏ của 
mẹ, căm thù những hú tục đà dày đọa dến mức giá nhừng hu tục dó là một 
vật cụ thế như hòn dá hay cục thúy tinh, em quyêt vổ ngay lấy mà cán, mà 
nghiên, nà nhai cho kì nát vụn mới thỏi 

Đó củìg là em Bé (trong truyện Mẹ váng nhà của Nguyền Thi). Em sinh 
ra trong .hời kì chiến tranh chống Mĩ, mẹ là du kích vừa chiến dâu vừa nuôi 
con. Bé rât thương mẹ nên đả đưa đôi vai bé nhỏ của em ra gánh vác việc 
nhà giúp mẹ. Mọ đi vắng em vần luôn nhìn thây mẹ ãu yếm em, mẹ về nhà, 
em cùng các em quấn quýt làm tan biến di những vất vả, hiểm nguy mà mẹ 
em vừa piai trải qua. Những dứa con ngoan là nguồn sức mạnh cho người mẹ. 

Dó là cậu bé Trần Dăng Khoa có tài làm thơ dả biếu lộ nổi buồn lo của 
cậu bé khi mẹ ốm: 

Nắng mưa từ những ngày xưa 
Lận trong dời mẹ đến giờ chưa tan 

và niềm vui khi thấy mẹ hồi phục sức khỏe, em những muốn làm nhiều diều 
vui cho rrẹ chóng khỏe hơn: 

Mẹ vui, con có quản gì 
Ngâm thơ, kể chuyện rồi thì múa ca 
Rồi con diễn kịch giữa nhà 
Một mình con dóng cả ba vai chèo 
Vì con, mẹ khổ đủ điều 
Quanh đôi mất mẹ dã nhiều nếp nhăn 
Con mong mẹ khỏe dần dẩn 
Ngày ăn ngon miệng đêm nằm ngủ say 

(Trích Mẹ tím) 

Nhữiự nhan vật thiếu nhi hiếu thảo trong văn học đâ giúp ta hiểu thèm 
về tám leng bao la của tình mẹ cha và bốn phận của người làm con. Qua câu 
ca dao, tâ cùng thấu hiểu dược ý nghía sâu sắc của tấm lòng yêu thương con 
vô bờ bêu của cha mẹ. Câu ca dao là hành trang đầu tiên về đạo lí làm người 
và sỏ theo ta mài mài trên dường đời. 

(NGUYỀN DIỆU LINH - Trường THCS Nguyền Trường Tộ Hà Nội) 
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3. Đề bài: Tục ngữ có câu: “Di một ngày đàng, học một sàng khôn”. 
Em hãy giải thích và làm sáng tò câu tục ngữ trên bằng việc phân 
tích nhân vật Dế Mèn trong tác phẩm “Dế Mèn phiêu lưu kí của 
nhà văn Tô Hoài. 

BÀI LÀM THAM KHẢO 

u Đi một ngày đàng , học một sàng khôn”, câu tục ngừ hàm chứa .uột kinh 
nghiệm sống dược đúc rút từ ngàn dời của cha ông ta. 

Trước hết câu tục ngữ là bài học về nhân sinh, ơ dây “đi” có nghĩa là di 
đây, di dó, “đi” còn có thể hiểu rộng ra là con người tự đặt mình trong xả 
hội, tham gia vào dời sống xả hội. “Khôn” là tri thức, là vốn hiểu bết, là sự 
trưởng thành chín chán của một con người. Tóm lại, câu tục ngữ nuòn nói 
rằng: Chỉ có ra ngoài xả hội mớ rộng tầm mắt trước sự da dạug plong phú 
cúa cuộc sống thì mới trớ thành con người hiểu biết, mới biê't c*ch sống 
đúng đắn. Những kẻ “ếch ngồi dáy giếng” chỉ là kẻ tri thức nghèo nàn, dốt 
nát, non nớt... 

Tri thức là cái quý nhất của mỗi con người. Người ta không ai không học 
hỏi, tìm tòi mà lại có tri thức, dù người thông minh bẩm sinh cing vậy. 
Chính vì thế mà, dể có tri thức, phải có sự học hỏi, tìm tòi. 

Học hỏi tìm tòi tri thức ở đáu? Chính ở cuộc đời - trường dại học chân 
chính nhất. Muốn vậy phải “đi”, khi đă “di”, đả thực sự sống trong ìhịp dập 
của đời sông, ta sẽ cảm nhận được những số phận, những cuộc đời và sè tự 
mình vươn tới ước mơ khao khát tha thiết nhất của loài người. “Đi* ắt chấp 
nhận thử thách, vấp ngã, nhưng sau mỗi thử thách, vấp ngã, dứng cậy ta sè 
thấy mình lớn khôn hơn, trưởng thành hơn. Sự cọ sát với cuộc sống làm con 
người thêm chín chán. Nếu không đi nhiều thì tri thức sẽ hạn hẹp, íhặm chí 
sè trở thành người lạc lỏng với thời cuộc và khi bước vào đời không khỏi bở 
ngờ, bất ngờ và sẽ không cảm nhận hết được ý nghĩa của cuộc sống. 

Đọc sách báo cùng là một cách hiểu biết thế giới, cũng là một cách bố 
sung tri thức cho mình thêm phong phú, nhưng “trãm nghe không tàng một 
thấy”. Đọc mà không đi, không ứng dụng thì kiến thức sách vở cùng trở nên 
vô nghĩa. Ngược lại vừa “đọc” lại vừa “đi” thì rất có lợi. Khi ấy ta có ỉịp khắc 
sâu vào tâm khảm nhừng điều mà sách vở không thê dem lại, ta cố cơ hội 
thực nghiệm những bài học trong sách để từ đó chọn lựa những tnh hoa, 
những bài học quý giá cho mình. Sông là một nghệ thuật, một sự tlử thốch, 
mạnh dạn bước vào cuộc đời dù có thất bại cùng giúp ta trưởng thình hơn, 
khôn ngoan hơn. Nừa là ở dó ta thu hoạch học tập được rất nhiều Nhừng 
điều này hoàn toàn thực tế đối với mọi người, với từng cá nhân, ching hạn 
như anh Dế Mèn trong chuyến “phiêu lưu” mà nhà văn Tô Hoài đã kí. 
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Sự trái nghiệm cuộc dời cùa Dế Mòn, nhừng bài học Dế Mèn rút ra qua 
bao nliiêu hiếm nguy sóng gió đế cuối cùng trờ thành một chàng Dế Mèn 
nhân ái, cao thượng. Dó cùng chính la con dường mà mồi chúng ta dã và sẽ 
di. Vì váy cuộc dời Dê Mèn là một bài học “Di một ngày dáng, học một 
sàng khó rì'. 

Từ ngày dầu, Dê Mòn dược mẹ cho ra ớ riêng, sống độc lập dể sau này ra 
đời khôi bờ ngờ, Dê Mèn thấy được cuộc sống phức tạp như thế nào? Những 
suy nghĩ đẩu tiên của chú là ý thức dược rằng “Khổ quá, những kỏ yếu đuối, 
vật lộn cật !ực mà cũng không sống nổi”. Thế nhưng, một sự kiện đau lòng 
xây ra và là một bài học lớn cho Dế Mòn. Đó là cái chết của Dế Choát. Dô 
Mòn, lần dầu tiên trong dời gây ra tội lồi. Chỉ vì chú, vì sự trêu chọc của chú 
mà De Choắt chết oan. Những lời nói cuối cùng của Dế Choắt về thói hung 
hăng, không biết nghĩ của Dế Mèn là bài học đầu tiên không thô nào quên, 
ám ánh suốt đời Dế Mèn. Những giọt nước mắt hối hận của Dô Mèn cùng là 
sự thức tỉnh lương tâm trên chặng đường vào đời cùa Mèn. Rồi sự sôi nổi 
bồng bột cùa tuổi trẻ dã tướng có thế làm lu mờ biến cố dầu tiòn ấy. Nhưng 
cuộc phiêu lưu bất dắc dĩ của Mòn khi bị bọn trỏ bát làm đồ chơi với sự xuất 
hiện cùa anh Xén Tóc dã cho Mèn thêm một bài học nữa. 

Làm trò cho trẻ con, Dô' Mèn ngẫu nhiên ớ vị trí một con dế cụ bách 
chiến bách tháng, đầy nông cạn, không suy nghĩ. Dô' Mòn đá biến mình 
thành một thứ đồ chơi mà không biết. Dế Mèn trở nôn nhỏ bé, ích kỉ và 
nhất lù tàn nhản. Nó thẳng tay đánh cả những con dê nhỏ bé, yếu duối dế 
dổi lây những lời khen ngợi. 

Thê rồi theo lẽ dời, những kẻ hay cậy sức di áp bức kẻ khác thì sè có kẻ 
mạnh hơn trị lại. Dê Mòn dà được anh Xén Tóc thức tỉnh. Hai cái râu cụt là 
bài học đích dỉing cho Mèn. Dế Mèn hiếu ra, nhận thức được lỗi lầm của 
mình và quyết tâm sửa chừa. Cuộc dời này, tuy không thuận lợi dỗ dàng 
nhưng cùng dà đem đến cho Dế Mèn bao nhiêu bài học. Nó cũng nhận ra 
rằng cán phải di nhiều. “Đời trai mà không biết bay nhảy , không biết đi dó 
di dây thì dời sống nhạt nhẽo lắm”. Trôn thoát, trở về quê, Dô' Mèn trở 
thành một chàng trai đứng đán, làm nhiều việc nghĩa trừng trị những kẻ 
hay bắt Iiạt chị Nhà Trò yếu ớt. Sau bao lầm lổi, với việc làm nhân nghĩa, 
Dế Mèn dà lớn lên và nhận ra ích lợi của việc “đi” trong cuộc dời. Cuộc 
phiêu lưu lần thứ hai của Dô' Mèn mà chú mong ước dà xảy ra, dem lại bao 
nhiôư bài học, bao nhiêu tri thức mới mẻ, thú vị trong cuộc dời. Đúng là 
càng đi tầm mát của Mèn càng dược mở rộng. Nhừng cuộc phiêu lưu dùng 
cảm đã nâng Mèn lớn lên, dần dần hoàn thiện tính cách tốt dẹp của Mòn. 

Nếu như Dế Mòn là người thích đi nhiều dể học hỏi, dể hiếu biê't thì hai 
người anh của Mòn lại tiêu biểu cho những kè thiển cận theo kiểu “ếch ngồi 
dáy giêng”. Người anh hai sống cuộc đời vô nghĩa, nhàm chán “dớn hèn” và 
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ốm yếu. Người anh cả tuy khỏe mạnh, khá giả nhưng chỉ quanh quấn chuyên 
bát nạt những kẻ khác. Dó cùng là bài học của sự “không đi”. 

Ngạo mạn, khinh bi những kẻ không muôn mớ mang trí óc, Dê Mèn lại 
ra di. Lần này Dế Mòn có thêm người bạn dồng hành là Dế Trũi. TrOi tính 
tình cũng thẳng thắn và hay đi đây đi đó. Lại trải bao sóng gió, Mèn càng 
lớn lên. Nhất là sau mười ngày lênh dênh trên nước, không ăn. Mười ngày 
dáng nhớ đem đến cho Mèn ý thức quý mến cuộc sống, tinh thần vươn lên 
dế chống chọi khó khăn có khi tưởng không chịu nổi ở đời. Dê Mèn hiểu 
dược sức mạnh của tình bạn, của lòng kiên trì, lạc quan tin tưởng. 

Cuộc phiêu lưu của Dê' Mòn còn đánh dấu những giây phút thiêng liêng 
của tình bạn. Dế Mèn bằng tâ't cả sức mình, cứu thoát Trũi khỏi cái chết, 
diều mà trước đây Mèn không thể làm được. Chính cuộc đời này, clính cuộc 
hành trình trôn dường dời dã rèn luyện dể Mòn có một trái tim cao thượng. 
Hành dộng anh hùng, lòng nhân ái nơi Mòn là sự phát triển nhán cách cao 
nhất sau những chuyên di ấy. 

Nhừng trang Tô Hoài miêu tả tâm trạng Mèn thương nhớ Trũi à những 
trang cảm dộng nhất. Rồi lòng tin tưởng vào cuộc sống dà giúp M?n chiến 
tháng. Sau bao chặng đường đầy chông gai vất vả, Mèn và Trui lược gặp 
nhau. Sự hoàn thiện tính cách ở Trũi cũng dược thế hiện sau chuyếi di này. 
Trui không còn bồng bột nừa. Nó đã thành “người” chín chán sai chuyến 
phiôu lưu thứ hai. Dô' Mèn, Dế Trũi, Xén Tóc đã trở thành những “igười” có 
tâm hồn nhân ái, tấm lòng cao thượng và trái tim dùng cảm. Ngha là qua 
bao nhiêu “ngày đàng” Dê Mòn dà rút ra dược nhiều bài học thấm tiía. Mòn 
và các bạn đà lớn lên cả về thé xác và tâm hồn. Cuộc phiôu lưu thúbíi là sự 
nối tiê'p của tính cách ham học hỏi hiểu biết của Dô Mòn, với mụcdích cao 
quý hơn dó là làm một “sứ giả hòa bình”. 

Câu tục ngữ “Di một ngày dàng , học một sàng khôn” đã được ching minh 
thật sống dộng qua “Dế Mèn phiẻu lưu kí” cùa nhà văn Tô Hoài nà trước 
hết là ở nhân vật Dế Mèn. 

Thấm thìa câu tục ngừ này bao nhiêu, nhả't là qua nhừng chuycn di học 
khôn của Dế Mòn - Nhân vật văn học quen thuộc, thân yêu, ta nhận ra 
rằng: Phàm làm người, ngoài việc học hỏi qua sách vỏ còn phải “li” trong 
trường dời để rèn luyện nhân cách, mớ mang tầm hiểu biết của cá nhân dể 
bản thân vừa có tri thức phong phú, vừa có trái tim nhân ái, hàih vi cao 
thượng. 

(HOÀNG THỊ HƯƠNG) 
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